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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT 
Tại cuộc họp lần thứ tư Hội nghị các bên (COP) của Công ước Stockholm (năm 2009) chín chất/nhóm chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) mới đã được đưa vào Phụ lục A, B và C của Công ước. Theo quyết định này, các bên tham gia Công ước phải xem xét và cập nhật kế hoạch hành động quốc gia (NIP) và chuyển đến COP trong vòng hai năm kể từ ngày những sửa đổi có hiệu lực.

Axít perfluorooctane sulphonic (PFOS), các muối của nó và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) là nhóm chất mới được liệt kê trong Phụ lục B của Công ước Stockholm năm 2009 (sau đây sẽ được gọi là PFOS và các chất liên quan). Các bên tham gia Công ước được khuyến khích phát triển một kế hoạch hành động cho PFOS và các chất liên quan như một phần cập nhật NIP nhằm giảm thiểu và sau đó loại bỏ việc sử dụng và sản xuất PFOS và các chất liên quan. Muốn đạt được điều này cần phải xây dựng kế hoạch kiểm kê cấp quốc gia việc sản xuất các sản phẩm và vật liệu, sử dụng và xử lý chất thải có chứa PFOS và các chất liên quan, cũng như các bãi chôn lấp, kho lưu giữ và các vùng ô nhiễm.

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật này được phát triển trên cơ sở tham khảo tài liệu hướng dẫn kiểm kê do nhóm chuyên gia về PFOS của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã xây dựng cho các nước đang phát triển [UNIDO, 2012] và tính tới điều kiện hiện tại ở Việt Nam. 

1.1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi của hướng dẫn kỹ thuật

a) Hướng dẫn kỹ thuật này có mục tiêu: 
(1) cung cấp cho các đối tượng sử dụng những thông tin cơ bản về PFOS và các chất liên quan có thể sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, thị trường tiêu dùng và phát thải ra môi trường; 
(2) Phương pháp luận của việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm kê PFOS và các chất liên quan trong các lĩnh vực kể trên; 
(3) Hướng dẫn từng bước để thực hiện việc kiểm kê PFOS và các chất liên quan trong từng lĩnh vực cụ thể; 
(4) Tăng cường năng lực quản lý PFOS bắt đầu từ việc nâng cao năng lực quản lý tại nguồn đối với phát thải PFOS; 
(5) Giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong công tác quản lý phát thải PFOS từ đó có định hướng đầu tư đúng mức đối với công tác quản lý phát thải PFOS tại cơ sở; 
(6) Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các kiến thức cơ bản cần thiết để có thể triển khai nội dung quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với môi trường do phát thải PFOS tại cơ sở.

b) Đối tượng:

· Đối với thực hiện kiểm kê PFOS: PFOS và các chất liên quan trong toàn bộ vòng đời của nó: sản xuất, sử dụng trong công nghiệp, có mặt trong các sản phẩm tiêu dùng, phát thải ra môi trường/xử lý/tái chế;

· Đối với quản lý an toàn và kiểm rủi ro đối với PFOS:  Các ngành công nghiệp mà quy trình sản xuất có sử dụng nguyên liệu PFOS hoặc làm phát sinh chất thải có chứa PFOS.
c) Phạm vi 
· Đối với kiểm kê: (1) ở cấp cơ sở thực hiện trong các ngành công nghiệp lớn, các đơn vị kinh doanh hàng hóa; các đơn vị xử lý/ tái chế chất thải; (2) ở cấp tỉnh/thành phố và quốc gia. 

· Đối với quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS: Cơ sở sản xuất của tất cả các ngành công nghiệp mà quy trình sản xuất có sử dụng nguyên liệu PFOS hoặc làm phát sinh chất thải có chứa PFOS bao gồm:

+ Công nghiệp hóa chất: Sản xuất hóa chất phụ gia có chứa PFOS, thuốc diệt côn trùng, bọt chữa cháy, dầu thủy lực trong ngành hàng không

+ Công nghiệp xi mạ

+ Công nghiệp sản xuất giấy tráng, dệt may, da và thảm

+ Công nghiệp điện tử

+ Công nghiệp nhiếp ảnh

+ Công nghiệp khai thác mỏ

+ Lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp

1.2. Đối tượng sử dụng hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật này được xây dựng cho hai nhóm đối tượng sử dụng như sau:

· Nhóm các cơ quan quản lý: Bộ Tài nguyên Môi trường, các Sở Tài nguyên Môi trường cấp tỉnh/thành phố để: xây dựng kế hoạch kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro cấp quốc gia/tỉnh/thành phố, xác định các cơ sở thực hiện kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro, tổng hợp và xử lý thông tin thu thập từ các đơn vị 

· Nhóm các cơ sở/ chuyên gia: bao gồm các các ngành công nghiệp lớn, các đơn vị kinh doanh hàng hóa; các đơn vị xử lý/ tái chế chất thải được xác định trong kế hoạch kiểm kê và quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro của địa phương và các chuyên gia thực hiện kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro. 

1.3. Cấu trúc của hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn này bao gồm tám chương thể hiện quy trình kiểm kê PFOS, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS.

Chương 1. Giới thiệu về tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: đưa ra mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng, cấu trúc của hướng dẫn cũng như các mục tiêu chi tiết của việc kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro PFOS.

Chương 2. Thông tin chung: cung cấp thông tin chung về danh sách, đặc điểm của PFOS và các chất liên quan; thông tin về các loại vật liệu, sản phẩm có thể chứa PFOS và các chất liên quan trong các ngành công nghiệp, thương mại, thị trường tiêu dùng; cung cấp thông tin về PFOS và các chất liên quan tại điểm cuối vòng đời (khi không sử dụng được nữa) và vấn đề tái chế.

Chương 3. Các giai đoạn cơ bản đối của chương trình kiểm kê PFOS và các chất liên quan: trình bày bốn giai đoạn chính để thực hiện chương trình kiểm kê 

Chương 4. Hướng dẫn từng bước thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê trong các lĩnh vực công nghiệp: Chương này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê đối với các ngành công nghiệp. 
Chương 5. Hướng dẫn từng bước thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê các sản phẩm thông dụng có khả năng chứa PFOS và các chất liên quan trong thị trường tiêu dùng: Chương này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê đối với các sản phẩm thông dụng có khả năng chứa PFOS và các chất liên quan trong thị trường tiêu dùng. 

Chương 6. Hướng dẫn từng bước thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê đối với bọt chữa cháy, chất lỏng thủy lực hàng không và thuốc diệt côn trùng có chứa PFOS và các chất liên quan: Chương này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê đối với các sản phẩm chuyên dụng có khả năng chứa PFOS và các chất liên quan trong thị trường tiêu dùng là bọt chữa cháy, chất lỏng thủy lực hàng không và thuốc diệt côn trùng.  

Chương 7. Hướng dẫn từng bước thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê chất thải, kho lưu giữ và các khu vực ô nhiễm có chứa PFOS và các chất liên quan. Chương này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê đối với chất thải, kho lưu giữ và các khu vực ô nhiễm.

Chương 8: Hướng dẫn quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với môi trường do phát thải PFOS. Chương này sẽ cung cấp các nguyên tắc, quy trình quản lý an toàn và kiểm soát soát rủi ro đối với PFOS. Đồng thời, chương này cũng cung cấp phương pháp xác định con đường phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người, các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do phát thải PFOS.
Bảng câu hỏi và biểu mẫu báo cáo: Các bảng câu hỏi điều tra và biểu mẫu báo cáo kiểm kê được cung cấp trong phần phụ lục (phụ lục 3-11, 14, 15).

CHƯƠNG 2: THÔNG TIN CHUNG 
2.1. Danh sách và đặc điểm của PFOS và các hợp chất liên quan trong Công ước Stockholm 

Axít perfluorooctane sulphonic (PFOS) là một anion được flo hóa hoàn toàn có công thức hóa học là C8F17SO2, thường được sử dụng dưới dạng muối (ví dụ như kali, lithium, amoni, diethanolamine) trong một số ứng dụng hoặc đưa vào thành phần của các polyme. Hình 2-1 minh họa các công thức cấu tạo của PFOS dưới dạng muối kali của nó (UNEP, 2002), 
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Hình  2-1. Công thức cấu tạo của PFOS dưới dạng muối kali của nó.

PFOS được tổng hợp từ perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) và PFOS có thể được tách ra khi hòa tan muối của nó.  Thuật ngữ "các chất liên quan đến PFOS" được sử dụng cho tất cả các chất có chứa một hoặc nhiều nhóm PFOS (C8F17SO2) và có thể/hoặc được giả định là phân rã thành PFOS trong môi trường bởi vi khuẩn trong môi trường hoặc do sự trao đổi chất trong các sinh vật (UNEP, 2002). Có một số tài liệu tham khảo liệt kê danh sách các chất liên quan PFOS, trong đó toàn diện nhất là danh sách do Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển biên soạn (OECD, 2007) (xem phụ lục 1b).
Về mặt hóa học, PFOS, muối của nó và PFOSF thuộc về nhóm hợp chất perflo hóa (PFC). Các PFC khác như fluorotelomer alcohols (FTOH) và perfluorinated carboxylic acids (PFCA): perfluorooctanoic acid (PFOA) và perfluorononanoic acid (PFNA) cũng gây lo ngại do những đặc tính của chúng tương tự như PFOS (xem phụ lục 1a). Nhưng vì những hợp chất này không được liệt kê trong Công ước Stockholm nên chúng nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn kiểm kê này. Đây là điểm cần lưu ý khi thực hiện kiểm kê, vì chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực giống với PFOS.

Do những đặc tính quý báu như không phản ứng, sức căng bề mặt thấp, ổn định về mặt hóa học, kháng axit và nhiệt độ cao, PFOS và các chất liên quan được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, có mặt trong các sản phẩm ứng dụng, tiêu dùng và phân bố rộng rãi trong chuỗi sản phẩm.

Theo kết luận của Công ước Stockholm, PFOS có đặc tính rất khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học đáng kể và phân tán sinh học rộng. Chúng không tuân theo mô hình cổ điển của các POP khác là tích lũy trong mô mỡ, mà liên kết với protein trong máu và gan. Ô nhiễm các hợp chất này có khả năng vận chuyển rất xa và chúng đáp ứng các tiêu chí về độc tính theo Công ước Stockholm. PFOS và các chất liên quan đến PFOS có thể phát thải vào môi trường từ các quá trình sản xuất, quá trình sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và tiêu dùng, cũng như từ việc thải bỏ các hóa chất, sản phẩm và vật liệu.

Việc sử dụng PFOS và các chất liên quan ngày càng được quan tâm, đặc biệt là trong các ứng dụng mở có tiềm năng tiếp xúc trực tiếp với con người. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác hại của các chất liên quan đến PFOS tới sức khỏe sinh sản của con người: hàm lượng cao của PFOS được phát hiện trong các mẫu huyết thanh và huyết tương tương quan với số lượng tinh trùng bình thường ít hơn (Joensen và cộng sự, 2009) và chậm mang thai (Fei và cộng sự, 2009). Các nghiên cứu khác đã nêu bật nguy cơ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng, ví dụ mối tương quan giữa phơi nhiễm PFOS và PFOA trước khi sinh và sự giảm tăng trưởng của thai nhi (Washino và cộng sự, 2009), mối tương quan giữa nồng độ PFOS và PFOA trong huyết thanh và sự giảm trọng lượng và kích thước khi sinh (Apelberg và cộng sự, 2007). Tỷ lệ tăng lên của chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) cũng được quan sát thấy ở trẻ em có nồng độ PFOS và các chất liên quan cao (Hoffman và cộng sự, 2010). Hoa Kỳ (US) đã báo cáo trong một nghiên cứu về mức độ ô nhiễm, bao gồm cả các con đường tiếp xúc tiềm năng và những ảnh hưởng tới sức khỏe gây ra bởi chất rắn sinh học có chứa chất liên quan đến PFOS (USEPA, 2012). Thông tin thêm về PFOS, có thể được tìm thấy tại www.pops.int.

2.2 Sản xuất, sử dụng PFOS và các chất liên quan

PFOS và các chất liên quan đã được sản xuất trong hơn 50 năm.Với tính chất vật lý độc đáo vừa là chất chogngs thấm nước vừa chống thấm dầu chúng được sử dụng rộng rãi trong một số sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng. Chúng thường được dùng để xử lý bề mặt nên có mặt rất phổ biến trong các sản phẩm chống dính, sợi vải chống bẩn... Do tính chất hoạt động bề mặt, chúng đã được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, điển hình là trong bọt chữa cháy và chất kháng bề mặt/ chống dầu, nước, chất béo hoặc đất. 

Ước tính sử dụng toàn cầu của các hợp chất này được mô tả trong bảng 2-1 (Scientific World Journal, 2011) dựa trên ước tính của Công ty 3M (Công ty 3M, 2000). Tới những năm 2000, PFOS đã bị loại bỏ trong một số ứng dụng ở một số khu vực. Ví dụ, 3M đã kết thúc sản xuất vào năm 2003. Tuy nhiên cũng trong khoảng thời gian đó việc sản xuất PFOS và các sản phẩm liên quan được bắt đầu ở châu Á và đã tăng lên trong khu vực này (Lim và cộng sự, 2011).

Bảng 2-1: Ước tính lượng sử dụng toàn cầu PFOS và các chất liên quan

	Mục tiêu chính
	Môi trường
	Ứng dụng
	Lượng sử dụng trên toàn cầu a,

(tấn)

	Xử lý bề mặt
	Công nghiệp
	Các nhà máy công nghiệp dệt may, thuộc da, sản xuất thành phẩm, sản xuất sợi, các nhà sản xuất thảm
	2.160

	
	Chất bôi thông dụng và chuyên nghiệp
	Đồ thêu và hàng da, vải bọc, thảm, nội thất ôtô
	

	Bảo quản giấy
	Các nhà máy giấy
	Loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (đĩa, hộp đựng thức ăn, túi, giấy gói); loại không tiếp xúc với thực phẩm (hộp gấp, thùng chứa, khuôn không chứa cacbon, nắp đậy)
	1.490

	Hóa chất
	Các ứng dụng công nghiệp, thương mại và tiêu dùng
	Bọt chữa cháy
	151

	
	
	Chất hoạt động bề mặt trong khai thác mỏ và dầu khí, thuốc ức chế dạng sương của axit trong mạ kim loại, bồn khắc điện tử, in ảnh litô, hóa chất cho công nghiệp điện tử, phụ gia dầu thủy lực, chất tẩy rửa có tính kiềm, chất đánh bóng sàn, phim ảnh, chất tẩy rửa răng giả, dầu gội đầu, chất hóa học trung gian, phụ gia sơn, chất tẩy rửa thảm, thuốc diệt côn trùng
	680


aLượng sử dụng toàn cầu từ ước tính của Công ty 3M (Công ty 3M, 2000)

PFOSF được sản xuất từ 1-octanesulfonyl fluoride và anhydrous hydrogen fluoride thông qua quá trình flo hóa bằng phương pháp điện hóa (ECF) (còn được gọi là quá trình Simons).  PFOSF là nguyên liệu ban đầu để sản xuất các chất liên quan PFOS. Ví dụ, PFOSF phản ứng với metyl hoặc etyl amin để tạo ra N-methyl hay N-ethyperfluorooctanesulphonamide (FOSA). FOSA sau đó phản ứng với ethylene cacbonat để tạo thành N-Methyl hoặc N-ethylperfluorooctanesulphonamidoethano l (FOSE). Hình 2-2 biểu diễn quá trình sản xuất PFOSF và các loại sản phẩm chủ yếu của các chất liên quan đến PFOS và các ứng dụng của chúng (OECD, 2002).
[image: image10.emf]
Hình 2-2: Sơ đồ về quy trình sản xuất, các loại sản phẩm chính và ứng dụng của PFOS

PFOS và các chất liên quan được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, trong các sản phẩm ứng dụng, tiêu dùng và phân bố rộng rãi trong chuỗi sản phẩm.Việc sử dụng PFOS trong các ứng dụng mở dẫn tới nguy cơ tiếp xúc với con người và môi trường. Những sản phẩm và vật liệu có chứa PFOS và các bãi chôn lấp được xác định là nguồn tiếp xúc chủ yếu của con người và môi trường. Do vậy cần phải điều tra các chất lắng đọng trong các bãi chôn lấp cũng như quản lý bùn sau xử lý nếu chúng được sử dụng cho các vùng sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra cũng cần phải quan tâm đến lượng PFOS trong vật liệu mới được tái chế từ các sản phẩm có khả năng chứa PFOS như chất lỏng thủy lực hàng không, giấy, thảm tổng hợp...

Những bên liên quan tới chuỗi cung ứng PFOS và các chất liên quan quan bao gồm: các nhà sản xuất, nhà cung cấp (nhập khẩu và phân phối) và người sử dụng cuối (như mô tả trong hình 2-3) là những đối tượng liên quan cần được phổ biến và thu thập thông tin trong quá trình thực hiện kiểm kê cũng như quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro.  
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Hình 2-3: Chuỗi cung ứng PFOS và các bên liên quan.

2.3. Các lĩnh vực có liên quan tới PFOS và các chất liên quan trong toàn bộ vòng đời:


Quá trình kiểm kê tập trung vào PFOS và các chất liên quan trong toàn bộ vòng đời tức là bao gồm các giai đoạn/quá trình: (i) Sản xuất; (ii) Sử dụng trong công nghiệp như nguyên liệu hay hóa chất; (iii) Tồn tại trong sản phẩm chuyên dụng, sản phẩm tiêu dùng thông thường và (iv) Khi đã trở thành chất thải: được lưu giữ, bị thải bỏ, xử lý hay tái chế. 

Theo đánh giá sơ bộ tình hình Việt nam và các quốc gia đang phát triển khác, việc kiểm kê sẽ lựa chọn được thực hiện và sắp xếp ưu tiên trong từng lĩnh vực có liên quan sau.

Lĩnh vực công nghiệp:

· Các quá trình sản xuất vật liệu và sản phẩm có thể sử dụng PFOS và các chất liên qua (công nghiệp mạ kim loại, cao su và nhựa, công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp nhiếp ảnh, công nghiệp dầu khí, công nghiệp khai thác mỏ)
· Các quá trình sản xuất ra vật liệu và sản phẩm có thể chứa PFOS và các chất liên quan (Sản xuất chất ngâm tẩm phủ trong công nghiệp, bọt chữa cháy, dầu thủy lực hàng không, các hóa chất công nghiệp, hàng dệt may, đồ gỗ, quần áo, quần áo da, bao bì thực phẩm, mỹ phẩm,..)

· Sản xuất PFOS và các chất liên quan (nếu có)
Thị trường tiêu dùng:

· Các sản phẩm, vật liệu chuyên dụng có thể chứa PFOS và các chất liên quan: bọt chữa cháy, chất lỏng thủy lực hàng không, thuốc diệt côn trùng; 

· Các sản phẩm tiêu dùng thông thường có thể chứa PFOS và các chất liên quan:  dệt may và vải bọc, đồ da, giấy và bao bì, chất hoạt động bề mặt công nghiệp và gia dụng, sơn, phủ và vecni, mực và mực in, thiết bị y tế, hoạt động sử dụng x-ray

Các kho lưu giữ, xử lý, tái chế và các khu vực ô nhiễm

Các phần 2.3.1, 2.3.2 và 2.3.3 sau đây sẽ cung cấp những thông tin về các quá trình công nghiệp, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm chuyên dụng cũng như các kho lưu giữ, chất thải và các khu vực ô nhiễm có thể có PFOS và các chất liên quan. Tên một số chất liên quan tới PFOS theo từng lĩnh vực đã được báo cáo trong các tài liệu được cung cấp trong phụ lục 1c. 

2.3.1. Lĩnh vực công nghiệp:

a. Các quá trình sản xuất vật liệu và sản phẩm có thể sử dụng PFOS và các chất liên quan

PFOS và các dẫn xuất của nó có thể được dùng như một chất hóa học trong nhiều ứng dụng cụ thể. Những ngành công nghiệp dưới đây được xác định là có thể sử dụng PFOS và các chất liên quan:

· Công nghiệp điện tử
· Công nghiệp bán dẫn
· Công nghiệp mạ kim loại
· Cao su và nhựa
· Công nghiệp nhiếp ảnh
· Công nghiệp sản xuất dầu khí
· Công nghiệp khai thác mỏ
Các thông tin tóm tắt về việc sử dụng PFOS và các chất liên quan trong từng ngành công nghiệp cũng như khả năng phơi nhiễm các hợp chất này được mô tả trong bảng dưới:
	Ngành công nghiệp/ Các hóa chất, chế phẩm, các công đoạn có thế sử dụng PFOS và các chất liên quan
	Nghĩa vụ theo công ước Stockholm
	Loại hình và quy mô của nguồn
	PFOS và các chất liên quan có trong kho dự trữ/ chất thải
	Phơi nhiễm

	Công nghiệp điện tử

	· Lớp phủ cản quang và chống phản xạ
	Mục đích được chấp thuận
	· Số lượng nhỏ

· Ứng dụng khép kín

· Không tồn tại trong sản phẩm cuối
	Kho dự trữ
	Hạn chế

	· Chất khắc cho hợp chất bán dẫn và các bộ lọc gốm
	Mục đích được chấp thuận
	
	
	

	· Mặt nạ quang
	Ngoại lệ cụ thể
	
	
	

	· Chất desmear
	Cấm
	
	
	

	· Chất phun
	Cấm
	
	
	

	· Xử lý bề mặt
	Cấm
	
	
	

	· Chất hàn
	Cấm
	· Nguồn khuếch tán

· Tồn tại trong sản phẩm cuối
	Kho dự trữ
	Hạn chế

	· Sơn
	Cấm
	
	
	

	· Keo dính
	Cấm
	
	
	

	Công nghiệp bán dẫn:

	· Lớp phủ cản quang và chống phản xạ
	Mục đích được chấp thuận
	· Số lượng nhỏ

· Ứng dụng khép kín

· Không có trong sản phẩm cuối cùng
	Kho dự trữ
	Hạn chế

	· Chất khắc cho hợp chất bán dẫn và các bộ lọc gốm
	Mục đích được chấp thuận
	
	
	

	· Mặt nạ quang
	Ngoại lệ cụ thể
	
	
	

	· Chất tẩy rìa hạt
	Cấm
	
	
	

	· Chất chống dính
	Cấm
	
	
	

	· Thuốc tráng phim
	Cấm
	
	
	

	Công nghiệp mạ kim loại: 

	· Mạ kim loại trong hệ thống khép kín
	Mục đích được chấp thuận
	Ứng dụng khép kín
	Kho dự trữ
	Hạn chế

	· Mạ kim loại cứng
	Ngoại lệ cụ thể
	Ứng dụng mở
	· Kho dự trữ
· Xử lý nước thải
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp
· Các điểm ô nhiễm

	· Mạ kim loại trang trí
	Ngoại lệ cụ thể
	
	
	

	Sản xuất sản phẩm cao su và nhựa: 

	· Chất làm bay hơi, phát thải trong quá trình sản xuất
	Ngoại lệ cụ thể
	Sử dụng ít
	Chất thải
	Hạn chế

	Công nghiệp nhiếp ảnh: 

	Trong lớp phủ dùng cho phim ảnh, giấy ảnh và bản in:

· Chất hoạt động bề mặt

· Chất kiểm soát tĩnh điện

· Chất kiểm soát ma sát

· Chất chống thấm bẩn

· Chất kiểm soát bám dính cao
	Mục đích được chấp thuận
	· Số lượng nhỏ

· Ứng dụng khép kín

· Không có trong sản phẩm cuối cùng
	Kho dự trữ
	Hạn chế

	Công nghiệp sản xuất dầu khí:

	· Chất hoạt động bề mặt để tăng cường thu hồi dầu hoặc khí trong giếng, thu hồi dầu kẹt trong các lỗ nhỏ giữa các hạt đá
· Chất ức chế bay hơi xăng và nhiên liệu máy bay phản lực và dung môi hydrocarbon
	Ngoại lệ cụ thể
	Ứng dụng mở
	Kho dự trữ
	Môi trường

	Công nghiệp khai thác mỏ:

	· Chất hoạt động bề mặt để nâng cao lượng thu hồi trong mỏ đồng và vàng
	Cấm
	Ứng dụng mở
	Kho dự trữ
	Môi trường


b. Các quá trình sản xuất vật liệu và sản phẩm có chứa PFOS và các chất liên quan

Sản xuất chất ngâm tẩm, phủ trong công nghiệp

Chất hoạt động bề mặt chứa flo và polyme được sử dụng để tạo ra đặc tính chống dầu, nước và đất và bay hơi chất bẩn cho sợi dệt và da, hoặc tạo ra đặc tính chống dầu, mỡ và nước cho giấy. Việc dùng các polymer chứa flo để xử lý flo hóa bề mặt là công nghệ duy nhất để chống dầu, chống nước một cách hiệu quả, lâu dài mà vẫn dễ thoát hơi cho sản phẩm dệt nhuộm. Trong lịch sử, các polymer chứa flo được sản xuất trên cơ sở PFOS đã được sử dụng cho ứng dụng này. 
Sản xuất các hợp chất hóa học

PFOS và các chất liên quan có thể dùng để sản xuất các hợp chất thương mại, như chất lỏng thủy lực hàng không, bọt chữa cháy và chất ngâm tẩm.

Sản xuất các vật phẩm

Các sản phẩm tiêu dùng chính có thể chứa PFOS và các chất liên quan có trên thị trường là thảm tổng hợp, giấy, dệt may, đồ gỗ, da và lớp phủ bề mặt. Thông tin về việc sử dụng chất liên quan đến PFOS trong năm 2000 chỉ ra rằng hơn 75% tổng tiêu thụ PFOS là trong các vật liệu tiêu dùng (Công ty 3M, 2000).

Các ứng dụng như hàng dệt may, quần áo thể thao, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, dầu gội, bao bì thực phẩm có nguy tiếp xúc trực tiếp với con người được quan tâm đặc biệt do tác động có thể có của PFOS và các chất liên quan đối với sức khỏe. Việc sử dụng PFOS trong thảm tổng hợp, dệt may và trang trí nội thất được quan tâm vì dẫn tới sự hiện diện của PFOS trong bụi, không khí trong nhà và tiếp xúc trực tiếp với con người, đặc biệt là trẻ em (Moriwaki và cộng sự, 2003; Harada và cộng sự, 2005; Calafat và cộng sự, 2006a, 2006b).

PFOS có nồng độ cao trong nước thải, bùn thải và nước cống do nguồn là nước thải từ các hộ gia đình và công nghiệp. Các cuộc điều tra về chất cặn lắng ở bãi rác và nước thải cũng đã cho thấy mức độ cao của PFOS, với nguồn thải chính là từ hộ gia đình (Økland và cộng sự., 2008). 

Tái chế và tái sử dụng thảm tổng hợp

Khác với thảm sợi tự nhiên, thảm tổng hợp có thể được xử lý bằng PFOS và các chất liên quan. Do vậy  các sản phẩm được sản xuất từ ​​thảm tổng hợp tái chế là nguồn phơi nhiễm trực tiếp của các chất này tới môi trường và con người. Quy trình tái chế và tái sử dụng thảm tổng hợp có PFOS và các chất liên quan bị cấm theo Công ước Stockholm. Đối với Việt Nam, do nhu cầu sử dụng không cao nên cần điều tra sơ bộ để xem có cần thiết hay không việc đưa sản xuất và tái chế thảm tổng hợp vào kiểm kê. 

2.3.2. Thị trường tiêu dùng

Thông tin về các nhóm sản phẩm thông dụng trên thị trường tiêu dùng có khả năng chứa PFOS và các chất liên quan được trình bày trong bảng sau:
	Tác dụng của PFOS và các chất liên quan
	Hiện diện trong sản phẩm, vật liệu trong thị trường tiêu dùng
	Nghĩa vụ theo công ước Stockholm
	Loại hình và quy mô của nguồn
	Có trong kho dự trữ/ chất thải
	Phơi nhiễm

	Dệt may và vải bọc

	Tạo khả năng chống bám đất, dầu và nước cho hàng dệt may, trang trí và nội thất
	Các hàng dệt may gia dụng (ví dụ như bàn ghế, quần áo), đặc biệt là sản phẩm dùng ngoài trời như bảo hộ lao động, tất, quần áo thể thao
	Ngoại lệ cụ thể
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	Môi trường: bụi và không khí trong nhà, bùn thải và chất thải từ các cơ sở xử lý ở đô thị, nước thải
· Sức khỏe cộng đồng

	Đồ da

	Chất ngâm tẩm có phụ gia PFOS giúp duy trì khả năng thông khí, thoát ẩm, loại bỏ bụi bẩn của sản phẩm da như giày, túi xách, quần áo; 

Được phun lên bề mặt, hoặc ngâm tẩm da để bề mặt da có vẻ tự nhiên và chống thấm trước khi bọc các đồ
	· giày, túi xách, quần áo

· giày da, vải bọc trong nhà và trong ngành công nghiệp ô tô 
	Ngoại lệ cụ thể
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	Tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng

	Thảm tổng hợp

	Được sử dụng cho ngâm tẩm sợi thảm để chống bám bẩn 


	- Thảm dùng sợi tổng hợp được ngâm tẩm

- Một phần nhỏ thảm dùng sợi len được ngâm tẩm
	Ngoại lệ cụ thể
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	- Thảm tiếp xúc trực tiếp với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. 

- Bụi và không khí trong nhà, nước, bãi rác. 

	Giấy và bao bì

	Có tác dụng kháng mỡ, dầu và nước 


	· Các sản phẩm giấy bao bì có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: đĩa, hộp đựng thức ăn, túi đựng bỏng ngô, các loại hộp bánh pizza và giấy gói, giấy nướng, đĩa dùng một lần

· Những sản phẩm giấy bao bì không tiếp xúc với thực phẩm: bìa carton gấp hộp, hộp đựng, khuôn không chứa cacbon và giấy bọc, khăn trải bàn, giấy dán tường
	Ngoại lệ cụ thể
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	- Sức khỏe cộng đồng

- Môi trường (bãi rác).

- Tái chế

	Sơn, phủ và vecni

	Các dẫn xuất PFOS được sử dụng trong sơn, phủ và vecni để giảm sức căng bề mặt - ví dụ, tạo độ ẩm, làm mịn, làm tác nhân phân tán, để cải thiện độ bóng và chống tĩnh điện. 
	Sản phẩm cuối
	Ngoại lệ cụ thể
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	Môi trường

Sức khỏe cộng đồng

	Chất hoạt động bề mặt công nghiệp và gia dụng

	Chất hoạt động bề mặt làm giảm sức căng bề mặt, tăng độ thấm ướt và rửa sạch trong một loạt các sản phẩm làm sạch công nghiệp và gia dụng 
	Sáp ô tô, chất tẩy rửa có tính kiềm, chất tẩy rửa răng giả, dầu gội, mỹ phẩm, kem bôi tay, nước rửa chén, thuốc xịt chống thấm nước và các sản phẩm rửa xe, chất tẩy rửa thảm tại chỗ.
	Cấm
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	Nguồn có tính phân tán rộng khi sử dụng cũng như thải vào môi trường

Sức khỏe cộng đồng

	Mực in

	Các dẫn xuất PFOS có thể được sử dụng như chất phụ gia trong thuốc nhuộm và mực in để làm đều màu sắc và ngăn chặn phai màu.
	Sản phẩm cuối
	Cấm 
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	Môi trường

Sức khỏe cộng đồng

	Gioăng đệm và keo dính

	
	Sản phẩm cuối
	Cấm
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	Môi trường

Sức khỏe cộng đồng

	Thiết bị y tế

	
	bộ lọc màu CCD43 của một số thiết bị nội soi video
	Mục đích được chấp thuận
	Số lượng nhỏ

Sử dụng ít
	Chất thải
	Hạn chế


Thông tin về các nhóm sản phẩm chuyên dụng trên thị trường tiêu dùng có khả năng chứa PFOS và các chất liên quan được trình bày trong bảng sau:

	Tác dụng của PFOS và các chất liên quan
	Hiện diện trong sản phẩm, vật liệu trong thị trường tiêu dùng
	Nghĩa vụ theo công ước Stockholm
	Loại hình và quy mô của nguồn
	PFOS và các chất liên quan có trong kho dự trữ/ chất thải
	Phơi nhiễm

	Bọt chữa cháy

	Bọt chữa cháy có chất hoạt động bề mặt chứa flo được sử dụng để dập tắt các đám cháy do nhiên liệu lỏng gây ra ví dụ do các chất lỏng dễ cháy như xăng dầu, hydrocarbon không hòa tan trong nước khác và các chất lỏng tan trong nước dễ cháy như cồn, axeton v.v.
	- Bọt fluoro-protein: được sử dụng để bảo vệ các thùng chứa hydrocarbon và sử dụng trong ngành  hàng hải.

- Bọt tạo màng dạng dung dịch (AFFF): được sử dụng trong ngành hàng không, hoả hoạn do sự cố tràn dầu trên biển và gần bờ, được phát triển trong những năm 1960.

- Bọt fluoroprotein tạo màng (FFFP): được sử dụng trong ngành hàng không và cháy do tràn dầu gần bờ.

- Bọt tạo màng dạng dung dịch chống cồn (AR-AFFF): bọt sử dụng cho nhiều mục đích.

- Bọt tạo màng fluoroprotein chống cồn (AR-FFFP): bọt đa năng, phát triển trong những năm 1970.

- Bọt chữa cháy đặc biệt được sử dụng tại các kho và nhà máy nơi lưu trữ lượng lớn các chất lỏng dễ cháy. 
	Mục đích được chấp thuận
	Sử dụng rộng rãi và phân tán
	Kho dự trữ
	Bọt chữa cháy được sử dụng rộng rãi và phân tán nên nguy cơ phát thải vào môi trường rất cao. 

Diễn tập cứu hỏa và rò rỉ từ các kho dự trữ đã dẫn đến các điểm ô nhiễm nguồn nước ngầm và đất (Moody và cộng sự, 2003; Herzke và cộng sự, 2007). 



	Chất lỏng thủy lực hàng không

	PFOS được thêm vào dầu thủy lực làm  thay đổi điện thế trên bề mặt kim loại và ngăn chặn quá trình oxy hóa điện hóa (DEFRA, 2004) do đó có thể ngăn chặn sự ăn mòn các bộ phận cơ khí của hệ thống thủy lực ví dụ van servo trong máy bay. 
	Dầu thủy lực hàng không có chứa PFOS từ những năm 1970 (UNEP, 2010b). 


	Mục đích được chấp thuận
	Nguồn khuếch tán
	Kho dự trữ
	Môi trường

	Thuốc diệt côn trùng

	EtFOSA được sử dụng như một chất hoạt động bề mặt và một hoạt chất trong thuốc diệt côn trùng.
	EtFOSA được sử dụng như một chất hoạt động bề mặt hoặc một hoạt chất trong sản phẩm thuốc diệt côn trùng ở vùng nhiệt đới để chống lại mối, kiến lửa và các loài côn trùng khác. 

Nó được đăng ký ở một số nước đang phát triển để sản xuất mồi nhử kiểm soát loài kiến cắt lá tại các đồn điền mía. 
	Ngoại lệ cụ thể
Mục đích được chấp thuận
	Sử dụng và phân tán rộng rãu
	Kho dự trữ
	Khi sử dụng thuốc diệt côn trùng sẽ gây ra sự phân tán rộng rãi trong môi trường


2.3.3. Các kho lưu giữ, chất thải và các khu vực ô nhiễm

a. Các kho lưu giữ

Các kho dự trữ lớn bọt chữa cháy tại các địa điểm sản xuất dầu và các cơ sở khí đốt và tại các sân bay là mục tiêu quan trọng của kiểm kê. Các kho dự trữ chất lỏng thủy lực hàng không tại các sân bay và các kho dự trữ bọt chữa cháy tại các khu công nghiệp cũng được xếp loại ưu tiên trong mục tiêu kiểm kê. 

b. Chất thải từ xử lý nước thải

Khi có sử dụng PFOS trong các ngành công nghiệp, việc phát thải trực tiếp các hợp chất này vào nước mặt và nước ngầm có thể xảy ra tại các cơ sở. Nếu PFOS được loại bỏ bởi hệ thống xử lý nước thải, bùn có thể sẽ bị ô nhiễm, sau đó có thể được sử dụng như những chất rắn sinh học bón cho đất hoặc lắng đọng lại trong môi trường. 

c. Chất thải từ việc tiêu dùng các vật liệu có chứa PFOS

Khi kết thúc vòng đời, các sản phẩm, vật liệu như đồ dệt may, đồ nội thất và sơn có chứa PFOS trong quá khứ được thải ra các bãi chôn lấp hoặc bãi rác. Việc sử dụng các sản phẩm nói trên cũng như việc xử lý nước thải, chất thải rắn của thành phố dẫn đến chất rắn sinh học và nước thải từ nhà máy xử lý có chứa PFOS. 

d.  Các khu vực ô nhiễm

Tất cả các địa điểm mà PFOS đã được sử dụng đều có thể coi là những địa điểm ô nhiễm PFOS tiềm năng. Ví dụ:

· Bãi chôn lấp và bãi rác nơi kết thúc vòng đời của các chất thải gia dụng có thể chứa lượng lớn PFOS và các chất liên quan. 

· Bọt chữa cháy chứa PFOS được sử dụng trong sân bay, hầm mỏ, khai thác dầu mỏ và khí đốt, nhà máy lọc dầu, các khu công nghiệp, kho quân sự và các nhà máy điện lớn, kể cả các kho có đồ dễ cháy và trong các lần diễn tập chữa cháy thường xuyên. 

· Việc phát thải và chất thải chứa PFOS sử dụng trong các hoạt động khai thác dầu có thể tạo ra các khu vực ô nhiễm PFOS và các chất liên quan. 

· Bất kỳ khu vực nào sử dụng sulfluramid để diệt kiến ​​và gián đều là những địa điểm ô nhiễm tiềm năng. 

· Ngoài ra, có thể có chất rắn sinh học chứa PFOS và các chất liên quan trong đất nông nghiệp.
Hình 2-4 Tóm tắt các bước cần được xem xét trong quản lý chất thải PFOS
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CHƯƠNG 3: CÁC GIAI ĐOẠN CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH     KIỂM KÊ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN
Chương trình kiểm kê cấp quốc gia có bốn giai đoạn, bao gồm: lập kế hoạch (giai đoạn 1), thu thập và tổng hợp dữ liệu (giai đoạn 2), quản lý và đánh giá các dữ liệu (giai đoạn 3) và chuẩn bị các báo cáo kiểm kê (giai đoạn 4). Trong đó giai đoạn 2 và 3 được thực hiện song song và có thể lặp lại nhiều lần để có được kết quả theo yêu cầu.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



  Hình 3-1 Tổng quan về chương trình kiểm kê PFOS cấp quốc gia

3.1 Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm kê

3.1.1 Thành lập đội kiểm kê 

Tổng cục Môi trường thành lập đội kiểm kê quốc gia và giữ vai trò lãnh đạo đội. Các thành viên của đội kiểm kê quốc gia bao gồm: đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về POP, các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý hóa chất (Cục hóa chất, Bộ Công thương), cơ quan hải quan quốc gia, đại diện các bên liên quan lớn đối với việc sản xuất, sử dụng PFOS và quản lý, tái chế chất thải. Ngoài ra có thể mời chuyên gia độc lập từ các trường đại học và các viện nghiên cứu làm việc về POP cũ và mới, các tổ chức phi chính phủ… Có thể thuê chuyên gia tư vấn quốc tế hoặc trong nước về các vấn đề chuyên môn liên quan tới PFOS. 

3.1.2 Xác định các bên liên quan chính để xây dựng các đội kiểm kê

Đội kiểm kê quốc gia có trách nhiệm xây dựng các đội kiểm kê cấp tỉnh/thành phố, cơ sở. Có thể tham khảo danh sách của các bên liên quan tới từng lĩnh vực trong Phụ lục 2 để tìm ra các bên liên quan chính nhằm xây dựng các đội kiểm kê cấp dưới.

3.1.3 Xác định phạm vi kiểm kê

Đội kiểm kê quốc gia có trách nhiệm xác định phạm vi kiểm kê bao gồm xác định các lĩnh vực quốc gia có liên quan cần được kiểm kê, mức độ và chiều sâu của chương trình kiểm kê đối với từng lĩnh vực, việc sử dụng các nguồn lực và các hoạt động cần thực hiện. 

Để xác định đầy đủ nhất các lĩnh vực có liên quan tới PFOS, đội kiểm kê quốc gia cần thực hiện nghiên cứu tại chỗ về thông tin hiện có, sau đó lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia, các đơn vị lớn có liên quan và đánh giá xác định các phần còn thiếu của thông tin. Sắp xếp danh sách ưu tiên các lĩnh vực/ngành cần kiểm kê. Quy mô và chiều sâu của chương trình kiểm kê đối với tình lĩnh vực sẽ được quyết định trên cơ sở các thông tin hiện có và xem xét các nguồn lực cần thiết cho chương trình. 

3.1.4 Xây dựng kế hoạch làm việc

Đội kiểm kê quốc gia có nhiệm vụ phát triển kế hoạch làm việc cho chương trình kiểm kê bao gồm:

· Chiến lược kiểm kê (thực hiện kiểm kê tổng thể hay chỉ đi thực hiện trong một số lĩnh vực, mức độ sâu của từng lĩnh vực…)

· Các phương pháp được sử dụng trong từng giai đoạn của chương trình để thu thập, tổng hợp, đánh giá, quản lý thông tin và số liệu

· Các hoạt động cần thiết, kết quả dự kiến, các mốc thời gian

· Phân bổ nguồn lực bao gồm cả trách nhiệm và ngân sách

3.2 Giai đoạn 2: Thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các lĩnh vực

Đây là giai đoạn chính của chương trình kiểm kê. Các loại dữ liệu sau đây cần phải được thu thập và tổng hợp trong kiểm kê:

· Số lượng sản xuất/ nhập khẩu

· Số lượng sử dụng trong quá trình công nghiệp và sản xuất các vật liệu, sản phẩm 

· Số lượng sản phẩm, chất thải và các kho dự trữ

Tùy thuộc vào lĩnh vực, theo kế hoạch của đội kiểm kê quốc gia sẽ xác định một cách cụ thể việc thu thập dữ liệu, tổng hợp và báo cáo dữ liệu trong từng bước thực hiện là nhiệm vụ của đội kiểm kê cấp nào. 

3.2.1 Thu thập dữ liệu trong các lĩnh vực chính 


Ba lĩnh vực chính cần phải thu thập dữ liệu là: công nghiệp, thị trường tiêu dùng, các kho lưu giữ/xử lý, tái chế và các khu vực ô nhiễm, mỗi lĩnh vực có nhiều ngành nghề, sản phẩm riêng. Tùy theo kết quả của giai đoạn lập kế hoạch, đội kiểm kê quốc gia sẽ có danh sách các lĩnh vực/ngành nghề, sản phẩm chính cần ưu tiên thực hiện kiểm kê và danh sách phụ có thể thực hiện kiểm kê nếu đủ nguồn lực.


Các dữ liệu có thể thu thập qua các thống kê về nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu; hoặc thu thập trực tiếp từ các cơ sở sử dụng các phiếu câu hỏi trong các lĩnh vực chính (các phiếu trong phụ lục 3-10). Sau đó tổng hợp các dữ liệu thu thập được theo mẫu trong phụ lục 15. Hướng dẫn từng bước thực hiện giai đoạn 2 cho từng lĩnh vực/ngành nghề, sản phẩm xem các chương 4 - 7.

3.3. Giai đoạn 3: Quản lý và đánh giá dữ liệu

3.3.1 Quản lý dữ liệu

Các dữ liệu thu thập được cần được quản lý một cách nhất quán và rõ ràng theo phương pháp đã đặt ra trong phần xây dựng kế hoạch kiểm kê. Quản lý dữ liệu đòi hỏi phải có tính tổng quát, đồng thời phải thiết kế các trường dữ liệu sao cho phù hợp và có hiệu quả trong tìm kiếm, bổ sung, lập báo cáo thống kê không mất nhiều thời gian. Việc xây dựng dữ liệu phải đồng bộ với việc thực hiện kiểm kê, có biện pháp đảm bảo an toàn không mất mát, thất lạc dữ liệu cũng như đảm bảo tính bảo mật thương mại cho các đơn vị được kiểm kê.

3.3.2 Ước tính 

a. Ước tính dựa trên dữ liệu thống kê

Trong giai đoạn thu thập dữ liệu kiểm kê (giai đoạn 2), nếu tìm được các thống kê về nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu thì có thể ước tính được lượng tiêu thụ hàng năm của PFOS và các chất liên quan bằng công thức sau và các số liệu ước tính có thể điền vào bảng 3-1:

Lượng tiêu thụ PFOS và các chất liên quan hàng năm [quốc gia] = [sản xuất + nhập khẩu - xuất khẩu] các sản phẩm hoặc vật liệu có chứa PFOS và các chất liên quan x hàm lượng PFOS trung bình *

* hàm lượng PFOS và các chất liên quan trung bình trong nhiều vật liệu hoặc các chế phẩm được đưa ra trong bảng 3-1.

Bảng 3-1: Mẫu tính toán lượng tiêu thụ PFOS và các chất liên quan hàng năm

	Quá trình/

Sản phẩm


	Năm bắt đầu được loại bỏ
	Danh mục vật liệu và chế phẩm
	Nhập khẩu

(kg/năm)
	Sản 

xuất

 (kg/năm)
	Xuất khẩu (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS và các chất liên quan
Giá trị gần đúng

(mg PFOS/kg vật liệu hoặc chế phẩm)*


	Lượng PFOS và các chất liên quan 

(kg/năm)

	Lĩnh vực nhiếp ảnh
	
	· Chất  hoạt động bề mặt

· Chất kiểm soát  tĩnh điện

· Chất kiểm soát ma sát

· Chất chống thấm bẩn

· Chất kiểm soát bám dính cao
	
	
	
	100


	

	Lĩnh vực bán dẫn
	
	· Chất khắc

· chất cản quang

· Thuốc tráng phim axit

· Chất hoạt động bề mặt

· Chất phủ chống phản xạ
	
	
	
	200 - 1000


	

	Lĩnh vực điện tử
	
	· Chất khắc

· Chất phân tán

· Chất tẩy

· Chất xử lý bề mặt

· Chất cản quang

· Thuốc tráng phim axit

· Chất hoạt động bề mặt

· Chất phủ chống phản xạ

· Hàn 

· Keo dính

· Sơn
	
	
	
	200 - 1000


	

	Chất lỏng thủy lực hàng không
	
	
	
	
	
	500-1000
	

	Bọt chữa cháy
	
	
	
	
	
	5000-15000
	

	Mạ kim loại

Mạ trang trí, cao su và nhựa
	
	
	
	
	
	50 000 – 

500 000
	

	Một số thiết bị y tế
	
	
	
	
	
	150ng/Bộ lọc CCD 
	

	Thuốc diệt côn trùng
	
	
	
	
	
	100-1000
	

	Phủ và ngâm tẩm

- giấy và bao bì

- thảm tổng hợp

- da và may mặc

- dệt may và vải bọc
	
	
	
	
	
	500-5000
	

	Chất phủ và phụ gia phủ
	
	
	
	
	
	1000-10 000
	

	Mực và mực in
	
	
	
	
	
	100
	

	Chất tẩy rửa, sáp và chất đánh bóng
	
	
	
	
	
	50-100**
	

	TỔNG lượng PFOS/năm
	
	
	
	
	
	
	


*1mg/kg=1ppm=0,0001%

** Hướng dẫn PFOS BAT/BEP (Ban thư ký Công ước Stockholm Convention, 2012)

b. Ước tính dựa trên dữ liệu kiểm kê thu được từ các lĩnh vực

Nếu không có các dữ liệu thống kế nói trên, cần thu thập số liệu bằng việc kiểm kê các cơ sở thuộc từng lĩnh vực. Hướng dẫn cụ thể về cách ước tính cho từng lĩnh vực được trình bày trong các chương từ 4-7.

3.3.3 Đánh giá kiểm kê

Việc đánh giá kiểm kê được thực hiện bởi đội kiểm kê quốc gia song song với quá trình thực hiện kiểm kê, cũng như ở giai đoạn cuối của kiểm kê, bao gồm những nội dung sau:

· Xác định những khoảng trống (những phần còn chưa có thông tin, hoặc thông tin còn thiếu) và những hạn chế khác của quá trình kiểm kê (ví dụ chiến lược, biện pháp thực hiện, nguồn lực...). 

· Xác định tính độ tin cậy của các dữ liệu đã thu thập được và nhu cầu thẩm định dữ liệu tổng hợp được (nếu chưa đủ tin cậy cần có biện pháp thích hợp như điều tra thêm thông tin từ các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, lấy mẫu phân tích,…).

· Xác định các hoạt động cần thiết được thực hiện để hoàn thành kiểm kê (ví dụ thay đổi chiến lược, cách thức thu thập thông tin, thu hút sự tham gia của các bên liên quan, trong một số trường hợp, có thể cần đưa ra các quy định của chính phủ để đảm bảo sự hợp tác của các bên liên quan, xác định nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để hoàn thành kiểm kê...).

· Xác định các hoạt động cần thiết tiếp theo để đáp ứng các yêu cầu của Công ước Stockholm

3.4 Giai đoạn 4: Chuẩn bị báo cáo kiểm kê

Chuẩn bị báo cáo kiểm kê PFOS là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm kê. Báo cáo kiểm kê cần được xây dựng theo các nội dung chính sau:

Các thông tin chung:

· Mục tiêu và phạm vi của chương trình kiểm kê: Các lĩnh vực/ngành nghề, sản phẩm trong toàn bộ vòng đời của PFOS đã được tiến hành kiểm kê; Quy mô cơ sở được kiểm kê; Cấp độ của kiểm kê với từng lĩnh vực (đánh giá ban đầu, kiểm kê sơ bộ, kiểm kê sâu) 

· Phương pháp thu thập, xử lý, quản lý dữ liệu 

· Bảng tóm lược về nội dung cơ bản, các mốc thời gian và kết quả đạt được của các bước chính đã thực hiện trong toàn bộ chương trình kiểm kê.

Kết quả kiểm kê:
· Cung cấp kết quả cuối cùng của kiểm kê cho từng lĩnh vực theo mẫu trong phụ lục 14 và 15. 

· Đánh giá chung kết quả kiểm kê: đánh giá về mức độ đóng góp của các lĩnh vực tới tổng lượng PFOS đã được kiểm kê, trong đó cần chỉ ra đóng góp cụ thể trong từng phần: nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, tồn chứa, loại bỏ. Đối với từng lĩnh vực cần có đánh giá riêng để xem PFOS đang tồn tại dưới những dạng chất hóa học/sản phẩm/đối tượng nào, đánh giá sơ bộ khả năng quản lý, xử lý chúng. 

· Sau khi đã có số liệu về PFOS trong từng phần: nhập khẩu, sản xuất, sử dụng/tồn lưu, chất thải, phát thải cần lập sơ đồ dòng khối của PFOS (mass flow).

Kết quả phân tích khoảng trống và những hạn chế tại điểm cuối của chương trình

· Đánh giá chung về độ tin cậy của kết quả tổng hợp thu được; còn thiếu ngành nghề nào, lĩnh vực nào, hay phần nào trong vòng đời của PFOS còn chưa được kiểm kê hay việc kiểm kê chưa được hoàn thiện, vì lý do gì?

· Đánh giá chung về phương pháp thực hiện, các yếu tố liên quan tới nguồn lực tài chính, nhân lực, kỹ thuật

· Các hạn chế, khó khăn và rủi ro gặp phải trong chương trình kiểm kê. Những giải pháp khắc phục đã thực hiện, kết quả, kế hoạch khắc phục nếu cần thực hiện những chương trình kiểm kê đặc thù cho một vài ngành nghề hay lĩnh vực.

Những hành động tiếp theo cần được thực hiện để hoàn thành kiểm kê:

· Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm kê và phân tích khoảng trống đánh giá sơ bộ về các điều kiện nguồn lực và khả năng để tuân thủ các điều kiện của công ước

· Đưa ra kế hoạch tiếp theo cần được thực hiện để hoàn thành kiểm kê (nếu cần trong một số lĩnh vực đặc thù).

Các khuyến nghị:

· Trên cơ sở kết quả hiện trạng, đánh giá về khoảng trống đánh giá xem việc sử dụng, sản xuất, quản lý hóa chất và chất thải chứa với PFOS và các chất liên quan có đáp ứng yêu cầu của Công ước hay không và xác định các lĩnh vực không đáp ứng.

· Xác định các thành phần kinh tế cần được ưu tiên và hành động cần thiết cho các ngành để làm cơ sở để phát triển chiến lược hành động quốc gia 

· Xác định các khu vực cần hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật để thực hiện đầy đủ những phần còn thiếu trong kiểm kê/ và các nghĩa vụ theo Công ước.

Các thông tin khác 
VD. danh sách các bên liên quan, các cơ sở đã thực hiện kiểm kê, các địa điểm đã lấy mẫu phân tích kiểm tra, các công thức, giá trị đã sử dụng trong ước đoán số liệu tổng hợp... có thể được đưa vào báo cáo tùy thuộc vào yêu cầu quốc gia.

Các chương từ 4 tới 7 dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để thực hiện giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê đối với các lĩnh vực cụ thể: công nghiệp (chương 4), sản phẩm thông thường trên thị trường tiêu dùng (chương 5), sản phẩm chuyên dụng trên thị trường tiêu dùng (chương 6), lĩnh vực chất thải/ kho lưu giữ/khu vực ô nhiễm (chương 7). Chú ý rằng theo logic của chuỗi cung ứng và sử dụng PFOS, việc kiểm kê lĩnh vực chất thải/ kho lưu giữ/khu vực ô nhiễm sẽ được thực hiện sau những lĩnh vực khác.

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 VÀ 3 CỦA CHƯƠNG TRÌNH KIỂM KÊ TRONG CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
4.1. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 2:

Giai đoạn 2 của chương trình kiểm kê trong các lĩnh vực công nghiệp có thể thực hiện theo 3 bậc: đánh giá ban đầu, kiểm kê sơ bộ và kiểm kê sâu với những bước cụ thể như sau:

BẬC I. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 1. Liên lạc với đại diện hải quan hoặc tổng cục thống kê để thu thập thông tin về xuất nhập khẩu và sản xuất 


	Danh sách các sản phẩm và vật liệu có chứa PFOS hoặc các chất liên quan có nhiều khả năng được sản xuất trong nước
	Đội kiểm kê quốc gia

	Bước 2. Xác định danh sách các bên liên quan có thể tham khảo ý kiến
	Danh sách các hiệp hội công nghiệp và các cơ quan có liên quan
	-nt-

	Bước 3. Từ thông tin trong bước 1, 2 và thực hiện một nghiên cứu xác định thông tin bổ sung để xác định sơ bộ danh sách các nhà sản xuất, ngành công nghiệp và các bên tham gia chuỗi cung ứng trong phạm vi quốc gia.

Tập trung vào các ngành công nghiệp sau đây:

· Các ngành công nghiệp sử dụng chế phẩm có liên quan tới PFOS trong quá trình sản xuất: công nghiệp điện tử, bán dẫn, mạ kim loại, sản xuất nhựa và cao su, công nghiệp sơn, ảnh, khai thác mỏ, khí đốt và dầu 

· Công nghiệp hóa học sản xuất các chế phẩm có chứa PFOS và các chất liên quan như: chất lỏng thủy lực hàng không, thuốc diệt côn trùng, bọt chữa cháy, hỗn hợp hóa học, chất ngâm tẩm,…

· Các nhà sản xuất các vật liệu có chứa PFOS và các chất liên quan như giày dép, giấy và quần áo, đồ nội thất v.v.

· Công nghiệp tái chế (chất lỏng thuỷ lực hàng không, giấy và bao bì). 

	Danh sách sơ bộ xác định các nhà sản xuất, ngành công nghiệp và các bên tham gia chuỗi cung ứng
	-nt-

	Bước 4. Liên hệ với các đơn vị lớn nhất trong từng lĩnh vực công nghiệp để:

· Thông báo về mục đích kiểm kê và quy trình thực hiện

· Hỏi về việc có sử dụng PFOS hoặc các chất liên quan không

· Hỏi về người sử dụng sản phẩm của họ và các nhà cung cấp
	Thông tin trong nước ban đầu về quá trình công nghiệp có liên quan đến PFOS hoặc các chất liên quan 


	Đội kiểm kê quốc gia/ tỉnh


BẬC II. KIỂM KÊ SƠ BỘ: TIẾP TỤC ĐIỀU TRA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 5. Thu thập dữ liệu 

· Sử dụng phiếu câu hỏi trong phụ lục 3-8 để thu thập dữ liệu từ các ngành công nghiệp chính và chuỗi cung ứng đã được xác định tại bước 3.

· Tổng hợp các kết quả điều tra để báo cáo với đội kiểm kê cấp cao hơn. Số liệu tổng hợp cần có là: 

· Tổng sản lượng hàng năm của PFOS và các chất liên quan

· Tổng số tiêu thụ hàng năm của PFOS và các chất liên quan trong các quá trình công nghiệp

· Người sử dụng và các nhà cung cấp
	Các phiếu câu hỏi đã điền câu trả lời của các bên liên quan 

Các bảng tổng hợp dữ liệu về tổng PFOS và các chất liên quan được sản xuất, sử dụng và tiêu thụ hàng năm được các bên liên quan chính và chuỗi cung ứng của họ cung cấp 


	Đội kiểm kê cấp tỉnh/ cấp cơ sở

	Bước 6. Đánh giá thông tin

· Xác định những khoảng trống

· Xác định hành động để lấp đầy khoảng trống


	Xác định được khoảng trống (phần còn thiếu) về dữ liệu đã thu thập được

Xác định được các bên liên quan khác 


	đội kiểm kê cấp tỉnh/ cấp quốc gia

	Bước 7. Thu thập thêm thông tin từ các bên liên quan

· Liên hệ với các bên liên quan khác được xác định trong bước 5 và 6  để thu thập thông tin, sử dụng phiếu câu hỏi trong phụ lục 3-8.

· Từ các thông tin thu thập được trong các bước trước xác định các chuỗi cung ứng quốc gia đối với từng lĩnh vực.

· Điều tra song song người sử dụng và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng quốc gia của một lĩnh vực công nghiệp và so sánh kết quả để thẩm định lại dữ liệu và quyết định xem có cần tiếp tục điều tra không.

· Tổ chức hội thảo quốc gia về Công ước Stockholm đối với các POP mới. 
	Liên hệ và có được thông tin cụ thể từ các ngành công nghiệp chính đã được lựa chọn là các lĩnh vực có liên quan nhất trong cả nước.

Phác họa được rõ ràng hơn hệ thống chuỗi cung ứng trong nước 

Hội thảo để phổ biến nhiệm vụ của quốc gia theo yêu cầu của Công ước và xác định thêm các bên liên quan 
	đội kiểm kê cấp tỉnh/cơ sở 


BẬC III. KIỂM KÊ CHUYÊN SÂU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 8. Nếu lượng PFOS trong các vật liệu và sản phẩm vẫn chưa rõ sau khi thực hiện bước 7, có thể thực hiện việc sàng lọc PFOS và các chất liên quan như sau:

· Xác định và thu thập các mẫu có liên quan 

· Sàng lọc các mẫu sản phẩm để xác định sự có mặt của flo bằng phương pháp góc tiếp xúc (mô tả trong phụ lục 12).

· Phân tích định tính và định lượng PFOS và các chất liên quan trong các vật liệu và sản phẩm (phương pháp phân tích mô tả trong phụ lục 13).


	Các mẫu sản phẩm và vật liệu thu được từ các nhà sản xuất và các bên liên quan khác.

Kết quả phân tích hàm lượng PFOS trong những sản phẩm và vật liệu được một phòng thí nghiệm phân tích đã được chỉ định cung cấp 
	- Thu mẫu: đội kiểm kê cấp tỉnh/cơ sở theo kế hoạch mà đội kiểm kê quốc gia đưa ra. 

- Sàng lọc, phân tích:  tại phòng thí nghiệm theo sự lựa chọn và chỉ định của đội kiểm kê quốc gia.


4.2. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 3:

Giai đoạn 3 của chương trình kiểm kê trong các lĩnh vực công nghiệp có thể thực hiện theo các bước sau:

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 9. Tổng hợp dữ liệu bằng cách sử dụng định dạng tổng hợp được cung cấp trong Phụ lục 15.
	Phụ lục 15 đã điền dữ liệu tổng hợp riêng cho từng chất khác nhau.
	các đội kiểm kê làm từ dưới lên trên

	Bước 10. Ước lượng PFOS và các chất liên quan được sản xuất và sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp

      Sử dụng phương trình sau đây để ước tính tổng lượng PFOS và các chất liên quan được dùng trong quá trình công nghiệp có dùng các chế phẩm hóa học, dung dịch khoan, hóa chất (dùng thêm các giá trị hướng dẫn trong bảng 4.2):

                                               Tc = L ∙ C      
Tc = Tổng lượng PFOS được sử dụng trong quá trình công nghiệp mỗi năm

L = Hàm lượng PFOS hoặc% PFOS trong hóa chất / dung dịch khoan / chế phẩm hóa học

C = Lượng tiêu thụ hàng năm hóa chất / dung dịch khoan / chế phẩm hóa học

        Sử dụng phương trình sau đây để ước tính tổng lượng PFOS và các chất liên quan được sử dụng trong sản xuất các chất hóa học, chế phẩm hóa học hoặc các sản phẩm, như bọt chữa cháy (có thể dùng thêm các giá trị hướng dẫn trong bảng 4.1):

                                              Tp = L ∙ P
Tp = Tổng lượng PFOS được sử dụng trong quá trình công nghiệp mỗi năm

L = Hàm lượng PFOS hoặc% của PFOS trong hóa chất / chế phẩm hóa học hoặc sản phẩm

P = Lượng sản xuất hàng năm của hóa chất / chế phẩm hóa học hoặc sản phẩm

Sử dụng phương trình sau ước tính tổng lượng PFOS và các chất liên quan được sử dụng trong sản xuất các mặt hàng như đồ gỗ, giày dép và quần áo (Nồng độ áp dụng đối với các vật liệu khác nhau trong quy trình sản xuất được liệt kê trong bảng 5-1):

                         Tm = A ∙ W ∙ M

Tm = Tổng số lượng PFOS được sử dụng trong sản xuất các mặt hàng

A = Nồng độ PFOS theo trọng lượng vật liệu

W = Trọng lượng của vật liệu trong một sản phẩm hoặc trọng lượng vật liệu

M = Lượng tiêu thụ vật liệu hàng năm


	Số liệu ước tính về tổng lượng PFOS và các chất liên quan được sản xuất, sử dụng trong công nghiệp
	đội kiểm kê quốc gia

	Bước 11. Chuyển các đầu mục về lượng sử dụng và sản xuất hàng năm của PFOS và các chất liên quan trong mẫu tổng hợp ở phụ lục 15 sang mẫu báo cáo ở Phụ lục 14. Báo cáo riêng cho từng chất khác nhau. 


	Phụ lục 14 đã điền dữ liệu tổng hợp riêng cho từng chất khác nhau.
	đội kiểm kê tỉnh, quốc gia


    Bảng 4-1: Nồng độ PFOS trong chế phẩm hóa học và các sản phẩm khác nhau

	Chế phẩm hóa học và các sản phẩm
	Hàm lượng PFOS trong chế phẩm hóa học / sản phẩm - % trọng lượng*
	Giá trị hướng dẫn - % trọng lượng

	Chất lỏng thủy lực hàng không
	0,05-0,1%
	0,1 %

	Bọt chữa cháy
	0,5-1,5%
	1,5 %

	Chất ngâm tẩm dệt may/polyme
	1,0-2,0%
	2,0 %

	Chất ngâm tẩm cho thảm tổng hợp
	2-5%
	2 %

	Chất ngâm tẩm cho da
	Khoảng 1%
	1 %

	Chất ngâm tẩm cho giấy và  giấy bìa
	Khoảng 1%
	1 %

	Lớp phủ
	0,1-1%
	1 %

	Thuốc diệt côn trùng
	0,01-0,1%
	0,1 %


* 1mg/kg = 1ppm = 0,0001%

Bảng 4-2: Hàm lượng PFOS trong hóa chất được sử dụng làm chất trung gian trong quá trình công nghiệp

	Quá trình 
	Hóa chất
	Hàm lượngPFOS *
	Giá trị hướng dẫn

	Công nghiệp bán dẫn
	Chất khắc

Chất cản quang

Chất tạo ảnh axit

Chất hoạt động bề mặt

Lớp phủ chống phản xạ
	0,02 – 0,1%

Khoảng 0,01%

Khoảng 0,1%
	0,02-0,1 %

	Công nghiệp điện tử
	Chất khắc

Chất phân tán

Chất tẩy

Chất xử lý bề mặt

Chất cản quang

Chất tạo ảnh axit

Chất hoạt động bề mặt

Lớp phủ chống phản xạ

Hàn

Keo dính

Sơn
	0,02–0,1%

Khoảng 0,01%

Khoảng 0,1%


	0,02-0,1%

	
	Mạ kim loại
	5-10%
	5-10%

	Mạ kim loại (cứng và trang trí)
	Chất hoạt động bề mặt

Chất làm ướt

Ức chế dạng sương
	5-50%
	5-50%

	Công nghiệp nhiếp ảnh
	Chất hoạt động bề mặt

Chất tẩy rửa

Chất kiểm soát tĩnh điện

Chất kiểm soát ma sát

Chất chống thấm bẩn

Chất kiểm soát độ bám dính cao
	Khoảng 0,01%


	0,01 %


* 1mg/kg = 1ppm = 0,0001%

CHƯƠNG 5: HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 VÀ 3 CỦA CHƯƠNG TRÌNH KIỂM KÊ CÁC SẢN PHẨM THÔNG DỤNG CÓ KHẢ NĂNG CHỨA PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN TRONG THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG 

5.1. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 2:

Giai đoạn 2 của chương trình kiểm kê các sản phẩm thông dụng trong thị trường tiêu dùng có thể thực hiện theo 3 bậc: đánh giá ban đầu, kiểm kê sơ bộ và kiểm kê sâu với những bước cụ thể như sau:

BẬC I. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 1. Liên hệ với cơ quan hải quan tìm thông tin về: xuất khẩu vật liệu hay sản phẩm trong danh mục sử dụng PFOS; đơn vị xuất/nhập khẩu quốc gia thảm tổng hợp, quần áo, đồ gỗ, giày dép, mỹ phẩm và các sản phẩm gia dụng, v.v.
	Danh sách các sản phẩm và vật liệu có chứa PFOS hoặc các chất liên quan 

	Đội kiểm kê quốc gia

	Bước 2. Xác định các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp lớn các vật liệu hay sản phẩm

Biên tập các thông tin trong bước 1 và thực hiện một nghiên cứu tại chỗ bổ sung thông tin để xác định các nhà bán lẻ / nhà cung cấp lớn có liên quan. 
	Danh sách các nhà bán lẻ lớn có liên quan và các nhà cung cấp các vật liệu và sản phẩm được xác định
	-nt-

	Bước 3. Liên hệ với các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp lớn được xác định trong bước 1-2 để:

· Thông báo về mục đích và chương trình kiểm kê.

· Hỏi xem các vật liệu hay sản phẩm của họ có các thuộc tính: chống bám bẩn, chống thấm nước và chống dầu mỡ hay không

· Hỏi xem có sử dụng hoặc biết hay không về việc sự có  mặt của các chất perflo hóa trong mặt hàng hoặc các sản phẩm thương mại.

· Yêu cầu họ xác định các nhà bán lẻ cấp dưới và các nhà cung cấp ở phía trên trong chuỗi cung ứng.
	Danh sách sơ bộ của các bên tham gia chuỗi cung ứng


	


BẬC II. KIỂM KÊ SƠ BỘ: Tiếp tục điều tra các danh mục tương ứng của các vật liệu

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 4. Thu thập thêm dữ liệu từ các bên liên quan đã được xác định trong bước 1 đến 3, sử dụng phiếu câu hỏi trong phụ lục 9.
	Danh sách của các bên liên quan bao gồm cả lĩnh vực chất thải


	đội kiểm kê cấp tỉnh/ cấp cơ sở thực hiện và báo cáo kết quả cho các đội kiểm kê cấp cao hơn.

	Bước 5. Đánh giá thông tin

· Xác định những khoảng trống. Xác định hành động để lấp đầy khoảng trống

· Nếu cần thêm thông tin: Xác định thêm các bên liên quan khác cần được liên lạc hoặc các nguồn khác cho việc kiểm kê. 
	Danh sách các khoảng trống (phần còn thiếu) được xác định để giúp xây dựng kế hoạch hành động tiếp theo


	đội kiểm kê cấp tỉnh/ cấp quốc gia

	Bước 6. Thu thập thông tin cụ thể hơn từ các bên liên quan

Liên hệ với các bên liên quan khác đã được xác định trong các bước 2-4 để thu thập thêm thông tin, sử dụng phiếu câu hỏi trong phụ lục 9.


	- Doanh số bán hàng hàng năm của vật liệu hay sản phẩm trong danh mục sử dụng PFOS và các chất liên quan

- Danh sách các vật liệu hoặc các sản phẩm trên thị trường quốc gia có các thuộc tính sau: chống vết bẩn, chống thấm nước và chống dầu mỡ 

- Hàm lượng PFOS và các chất liên quan nếu có

- Các nhà bán lẻ cấp dưới và các nhà cung ứng
	đội kiểm kê cấp tỉnh/cơ sở dưới sự chỉ đạo của đội kiểm kê quốc gia


BẬC III. KIỂM KÊ CHUYÊN SÂU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 7.  Nếu thông tin về hàm lượng của các chất trong một số loại vật liệu hay sản phẩm còn thiếu, có thể sàng lọc mẫu đại diện để xác minh sự hiện diện của PFOS và các chất liên quan:

· Xác định và thu thập các mẫu có liên quan, với sự hỗ trợ thông tin từ các phiếu câu hỏi thu thập được trong bước 6.

· Sàng lọc định tính các mẫu sản phẩm như dệt may và thảm tổng hợp để xác định sự hiện diện của flo bằng phương pháp được mô tả phụ lục 12.

· Phân tích mẫu đại diện của các sản phẩm và vật liệu có chứa các chất perflo hóa sử dụng phương pháp phân tích được mô tả trong phụ lục 13.
	Danh sách các vật liệu và sản phẩm trên thị trường trong nước có chứa PFOS hoặc các chất liên quan


	- Thu mẫu: đội kiểm kê cấp tỉnh/cơ sở theo kế hoạch mà đội kiểm kê quốc gia đưa ra. 

- Sàng lọc, phân tích:  tại phòng thí nghiệm theo sự lựa chọn và chỉ định của đội kiểm kê quốc gia.


5.2. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 3:

Giai đoạn 3 của chương trình kiểm kê các vật liệu, sản phẩm thông thường trong thị trường tiêu dùng có thể thực hiện theo các bước như sau:
	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 8. Tổng hợp dữ liệu bằng cách sử dụng mẫu bảng tổng hợp trong Phụ lục 15.
	Phụ lục 15 đã điền dữ liệu tổng hợp riêng cho từng chất khác nhau.
	các đội kiểm kê làm từ dưới lên trên

	Bước 9. Ước lượng lượng PFOS và các chất liên quan trong các vật liệu hoặc sản phẩm thông thường trên thị trường 

       Có thể sử dụng phương pháp định tính, hoặc định lượng để ước tính dựa lượng PFOS như sau. Trong đó phương pháp định tính được ưu tiên hơn do các hạn chế về kỹ thuật và tài chính đối với phương pháp định lượng 

Phương pháp định tính:

Tổng lượng PFOS trong các vật liệu và sản phẩm có thể được ước tính từ mức PFOS và các chất có liên quan dùng cho các vật liệu và sản phẩm đã biết. Nếu các bên liên quan không cung cấp nồng độ có thể được sử dụng các giá trị hướng dẫn ở bảng 5.1.

Ts = A ∙ W ∙ S

Ts = Tổng số lượng PFOS trong vật liệu hoặc sản phẩm được bán trên thị trường mỗi năm

A = Lượng PFOS theo trọng lượng nguyên vật liệu, trọng lượng sợi, hoặc% PFOS trong vật liệu hoặc sản phẩm

W = Trọng lượng của vật liệu trong một sản phẩm hoặc trọng lượng của sản phẩm

S = Số vật liệu hay sản phẩm trung bình được bán trên thị trường mỗi năm

Phương pháp định lượng:

Có thể đo trực tiếp hàm lượng trong một số mẫu vật liệu và sản phẩm điển hình và sau đó ngoại suy cho tổng lượng sản xuất hoặc sử dụng trong nước vật liệu hoặc sản phẩm đó. Nhưng do hạn chế của các phương pháp phân tích hiện nay, kết quả thường cho sai số âm (thấp hơn thực tế). 
	Số liệu ước tính về tổng lượng PFOS và các chất liên quan được sản xuất, sử dụng trong công nghiệp
	đội kiểm kê quốc gia

	Bước 10. Chuyển các đầu mục về lượng sử dụng và sản xuất hàng năm của PFOS và các chất liên quan trong mẫu bảng tổng hợp ở phụ lục 15 sang mẫu báo cáo ở Phụ lục 14. Báo cáo riêng cho từng chất khác nhau.
	Phụ lục 14 đã điền dữ liệu tổng hợp riêng cho từng chất khác nhau.
	đội kiểm kê tỉnh, quốc gia


Bảng 5-1: Nồng độ PFOS hoặc các chất có liên quan áp dụng cho các vật liệu và sản phẩm tiêu dùng khác nhau

	Sản phẩm tiêu dùng
	Nồng độ PFOS trong vật liệu*
	Nguồn
	Giá trị hướng dẫn - % trọng lượng

	Dệt may và vải bọc
	2-3% trọng lượng vật liệu
	RIKZ, 2002
	3 %

	Thảm tổng hợp
	0,03% trọng lượng vật liệu
	Ủy ban Châu Âu, 2011
	0,03%

	Da
	0,025-0,05% trọng lượng vật liệu
	RIKZ, 2002; Ủy ban Châu Âu, 2011
	0,05 %

	Giấy  và giấy bìa
	1%
	 Kara et al., 2010
	1 %

	Các sản phẩm tẩy rửa công nghiệp và gia dụng
	0,005%-0,1% trọng lượng vật liệu
	UNEP, 2010b
	0,1 %

	Lớp phủ bề mặt, sơn và vecni
	0,01% trọng lượng vật liệu
	UNEP, 2010b
	0,01 %

	Các thiết bị y tế
	150 ng trong một CCD-bộ lọc màu
	UNEP, 2010b
	150 ng trong một CCD-bộ lọc màu

	Mực và mực in
	0,01% trọng lượng vật liệu
	UNEP, 2010b
	0,01 %

	Chất tẩy rửa, sáp và chất đánh bóng dùng cho ôtô và mặt sàn
	0,005-0,01% trọng lượng vật liệu
	UNEP, 2010b
	0,01 %


* 1mg/kg = 1ppm = 0,0001%

CHƯƠNG 6: HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 VÀ 3 CỦA CHƯƠNG TRÌNH KIỂM KÊ ĐỐI VỚI BỌT CHỮA CHÁY, CHẤT LỎNG THỦY LỰC HÀNG KHÔNG VÀ THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CÓ CHỨA PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN
6.1. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê bọt chữa cháy:

Giai đoạn 2 của chương trình kiểm kê bọt chữa cháy có thể thực hiện theo 3 bậc: đánh giá ban đầu, kiểm kê sơ bộ và kiểm kê sâu với những bước cụ thể như sau:

BẬC I. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 1. Xác định các lĩnh vực và các bên liên quan

· Thực hiện một nghiên cứu tại chỗ các thông tin hiện có để xác định các lĩnh vực có liên quan và các bên liên quan 

· Tiếp xúc sơ bộ với những người sử dụng chuyên nghiệp (ưu tiên người sử dụng chuyên nghiệp lớn nhất) đã được xác định để có thông tin về các nhà sản xuất và/hoặc các nhà cung cấp quốc gia bọt chữa cháy.

· Liên hệ với các cơ quan nhà nước và các tổ chức quốc gia liên quan khác để tìm thông tin:

· Cơ quan phòng cháy, chữa cháy

· Cơ quan hàng không

· Cơ quan quốc phòng quân sự

· Bộ Công thương

· Các khu công nghiệp lớn

· Bộ giao thông vận tải

· Cơ quan hải quan
	- Danh sách các ngành và người dùng chuyên nghiệp của PFOS và các chất liên quan

- Danh sách các nhà sản xuất/ nhà cung cấp bọt chữa cháy có chứa PFOS và các chất liên quan

- Danh sách các bên liên quan khác có thông tin giá trị cho kiểm kê


	Đội kiểm kê quốc gia

	Bước 2. Tổ chức hội thảo với các bên liên quan

· Tổng hợp dữ liệu thu được trong các bước trên

· Tổ chức hội thảo với các bên liên quan đã được xác định ở bước 1


	Hội thảo được tổ chức để phổ biến nhiệm vụ của quốc gia theo yêu cầu của Công ước và xác định thêm các bên liên quan.

Tổng hợp dữ liệu đã thu thập được bao gồm cả thông tin phản hồi từ các bên liên quan
	Đội kiểm kê quốc gia/tỉnh


BẬC II. KIỂM KÊ SƠ BỘ: Tiếp tục điều tra các ngành công nghiệp có liên quan

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 3. Liên hệ với những người sử dụng chuyên nghiệp và các nhà cung cấp / nhà sản xuất được xác định ở bước 1 và 2 để thu thập thêm thông tin chi tiết sử dụng phiếu câu hỏi trong phụ lục 10a.


	- Các phiếu câu hỏi đã điền câu trả lời của những người dùng chuyên nghiệp, các nhà sản xuất/ nhà cung cấp

- Tổng hợp dữ liệu về bọt chữa cháy được lưu trữ, việc sử dụng bọt chữa cháy trong cuộc diễn tập cứu hỏa hoặc trong các vụ tai nạn hỏa hoạn, lượng PFOS và các chất liên quan và việc quản lý chất thải từ bọt chữa cháy. 
	Đội kiểm kê quốc gia/ tỉnh

	Bước 4. Đánh giá thông tin

· Xác định những khoảng trống. Xác định hành động để lấp đầy khoảng trống

· Nếu cần thêm thông tin: Xác định các bên liên quan khác cần được liên lạc; Thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các bên liên quan khác
	Xác định  được các khoảng trống.


	Đội kiểm kê tỉnh/quốc gia


Bậc III: KIỂM KÊ CHUYÊN SÂU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 5. Tiến hành điều tra thêm

· Xác định các chuỗi cung ứng quốc gia từ các thông tin thu thập được trong các bước trước đó, nghiên cứu tại chỗ và tổ chức các cuộc họp với các bên liên quan.

· Tiến hành điều tra song song cả nhóm phía trên và nhóm phía dưới trong chuỗi cung ứng và so sánh kết quả.

· Nếu cần thêm thông tin về thương hiệu của bọt chữa cháy có chứa PFOS và các lựa chọn thay thế, có thể liên lạc với Hiệp hội sản xuất bọt phòng cháy chữa cháy (FFFC) (http://www.fffc.org/).
	- Thông tin về thương hiệu có chứa PFOS và các chất liên quan và các chất thay thế

- Thông tin bổ sung (nếu có) về các nhà cung cấp bọt chữa cháy tại địa phương hoặc trong khu vực

- Mạng lưới chuỗi cung ứng trong nước được phác họa rõ ràng hơn.

- Thông tin bổ sung cần thiết để lấp đầy những khoảng trống và đánh giá số liệu tổng hợp


	thực hiện bởi đội kiểm kê cấp quốc gia/tỉnh/cơ sở và báo cáo kết quả cho các đội kiểm kê cấp cao hơn


Giai đoạn 3 của chương trình kiểm kê bọt chữa cháy có thể thực hiện theo các bước như sau:

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 6. Tổng hợp các dữ liệu sử dụng mẫu bảng tổng hợp trong Phụ lục 15. Tổng hợp riêng từng chất khác nhau.
	Phụ lục 15 đã điền dữ liệu tổng hợp riêng cho từng chất khác nhau.
	các đội kiểm kê làm từ dưới lên trên

	Bước 7. Ước tính lượng PFOS và các chất liên quan trong sản xuất và sử dụng bọt chữa cháy

Tổng lượng PFOS trong bọt chữa cháy được tiêu thụ mỗi năm và trong các kho dự trữ có thể được ước tính bằng phương trình sau đây (có thể dùng các giá trị khoảng nồng độ PFOS được sử dụng trong các nhãn hiệu khác nhau trong bảng 4-1 để ước tính):

T = L ∙ X

T = Tổng lượng PFOS trong bọt chữa cháy được tiêu thụ mỗi năm

L = Tỷ lệ phần trăm của PFOS trong nhãn hiệu bọt chữa cháy

X = Tiêu thụ quốc gia cháy bọt chữa cháy hoặc trong kho dự trữ (tấn/ năm)
	Số liệu ước tính về tổng lượng PFOS và các chất liên quan trong sản xuất, sử dụng bọt chữa cháy
	đội kiểm kê quốc gia

	Bước 8. Chuyển các đầu mục về lượng sử dụng và sản xuất hàng năm của PFOS và các chất liên quan trong mẫu bảng tổng hợp ở phụ lục 15 sang mẫu báo cáo ở Phụ lục 14. Báo cáo riêng cho từng chất khác nhau.
	Phụ lục 14 đã điền dữ liệu tổng hợp riêng cho từng chất khác nhau.
	đội kiểm kê tỉnh, quốc gia


6.2. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê chất lỏng thủy lực hàng không:

Giai đoạn 2 của chương trình kiểm kê chất lỏng thủy lực hàng không có thể thực hiện theo 3 bậc: đánh giá ban đầu, kiểm kê sơ bộ và kiểm kê sâu với những bước cụ thể như sau:

BẬC I. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 1. Xác định các lĩnh vực và các bên liên quan

· Thực hiện nghiên cứu tại chỗ các thông tin hiện có để xác định các lĩnh vực có liên quan, người dùng chuyên nghiệp chất lỏng thủy lực hàng không có thể chứa PFOS hoặc các chất có liên quan trong nước.

· Tiếp xúc sơ bộ với những người sử dụng chuyên nghiệp được xác định trong bước 1 để có được thông tin về nhà sản xuất, tái chế và / hoặc các nhà cung cấp chất lỏng thủy lực hàng không quốc gia 

· Liên hệ với các cơ quan nhà nước và các tổ chức quốc gia liên quan khác để tìm thông tin:

· Cơ quan cho hàng không

· Cơ quan quốc phòng quân sự

· Cơ quan hải quan
	- Danh sách các ngành và người dùng chuyên nghiệp của chất lỏng thủy lực hàng không có chứa PFOS và các chất liên quan

- Danh sách các nhà sản xuất/ nhà cung cấp chất lỏng thủy lực hàng không có chứa PFOS và các chất liên quan

- Danh sách các bên liên quan khác có thông tin giá trị cho kiểm kê
	đội kiểm kê quốc gia


BẬC II. KIỂM KÊ SƠ BỘ

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 2. Liên hệ với những người sử dụng chuyên nghiệp và các nhà sản xuất / nhà cung cấp được xác định trong bước 1 để thu thập thêm thông tin chi tiết sử dụng phiếu câu hỏi trong phụ lục 10b. Kiểm tra lại với các bên liên quan được liệt kê trong phụ lục 2. 

Nếu không biết về lượng PFOS và các chất liên quan, liên hệ với nhà cung cấp / nhà sản xuất và yêu cầu tên hóa học và số CAS, hoặc tên của các thành phần nhỏ (0,1% và ít hơn) và thông tin liên lạc của nhà sản xuất. 
	- Các phiếu câu hỏi đã điền câu trả lời của những người dùng chuyên nghiệp, các nhà sản xuất / nhà cung cấp 

- Tổng hợp dữ liệu về chất lỏng thủy lực hàng không được lưu trữ, việc tiêu thụ chất lỏng thuỷ lực hàng không và quản lý chất thải chất lỏng thủy lực hàng không với 


	thực hiện bởi đội kiểm kê cấp tỉnh/ cấp cơ sở và báo cáo kết quả cho các đội kiểm kê cấp cao hơn

	Bước 3. Đánh giá thông tin

· Xác định những khoảng trống. Xác định hành động để lấp đầy khoảng trống

· Nếu cần thêm thông tin: Xác định các bên liên quan khác cần được liên lạc, tham khảo danh sách ​​các bên liên quan được tổng hợp trong bước 1, thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các bên liên quan khác
	các khoảng trống được xác định và có biện pháp giải quyết
	Đội kiểm kê quốc gia/ tỉnh


Bậc III: KIỂM KÊ CHUYÊN SÂU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 4: Tiến hành điều tra thêm

· Xác định chuỗi cung ứng quốc gia từ thông tin thu thập được trong các bước trước đó, nghiên cứu tại chỗ và tham vấn các bên liên quan

· Tiến hành điều tra song song cả nhóm trên và nhóm dưới trong chuỗi cung ứng và so sánh kết quả.

· Thực hiện tìm kiếm trên mạng loại và nhãn hiệu chất lỏng thủy lực hàng không được xác định trong kiểm kê để có được thông tin về nhà sản xuất và nhà phân phối quốc tế và khu vực và lượng PFOS và các chất liên quan. Liên hệ với các nhà sản xuất và phân phối quốc tế và khu vực để biết thêm thông tin
	- Chuỗi cung ứng trong nước được xác định rõ ràng hơn.

- Thông tin bổ sung cần thiết để lấp đầy những khoảng trống và đánh giá số liệu tổng hợp


	Thực hiện bởi đội kiểm kê cấp tỉnh/ cấp cơ sở trên cơ sở chỉ đạo của đội kiểm kê quốc gia và báo cáo kết quả cho các đội kiểm kê cấp cao hơn


Giai đoạn 3 của chương trình kiểm kê chất lỏng thủy lực hàng không có thể thực hiện theo các bước như sau:

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Tổng lượng PFOS trong chất lỏng thủy lực hàng không được tiêu thụ mỗi năm và trong các kho dự trữ có thể được ước tính bằng phương trình sau đây (có thể dùng các giá trị khoảng nồng độ PFOS được sử dụng trong các nhãn hiệu khác nhau trong bảng 4-1 để ước tính):

T = L ∙ X

T = Tổng lượng PFOS trong chất lỏng thủy lực hàng không được tiêu thụ mỗi năm

L = Tỷ lệ phần trăm của PFOS trong chất lỏng thủy lực hàng không 

X = Tiêu thụ quốc gia chất lỏng thủy lực hàng không hoặc trong kho dự trữ (tấn/ năm)
	Số liệu ước tính về tổng lượng PFOS và các chất liên quan trong sản xuất, sử dụng chất lỏng thủy lực hàng không
	đội kiểm kê quốc gia

	Bước 8. Chuyển các đầu mục về lượng sử dụng và sản xuất hàng năm của PFOS và các chất liên quan trong mẫu bảng tổng hợp ở phụ lục 15 sang mẫu báo cáo ở Phụ lục 14. Báo cáo riêng cho từng chất khác nhau.
	Phụ lục 14 đã điền dữ liệu tổng hợp riêng cho từng chất khác nhau.
	đội kiểm kê tỉnh, quốc gia


6.3. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê thuốc diệt côn trùng:

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện


	· Liên hệ với cơ quan chức năng về nông nghiệp để xác minh xem sulfuramid hoặc các loại thuốc diệt côn trùng khác có chứa PFOS hoặc các chất liên quan có được đăng ký hoặc không. 

· Nếu sulfuramid được đăng ký, lấy thông tin về tổng lượng thuốc diệt côn trùng và kết quả quốc gia nếu có về kiểm kê thuốc diệt côn trùng chứa POP hoặc thực hiện kiểm kê theo hướng dẫn kiểm kê thuốc diệt côn trùng chứa POP . 

Danh sách các bên liên quan có thể bổ sung thông tin:

· Dịch vụ hải quan quốc gia

· Viện nghiên cứu nông nghiệp

· Cơ quan chức năng về môi trường

· Cơ quan chức năng về nông nghiệp

· Các chương trình phát triển nông nghiệp
	Thông tin về các loại thuốc diệt côn trùng chứa PFOS hoặc các chất liên quan được sử dụng (danh sách, số lượng)
	Đội kiểm kê quốc gia


CHƯƠNG 7: KIỂM KÊ CHẤT THẢI, CÁC KHO LƯU GIỮ VÀ CÁC KHU VỰC Ô NHIỄM CHỨA PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN

Các lĩnh vực chất thải, kho lưu giữ và khu vực ô nhiễm được sắp xếp để thực hiện kiểm kê sau các lĩnh vực công nghiệp và thị trường tiêu dùng thông thường và chuyên dụng.

7.1. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê chất thải:
Giai đoạn 2 của chương trình kiểm kê chất thải có thể thực hiện theo 3 bậc: đánh giá ban đầu, kiểm kê sơ bộ và kiểm kê sâu với những bước cụ thể như sau:

BẬC I. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 1. Xác định các bên liên quan và các phần chất thải quan trọng

· Truy cập và phân tích dữ liệu đã tổng hợp trong các lĩnh vực công nghiệp, thị trường tiêu và các lĩnh vực liên quan về phần chất thải hiện có chứa PFOS và các chất liên quan, số lượng chất thải và biện pháp xử lý.

· Xác định xem có hay không một lượng chất thải lớn hơn có chứa PFOS và các chất liên quan được tạo ra hoặc được mua bán trong nước. 

· Liên hệ với hải quan và xác định xem có hay không chất thải có chứa PFOS và các chất liên quan được nhập khẩu
	- Danh sách các bên liên quan

- Phần chất thải lớn hơn được xác định trong phạm vi danh mục sử dụng PFOS; Chúng được quản lý như thế nào

- Lượng chất thải hàng năm trong các danh mục được xác định


	đội kiểm kê quốc gia


BẬC II. KIỂM KÊ SƠ BỘ

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 2. Thu thập dữ liệu bổ sung

· Thực hiện nghiên cứu tại chỗ các thông tin hiện có và xác định thêm các bên liên quan cần được liên lạc. Sử dụng danh sách các cơ quan chức năng và các nhà điều hành liên quan đến lĩnh vực chất thải sau đây:

· Cơ quan quản lý chất thải quốc gia và địa phương (Cục kiểm soát ô nhiễm, các sở TNMT địa phương)

· Nhà máy thiêu hủy (điều hành bởi cơ quan chức năng địa phương hoặc chủ sở hữu tư nhân)

· Người điều hành bãi rác (chính quyền địa phương, ngành công nghiệp, đơn vị tư nhân)

· Các nhà máy xử lý nước thải (điều hành bởi chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp tư nhân)

· Cơ sở tái chế chất lỏng thuỷ lực hàng không, thảm, giấy và bao bì

· Nhà nhập khẩu và buôn bán chất thải

- Liên hệ với nhà chức trách và các đơn vị chuyên về chất thải và gửi phiếu câu hỏi ở phụ lục 11 để thu thập thêm thông tin. 
	- Danh sách bổ sung các bên liên quan khác

- Phần chất thải khác được xác định trong các danh mục sử dụng PFOS; Chất thải được quản lý như thế nào

- Lượng chất thải hàng năm trong các danh mục đã được xác định

- Ưu tiên cho chất thải biểu hiện nguy cơ rủi ro
	đội kiểm kê quốc gia/tỉnh/cơ sở

	Bước 3. Đánh giá thông tin

· Xác định những khoảng trống và thông tin còn thiếu trong phiếu câu hỏi. Xác định hành động để lấp đầy khoảng trống
	Xác định được khoảng trống
	đội kiểm kê quốc gia/tỉnh,

	Bước 4. Ưu tiên xác định các phần chất thải chứa PFOS và các chất liên quan được quan tâm và cần phải được điều tra thêm. Tiêu chí ưu tiên là:

· Phần chất thải chính có thể chứa PFOS và các chất liên quan

· Phần chất thải có mức độ phát thải PFOS cao vào môi trường và con người
	Danh sách các chất thải cần điều tra
	đội kiểm kê quốc gia


BẬC III. KIỂM KÊ CHUYÊN SÂU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Dựa trên các kết quả bước 4, tiến hành điều tra về phần chất thải đại diện có nguy cơ rủi ro

Bước 5. Tiến hành điều tra thêm

· Nếu còn thiếu thông tin về lượng PFOS và các chất liên quan, tiến hành sàng lọc định tính hoặc phân tích định lượng phần chất thải lớn hơn trong danh mục sử dụng PFOS và các chất có liên quan (trong phụ lục 2) để xác minh lượng PFOS. Thực hiện theo phương pháp được nêu trong phụ lục 12 hoặc 13.

· Liên hệ với các bên liên quan và gửi phiếu câu hỏi (phụ lục 11 - nếu cần phải sửa đổi) hướng mục tiêu vào phần chất thải được xác định. 
	- Xác định thêm phần chất thải lớn hơn chứa PFOS và các chất liên quan;Chất thải được quản lý như thế nào

- Lượng chất thải hàng năm trong các danh mục được xác định

- Đánh giá dữ liệu thu thập được trong bước trước đó nếu cần thiết
	thực hiện bởi đội kiểm kê cấp tỉnh/ cấp cơ sở và báo cáo kết quả cho các đội kiểm kê cấp cao hơn.


Việc tổng hợp và quản lý dữ liệu trong giai đoạn 3 của chương trình kiểm kê trong lĩnh vực chất thải được thực hiện bởi các đội kiểm kê và báo cáo kết quả cho các đội kiểm kê cấp cao hơn theo các lĩnh vực như sau:

· Chất thải từ các ngành công nghiệp (xem chương 4- giai đoạn 3)

· Bọt chữa cháy (xem chương 6 phần 6.1 – giai đoạn 3)

· Chất lỏng thủy lực hàng không (xem chương 6 phần 6.2 – giai đoạn 3)

· Thuốc diệt côn trùng trở thành chất thải (xem chương 6 phần 6.3);

· Chất thải của các vật liệu và sản phẩm thông thường (xem chương 5 – giai đoạn 3).
7.2. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 2 và 3 của chương trình kiểm kê các kho lưu giữ:

Giai đoạn 2 của chương trình kiểm kê các kho lưu giữ có thể thực hiện theo 3 bậc: đánh giá ban đầu, kiểm kê sơ bộ và kiểm kê sâu với những bước cụ thể như sau:

BẬC I. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 1. Xác định các bên liên quan và các kho lưu giữ

· Thu thập các thông tin về các kho lưu giữ từ các phiếu câu hỏi trong kiểm kê lĩnh vực công nghiệp và bọt chữa cháy

· Liên hệ với hải quan và xác định xem liệu có hay không việc nhập khẩu một lượng lớn hơn hàng dự trữ có chứa PFOS và các chất liên quan
	- Danh sách các bên liên quan

- Danh sách các kho lưu giữ và địa điểm được xác định

- Chúng được quản lý như thế nào

- Lượng lưu giữ hàng năm trong các lĩnh vực khác nhau

- Điều kiện lưu giữ

- Lượng PFOS và các chất liên quan trong các kho lưu giữ được xác định
	đội kiểm kê quốc gia


BẬC II. KIỂM KÊ SƠ BỘ

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 2. Thu thập dữ liệu bổ sung

· Thực hiện một nghiên cứu tại chỗ về các thông tin hiện có và xác định các bên liên quan khác cần được liên lạc. PFOS có thể được dự trữ tại các cơ sở lưu trữ:

· Bọt chữa cháy

· Chế phẩm hóa học dùng cho công nghiệp, y tế

· Chất lỏng thủy lực hàng không

· Chất hoạt động bề mặt trong công nghiệp khai thác mỏ, dầu khí

· Thuốc diệt côn trùng

· Liên hệ với các bên liên quan đã được xác định khác và gửi phiếu câu hỏi để thu thập thêm thông tin. Mẫu phiếu câu hỏi có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các đầu mục trong phiếu câu hỏi cho ngành công nghiệp hoặc cho các kho dự trữ đã được xác định có chứa PFOS và các chất liên quan.


	- Danh sách bổ sung các bên liên quan

- Danh sách hàng dự trữ bổ sung và các địa điểm lưu trữ chúng

- Chúng được quản lý như thế nào

- Lượng hàng dự trữ bổ sung hàng năm trong các lĩnh vực khác nhau

- Ưu tiên cho các kho dự trữ đại diện có một nguy cơ rủi ro
	đội kiểm kê quốc gia/tỉnh

	Bước 3. Đánh giá thông tin

· Xác định những khoảng trống. Xác định hành động để lấp đầy khoảng trống

· Nếu cần thêm thông tin: Liên hệ trực tiếp với các bên liên quan không nộp lại phiếu câu hỏi hoặc các bên chỉ cung cấp thông tin hạn chế trong phiếu câu hỏi trong kiểm kê các lĩnh vực chủ chốt khác
	Xác định những khoảng trống và biện pháp giải quyết


	đội kiểm kê quốc gia/tỉnh 

	Bước 4. Xác định các kho dự trữ có chứa PFOS và các chất liên quan được quan tâm và cần phải được điều tra thêm. Tiêu chí ưu tiên là:

· Danh mục sử dụng với lượng dự trữ lớn

· Các kho dự trữ có mức phát thải PFOS cao vào môi trường và con người
	Danh sách ưu tiên các kho dự trữ cần điều tra thêm
	đội kiểm kê quốc gia/tỉnh 


BẬC III. KIỂM KÊ CHUYÊN SÂU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Dựa trên bước 4, tiến hành điều tra danh mục kho dự trữ được ưu tiên

Bước 5. Tiến hành điều tra thêm

· Nếu còn thiếu thông tin về lượng PFOS hoặc các chất liên quan trong danh mục sử dụng với lượng dự trữ lớn sử dụng phương pháp sàng lọc mô tả trong phụ lục 12.

· Liên hệ với các bên liên quan và gửi cho họ một phiếu câu hỏi hướng mục tiêu vào các kho dự trữ bổ sung được xác định. Có thể được sử dụng phiếu câu hỏi được phát triển trong bước 2 cho mục đích này.
	Xác định thêm các kho dự trữ lớn hơn có chứa PFOS và các chất có liên quan và các địa điểm lưu trữ của chúng

Chúng được quản lý như thế nào

Lượng dự trữ hàng năm trong các lĩnh vực khác nhau

Đánh giá dữ liệu thu thập được trong bước trước đó nếu cần thiết
	thực hiện bởi đội kiểm kê cấp tỉnh/ cấp cơ sở và báo cáo kết quả cho các đội kiểm kê cấp cao hơn.


Việc tổng hợp và quản lý dữ liệu trong giai đoạn 3 của chương trình kiểm kê các kho lưu giữ được thực hiện bởi các đội kiểm kê và báo cáo kết quả cho các đội kiểm kê cấp cao hơn theo các lĩnh vực như sau:

· Bọt chữa cháy (xem chương 6 phần 6.1 – giai đoạn 3)

· Chất lỏng thủy lực hàng không (xem chương 6 phần 6.2 – giai đoạn 3)

· Thuốc diệt côn trùng trở thành chất thải (xem chương 6 phần 6.3); 

· Các ngành công nghiệp (xem chương 4- giai đoạn 3)

· Các kho dự trữ sản phẩm (xem chương 5 – giai đoạn 3)

7.3. Hướng dẫn từng bước cho giai đoạn 2 của chương trình kiểm kê các địa điểm ô nhiễm

Giai đoạn 2 của chương trình kiểm kê các kho lưu giữ có thể thực hiện theo 3 bậc: đánh giá ban đầu, kiểm kê sơ bộ và kiể kê chuyên sâu với những bước cụ thể như sau:

BẬC I. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 1. Xác định các địa điểm bị ô nhiễm và các bên liên quan

· Thu thập thông tin về các địa điểm bị ô nhiễm từ các phiếu câu hỏi mẫu trong kiểm kê các lĩnh vực công nghiệp và bọt cứu hỏa

· Xác định các cơ quan chức năng có thể cung cấp thông tin có giá trị về các vùng ô nhiễm được xác định khác mà cũng có thể chứa PFOS và các chất liên quan, từ danh sách sau đây:

· Các cơ quan bảo vệ môi trường

· Chính quyền tỉnh/thành phố

· Các công ty sản xuất dầu và dịch vụ

· Cơ quan quy hoạch thành phố và đô thị

· Liên hệ với các cơ quan có liên quan đã được xác định bằng e-mail hoặc thư và thu thập thông tin về:

· Địa điểm có tọa độ

· Loại ô nhiễm

· Hoạt động trong khu vực

· Liệu địa điểm đã được nghiên cứu về lượng PFOS và các chất liên quan hay chưa. Mức PFOS và các chất liên quan, nếu có


	- Danh sách các bên liên quan

- Danh sách và tọa độ các địa điểm ô nhiễm tiềm năng 

-Danh sách các địa điểm bị nhiễm PFOS và các chất liên quan

- Mức độ PFOS và các chất liên quan, nếu có
	đội kiểm kê quốc gia 


BẬC II. KIỂM KÊ SƠ BỘ

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 2. Thu thập thông tin bổ sung

· Thực hiện nghiên cứu tại chỗ các thông tin hiện có và xác định các bên liên quan khác cần được liên lạc. Có thể sử dụng danh sách các địa điểm có tiềm năng ô nhiễm ô nhiễm, các bên liên quan thuộc các lĩnh vực được liệt kê trong bảng 7-1 tham khảo. 

· Liên hệ với các bên liên quan đã được xác định bằng e-mail hoặc thư và thu thập thông tin về:

· Địa điểm có tọa độ

· Hoạt động trong khu vực

· Mức PFOS và các chất liên quan, nếu có

· So sánh thông tin thêm với danh sách các địa điểm ô nhiễm trong bước 1
	- Danh sách bổ sung các địa điểm ô nhiễm có tọa độ

- Hoạt động trong khu vực

- Mức PFOS và các chất liên quan, nếu có

- Đánh giá số liệu thu thập được về các địa điểm ô nhiễm tiềm tàng trong bước 1, nếu có liên quan


	đội kiểm kê quốc gia/tỉnh


Bảng 7-1: Vùng ô nhiễm PFOS tiềm năng

	Các giai đoạn trong chu kỳ
	 Địa điểm/hoạt động
	Cơ sở

	Sản xuất PFOS
	Công nghiệp hóa chất
	Khu vực sản xuất

	
	
	Các khu vực tiêu hủy rác thải từ quá trình sản xuất

	
	
	Các bãi rác liên quan đến sản xuất

	
	
	Trầm tích và bờ sông liên quan đến việc phát thải từ khu vực sản xuất

	
	
	


	Sử dụng các vật liệu và dẫn xuất PFOS trong sản xuất
	Mạ crôm
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng

	
	Công nghiệp sản xuất giấy tráng, dệt may, da và thảm
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng

	
	Công nghiệp bán dẫn
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng

	
	Công nghiệp điện tử
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng

	
	Công nghiệp nhiếp ảnh
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng

	
	
	

	Dẫn xuất PFOS trong vận hành
	Công nghiệp dầu khí và khai thác mỏ
	Đất và nước ngầm bị ô nhiễm

	
	Thuốc diệt côn trùng
	Đất và nước ngầm bị ô nhiễm

	
	
	Các khu vực bị rò rỉ hoặc tràn từ các kho dự trữ

	
	Bọt  chữa cháy
	Các khu vực diễn tập cứu hỏa

	
	
	Các khu vực bị rò rỉ hoặc tràn từ các kho dự trữ *

	
	Chất lỏng thủy lực hàng không
	Các khu vực bị rò rỉ hoặc tràn từ các kho dự trữ

	
	
	

	Quản lý chất thải từ các vật liệu và dẫn xuất chứa PFOS 
	Chất thải
	Các bãi rác

	
	Chất thải
	Lò đốt

	
	Chất thải
	Các nhà máy xử lý nước thải đô thị

	
	Chất thải
	Bãi rác


BẬC III. KIỂM KÊ CHUYÊN SÂU

	Các bước thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Thực hiện

	Bước 3. Tiến hành điều tra thêm

· Sử dụng phương pháp cho các điều tra chuyên sâu có thể được tham khảo trong tài liệu Persistent Organic Pollutants: Contaminated Site Investigation and Management Toolkit (UNIDO, 2010).

· Để đánh giá xem liệu các địa điểm được báo cáo có bị ô nhiễm không, phải xây dựng tiêu chí và mức độ. Ví dụ về các mức độ PFOS trong bảng 7-2 có thể xem như một số thông tin tham khảo để xây dựng các tiêu chí đánh giá.
	- Chiến lược và phương pháp để xác định các vùng ô nhiễm

- Tiêu chí đánh giá cho các môi trường khác nhau và các con đường phơi nhiễm

- Xác định và bổ sung thông tin về các khu vực nhiễm PFOS và các chất liên quan hiện có
	đội kiểm kê quốc gia/tỉnh


Bảng 7-2: Ví dụ về các mức độ của PFOS theo tư vấn và quy chuẩn ở các nước khác nhau

	Nước
	Mức PFOS
	Môi trường
	Nguồn thông tin

	Mỹ
	0,4 µg/l
	Nước uống
	USEPA, 2009b

	Đức
	0,3 µg/l
	Nước uống
	UBA, 2006

	Đức
	0,1 µg/l
	TDI*
	Wölfle, 2006

	Na Uy
	0,1 mg/kg
	Đất
	KLIF, 2007


* TDI (Nước sử dụng hàng ngày)

CHƯƠNG 8: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG DO PHÁT THẢI PFOS 

8.1 Nguyên tắc quản lý an toàn đối với PFOS 

8.1.1 Nguyên tắc quản lý an toàn đối với PFOS

Nguyên tắc 1: Quản lý an toàn từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

Quản lý an toàn từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm nghĩa là phải thực hiện các phương án giảm thiểu tối đa các phát thải có chứa PFOS có thể gây hại đến môi trường và sức khỏe con người trong tất cả các công đoạn theo vòng đời sản phẩm. Áp dụng nguyên tắc quản lý an toàn theo vòng đời đối với PFOS là thực hiện các chiến lược hành động nhằm quản lý an toàn hóa chất từ đầu vào nguyên liệu đến quá trình sản xuất, quá trình sử dụng và thải bỏ, tái chế, xử lý chất thải.

Yêu cầu thực hiện nguyên tắc trong quản lý an toàn đối với PFOS ở cấp cơ sở bao gồm:

·  Thực hiện nguyên tắc trên cơ sở hiểu rõ các tác động và nguy cơ phát thải PFOS gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường;

· Các phương án thực hiện dựa trên nguyên tắc phải đem lại hiệu quả thiết thực trong quản lý an toàn hóa chất PFOS;

· Tất cả các nguy cơ phát thải gây nguy hiểm trong toàn bộ vòng đời sản phẩm đều phải được thực hiện các biện pháp giảm thiểu ở mức độ như nhau và không được bỏ qua công đoạn nào.

· Nguyên tắc áp dụng trong tất cả các trường hợp và không có ngoại lệ.

Tóm lại, sự phát sinh chất thải có PFOS có thể xảy ra ở tất cả các quá trình trong vòng đời của nó. Mỗi khâu có thể có rất nhiều hoặc hầu như không có rủi ro, do đó nhất thiết phải quản lý an toàn, giảm thiểu phát sinh gây hại cho môi trường và con người tại tất cả các khâu có nguy cơ. Nếu như trong quá trình sử dụng hóa chất PFOS, có thể nhận biết tất cả các nguy cơ và đưa ra các biện pháp phù hợp trong quản lý an toàn, điều đó đồng nghĩa với việc sử dụng PFOS một cách an toàn, lúc này những rủi ro mà hóa chất nguy hiểm gây ra có thể giảm đến mức tối đa, nguy cơ phơi nhiễm và gây hại bởi hóa chất là đã được kiểm soát. Do đó, trong sản xuất và sử dụng hóa chất PFOS, cần thiết phải áp dụng nguyên tắc này trong công tác quản lý an toàn.

Nguyên tắc 2: Quản lý an toàn không gây ra các phát thải thứ cấp.

Phát thải thứ cấp là những phát thải phát sinh trong quá trình xử lý và thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu các phát thải sơ cấp. Trong trường hợp quản lý an toàn đối với PFOS, các phát thải sơ cấp cần phải hạn chế là các phát thải rắn, lỏng, khí có PFOS. Các phát thải thứ cấp có thể sinh ra khi sử dụng các biện pháp giảm thiểu PFOS như các thiết bị, máy móc có sử dụng các hóa chất, nguyên liệu có tính chất gây độc và nguy hại khác. Hoặc như trong công tác xử lý rủi ro, không sử dụng các biện pháp gây phát tán PFOS ra ngoài môi trường. 

Yêu cầu đối với cơ sở khi thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất PFOS áp dụng nguyên tắc không gây ra các phát thải thứ cấp:

· Ưu tiên áp dụng các biện pháp giảm thiểu không gây ra các phát thải có hoặc không có PFOS gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng;

· Thực hiện phương án thay thế sử dụng hóa chất PFOS bằng hóa chất khác thì hóa chất thay thế phải không được thuộc nhóm các hóa chất nguy hiểm bị hạn chế sử dụng;

·  Nguyên tắc áp dụng trong tất cả các trường hợp và không có ngoại lệ.

Quản lý an toàn đối với PFOS là nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây hại đến môi trường và con người, nếu các phương án để giảm thiểu nguy cơ này lại gây ra các nguy cơ khác thì kết quả cuối cùng vẫn làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe cộng đồng. Do đó, trong quản lý an toàn đối với PFOS phải đảm bảo hạn chế các phát thải thứ cấp. Các chiến lược, biện pháp được đưa ra trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý an toàn đối với hóa chất PFOS phải đảm bảo các quy định đối với hóa chất độc hại, nhất thiết không được gây ra các phát thải tại các khâu hoặc quá trình khác nằm trong hoặc ngoài vòng đời của hóa chất. Việc quản lý an toàn trong sử dụng hóa chất PFOS sẽ không có ý nghĩa khi vẫn phải đối mặt với các nguy cơ khác hoặc phát thải khác có chứa PFOS ở một hình thức khác. Khi đó, việc quản lý sẽ không đem lại kết quả mong muốn mà có thể còn phát sinh các vấn đề nghiêm trọng khác để giải quyết gây tốn kém và là bận tâm mới đối với doanh nghiệp, cơ sở.

Nguyên tắc 3: Phù hợp với điều kiện thực tế áp dụng, điều kiện kinh tế và xã hội.

Nguyên tắc này có nghĩa là xây dựng các kế hoạch quản lý an toàn đối với hóa chất PFOS phải phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng kinh tế của cơ sở nói riêng cũng như của Quốc gia nói chung. Các phương tiện, hệ thống kỹ thuật công nghệ, phương án sử dụng thay thế v.v phải được xây dựng dựa trên khả năng hiện có. Để đảm bảo hiệu quả giảm các phát thải PFOS gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người, những người quản lý cần phải dựa trên những điều kiện thực tế như khả năng kinh tế, điều kiện xã hội, khả năng áp dụng, v.v, làm nền tảng để xây dựng kế hoạch. 

Yêu cầu đối với cơ sở có sử dụng hoặc lưu trữ, xử lý hóa chất PFOS khi thực hiện quản lý an toàn áp dụng nguyên tắc phù hợp với điều kiện thực tế áp dụng, điều kiện kinh tế và xã hội:

· Quản lý an toàn phải được xây dựng dựa trên nền tảng vốn có của doanh nghiệp, cơ sở về kinh tế, về trình độ, về khả năng áp dụng của doanh nghiệp, cơ sở;

· Mức độ đánh giá hiệu quả quản lý an toàn hóa chất PFOS dựa trên điều kiện sẵn có của doanh nghiệp, cơ sở nhưng phải đảm bảo giảm thiểu đến mức có thể các nguy cơ gây ra bởi PFOS đối với môi trường và con người;

· Nguyên tắc áp dụng trong tất cả các trường hợp và không có ngoại lệ.

Việc đưa ra các phương án, chiến lược mà doanh nghiệp, cơ sở không đủ khả năng thực hiện sẽ gây lãng phí và không đem lại hiệu quả như mong muốn. Điều này có nghĩa là phương án đưa ra để quản lý an toàn không phù hợp để áp dụng thì không có ý nghĩa trong việc thực hiện mục tiêu đề ra. Do đó, cần thiết phải xây dựng các kế hoạch quản lý an toàn dựa trên sự phù hợp với điều kiện thực tế áp dụng của cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội địa phương.

Nguyên tắc 4: Bảo đảm an toàn cho người, hệ sinh thái, môi trường 

Tất cả các nguyên tắc 1, 2 và 3 được xây dựng đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất là bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng theo nguyên tắc 4. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong việc thực hiện các biện pháp quản lý an toàn trong sản xuất, sử dụng, lưu trữ và xử lý PFOS. Bảo đảm an toàn cho con người và môi trường là giảm các nguy cơ phơi nhiễm, tiếp xúc và bị ảnh hưởng, ô nhiễm bởi các tác động của hóa chất PFOS. Từ các nhận thức về sự nguy hiểm của PFOS mà hình thành nên nguyên tắc quan trọng nhất trong công tác quản lý an toàn hóa chất.

Yêu cầu trong việc thực hiện nguyên tắc này trong công tác quản lý an toàn hóa chất PFOS bao gồm:

· Doanh nghiệp, cơ sở phải có kiến thức về hóa chất PFOS cũng như mức độ nguy hiểm, các con đường phơi nhiễm, các bệnh có thể mắc phải để có thể đưa ra các phương án, chiến lược có hiệu quả nhất trong công tác bảo vệ sức khỏe con người và môi trường;

· Thực hiện trong khả năng của từng doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản trong quản lý an toàn các hóa chất nguy hại;

· Nguyên tắc áp dụng trong tất cả các trường hợp và không có ngoại lệ.

PFOS là một hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, trong các sản phẩm ứng dụng, tiêu dùng và phân bố rộng rãi trong chuỗi sản phẩm. Bên cạnh đó, PFOS là một mối nguy hiện hữu đe dọa đến môi trường và sức khỏe con người. Các mối nguy từ việc sử dụng và phát thải PFOS được xác định do tính chất vật lý đặc biệt của nó. PFOS là anion được flo hóa hoàn toàn nên có tính chất bền vững, không bị thủy phân, quang phân, lại có khả năng tích lũy và sinh học cao nên khả năng gây rủi ro cũng rất cao. Vì những mối nguy do PFOS có thể gây ra trong các hoạt động công nghiệp liên quan, cần phải xây dựng các phương án nhằm giảm thiểu các phát thải gây hại của nó. Do đó, quản lý an toàn phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo không gây ảnh hưởng đến con người và môi trường.

8.1.2 Áp dụng nguyên tắc quản lý an toàn đối với PFOS tại cơ sở

Việc sử dụng PFOS với các mục đích khác nhau cần thiết phải áp dụng bám sát các nguyên tắc quản lý an toàn ở mức độ khác nhau. Do đó, đối với mỗi mục đích sử dụng riêng biệt sẽ có các yêu cầu quản lý đặc thù phù hợp với nguyên tắc đã được đưa ra nhằm hướng đến mục tiêu sử dụng hóa chất an toàn đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Ngành công nghiệp sử dụng PFOS làm nguyên liệu sản xuất hợp chất hóa học

Trong ngành công nghiệp sử dụng PFOS làm nguyên liệu sản xuất các hợp chất hóa học thì sự phát thải PFOS có thể diễn ra ở toàn bộ các công đoạn trong quy trình sản xuất. PFOS có thể bị phát tán trong quá trình lưu trữ nguyên liệu trong kho, trong quá trình vận chuyển, trong khâu trộn nguyên liệu, trong dây chuyền sản xuất, trong chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất và thậm chí trong các quy trình tái chế, tái sử dụng, v.v. Do đó, đối với các ngành này đòi hỏi phải tuân thủ nguyên tắc 1 về việc quản lý an toàn hóa chất PFOS từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm. Các biện pháp quản lý an toàn phải được đặt ra nhằm hạn chế các phát thải PFOS tại tất cả các khâu trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Công nghiệp sản xuất bọt chữa cháy và chất lỏng thủy lực hàng không nằm trong danh mục các nhóm ngành sử dụng PFOS với mục đích thỏa đáng do đó vẫn còn được sử dụng ở một số quốc gia theo Công ước Stockholm. Các ngành này sử dụng PFOS làm nguyên liệu sản xuất nên sản phẩm cuối cùng có chứa PFOS, do đó để đảm bảo an toàn cần thiết phải hạn chế sử dụng. Cụ thể, bọt chữa cháy chỉ nên dùng trong việc chữa các đám cháy thực sự, hạn chế hoặc không sử dụng trong các công tác diễn tập chữa cháy nhằm đảm bảo không phát thải PFOS giữ an toàn cho người, tài sản, hệ sinh thái, môi trường và trật tự an toàn xã hội theo nguyên tắc 4.

Quá trình sản xuất vật liệu và sản phẩm sử dụng PFOS làm hóa chất

Hầu hết trong các ngành sử dụng PFOS làm hóa chất đều không có PFOS đi vào sản phẩm cuối cùng, các phát thải PFOS chủ yếu từ các quy trình sản xuất hơn là quá trình sử dụng. Đối với hoạt động sản xuất có sử dụng PFOS, cũng đòi hỏi phải tuân theo nguyên tắc đầu tiên về quản lý an toàn từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Phải xác định được quá trình nào sử dụng PFOS và quá trình nào gây ra phát thải để có những phương án cụ thể và phù hợp để đảm bảo an toàn. Ví dụ cụ thể trong ngành công nghệ mạ Crom, hóa chất PFOS được cho vào bể mạ Crom và giúp cho bề mặt của vật được mạ đạt được độ dày ổn định và tránh được sự ăn mòn hóa học. Quá trình thất thoát và phát thải PFOS theo phần dung dịch bị kéo theo khi lấy vật được mạ ra khỏi bể mạ, phát thải PFOS cũng có thể gây nên từ quá trình định lượng và sử dụng hóa chất PFOS ban đầu v.v. Tất cả các khâu phát thải trong quy trình sản xuất đều phải được xác định và được đưa ra giải pháp xử lý phù hợp với nguyên tắc đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và con người, không gây phát thải thứ cấp cũng như phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở.

Ngành dùng PFOS làm chất ngâm, tẩm, phủ 

Tương tự, đối với nhóm ngành sử dụng PFOS làm chất ngâm, tẩm, phủ cũng phải đảm bảo nguyên tắc quản lý an toàn từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm. Nhóm ngành này sử dụng PFOS làm chất ngâm, tẩm, phủ nên sản phẩm cuối cùng sẽ có chứa PFOS. Cụ thể với ngành công nghiệp dệt may, vải bọc, sản xuất quần áo bảo hộ lao động, PFOS được dùng với mục đích tạo khả năng chống bám đất, dầu và nước cho sản phẩm trong quá trình ngâm các sợi vải của quá trình sản xuất và sau đó đi vào sản phẩm. Sản phẩm được cung ứng, phân phối trong thị trường tiêu dùng và phát thải trong quá trình giặt giũ đi vào nguồn nước, không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Sau khi hết giá trị sử dụng lại được thải bỏ và xử lý bằng phương pháp chôn lấp sẽ trầm tích vào đất, nước ngầm ảnh hưởng đến môi trường. Việc đưa ra các phương án quản lý an toàn khi sử dụng PFOS trong thị trường tiêu dùng là không thể thực hiện được, do đó cần thiết phải đặt ra các phương án hướng đến thay thế hoặc hạn chế sử dụng PFOS trong sản xuất mới đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường. Các phương án thay thế hoặc hạn chế cần đảm bảo nguyên tắc 3 về khả năng phù hợp với điều kiện thực tế áp dụng về kinh tế và xã hội của cơ sở, đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn với mức đầu tư không quá chênh lệch so với quy trình sản xuất hiện hành. Ngoài ra, nếu thực hiện các phương án thay đổi công nghệ, quy trình hoặc máy móc thiết bị sản xuất nhằm giảm thiểu phát thải PFOS cần phải đảm bảo nguyên tắc 2 về quản lý an toàn không gây ra các phát thải thứ cấp.

Ngành sử dụng PFOS làm chất phụ gia

PFOS cũng đi vào sản phẩm cuối cùng của nhóm ngành này, do đó việc áp dụng nguyên tắc 1 và nguyên tắc 3 và 2 khi sử dụng các phương án thay thế phải được ưu tiên thắt chặt tương tự như đối với nhóm ngành sử dụng PFOS làm chất ngâm, tẩm, phủ.

Đối với công nghiệp tái chế, tái sử dụng

Nguyên tắc 1 vẫn được ưu tiên và quan tâm chủ yếu trong tái chế, tái sử dụng các sản phẩm cũ có chứa PFOS. Tất cả các phương án đưa ra phải đảm bảo giảm phát thải tại tất cả các công đoạn trong quy trình sản xuất. Đồng thời các phương án phải phù hợp với điều kiện thực tế áp dụng, ưu tiên nhất đến điều kiện kinh tế và tính khả thi của phương án.

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm

Các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm đều được thực hiện trong quy mô phòng thí nghiệm. Do đó, các rủi ro trong quản lý an toàn đối với PFOS sẽ dễ khống chế hơn so với các ngành công nghiệp sản xuất. Các yêu cầu về quản lý an toàn chủ yếu về việc quản lý chặt chẽ hóa chất sử dụng, liều lượng hóa chất, thao tác thực hiện, công tác bảo hộ lao động v.v trong phòng thí nghiệm. Đặc biệt, yêu cầu cao đối với các thiết bị sử dụng, dụng cụ, và trình độ nhân viên làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với hóa chất nguy hiểm. 

Đối với hoạt động lưu trữ hóa chất PFOS và xử lý chất thải có chứa PFOS

Đối với các hoạt động lưu trữ hóa chất PFOS, các nhà kho, xưởng lưu chứa PFOS phải đảm bảo nằm tại các vị trí an toàn không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các phương án xây dựng, thiết kế kho lưu trữ, sử dụng thiết bị vận chuyển và sắp xếp hóa chất trong kho phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật nhằm giảm thiểu các rủi ro do sự cố tràn hoặc phát tán hóa chất nhưng phải phù hợp với nguyên tắc về điều kiện áp dụng thực tiễn và không gây phát thải thứ cấp.

Đối với hoạt động xử lý chất thải PFOS, áp dụng công nghệ hiện đại để xây dựng các hệ thống xử lý nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. Thực hiện công tác này phải đảm bảo nguyên tắc thứ 3 về điều kiện thực tiễn và kinh tế, xã hội của cơ sở. Hơn nữa, các công nghệ áp dụng phải đảm bảo an toàn hạn chế gây hại đến môi trường cũng như sức khỏe con người. Quá trình xử lý cũng không được phép gây ra các phát thải thứ cấp.

8.2 Nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS

8.2.1 Nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS

Kiểm soát rủi ro đối với phát thải PFOS trong hoạt động sản xuất công nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Ưu tiên việc loại trừ hoàn toàn các mối nguy gây nên các rủi ro phát thải PFOS trong hoạt động sản xuất công nghiệp

Nguyên tắc này được hiểu như sau:

Mối nguy là bất cứ cái gì, điều gì như một nguồn, một tình huống, hoặc một hành động có tiềm năng gây ra tổn hại đối với con người, làm hư hỏng tài sản và hủy hoại môi trường. Đối với con người, mối nguy cụ thể có thể gây ra các tổn thương hay tác hại sức khoẻ hoặc kết hợp cả hai tổn hại trên.

Ví dụ: PFOS là một hóa chất tổng hợp nhân tạo, rất bền vững trong môi trường, có các tính chất vật lý nổi trội là không bị phân hủy trong các điều kiện bình thường. PFOS là một hóa chất độc hại, tuy nhiên bản thân PFOS không phải là một mối nguy. PFOS chỉ trở thành mối nguy khi việc sử dụng PFOS bởi các hành động của con người gây ra các bất cẩn như rơi vãi, sử dụng sai mục đích, thiếu các biện pháp an toàn. Các ngành công nghiệp khi sử dụng PFOS trong quá trình sản xuất, PFOS có thể phát tán vào môi trường xung quanh như nước, đất, không khí, có thể gây nhiễm cho người lao động tiếp xúc trực tiếp với nó. Trong ngành công nghiệp sản xuất, PFOS có khả năng tồn đọng trong các sản phẩm, người tiêu dùng vô tình đưa PFOS vào cơ thể trong quá trình sử dụng gây tổn hại đến sức khỏe. 

Các thiết bị sản xuất có chứa sẽ nguy hiểm khi người công nhân không được trang bị bảo hộ lao động, cách ly an toàn.  

Các hành động mất an toàn cũng là những mối nguy. Khi chúng ta hành động một cách bất cẩn, cố tình, hay vì một áp lực nào đó, hành động không an toàn của chúng ta có thể gây nên tai nạn cho chính chúng ta và những người chung quanh chúng ta.

Nhân diện các mối nguy gây nên các rủi ro phát thải PFOS trong hoạt động sản xuất công nghiệp

Các mối nguy gây nên rủi ro phát thải PFOS trong hoạt động sản xuất công nghiệp là những hành động, tình huống phát sinh trong hoạt động sản xuất có khả năng gây ra tổn hại đối với con người (người lao động, chủ doanh nghiệp, người sử dụng) và gây tác hại đến môi trường. Cụ thể, bao gồm các mối nguy sau đây:

· Mối nguy vật lý

· Mối nguy hóa học

Mối nguy vật lý là các mối nguy phát sinh do (a) hoạt động của các trang thiết bị, (b) các quá trình cơ – vật lý trong hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS gây thất thoát, rơi vãi, phát tán PFOS trong quá trình hoạt động. Sau quá trình bị phát thải vào một môi trường như đất, nước, không khí, PFOS dễ dàng phát tán sang các môi trường khác, nguy hiểm cho khu vực sản xuất và sức khỏe công nhân trực tiếp lao động.

(a) Máy móc, trang thiết bị sắc, nhọn, nhám sử dụng trong quá trình sản xuất 

(b) Các quá trình trong hoạt động sản xuất: Quá trình khắc, lắng acid, in lito trong ngành công nghiệp bán dẫn; quá trình mạ trong ngành công nghiệp mạ kim loại; quá trình phun lên bề mặt của ngành công nghiệp da và may mặc; các quá trình xử lý cơ khí của ngành tái chế thảm…

Mối nguy hóa học là mối nguy phát sinh trong (a) quá trình bảo quản – vận chuyển, (b) sử dụng, (c) tái sử dụng, (d) tiêu hủy sản phẩm PFOS hoặc các hóa chất liên quan đến PFOS trong các hoạt đông sản xuất công nghiệp mà nồng độ của PFOS vượt ngưỡng nồng độ tối đa cho phép.

(a) Quá trình bảo quản và vận chuyển: vận chuyển PFOS và các chất liên quan PFOS trong quá trình sử dụng không đúng phương pháp, bất cẩn dẫn đến ô nhiễm môi trường xung quanh, thiết bị, thùng chứa và vật liệu đóng gói từ đó có thể lây nhiễm vào sản phẩm, người lao động. PFOS rò rĩ có thể phát tán trực tiếp ra môi trường.

Cụ thể:

- Kho chứa hóa chất nằm ở khu vực không an toàn hoặc kho chưa đạt các nguyên tắc đảm bảo an toàn, gần với sản phẩm, thùng chứa và vật liệu đóng gói;

- Bao bì đựng hóa chất không ghi nhãn do đó dễ nhầm lẫn khi sử dụng;

- Hóa chất quá hạn không được tiêu hủy hoặc không dán nhãn cũng dẫn đến tình trạng sử dụng nhầm lẫn;

- Hóa chất cũ bị thải vào đất hoặc nguồn nước.

(b) Quá trình sử dụng: Sử dụng không hợp lý, bất cẩn làm mức dư lượng PFOS trong sản phẩm vượt ngưỡng cho phép. 

Cụ thể:

- Không đọc hướng dẫn sử dụng nên dẫn đến sử dụng không đúng hóa chất, không đúng liều lượng, nồng độ và không đúng lúc, đúng cách;

- Trang thiết bị sản xuất không được kiểm tra nên bị trục trặc, gây rò rỉ.

(c) Quá trình tái sử dụng và tiêu hủy sản phẩm có chứa PFOS

Cụ thể:

- Không hiểu rõ tính chất của PFOS dẫn đến quá trình tái sử dụng, tiêu hủy không đúng cách, không đúng quy trình;

Ví dụ: Dung dịch mạ trong ngành mạ kim loại được tái sử dụng nhiều lần trong quy trình mạ, cần có quy trình xử lý và tuần hoàn khép kín khi tái sử dụng.

Các sản phẩm giấy, bao bì cũ, thảm nhân tạo cũ có chứa PFOS qua quá trình tái chế, tái sử dụng đi vào các sản phẩm mới.

(d) Quá trình tiêu hủy sản phẩm: quá trình tiêu hủy sản phẩm không quy cách, chưa có quy định về quá trình xử lý, chưa có nơi chôn lấp riêng dẫn đến việc phát thải PFOS ra môi trường.

Ví dụ: Các sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất, các sản phẩm có chứa PFOS, các trang thiết bị sản xuất có liên quan đến PFOS.

Loại trừ các mối nguy gây nên các rủi ro phát thải PFOS trong hoạt động sản xuất

Loại trừ hoàn toàn các mối nguy gây nên rủi ro là quá trình xác định, các hành động triệt tiêu, loại bỏ các mối nguy, ngăn ngừa các hành động mang tính mất an toàn do con người, các tác động ngoài ý muốn từ thiên nhiên để triệt tiêu xác suất mối nguy gây nên rủi ro hiện diện ra tại cơ sở sản xuất ngay từ khi mối nguy xuất hiện.

Ví dụ: 

· Với các mối nguy vật lý, cần xác định, sau đó thực hiện các hành động khắc phục loại trừ. Ví dụ bao bì chứa hóa chất sau sử dụng phải có nơi thu gom tập trung, để đúng nơi quy định, định kỳ được công ty có khả năng xử lý thu gom, vận chuyển. Không được vứt bỏ bao bì bừa bãi, sử dụng đựng các loại khác.

· Với các mối nguy hóa học, cần trang bị kiến thức đầy đủ cho công nhân về PFOS, hướng dẫn an toàn lao động, hướng dẫn sử dụng hóa chất. Tổ chức các lớp kiểm tra định kỳ kiểm tra kiến thức người lao động. Bắt buộc sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động đúng quy định. 

· Kho lưu chứa, bảo quản phải thiết kế đúng quy định và đúng chuẩn nhằm ngăn ngừa mối nguy từ thiên nhiên do thời tiết, mưa bão, nắng nóng…, tiến hành nâng cấp, cải tạo các kho bảo quản hóa chất xuống cấp, hư hỏng; kết hợp việc tiến hành kiểm tra định kỳ, ngẫu nhiên để kiểm tra tình trạng hoạt động lưu trữ, bảo quản.

Các ngành công nghiệp sản xuất với quy mô lớn là nguồn điểm, nguồn khuếch tán tập trung, gây ô nhiễm PFOS cho môi trường. Loại trừ hoàn toàn các mối nguy gây nên các rủi ro phát thải PFOS tại cơ sở đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động và mang ý nghĩa lớn về môi trường do ngăn ngừa phát thải tại nguồn. 

Ý nghĩa về việc sử dụng nguyên tắc trên để kiểm soát rủi ro cho cơ sở sản xuất PFOS.

Do nhu cầu phát triển của xã hội, việc sử dụng PFOS trong các sản phẩm ngày càng gia tăng. Đặc biệt, trong nhiều ngành công nghiệp, việc sử dụng PFOS làm hóa chất trong quy trình sản xuất cho đến hiện nay vẫn chưa tìm được chất thay thế để sản phẩm đạt được độ chính xác cao như trong quá trình in ảnh lito hoặc làm mịn bề mặt ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, ngành công nghiệp nhiếp ảnh. PFOS và quá trình sản xuất có liên quan đến PFOS tồn tại rất nhiều mối nguy, có thể hiện hữu hoặc không hiện hữu, các nguyên nhân có thể dẫn tới sự hình thành mối nguy là từ hành vi mất an toàn của người lao động trong quá trình sản xuất và các tác động ngoài ý muốn của thiên nhiên tới cơ sở sản xuất. Hành động mất an toàn do con người có thể có nguyên nhân do người lao động hành động một cách bất cẩn, cố tình hay vì một áp lực nào đó, hậu quả là có thể gây nên tai nạn cho chính người lao động và những người xung quanh. Loại trừ hoàn toàn các mối nguy có khả năng gây rủi ro là cần thiết và bắt buộc theo quy định về kiểm soát rủi ro cho PFOS. 

Nguyên tắc này khi thực hiện tạo nên môi trường làm việc an toàn cho người lao động và an toàn cho môi trường. Cơ sở sản xuất được trang bị đầy đủ cả về mặt nhân lực lẫn vật lực, có đầy đủ khả năng ứng phó với các rủi ro do PFOS khi các rủi ro diễn ra, từ đó giảm thiểu các thiệt hại về mặt con người lẫn tài sản và tác động môi trường.

Nguyên tắc này cần được ưu tiên thực hiện ở tất cả các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và áp dụng phù hợp cho những ngành công nghiệp sản xuất PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS mà không tồn tại PFOS trong sản phẩm cuối cùng.

Nguyên tắc 2: Đảm bảo mọi rủi ro do phát thải PFOS trong sản xuất công nghiệp được kiểm soát hoàn toàn tại cơ sở.

Nguyên tắc này được hiểu như sau:

Khi các biện pháp kiểm soát mối nguy theo nguyên tắc 1 đã được thực hiện đầy đủ, toàn diện nhưng vẫn không thể triệt tiêu được sự mối nguy, dẫn đến quá trình phát sinh rủi ro thì các cơ sở phải thực hiện nguyên tắc 2 nhằm kiểm soát các rủi ro tại cơ sở sản xuất hoàn toàn, không để rủi ro hình thành và phát triển thành sự cố.

Các rủi ro có thể phát sinh do phát thải PFOS trong sản xuất có thể có nhiều nguyên nhân do yếu tố hoạt động con người, yếu tố trang thiết bị hoặc yếu tố bên ngoài như thời tiết, thiên tai tác động đến. 

Ví dụ:

-
Các đợt bão lũ gây hư hại cơ sở hạ tầng làm phát thải PFOS ra môi trường.

-
Con người trong quá trình sử dung gây hư hỏng trang thiết bị, làm rò rỉ PFOS ra môi trường.

-
Trang thiết bị hỏng hóc, các thiết bị bảo vệ an toàn không hoạt động…

Các rủi ro khi phát sinh gây thiệt hại nặng nề về mặt con người, vật chất, môi trường cho khu vực xung quanh do khả năng phát tán của PFOS phong phú, có thể phát tán vào môi trường nước, đất, không khí, trầm tích bằng nhiều con đường và có khả năng lan truyển ô nhiễm giữa các môi trường với nhau. Ngoài ra, khả năng tích lũy sinh học PFOS vào các loài sinh vật và khuếch đại sinh học qua chuỗi thức ăn là đáng kể, do đó cần phòng tránh việc lan truyền ô nhiễm của PFOS. 

Kiểm soát hoàn toàn rủi ro do phát thải PFOS tại cơ sở là quá trình chuẩn bị những kỹ thuật, những công cụ, những chiến lược nhằm phòng tránh rủi ro cho cơ sở thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tần suất và mức độ của rủi ro và tổn thất hoặc lợi ích. Khi việc kiểm soát hoàn toàn được thực hiện sẽ đảm bảo cho cơ sở đủ năng lực ứng phó với các rủi ro nhằm ngăn chặn, triệt tiêu xác suất phát sinh sự cố.

PFOS được sử dụng trong các khâu sản xuất nhưng tùy tính chất của ngành công nghiệp mà PFOS có thể tồn tại hoặc không tồn tại trong sản phẩm cuối cùng. Do đó, việc phát tán PFOS, gây rủi ro cho môi trường có nguyên nhân chính là từ các hoạt động sản xuất công nghiệp. Một quy trình sản xuất bao gồm nhiều khâu khác nhau, tùy vào đặc tính từng khâu dẫn đến khả năng phát thải vào môi trường của PFOS là không như nhau, vì vậy để giảm thiểu rủi ro cho môi trường phải thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát rủi ro hoàn toàn ở từng khâu. 

Đảm bảo mọi rủi ro do phát thải PFOS trong sản xuất công nghiệp được kiểm soát hoàn toàn tại cơ sở được thực hiện thông qua các biện pháp: (a) Né tránh (chấm dứt) rủi ro; (b) Ngăn ngừa tổn thất; (c) Chuyển giao – kiểm soát.

Né tránh (chấm dứt) rủi ro là né tránh những hoạt động của con người, tài sản làm phát sinh tổn thất có thể có hoặc loại bỏ nguyên nhân dẫn tới tổn thất.

Ngăn ngừa tổn thất là phương pháp tìm cách giảm bớt số lượng các tổn thất xảy ra hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn.

Chuyển giao rủi ro là công cụ kiểm soát rủi ro, tạo ra nhiều thực thể khác nhau thay vì một thực thể phải gánh chịu rủi ro. Chuyển giao rủi ro có thể được thực hiện bằng 2 cách: (1) Chuyển tài sản và hoạt động có rủi ro đến một người hay một nhóm người khác; (2) Chuyển giao bằng hợp đồng giao ước, tức là chỉ chuyển giao thứ rủi ro, không chuyển giao tài sản và hoạt động của nó đến người nhận rủi ro.

Ý nghĩa của việc đảm bảo mọi rủi ro do phát thải PFOS trong sản xuất công nghiệp được kiểm soát hoàn toàn tại cơ sở

Kiểm soát hoàn toàn các rủi ro do PFOS tại cơ sở giúp triệt tiêu các rủi ro do các mối nguy từ PFOS, giảm thiểu các tổn thương cho cơ thể, bệnh tật cho con người và giảm thiểu phát thải vào môi trường do PFOS.

Nguyên tắc 2 phù hợp cho các cơ sở sản xuất mà PFOS tồn tại trong sản phẩm cuối cùng như các ngành sản xuất công nghiệp gia dụng và tiêu dùng, các ngành sản xuất PFOS làm sản phẩm (chất lỏng thủy lực, bọt chữa cháy, tái chế/tái sử dụng các sản phẩm có chứa PFOS).

8.2.3 Áp dụng nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS tại cơ sở

Các hoạt động kiểm soát rủi ro đối với PFOS tại cơ sở phụ thuộc phần lớn vào đặc thù phát thải PFOS và đối tượng có khả năng bị phơi nhiễm phân theo từng ngành công nghiệp. Các tóm tắt về đặc điểm phát thải và đối tượng có khả năng phơi nhiễm PFOS của các ngành công nghiệp được tóm tắt trong Bảng 8.1.

Bảng 8.1. Đặc điểm phát thải của PFOS và các chất liên quan

	Sản xuất và sử dụng 
	Nghĩa vụ theo công ước Stockholm
	Loại hình và quy mô của nguồn
	Tỉ lệ chất thải/ kho dự trữ
	Phơi nhiễm

	Sản xuất PFOS và các chất liên quan
	Chỉ chấp nhận đối với những sử dụng đã được liệt kê có mục đích được chấp thuận hoặc các trường hợp ngoại lệ cụ thể
	Nguồn điểm
	Kho dự trữ
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm



	Sản xuất hợp chất, chế phẩm
	Chỉ chấp nhận đối với những sử dụng đã được liệt kê có mục đích được chấp thuận hoặc các trường hợp ngoại lệ cụ thể
	Nguồn điểm
	Kho dự trữ
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm



	Sản xuất vật liệu thành phẩm
	Chỉ chấp nhận đối với những sử dụng đã được liệt kê có mục đích được chấp thuận hoặc các trường hợp ngoại lệ cụ thể
	Nguồn điểm
	· Kho dự trữ

· Bùn thải
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm



	Tái chế
	Cấm
	Nguồn điểm
	· Kho dự trữ

· Bùn thải
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp



	Bọt chữa cháy
	Mục đích được chấp thuận
	Sử dụng rộng rãi và phân tán
	Kho dự trữ
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm



	Chất lỏng thủy lực hàng không
	Mục đích được chấp thuận
	Nguồn khuếch tán
	Kho dự trữ
	Môi trường

	Thiết bị y tế 
	Mục đích được chấp thuận
	Số lượng nhỏ

Sử dụng ít
	Chất thải
	Hạn chế

	Thiết bị điện và điện tử trong máy in màu và máy photocopy màu
	Ngoại lệ cụ thể
	Sử dụng ít
	Chất thải
	Hạn chế

	Dệt may và vải bọc
	Ngoại lệ cụ thể
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	Thảm tổng hợp
	Ngoại lệ cụ thể
	Nguồn khuếch tán
	Chất thải
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	Giấy và bao bì
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Việc áp dụng các nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS tại cơ sở cần chú ý các nội dung sau:

Kiểm soát rủi ro từ nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất, bao bì, vận chuyển và an toàn lao động

Nhà kho, xưởng; trang thiết bị sản xuất; bao bì, quá trình vận chuyển và các quy định về an toàn lao động của các các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển PFOS hoặc các sản phẩm có chứa PFOS phải phù hợp với nguyên tắc quản lý an toàn cho PFOS.

Kiểm soát rủi ro từ khâu nguyên liệu

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển PFOS hoặc các sản phẩm có chứa PFOS, phải có người có trình độ chuyên môn phù hợp được giao trách nhiệm quản lý về PFOS mới được phép giao, nhận. Phải có sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho hàng ngày, khi thấy thiếu, thừa, sai quy cách phải báo ngay với cấp trên.

Khi giao nhận hóa chất, chứng từ phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chữ ký của người giao hàng, nhận hàng và xác nhận của cơ sở có hàng. Chỉ được giao, nhận hàng có bao bì nguyên vẹn và đầy đủ nhãn hàng hóa với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành.

PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS hết thời hạn sử dụng hoặc mất phẩm chất phải được xử lý, nếu hủy bỏ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành của Nhà nước.

Cơ sở sản xuất cần tuân theo quy định về nồng độ cho phép của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS trong sản phẩm cuối cùng, nồng độ cho phép sử dụng trong các chất phụ gia, ngâm, tẩm, phủ sử dụng cho các ngành công nghiệp, các sản phẩm, vật liệu khi sử dụng hóa chất để sản xuất.

Cần chú trọng việc tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thay thế an toàn hơn với người lao động và môi trường để giảm thiểu rủi ro môi trường của hóa chất, tiến đến việc cấm sử dụng hóa chất độc hại trong các sản phẩm, trừ một số ngành công nghiệp đặc biệt không thể sử dụng nguồn nguyên liệu thay thế. 

Kiểm soát rủi ro từ khâu quản lý

Đối với công nhân và những người trực tiếp làm việc với PFOS hoặc các sản phẩm có chứa PFOS cần phải được trang bị đầy đủ thông tin về PFOS: thông tin cơ bản, độc tính, tính chất hóa học và tính chất vật lý, khả năng phơi nhiễm qua các con đường tiếp xúc trong quá trình lao động, các rủi ro gây ra cho môi trường và sức khỏe để có thông tin chính xác để bảo vệ an toàn cho bản thân và giảm thiểu rủi ro gây ra do thiếu kiến thức, thông tin. Cơ sở sản xuất ngoài nhiệm vụ cung cấp thông tin còn phải đảm bảo thông tin đúng, đủ, mới và cập nhập phù hợp.

Đối với người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm có chứa PFOS cần được thông tin về độc tính, hàm lượng cho phép và hàm lượng hiện có trong sản phẩm. Người tiêu dùng cần được cung cấp thông tin về khả năng tồn tại, phát tán của PFOS trong các sản phẩm trong các môi trường cụ thể như đất, nước, chất thải rắn, khí.

Cơ sở sản xuất/kinh doanh/vận chuyển PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS cần phải được khai báo thông tin chính xác, đầy đủ với các cơ quan quản lý tại địa phương về các khâu trong dây chuyền sản xuất có sự tham gia của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS, khối lượng, các khâu gây phát thải đồng thời đề xuất các biện pháp kiểm  soát phát thải theo khối lượng, theo tính chất của nó. 

Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thực hiện thực hiện các điều tra sự cố, tiến tới đánh giá rủi ro để đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hành động kịp thời khi rủi ro xảy ra. Đồng thời thực hiện các báo cáo hàng năm để đánh giá ảnh hưởng của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS đến môi trường, đề xuất biện pháp và lưu trữ thông tin. Các khâu này cần được minh bạch từ các khâu thực hiện tư vấn, giám sát đến các kết quả phân tích. Cần được thực hiện toàn diện trên quy mô toàn ngành.

Các ngành sản xuất cần thành lập kênh thông tin chung để trao đổi, thông báo, cập nhập các thông tin, công nghệ, các kết quả nghiên cứu liên quan đến PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS để bổ sung, làm rõ các thông tin, vấn đề chưa biết, có nhiều cơ sở để lựa chọn phương pháp giải quyết rủi ro môi trường do PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS. Thực hiện so sánh các khâu, các công nghệ hoạt động để tìm ra biện pháp giảm thiểu rủi ro môi trường.

Kiểm soát rủi ro từ khâu sản xuất 

Cơ sở sản xuất sử dụng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS phải có quy chế quản lý hóa chất chặt chẽ trong quá trình sản xuất. Phải có sổ theo dõi khối lượng sử dụng, tồn kho hàng ngày, khi thấy thiếu, thừa, sai quy cách phải báo ngay với cấp trên.

Cơ sở sản xuất cần thực hiện điều tra sự cố, đánh giá rủi ro để kiểm soát quá trình phát thải trong từng khâu sản xuất, giữa các khâu trong toàn bộ quy trình sản xuất và kết quả phát thải cộng gộp của toàn quy trình sản xuất. Xác định khâu phát thải nhiều nhất, khâu phát thải ít nhất. 

Cơ sở có hóa chất nguy hiểm phải có kế hoạch ngăn ngừa và xử lý rủi ro:

· Phải ưu tiên áp dụng công nghệ sản xuất sạch, thay thế PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS bằng hóa chất không độc hại hoặc ít độc hại hơn;

· Phải có kế hoạch hành động khẩn cấp, tự ứng cứu và các biện pháp hỗ trợ từ bên ngoài, nhằm ứng cứu và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố hóa chất.

· Cơ sở sản xuất cần kiểm soát khối lượngPFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS sử dụng một cách chặt chẽ, rõ ràng, giảm thiểu hàng tồn kho để giảm thiểu chi phí, trách nhiệm và rủi ro cho môi trường khi trong khâu lưu trữ.

Kiểm soát rủi ro từ khâu sử dụng/tái sử dụng/ bảo trì

Cơ sở sản xuất cần cung cấp thông tin đầy đủ liên quan đến sản phẩm có chứa PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS đến người lao động và người tiêu dùng. Các thông tin đúng, đủ, chính xác, được cập nhập thường xuyên.

Các cơ sở sản xuất cần có biện pháp, kế hoạch thu gom các sản phẩm gia dụng có chứa PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS sau quá trình sử dụng, tránh việc phát tán không kiểm soát được vào môi trường qua các nơi tập trung như các bãi chôn lấp. Xây dựng các phương án tái sử dụng hiệu quả.

Tái sử dụng, bảo trì các sản phẩm có liên quan đến PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS cần được thực hiện trong môi trường phù hợp, có tinh chất an toàn lao động và an toàn cho môi trường. 

Kiểm soát rủi ro từ khâu tái chế/ quản lý chất thải/thải bỏ

Các cơ sở sản xuất thực hiện việc tái chế các sản phẩm có liên quan đến PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS cần chứng minh được cơ sở, quy trình công nghệ phù hợp, không gây phát tán hóa chất độc hại từ môi trường này sang môi trường khác.

Các cơ sở sản xuất cần có nơi lưu chứa riêng cho PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS , vị trí lưu chứa này cần được thiết kế phù hợp các quy định về an toàn vệ sinh lao động và môi trường.

Quá trình thải bỏ phải được kiểm soát. Cơ sở phụ trách việc thu gom PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS cần được cấp phép kinh doanh, đạt các tiêu chuẩn quản lý về an toàn hóa chất độc hại. Có nơi thải bỏ, xử lý riêng cho PFOS phù hợp với các điều kiện an toàn vệ sinh lao động và môi trường. 

8.3 Quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở 

8.3.1 Cơ sở xây dựng quy trình quản lý an toàn PFOS phù hợp với điều kiện Việt Nam


Quy trình quản lý an toàn đối với việc sử dụng và xử lý hóa chất PFOS được xây dựng dựa trên các quy định về quản lý an toàn đối với nguyên liệu hóa chất và chất thải nguy hại được quy định tại các văn bản pháp luật của Việt Nam. Các quy trình đưa ra được bám sát và đảm bảo phù hợp với khả năng triển khai trên quy mô lớn ở Việt Nam. Cơ sở pháp lý được sử dụng bao gồm: 

· Luật Hóa chất 06/2007/QHX12 ngày 21/9/2007;

· Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá;

· Nghị định số 108//2008/NĐ-CP ngày  07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

· Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

· Thông tư số 28/2010/TT-BCT ban hành ngày 28 tháng 06 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất 

· Thông tư 43/2010/TT-BCT ban hành ngày 29/12/2010 quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

· Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hoá chất

· Thông tư 04/2012/TT-BCT ngày 13/2/2012 của Bộ Công thương quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất


Ngoài ra, cùng với quá trình xây dựng quy trình kiểm kê PFOS, tiến hành khảo sát các cơ sở, ngành nghề có sử dụng và phát thải PFOS tại Việt Nam. Các nội dung thu thập thông tin, lấy mẫu và phân tích mẫu cũng đảm bảo bám sát với khả năng thực hiện ở điều kiện thực tế ở Việt Nam.

8.3.2. Khái niệm về quy trình quản lý an toàn PFOS
Quản lý an toàn đối với PFOS trong nội dung này được hiểu là tất cả các hoạt động được thực hiện tại cơ sở, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người lao động và tránh các phát thải PFOS vào môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất, sử dụng và phát thải PFOS từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm, tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

Xây dựng quy trình quản lý an toàn đối với PFOS tại cơ sở là việc sắp xếp có trình tự các hoạt động đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người lao động và tránh các phát thải PFOS vào môi trường xung quanh, để phát huy tối đa hiệu quả của các hoạt động đó khi tuân theo các nguyên tắc quản lý an toàn đối với PFOS.

8.3.3. Đối tượng cần xây dựng quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở 

Các cơ sở thuộc nhóm ngành sản xuất, sử dụng, phát thải PFOS vào môi trường cần thiết phải xây dựng quy trình quản lý an toàn tại cơ sở được trình bày tóm tắt tại Bảng 8.2.

Bảng 8.2 Đặc điểm các cơ sở cần thiết phải xây dựng quy trình quản lý an toàn PFOS

	Stt
	Tên ngành công nghiệp
	Quy trình/công đoạn có PFOS
	Khu vực phát thải tiềm năng
	Dạng phát thải tiềm năng

	1
	Sản xuất PFOS

	1.1
	Công nghiệp hóa chất
	Sản xuất PFOS
	· Khu vực sản xuất;

· Khu vực tiêu hủy rác thải từ quá trình sản xuất;

· Các bãi rác liên quan đến sản xuất;

· Trầm tích và bờ sông liên quan đến phát thải từ sản xuất.
	Không khí, nước, đất

	2
	Sử dụng

	2.1
	Mạ Crôm
	· Mạ crôm trang trí: chất hoạt động bề mặt /tác nhân làm ướt /ức chế tạo sương mù để làm giảm phát thải crôm và cải thiện môi trường làm việc.

· Tồn tại trong dung dịch mạ: Nếu dung dịch mạ không được xử lý đúng cách và đúng quy trình khép kín thì sẽ trở thành nguồn phát thải ra môi trường.
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng
	Không khí, nước thải

	2.2
	Công nghiệp sản xuất giấy tráng, dệt may, da và thảm
	Quá trình ngâm – tẩm
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng

Giặt các sản phẩm dệt may
	Nước, đất

	2.3
	Công nghiệp điện tử
	PFOS có nhiều công dụng khác nhau trong công nghiệp điện tử và tham gia vào nhiều quá trình sản xuất các bộ phận điện và điện tử
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng
	Không khí, nước thải

	2.4
	Công nghiệp nhiếp ảnh
	Hỗn hợp, trong lớp phủ dùng cho phim ảnh, giấy ảnh và bản in
	Khu vực sản xuất và chất thải lắng đọng
	Không khí, nước thải

	2.6
	Công nghiệp khai thác mỏ
	Dẫn xuất PFOS trong vận hành
	Vận hành
	Đất và nước ngầm 

	2.7
	Thuốc diệt côn trùng


	Sử dụng như một chất hoạt động bề mặt và một hoạt chất trong sản phẩm
	· Dẫn xuất PFOS trong vận hành

· Các khu vực bị rò rỉ hoặc tràn từ các kho dự trữ
	Đất và nước ngầm

	2.8
	Chữa cháy
	· Bọt chữa cháy

· Quá trình sử dụng (diễn tập, chữa cháy)
	· Các khu vực diễn tập cứu hỏa

· Các khu vực bị rò rỉ hoặc tràn từ các kho dự trữ
	· Sản xuất: Không khí, nước thải

· Sử dụng: Nước mặt, đất, nước thải

	2.9
	Hàng không
	PFOS được thêm vào dầu thủy lực làm thay đổi điện thế trên bề mặt kim loại và ngăn chặn quá trình oxy hóa điện hóa, ngăn chặn sự bốc hơi, hỏa hoạn, ăn mòn.
	Các khu vực bị rò rỉ hoặc tràn từ các kho dự trữ
	Nước thải, đất

	3
	Xử lý

	
	Chôn lấp, đốt, xử lý nước thải
	Các bãi rác
	Các bãi rác
	Nước mặt và nước ngầm, bùn, đất

	
	
	Lò đốt
	Lò đốt
	

	
	
	Các nhà máy xử lý nước thải đô thị
	Các nhà máy xử lý nước thải đô thị
	


Nguồn: UNIDO, 2012; Environment Agency, 2004.
Ghi chú: 

· Nước thải: Tất cả được xử lý trong hệ thống xử lý nước thải;

· Nước mặt: phát thải trực tiếp ra nước mặt và không xử lý;

Nước: Tỷ lệ đưa đến hệ thống xử lý: phát thải trực tiếp ra nước mặt là 80:20
8.3.4. Quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm

Quy trình quản lý an toàn đối với PFOS tại các cơ sở sản xuất từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm được xây dựng với năm (5) nội dung chính như quy trình tại Hình  8.1 sau:











Hình 8.1: Quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở

Quy trình cụ thể được mô tả chi tiết trong phần trình bày dưới đây.

Nội dung 1. Kê khai, kiểm soát, lập chế độ báo cáo định kỳ danh mục thông tin về nguyên liệu, sản phẩm, chất thải sản xuất có chứa PFOS
 Nội dung thông tin về nguyên liệu, sản phẩm có chứa PFOS cần kê khai bao gồm:

· Đối với nguyên liệu đầu vào: Tên gọi hóa chất phụ gia; mã số CAS; số UN; công thức hóa học; hàm lượng PFOS có trong nguyên liệu; nhà cung ứng; năm sản xuất; hạn sử dụng (nếu có); khối lượng nhập nguyên liệu; ngày nhập kho nguyên liệu; các ghi chú về hóa chất độc hại khác; tình trạng nguyên liệu.

· Đối với sản phẩm đầu ra: Tên và mã sản phẩm có sử dụng phụ gia PFOS; hàm lượng PFOS có trong sản phẩm; số lượng hoặc khối lượng sản phẩm xuất xưởng; ngày xuất xưởng; các ghi chú cần thiết khác cho sản phẩm. 

· Đối với chất thải sản xuất: Loại chất thải, đặc tính chất thải; công đoạn phát thải, nồng độ PFOS có trong chất thải; khối lượng hoặc thế tích chất thải phát sinh/ngày; cách thức lưu giữ; tình trạng lưu giữ chất thải. 

Phân theo loại hình cơ sở sản xuất, các thông tin nguyên liệu, sản phẩm và chất thải sản xuất có chứa PFOS cần được kê khai báo cáo định kỳ tại cơ sở như trình bày tại Bảng 8.3 dưới đây. 

Bảng 8.3 Thông tin cần kê khai để kiểm soát PFOS tại cơ sở

	TT
	Danh mục các cơ sở, đại lý
	Thông tin kê khai

	1
	Cơ sở sản xuất hóa chất phụ gia có chứa PFOS
	· Thông tin nguồn nguyên liệu

· Thông tin sản phẩm đầu ra

· Thông tin chất thải sản xuất

	2
	Cơ sở sử dụng hóa chất phụ gia có chứa PFOS trong dây chuyền sản xuất sản phẩm khác
	· Thông tin nguồn nguyên liệu

· Thông tin sản phẩm đầu ra

· Thông tin chất thải sản xuất

	3
	Đại lý vận chuyển, lưu giữ các sản phẩm hàng hóa có chứa PFOS
	- Số lượng, khối lượng và loại sản phẩm hàng hóa có sử dụng PFOS làm phụ gia

- Số chuyến vận sản phẩm hàng hóa có chứa PFOS/ngày

- Cách thức lưu trữ

- Tình trạng hiện tại của sản phẩm

	4
	Cơ sở xử lý chất thải có chứa PFOS
	

	4.1
	Cơ sở tái chế phế liệu có chứa PFOS
	- Số lượng, khối lượng và loại phế liệu nhập về có sử dụng PFOS làm phụ gia

- Công nghệ được sử dụng để tái chế

- Cách thức lưu trữ phế liệu và sản phẩm sau tái chế

- Tình trạng hiện tại của phế liệu và sản phẩm sau tái chế

	4.2
	Cơ sở xử lý chất thải công nghiệp nguy hại
	- Số lượng, khối lượng và loại chất thải nhận xử lý có chứa PFOS

- Công nghệ xử lý được sử dụng cho từng loại chất thải có chứa PFOS

- Cách thức lưu trữ chất thải có chứa PFOS tại cơ sở

- Tình trạng hiện tại của chất thải có chứa PFOS 


Nội dung 2. Xây dựng cách thức quản lý hiệu quả PFOS trong nội bộ cơ sở

Xây dựng cách thức quản lý thông tin nguyên liệu, sản phẩm và chất thải sản xuất có chứa PFOS

· Phân loại và ghi nhãn hóa chất:

Đánh số, mã hiệu, lưu trữ, truy xuất (nhận diện hóa chất, MSDS theo mẫu, List cập nhật MSDS, list danh mục hóa chất nguy hiểm"quản lý"....)

· Bao gói hóa chất:

· Đáp ứng yêu cầu về phân loại, ghi nhãn hóa chất 

· Không rò rỉ, phát tán hóa chất ra ngoài trong vận chuyển, bảo quản, cất giữ;

· Không bị hóa chất chứa bên trong ăn mòn, phá huỷ;

· Lâp phiếu an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật đối với hóa chất độc hại.

Xây dựng cách thức bố trí nhân sự quản lý

· Có người chuyên trách về an toàn hóa chất có trình độ chuyên môn, nắm vững công nghệ, phương án và các biện pháp bảo đảm an toàn hóa chất.

· Người lao động trực tiếp xử lý, tái chế chất thải có chứa PFOS phải có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

· Người trực tiếp điều hành xử lý, tái chế chất thải có chứa PFOS phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất, môi trường.

Xây dựng cách thức cất giữ, lưu chứa, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm, chất thải sản xuất có chứa PFOS

· Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất.

· Đảm bảo khoảng cách an toàn, yêu cầu kỹ thuật an toàn trong cất giữ, bảo quản hoá chất có chứa PFOS.

· Bảng nội quy về an toàn hóa chất có chứa PFOS; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

· Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất có chứa PFOS.

· Biện pháp hoặc kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có chứa PFOS.

· Lập kế hoạch bảo trì trang thiết bị sản xuất, lưu chứa tránh gây nên các phát thải không đáng có PFOS trong quá lưu trữ nguyên liệu, trình sản xuất sản phẩm và lưu giữ, xử lý chất thải sản xuất có chứa PFOS.

Xây dựng quy định cách thức lưu trữ thông tin và báo cáo định kỳ tại cơ sở

· Nội dung thông tin cần lưu trữ bao gồm tên khoa học, tên thương mại của hóa chất; khối lượng sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, thải bỏ; mục đích sử dụng, phân nhóm nguy hiểm theo Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất; thông tin liên quan đến sự cố hóa chất, an toàn hóa chất tại cơ sở

· Quy định báo cáo tình hình an toàn hóa chất tại cơ sở định kỳ theo tháng hoặc theo quý tùy vào đặc thù hoạt động của cơ sở sản xuất  .

Nội dung 3. Thiết lập hệ thống nhân sự quản lý an toàn đối với PFOS
Thiết lập hệ thống nhân sự quản lý an toàn đối với PFOS tại cơ sở sản xuất có thể tham khảo cách bố trí nhân sự như Hình 8.2
[image: image3.png]Trwéng Ban quan Iy
(Ban giam déc)

B0 phan quan Iy xuit-nhap hang héa,
nguyén liéu

B6 phan van chuyén hang héa, nguyén liéu

B6 phén bio quan kho lru chita va van hanh
hé thong xirly chat thai

B0 phéin phong, chéng chay né, an toan lao
dong va wng ciru sy cd

B6 phan kiém tra, giam sat





Hình 8.2 Hệ thống nhân sự quản lý an toàn đối với PFOS tại cơ sở (đề xuất tham khảo)

Các bộ phận nhân sự có cơ chế phối hợp hoạt động thích hợp tùy từng cơ sở sản xuất và tùy từng ngành nghề.

Nội dung 4. Định kỳ kiểm tra đánh giá về tình trạng an toàn trong sử dụng và phát thải PFOS tại cơ sở

Định kỳ hằng tháng bộ phận kiểm tra phải kiểm tra và đánh giá:

· Xuất-nhập, bảo quản sản phẩm, nguyên liệu hóa chất và chất thải sản xuất có chứa PFOS;

· Xử lý, tái chế sản phẩm, chất có chứa PFOS;

· Vận chuyển sản phẩm, chất có chứa PFOS;

· An toàn cháy nổ;

· An toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Nội dung 5. Cải tiến cách thức quản lý PFOS hoặc công nghệ sản xuất giảm sử dụng và phát thải PFOS

Căn cứ trên kết quả đánh giá tình trạng an toàn theo định kỳ, bộ phận quản lý hóa chất tại cơ sở lập báo cáo đánh giá và đề xuất các phương án cần thực hiện để cải tiến cách thức quản lý PFOS hoặc công nghệ sản xuất giảm sử dụng và phát thải PFOS tại cơ sở.

Tầm quan trọng của quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở

 
Quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở có vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải PFOS tại cơ sở sản xuất khi:

· Đảm bảo kiểm soát được đầy đủ các thông tin về PFOS sử dụng và phát thải tại cơ sở.

· Hỗ trợ kiểm soát tốt các rủi ro có thể gây nên do phát thải PFOS tại cơ sở từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm. 

· Giúp cơ sở sản xuất có thể nhận biết rõ các khâu quan trọng trong quy trình sản xuất tại cơ sở có thể phát thải PFOS và gây phơi nhiễm đối với người lao động để kịp thời có phương án cải thiện tình hình môi trường sản xuất hoặc thay đổi công nghệ sản xuất mới thân thiện với môi trường.

8.3.5. Hướng dẫn xây dựng quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở

Các bước xây dựng nội dung quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở như sau:

Bước 1. Xác định mục tiêu quản lý PFOS tại cơ sở

Cơ sở sản xuất cần xác định rõ mục tiêu quản lý PFOS tại cơ sở: đặt mục tiêu quản lý PFOS theo không gian hoặc thời gian hoặc theo cả không gian và thời gian.

 + Theo không gian: Mục tiêu đặt ra có thể là đảm bảo quản lý an toàn đối với PFOS tại một công đoạn sản xuất nhất định; công đoạn nhập- lưu giữ nguyên liệu; công đoạn xử lý chất thải hoặc toàn bộ quy trình sản xuất của cơ sở.

+ Theo thời gian: Mục tiêu đặt ra có thể theo quý, năm hoặc những mốc thời gian nhất định tùy thuộc vào tình hình hoạt động của cơ sở sản xuất.

Bước 2. Đánh giá rủi ro trong quá trình sử dụng PFOS tại cơ sở

Cơ sở sản xuất cần thực hiện một báo cáo đầy đủ đánh giá mọi rủi ro có thể xảy ra phát thải PFOS tại cơ sở khi sử dụng, sản xuất hoặc xả thải chất thải có chứa PFOS theo các công đoạn từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm bao gồm rủi ro phát thải PFOS và các khả năng phơi nhiễm PFOS cho con người và môi trường trong các công đoạn như:

· Nhập và lưu giữ nguyên liệu sản xuất

· Các công đoạn của dây chuyền sản xuất

· Công đoạn lưu giữ và xử lý chất thải

Bước 3. Xây dựng quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở

Cơ sở sản xuất căn cứ trên mục tiêu quản lý PFOS của cơ sở và báo cáo đánh giá rủi ro đã được thiết lập để xây dựng một quy trình quản lý an toàn đối với PFOS với các nội dung đã được trình bày tại Mục 8.3.4.
Bước 4. Quy định về giám sát và đánh giá hiệu quả quản lý an toàn sử dụng PFOS tại cơ sở

Cơ sở sản xuất phải xây dựng một quy định nội bộ về việc giám sát và đánh giá hiệu quả quản lý trong quy trình quản lý an toàn đối với PFOS tại cơ sở. Các quy định về giám sát có thể  bao gồm các giám sát về kỹ thuật và đánh giá về công tác quản lý bao gồm:

· Giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện nội dung kê khai, kiểm soát, lập chế độ báo cáo định kỳ danh mục thông tin về nguyên liệu, sản phẩm, chất thải sản xuất có chứa PFOS;

· Giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý thông tin nguyên liệu, sản phẩm và chất thải sản xuất có chứa PFOS

· Giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện cất giữ, lưu chứa, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm, chất thải sản xuất có chứa PFOS

· Giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện lưu trữ thông tin và báo cáo định kỳ tại cơ sở 

· Giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện bảo trì trang thiết bị lưu chứa nguyên liệu, sản phẩm và chất thải sản xuất

· Giám sát sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn lao động.

8.4 Quy trình kiểm soát rủi ro PFOS tại cơ sở 

8.4.1 Cơ sở xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro PFOS tại cơ sở phù hợp với điều kiện Việt Nam

Tương tự như đối với quy trình quản lý an toàn, tất cả các quy trình và phương pháp xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro đối với phát thải PFOS đều được căn cứ trên cơ sở các văn bản pháp lý của Việt Nam như sau:
· Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2011;

· Nghị định số 68/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/5/2005 về an toàn hóa chất;

· Nghị luật số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính Phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

· Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại;

· Thông tư số 20/2013/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 

· Thông tư số 50/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện;

· Các nội dung thu thập thông tin, lấy mẫu và phân tích mẫu cũng đảm bảo bám sát với khả năng thực hiện ở điều kiện thực tế ở Việt Nam cùng với các quy trình kiểm kê và quản lý an toàn.

8.4.2. Khái niệm về quy trình kiểm soát rủi ro do phát thải PFOS 

Kiểm soát rủi ro đối với PFOS trong nội dung này được hiểu như sau:

(1)   Loại trừ các rủi ro đã được xác định đối với phát thải PFOS tại cơ sở;

(2)   Đảm bảo mọi rủi ro có thể xảy ra nằm trong tầm kiểm soát của các cơ sở được xác định là có phát thải PFOS.

8.4.3. Đối tượng cần xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro PFOS tại cơ sở 

Các đối tượng cần xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro PFOS đồng thời cũng là những đối tượng cần xây dựng quy trình quản lý an toàn PFOS tại cơ sở  như đã được trình bày tại Bảng 8.2 ở Mục 8.3.3.
8.4.3. Quy trình kiểm soát rủi ro PFOS tại cơ sở 

Quy trình kiểm soát rủi ro do phát thải PFOS tại các cơ sở sản xuất được xây dựng với sáu (6) nội dung chính như sơ đồ sau:


Hình 8.3: Quy trình kiểm soát rủi ro do phát thải PFOS tại cơ sở
Quy trình cụ thể được mô tả chi tiết trong phần trình bày dưới đây.

Nội dung 1: Cơ sở sản xuất lập báo cáo nhận diện và phân loại mối nguy do hoạt động sản xuất có sử dụng hoặc phát thải PFOS tại cơ sở
Trình tự thực hiện nội dung này như sau:

Bước 1: Xác định mối nguy

Mối nguy có thể là bất cứ cái gì, điều gì có thể gây thương tích cho con người, làm hư hỏng tài sản và hủy hoại môi trường. Các mối nguy có thể hiện hữu hoặc không hiện hữu. Thông thường các vật dụng, đồ dùng, dụng cụ, máy móc,… đều là có thể là những mối nguy hiểm nhưng cần phải xem xét xem chúng có ảnh hưởng gì đến con người, công việc và môi trường hay không, dựa trên các thông số là mức độ nguy hiểm và tần suất nguy hiểm.

· Có thể nhận diện các mối nguy bằng cách:

· Đi xung quanh nơi làm việc và quan sát những gì có thể được dự kiến ​​sẽ gây ra thiệt hại;

· Trao đổi với nhân viên làm việc tại cơ sở về những mối nguy mà họ nhận thấy; 

· Kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và các dữ liệu về hóa chất và thiết bị tại cơ sở; 

· Tra cứu lại dữ liệu lịch sử liên quan đến các sự cố từng xảy ra (đối với con người và môi trường);

· Chú ý đến các mối nguy lâu dài đến sức khỏe.

Sau khi đã nhận diện được các mối nguy cần đưa ra một danh sách mô tả các mối nguy như sau (Bảng 8.4):
Bảng 8.4 Các mối nguy do phát thải PFOS tại cơ sở

	Stt
	Công đoạn chứa đựng mối nguy phát thải PFOS
	Mô tả mối nguy

	1
	Nhập khẩu/lưu trữ
	

	
	
	

	2
	Vận chuyển (đến nơi sản xuất)
	

	
	
	

	3
	Quy trình sản xuất (sử dụng hóa chất và thiết bị)
	

	
	
	

	4
	Chất thải (Lưu trữ, xử lý và thải bỏ)
	

	
	
	

	5
	Kiểm soát tràn đổ (Trang thiết bị và đào tạo)
	

	
	
	


Bước 2: Phân loại mối nguy

Sau khi đã xác định được các mối nguy, đối với mỗi mối nguy cần phải xác định về loại môi trường, tài sản hoặc con người nào có thể sẽ bị tổn hại. Điều này không có nghĩa là cần phải đưa ra một danh sách tất cả tên những đối tượng bị thiệt hại (chẳng hạn người A, người B, thiết bị A, thiết bị B)  mà là xác định theo nhóm (ví dụ như những người làm việc trong kho hay công đoạn mạ).

Dựa trên kết quả xác định được các mối nguy, đối tượng thiệt hại, loại thiệt hại, tiến hành phân loại mối nguy theo vào các nhóm: (1) mối nguy đối với môi trường; (2) Mối nguy đối với con người, (3) Mối nguy đối với tài sản. Đây là cơ sở thuận lợi để xác định phương án loại trừ mối nguy phù hợp.

Bước 3: Đánh giá các mối nguy đã xác định

Mục đích của bước này là phân tích các khả năng xảy ra và hậu quả của mỗi mối nguy theo từng nhóm (tại Bước 2). Từ đó, quyết định các mối nguy có khả năng ảnh hưởng lớn cần được ưu tiên loại trừ.

Bằng cách kết hợp các ước tính về khả năng tại Bảng 8.5 và hậu quả tại Bảng 8.6, xác định mức độ ưu tiên của các mối nguy Bảng 8.7.

Bảng 8.5 Phân loại khả năng xảy ra

	Hạng
	Khả năng xảy ra

Tiềm năng cho các mối nguy xảy ra trong một năm

	5
	Hầu như chắc chắn: Có thể sẽ xảy ra, có thể xảy ra nhiều lần trong năm

	4
	Có khả năng: Xác suất cao, khả năng xuất hiện mỗi năm một lần

	3
	Có thể: khả năng nó có thể phát sinh trong khoảng năm năm

	2
	Dường như không: có thể xảy ra trong khoảng 5-10 năm

	1
	Hiếm: rất khó nhưng không phải không thể xảy ra trong khoảng ít hoặc hơn mười năm


Bảng 8.6 Xếp loại tổn thất hoặc thiệt hại nếu rủi ro xảy ra

	Hạng
	Khả năng xảy ra

Tiềm năng cho các mối nguy xảy ra trong một năm

	5
	Rất nghiêm trọng: Hầu hết các đối tượng đều bị tác động hoặc gây ra một số ảnh hưởng nghiêm trọng (chết người, mất một hoặc nhiều hơn bộ phận của cơ thể)

	4
	Nghiêm trọng: Hầu hết các đối tượng bị đe dọa, hoặc một ảnh hưởng nghiêm trọng

	3
	Trung bình: Một số đối tượng bị ảnh hưởng, cần nhiều nỗ lực để khắc phục

	2
	Nhỏ: dễ dàng khắc phục

	1
	Không đáng kể: Tác động rất nhỏ, có thể khắc phục bởi các quy trình bình thường


Bảng 8.7 Thứ tự ưu tiên khắc phục rủi ro

	5

Rất

nghiêm trọng
	4

Nghiêm trọng
	3

Trung bình
	2

Nhỏ
	1

Không 

đáng kể

	5

Hầu như chắc chắn
	Rất cao

(1)


	Rất cao

 (1)


	Cao

(2)


	Cao

 (2)


	Trung bình

(3)



	4

Có 

khả năng
	Rất cao

 (1)


	Rất cao

(1)


	Cao

 (2)


	Trung bình

 (3)


	Thấp

(4)



	3

Có thể
	Rất cao

 (1)


	Cao

 (2)


	Cao

 (2)


	Trung bình

 (3)


	Thấp

(4)



	2

Dường như không
	Cao

 (2)


	Cao

 (2)


	Trung bình

 (3)


	Thấp

 (4)


	Thấp

 (4)



	1

Hiếm
	Trung bình

 (3)


	Trung bình

 (3)


	Thấp

 (4)


	Thấp

 (4)


	Thấp

 (4)




Ghi chú:

· Rất cao: Các rủi ro có khả năng phát sinh rất cao và có những hậu quả nghiêm trọng đòi hỏi quan tâm khẩn cấp;

· Cao: Rủi ro có khả năng phát sinh lớn và có những hậu quả nghiêm trọng đòi hỏi quan tâm hoặc điều tra khẩn cấp;

· Trung bình: Rủi ro có khả năng phát sinh trung bình hoặc có hậu quả nghiêm trọng cần quan tâm;

· Thấp: Rủi ro nhỏ và hậu quả thấp có thể được quản lý bởi quy trình thông thường. 

Cơ sở sản xuất lập báo cáo điều tra khảo sát xác định và phân loại mối nguy gây ra do hoạt động sản xuất có sử dụng hoặc phát thải PFOS tại cơ sở trước khi vận hành dây chuyền sản xuất và cập nhật thông tin về các mối nguy phát thải PFOS trong quá trình vận hành dây chuyền sản xuất tại cơ sở.

Nội dung 2: Cơ sở sản xuất xây dựng phương án loại trừ mối nguy
Đối với những mối nguy rõ ràng (có thể xác định đối tượng thiệt hại và loại thiệt hại), cơ sở phải quyết định làm gì với mối nguy đó. Trình tự xây dựng phương án loại trừ mối nguy cần tiến hành như sau:

(1) Xác định các phương án có thể thực hiện để loại trừ mối nguy;

(2) Đánh giá và lựa chọn phương án;

(3) Lập kế hoạch thực hiện phương án loại trừ rủi ro;

(4) Triển khai thực hiện phương án.

Để xác định phương án cần áp dụng theo trình tự các nguyên tắc dưới đây:

· Thử một lựa chọn khác ít rủi ro hơn  (ví dụ như chuyển sang sử dụng một loại hóa chất ít độc hại);

· Ngăn chặn sự tiếp xúc với mối nguy;

· Bố trí công việc để giảm phơi nhiễm với các mối nguy (ví dụ như khu vực chỉ cho phép một lượng người ra vào nhất định);

· Trang bị bảo hộ lao động;

· Cung cấp phúc lợi.

Cơ sở sản xuất lập phương án loại trừ mối nguy gây ra do hoạt động sản xuất có sử dụng hoặc phát thải PFOS tại cơ sở trước khi vận hành dây chuyền sản xuất và cập nhật phương án loại trừ mối nguy phát thải PFOS trong quá trình vận hành dây chuyền sản xuất tại cơ sở.

Nội dung 3: Cơ sở sản xuất xây dựng hệ thống nhân sự quản lý rủi ro đối với phát thải PFOS tại cơ sở
Đối với những mối nguy không rõ ràng (đối tượng và thiệt hại là không chắc chắn) cũng cần đảm bảo mọi mối nguy có thể xảy ra nằm trong tầm kiểm soát. Để làm được điều này cần thành lập nhóm chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tại cơ sở. Nhóm này ít nhất phải có thành viên thuộc các bộ phận sau:

· Ban giám đốc: 

· Phê duyệt các phương án, tuyên bố phương án này với toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty;

· Xem xét, giám sát việc thực hiện các phương án; 

· Tổ chức các kỳ họp xem xét của lãnh đạo;

· Đưa ra ra quyết định kịp thời đối với các tình huống khẩn cấp.

· Bộ phận môi trường, kiểm soát an toàn: 

· Phát hiện kịp thời của các mối nguy tiềm ẩn, phân tích và xem xét những khía cạnh liên quan đến môi trường và sức khỏe;

· Tham gia vào việc xây dựng các phương án kỹ thuật quản lý rủi ro, phương án ứng cứu tình trạng khẩn cấp. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các phương án. Đề xuất thực hiện các hành động cải tiến cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp của phương án;

· Báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch cải tiến trình lãnh đạo xem xét.

· Trưởng nhóm/công nhân có kinh nghiệm tại các bộ phận sản xuất, quản lý kho

· Hiểu biết rõ về quy trình sản xuất tại bộ phận làm việc của mình. Có khả năng phát hiện kịp thời khu vực tiềm ẩn khả năng xảy ra sự cố tại bộ phận làm việc của mình;

· Phối hợp với nhân viên bộ phận môi trường xây dựng các phương án kỹ thuật quản lý rủi ro và đề xuất các biện pháp cải tiến phù hợp với thực tiễn hoạt động tại bộ phận làm việc.

· Phòng tài chính: 

· Tính toán kinh phí cho các phương án, kinh phí đào tạo, tập huấn cán bộ;

· Phối hợp xây dựng dự toán kinh phí các phương án kỹ thuật quản lý rủi ro và các đề xuất các biện pháp cải tiến phù hợp với thực tiễn hoạt động tại bộ phận làm việc;

· Báo cáo kết quả dự toán trình lãnh đạo xem xét.

Nội dung 4: Cơ sở sản xuất xây dựng phương án kỹ thuật quản lý rủi ro
Đối với các mối nguy không có phương án loại trừ ngay từ đầu, cơ sở sản xuất cần đầu tư xây dựng phương án kỹ thuật quản lý rủi ro để đảm bảo mọi sự rủi ro xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của cơ sở. Khi xây dựng phương án cần xem xét: 

· Các đối tượng nào cần được đảm rủi ro xảy ra phải nằm trong tầm kiểm soát?

· Thực tiễn sản xuất tại công ty?

Nội dung phương án kỹ thuật quản lý rủi ro bao gồm:

· Phương án đầu tư trang bị thiết bị phòng ngừa, ứng cứu sự cố;

· Phương án ứng cứu sự cố rò rỉ hóa chất, sự cố cháy nổ và các sự cố môi trường khác tại cơ sở;

· Phương án đào tạo, tập huấn kỹ thuật ứng cứu cho từng loại sự cố:

· Sức khỏe (ví dụ ứng cứu sự cố ngạt thở, ngất,....)

· Môi trường (ví dụ ứng cứu tràn đổ, rò rỉ,…)

Nội dung 5: Chương trình giám sát hoạt động kiểm soát rủi ro tại cơ sở
Khi đưa các phương án kiểm soát rủi ro vào thực tế thì có thể có sự phù hợp hoặc không phù hợp với thực tế. Do đó, cần có sự giám sát để làm cơ sở cải tiến phương án. Các nội dung giám sát gồm:

· Kiểm tra sự phù hợp của các phương án;

· Tham khảo thông tin từ những người được áp dụng phương án;

· Khả năng loại trừ các mối nguy;

· Sự hợp lý của các biện pháp phòng ngừa;

· Sự tham gia nhân viên trong quá trình này;

· Ghi nhận kết quả giám sát;

· Viết báo cáo kết quả giám sát.

Nội dung 6:  Cơ sở sản xuất thực hiện cải tiến phương án kỹ thuật quản lý rủi ro
Trong quá trình triển khai dự án vào thực tiễn sẽ có thể có những điểm không phù hợp. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, tất yếu sẽ có sự trang bị thiết bị mới, chất và vật liệu mới có thể dẫn đến mối nguy mới. Do đó, cần xem xét và cải tiến các phương án đang thực hiện trên cơ sở liên tục và phù hợp thực tiễn.

Các bước cải tiến phương án gồm:


Hình 8.4 Sơ đồ cách thức cải tiến phương án kỹ thuật quản lý rủi ro tại cơ sở

8.4.3. Tầm quan trọng của quy trình kiểm soát rủi ro PFOS tại cơ sở 

Quy trình kiểm soát rủi ro bao gồm việc xem xét kỹ những vấn đề về xác định và phân loại các mối nguy và tập hợp các phương pháp nhằm làm giảm các mối nguy có thể tác động đến môi trường và con người từ việc phát thải PFOS.

Việc thực hiện quy trình kiểm soát rủi ro do phát thải PFOS giúp tiết kiệm được các nguồn lực phải bỏ ra để khắc phục hậu quả gây ra cho môi trường và con người khi mối nguy biến thành thực tế. Ngoài ra, kiểm soát rủi ro do phát thải PFOS còn mang lại một số lợi ích cho công ty, bao gồm:

· Tiết kiệm tài nguyên: gồm tất cả các nguồn tài nguyên có giá trị như thời gian, tài sản, thu nhập, tài sản và con người nếu phòng ngừa và hạn chế được rủi ro;

· Bảo vệ uy tín và hình ảnh trước công chúng của công ty;

· Ngăn ngừa hoặc giảm trách nhiệm pháp lý và tăng cường sự hoạt động ổn định của công ty;

· Bảo vệ môi trường và con người;

· Tăng cường năng lực phòng ngừa cho trường hợp khác nhau;

· Hỗ trợ trong việc xác định rõ nhu cầu bảo hiểm.

8.4.4 Hướng dẫn xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro PFOS tại cơ sở

Các bước xây dựng nội dung quy trình kiểm soát rủi ro do phát thải PFOS tại cơ sở như sau:
Bước 1. Xác định mục tiêu quản lý tại cơ sở
Tùy thuộc vào mục tiêu quản lý mà lựa chọn thứ tự ưu tiên giữa rủi ro cần kiểm soát (ví dụ dựa trên mục tiêu quản lý tại cơ sở mà sẽ ưu tiên kiểm soát các rủi ro liên quan đến con người trước hay trang thiết bị trước).

Bước 2. Đánh giá rủi ro phát thải PFOS tại cơ sở
Các nội dung đánh giá rủi ro gồm (OH&S, 2007):

· Phương thức sử dụng PFOS tại cơ sở;

· Xác định các mối nguy đối với sức khỏe và môi trường;

· Đánh giá sự phơi nhiễm với PFOS;

· Đánh giá những rủi ro gây ra bởi PFOS;

· Đưa ra kết luận về rủi ro;

· Xác định và thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát rủi ro;

· Rà soát, áp dụng và giám sát các biện pháp kiểm soát;

· Lưu giữ hồ sơ đánh giá, tóm tắt đầy đủ, ngày ấn định giám định lại;

· Rà soát đánh giá.

Bước 3. Xây dựng kế hoạch kiểm soát và ứng phó rủi ro phát thải PFOS tại cơ sở

Đối với mỗi rủi ro được xác định cần xây dựng kế hoạch để kiểm soát và ứng phó rủi ro đó. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của cơ sở, các kết quả đánh giá rủi ro và mô tả về những lựa chọn ứng phó để chọn giải pháp phù hợp với mỗi rủi ro, xác suất của các sự kiện xảy ra của rủi ro và tác động, mà đưa ra kế hoạch kiểm soát và ứng phó rủi ro phát thải PFOS cụ thể cho cơ sở. Các bước để xây dựng kế hoạch kiểm soát và ứng phó rủi ro phát thải PFOS có thể bao gồm:

(1) Tạo một danh sách của tất cả các rủi ro tiềm ẩn, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất;

(2) Sau khi xác định các lĩnh vực rủi ro tiềm ẩn, tạo ra một bảng biểu nêu rõ sự khác nhau của những rủi ro;

(3) Thực hiện đánh giá rủi ro để xác định xác xuất rủi ro, sử dụng phân tích kịch bản, nhằm đánh giá khả năng rủi ro sẽ xảy ra và những ảnh hưởng;

(4) Xác định xem ai sẽ chịu trách nhiệm cho từng rủi ro;

(5) Theo dõi và giám sát rủi ro;

(6) Đưa ra kế hoạch một ứng phó phù hợp với từng rủi ro. Bao gồm:

· Phòng chống rủi ro;

· Loại bỏ;

· Giảm thiểu rủi ro;

Bước 4. Quy định về giám sát và đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro phát thải PFOS tại cơ sở

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát và đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro phát thải PFOS cần tiến hành thường xuyên và định kỳ nhằm đảm bảo ngăn ngừa kịp thời các mối nguy đối với sức khoẻ, tính mạng, môi trường và tài sản. Các quy định về giám sát có thể nên bao gồm các giám sát về kỹ thuật và đánh giá về công tác quản lý như:

· Giám sát an toàn lao động;

· Khảo sát và đánh giá rủi ro kỹ thuật;

· Quản lý các hoá chất nguy hiểm;

· Giám sát sức khoẻ nghề nghiệp;

· Giám sát các điều kiện vệ sinh lao động và môi trường lao động.

8.5 Xác định con đường phơi nhiễm, cách thức phơi nhiễm của PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người 

8.5.1 Phương pháp xác định con đường phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người

Phương pháp xác định con đường phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người

Các khái niệm sau đây cần được làm rõ:

· Phơi nhiễm: Phơi nhiễm xảy ra khi môi trường/con người tiếp xúc với một vật liệu và vật liệu đi vào cơ thể/môi trường.

· Con đường: là tiến trình mà một vật liệu di chuyển từ nguồn của nó đến một vị trí mới. 

· 5 yếu tố của một con đường phơi nhiễm gồm:

· Nguồn (Source): Nơi mà vật liệu chuyển vào trong môi trường;

· Môi trường (media): Đất, nước, không khí – nơi mà một vật liệu di chuyển từ nguồn của nó;

· Điểm tiếp xúc (Exposure Point): Nơi mà con người tiếp xúc với môi trường;

· Tuyến tiếp xúc (Exposure Route): Cách mà vật liệu đi vào cơ thể (ví dụ: ăn, uống, thở);

· Người tiếp nhận (Receptor Population): Những người bị phơi nhiễm hoặc có khả năng bị phơi nhiễm.
Ví dụ về 5 yếu tố của một con đường phơi nhiễm được trình bày tại Bảng 8.8.

Bảng 8.8 Ví dụ về 5 yếu tố của một con đường phơi nhiễm

	Stt
	Yếu tố
	Ví dụ

	1
	Nguồn (Soucre)
	Bãi rác, bể chứa, thùng chứa, lò đốt, nhà máy,…

	2
	Môi trường (media)
	Đất, nước ngầm, trầm tích, nước mặt, động vật/thực vật, không khí,…

	3
	Điểm tiếp xúc (Exposure Point)
	Nơi cư trú, sân chơi, khu kinh doanh, khu cắm trại, sân vườn, đường thủy

	4
	Tuyến tiếp xúc (Exposure Route)
	· Hít thở không khí có chứa vật liệu đó;

· Ăn hoặc uống một cái gì có chứa vật liệu đó;

· Thông qua da hoặc chạm vào vật có chứa vật liệu đó;

	5
	Người tiếp nhận (Receptor Population)
	Cư dân, du khách, ngư dân, thợ săn, công nhân, những người vui chơi và làm việc tại khu giải trí,…


Như vậy, con đường phơi nhiễm được hiểu là cách thức mà một người/môi trường có thể tiếp xúc với một vật liệu/chất ô nhiễm. Ví dụ về một con đường phơi nhiễm được minh họa trong Hình 8.5.
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Hình 8.5 Ví dụ về con đường phơi nhiễm.

Một con đường phơi nhiễm được coi là hoàn chỉnh khi tất cả năm yếu tố trên có mặt và được kết nối từ nguồn gốc cho đến người nhận (Hình 8.6). 


Hình 8.6 Con đường tiếp xúc hoàn chỉnh

Xác định con đường phơi nhiễm PFOS đối với môi trường thông qua việc xác định 5 yếu tố:

· Nguồn (Source);

· Môi trường (media);

· Điểm tiếp xúc (Exposure Point);

· Tuyến tiếp xúc (Exposure Route);

· Người tiếp nhận (Receptor Population);

 Theo trình tự như sau:


Hình 8.7 Trình tự xác định con đường phơi nhiễm

Để xác định 5 yếu tố con đường phơi nhiễm PFOS trong phạm vi một khu vực nào đó, có thể tiến hành bằng cách:

(1) Xác định nguồn phát thải

Để xác định nguồn ô nhiễm có thể xem xét các tài liệu mô tả khu vực và các dữ liệu từ các báo cáo điều tra khu vực sẵn có (ví dụ như các báo cáo môi trường). Trong hầu hết các trường hợp, thông tin về các nguồn ô nhiễm đều có trong các báo cáo về các cuộc điều tra môi trường vì các cuộc điều tra này thường tiến hành lấy mẫu tại các khu vực nguồn đã biết hoặc nghi ngờ và tại thành phần môi trường có khả năng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các kế hoạch đang được nghiên cứu tại khu vực và bản đồ có thể cung cấp thông tin bổ sung về các địa điểm chính xác và tác động phơi nhiễm có thể có từ các nguồn ô nhiễm. 

(2) Xác định thành phần môi trường bị phơi nhiễm

Sau khi xác định nguồn phát thải, tiến hành xác định tất cả các thành phần môi trường có thể là nơi vận chuyển PFOS từ nguồn đến các điểm có thể phơi nhiễm với con người. Các thành phần môi trường có thể bị ảnh hưởng gồm:

· Nước ngầm;

· Đất (trên bề mặt và bên dưới);

· Trầm tích;

· Nước mặt;

· Không khí;

· Chuỗi thức ăn (sinh vật);

· Bùn, nước thải, chất thải.

Việc xác định thành phần môi trường bị phơi nhiễm, bản chất và mức độ ô nhiễm sẽ được thực hiện theo các bước khác nhau. Có thể bắt đầu mô tả các thành phần môi trường bằng cách nghiên cứu dữ liệu lấy mẫu có sẵn, xem xét nồng độ phát hiện, đánh giá chất lượng và sự phù hợp của dữ liệu lấy mẫu, so sánh giữa dữ liệu có liên quan đến khu vực và dữ liệu nền. Dữ liệu lấy mẫu được thu thập qua thời gian có thể cho biết thành phần môi trường đã bị ô nhiễm bao lâu và mức độ mà các dự án khắc phục hậu quả đã thành công trong việc giảm mức độ ô nhiễm. 

Nếu các thành phần môi trường không được lấy mẫu đầy đủ, vẫn sẽ cần phải xác định xem các thành phần môi trường đã, đang hoặc có thể trở thành bị ô nhiễm trong tương lai. Trong trường hợp này, cần có sử dụng các mô hình để ước tính điều kiện môi trường tại các vị trí chưa lấy mẫu. 

(3) Xác định điểm phơi nhiễm 

Các điểm mà tại đó con người có thể phơi nhiễm với PFOS có thể được xác định bằng cách xem xét dữ liệu về sử dụng đất, các dữ liệu tài nguyên hoặc thông qua các cuộc phỏng vấn, các phản ánh của cộng đồng. Điểm phơi nhiễm cần xác định cho mỗi thành phần môi trường. Bên cạnh đó cũng cần xem xét các điều kiện thay đổi theo thời gian (ví dụ việc sử dụng đất trong tương lai) và các điều kiện có thể hạn chế hoặc loại bỏ phơi nhiễm. 

(4) Xác định tuyến phơi nhiễm 

Nhìn chung, con người có thể bị phơi nhiễm với PFOS trong thành phần môi trường bởi một hoặc nhiều trong cách sau đây:

· Ăn uống phải nước ngầm, nước mặt, đất và thực phẩm có chứa PFOS;

· Hít phải PFOS trong không khí;

· Phơi nhiễm qua da với chất gây ô nhiễm trong nước, đất, không khí, thực phẩm, và thành phần môi trường khác;

Để xác định tuyến phơi nhiễm, ngoài việc xem xét dữ liệu về sử dụng đất và các dữ liệu tài nguyên, có thể xác định tuyến phơi nhiễm bằng cách đưa ra một số câu hỏi cho dân cư. Tuy nhiên, cần phải xem xét đưa ra các câu hỏi quan trọng để có thể xác định được tuyến đường chính xác và khả thi cho mỗi điểm phơi nhiễm. Ví dụ, nếu nước ngầm bị nhiễm PFOS và đang được cung cấp cho hộ gia đình, sau đó người dân có thể bị phơi nhiễm qua đường tiêu hóa (bằng cách uống nước), đường hô hấp (từ bay hơi trong quá trình tắm vòi sen) và da (khi tắm, rửa tay). Nhưng nếu người dân uống nước đóng chai và sử dụng nước ngầm cho các mục đích không uống được thì họ không bị phơi nhiễm với nước ngầm bị nhiễm qua đường tiêu hóa. Đồng thời, nếu trẻ em được sử dụng nước cho tắm hoặc bơi lội trong bồn tắm, vòi hoa sen thì chúng có thể bị phơi nhiễm qua tiêu hóa do vô tình uống phải.

(5) Xác định người dân có khả năng bị phơi nhiễm

Bao gồm xác định đối tượng và số lượng người có khả năng bị phơi nhiễm:

Xác định đối tượng: Có thể dựa trên các thông tin có sẵn về:

· Sử dụng đất: Sẽ ảnh hưởng đáng kể các loại hình và tần suất của các hoạt động của con người, do đó ảnh hưởng đến mức độ và tần suất phơi nhiễm của con người với nước, đất, không khí, chất thải hoặc tiêu thụ thực vật/động vật. 

· Sự lui tới và các hoạt động của khu vực (ví dụ như công việc, vui chơi, giải trí, săn bắn, câu cá) cần phải được xem xét một cách cẩn thận. Loại thông tin này có thể thu được thông qua khảo sát thực tế, thu thập tài liệu và trao đổi thông tin với cộng đồng và chính quyền địa phương. Trong đó, các thông tin sau là quan trọng cần thu thập và xác định gồm:

· Các nhóm người tại khu vực: Người sinh sống tại khu vực (cư dân), người du lịch; công nhân, người tạm trú, các nhóm người có tiềm năng phơi nhiễm cao (ví dụ, trẻ em, người già, những người tiền sử bệnh tật).

· Tình hình tiêu thụ tài nguyên: nước mặt, nước ngầm, tiêu thụ thực phẩm được sản xuất tại địa phương (ví dụ như rau, cá, thịt)

· Khác: khí hậu, các công cụ kiểm soát, hạn chế phơi nhiễm sẵn có,…

Xác định số lượng: 

Số lượng người có khả năng phơi nhiễm có thể được định lượng bằng cách tiến hành tính (liệt kê) số dân thực tế và ước tính số lượng người tạm trú hoặc thường xuyên lui tới khu vực. Nói chung, cần phải thực hiện:

· Xem xét tất cả các dữ liệu giám sát môi trường có sẵn để xác định phạm vi địa lý cho tất cả các con đường phơi nhiễm.

· Sau khi có được số liệu cần thiết về đường phố, địa hình, điều tra dân số và bản đồ thực hiện chồng lớp bản đồ cho những con đường phơi nhiễm.

· Đánh giá thông tin đường phơi sáng và xem xét thông tin khảo sát tại khu vực để xác định các vùng có tiềm năng phơi nhiễm lớn nhất.

· Sau khi  xác định con đường phơi nhiễm chính xác (hoàn chỉnh) và con đường phơi nhiễm tiềm năng, ước tính số lượng người phơi nhiễm hoặc có khả năng phơi nhiễm qua từng con đường.

· Ước tính số lượng người có khả năng phơi nhiễm cần phải xem xét cả khoảng cách và sự khả năng với nguồn ô nhiễm. Ví dụ, khả năng và số lượng người tiếp cận với khu đất bị nhiễm PFOS tại khu vực tiếp giáp với khu dân cư sẽ cao hơn nếu nó được ngăn cách bởi một đường cao tốc bốn làn xe hoặc một khu vực có nhiều rừng.

Sau khi đã thực hiện các bước xác định con đường phơi nhiễm tiến hành phân loại con đường phơi nhiễm:

· Con đường phơi nhiễm hoàn chỉnh: Tất cả năm yếu tố đều có mặt;

· Con đường phơi nhiễm tiềm ẩn. Một hoặc nhiều các yếu tố có thể không có mặt, nhưng không đủ bằng chứng để loại bỏ hoặc loại trừ một hoặc các yếu tố;

· Loại bỏ các đường tiếp xúc: Một hoặc nhiều các yếu tố được chứng minh là không có;

Đối với con đường phơi nhiễm tiềm ẩn, tức là các dữ liệu thu thập không đủ để xác định hoặc loại một hoặc các yếu tố của con đường phơi nhiễm, cần xem xét xem liệu có cần tiến hành điều tra để thu thập thêm dữ liệu. Một cuộc điều tra liên quan đến phơi nhiễm có thể tiến hành theo một hoặc nhiều trong những cách sau đây:

· Tiến hành kiểm tra môi trường (nước, đất, không khí, chuỗi thức ăn);

· Quan trắc sinh học;

· Xây dựng lại mối quan hệ liều lượng – phơi nhiễm;

Một số con đường phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người đã được nghiên cứu

(1) Nguồn phát thải

Một số tài liệu đã đưa ra các quy trình/công đoạn tại các cơ sở sản xuất, sử dụng và xử lý PFOS và các chất liên quan có khả năng phơi nhiễm đối với môi trường và công nhân làm việc tại các cơ sở này

Bảng 8.9 Các hoạt động sản xuất, sử dụng và xử lý tại các cơ sở PFOS và các chất liên quan có khả năng phơi nhiễm với môi trường

	Stt
	Sản xuất và sử dụng
	Loại hình và quy mô của nguồn
	Phơi nhiễm

	1
	Sản xuất PFOS và các chất liên quan
	Nguồn điểm
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm

	2
	Sản xuất hợp chất
	Nguồn điểm
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm

	3
	Sản xuất vật liệu thành phẩm
	Nguồn điểm
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm

	4
	Tái chế
	Nguồn điểm
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

	5
	Bọt chữa cháy
	Sử dụng rộng rãi và phân tán
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm

	6
	Chất lỏng thủy lực hàng không
	Nguồn khuếch tán
	Môi trường

	7
	Thiết bị y tế 
	Số lượng nhỏ

Sử dụng ít
	Hạn chế

	8
	Thiết bị điện và điện tử trong máy in màu và máy photocopy màu
	Sử dụng ít
	Hạn chế

	9
	Dệt may và vải bọc
	Nguồn khuếch tán
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	10
	Thảm tổng hợp
	Nguồn khuếch tán
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	11
	Giấy và bao bì
	Nguồn khuếch tán
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	12
	Thuốc diệt côn trùng
	
	· 

	· 
	· Mồi nhử kiến cắt lá
	Sử dụng rộng rãi và phân tán
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm

	· 
	· Thuốc diệt kiến lửa và mối
	
	

	13
	Da và may mặc
	Nguồn khuếch tán
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	14
	Sơn và các chất phụ gia sơn
	Nguồn khuếch tán
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	· 
	· Phun chống thấm nước
	Nguồn khuếch tán
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	· 
	· Chất tẩy rửa răng giả
	
	

	· 
	· Dầu gội đầu
	
	

	· 
	· Chất tẩy rửa
	
	

	· 
	· Mỹ phẩm và kem tay
	
	

	· 
	· Máy in và mực in
	
	

	· 
	· Sản phẩm đệm và keo dính
	
	

	15
	Cao su và nhựa: chất phát thải trong quá trình sản xuất
	Sử dụng ít
	Hạn chế

	16
	Vật liệu từ thảm tổng hợp tái chế, giấy và bao bì và dầu thủy lực hàng không tái chế
	Nguồn khuếch tán
	· Môi trường
· Sức khỏe cộng đồng

	17
	Công nghiệp nhiếp ảnh: Rửa ảnh


	· Số lượng nhỏ

· Ứng dụng khép kín

· Không có trong vật liệu cuối cùng
	Hạn chế

	18
	Công nghiệp bán dẫn:
	
	

	· 
	· Lớp phủ cản quang và chống phản xạ
	· Số lượng nhỏ

· Ứng dụng khép kín

· Không có trong vật liệu cuối cùng
	Hạn chế

	· 
	· Chất khắc cho hợp chất bán dẫn và các bộ lọc gốm
	
	

	· 
	· Mặt nạ quang
	
	

	· 
	· Chất tẩy rìa hạt
	
	

	· 
	· Chất chống dính
	
	

	· 
	· Thuốc tráng phim
	
	

	· 
	· Lớp phủ cản quang và chống phản xạ
	· Số lượng nhỏ

· Ứng dụng khép kín
	Hạn chế

	· 
	· Chất khắc cho hợp chất bán dẫn và các bộ lọc gốm
	
	

	· 
	· Mặt nạ quang
	
	

	· 
	· Chất desmear
	
	

	· 
	· Chất phun
	
	

	· 
	· Xử lý bề mặt
	
	

	· 
	· Chất hàn
	Nguồn khuếch tán
	Hạn chế

	· 
	· Sơn
	
	

	· 
	· Keo dính
	
	

	· 
	· Mạ kim loại trong hệ thống khép kính
	Ứng dụng khép kín
	Hạn chế

	· 
	· Mạ kim loại cứng
	Ứng dụng mở
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm



	· 
	· Mạ kim loại trang trí
	
	

	19
	Sản xuất dầu khí
	Ứng dụng mở
	Môi trường

	20
	Công nghiệp khai thác mỏ
	Ứng dụng mở
	Môi trường

	· 
	· Mạ kim loại trong hệ thống khép kín
	Ứng dụng khép kín
	Hạn chế

	· 
	· Mạ kim loại cứng
	Ứng dụng mở
	· Môi trường
· Sức khỏe nghề nghiệp

· Các điểm ô nhiễm

	· 
	· Mạ kim loại trang trí
	
	


Nguồn: SSC, UNEP, UNIDO, UNITAR, UN. 2012

(2) Môi trường, điểm tiếp xúc

Cho đến ngày nay những thông tin về con đường phát thải và phát tán của PFOS vào môi trường còn rất hạn chế. Sự xuất hiện của PFOS trong môi trường là hệ quả của việc sản xuất và sử dụng bởi con người vì PFOS vốn không phải là một hợp chất tồn tại trong tự nhiên. Tùy thuộc vào từng nguồn phát thải, PFOS phơi nhiễm vào môi trường qua:

Phơi nhiễm thông bề mặt nước

PFOS có thể vào trong môi trường nước qua hoạt động sản xuất của các công ty và những nguồn gây nhiễm khác, cuối cùng có thể dẫn đến việc ô nhiễm nguồn nước máy (Suja, Pramanik, & Zain, 2009)

PFOS và những dẫn xuất của PFOS cũng có thể được phát tán vào nguồn nước qua nước thải phát thải trong quá trình sản xuất, sử dụng các sản phẩm có chứa PFOS (3M, 2000) như các quá trình giặt giũ các sản phẩm dệt may, thảm, v.v... Ngoài ra, nước thải của các nhà máy sản xuất cũng góp phần vào việc phát tán PFOS vào môi trường này. Sau khi vào môi trường nước, PFOS phát tán theo dòng chảy, theo các dòng hải lưu (Yamashita et al., 2005, Caliebe và các cộng sự, 2004). 

Phơi nhiễm thông qua môi trường không khí

Quy trình sản xuất và các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy là nguồn phát thải chính PFOS vào môi trường không khí, với những quá trình trên, PFOS có vai trò làm chất trung gian và có thể được thải vào khí quyển. 

Các muối potassium của PFOS có áp suất hơi là 3.31 x 10-4 Pa (OECD, 2002), hệ số phân tán vào không khí – nước thấp nên khả năng tự bay hơi của PFOS bị hạn chế. Do đó việc PFOS phát tán trong khí quyển có nguyên nhân chủ yếu là do tạo được liên kết với các hạt, nhờ tính chất hoạt động bề mặt của nó chứ không phải do PFOS tự phát tán trong trạng thái khí. Một số dẫn xuất của PFOS có áp suất hơi cao hơn PFOS, do đó chúng có khả năng bốc hơi cao hơn PFOS.

Những tiền chất PFOS khác có khả năng dễ bay hơi bao gồm rượu N-EtFOSE, rượu N-MeFOSE, N-MeFOSA và N-EtFOSA (3M, 2000). Những tiền chất của PFOS có khả năng bay hơi và được phát tán trong không khí rộng hơn PFOS. Khi vào môi trường khí quyển, chúng có thể vẫn còn tồn tại ở pha khí, ngưng tụ thành các hạt trong bầu khí quyển, và sau đó được chúng mang hoặc chúng tự xử lý, hoặc được rửa sạch bởi mưa. 

Phơi nhiễm thông qua quá trình hấp thụ lên bề mặt của các hạt trong môi trường nước, trầm tích, không khí

Với các tiền chất phát tán vào trong nước, áp suất hơi nước có thể cho là đáng kể để cho phép cơ chất xâm nhập vào khí quyển. Khi các tiền chất PFOS có mặt trong các sản phẩm, chúng có khả năng bốc hơi vào khí quyển cao khi những sản phẩm này được sấy và làm khô (3M, 2000). Theo định luật Henry cho thấy áp suất hơi của PFOS thấp nên rất khó có khả năng bay hơi, do vậy khả năng PFOS trực tiếp xâm nhập vào bầu khí quyển rất thấp. Như vậy, quá trình PFOS phát tán trên phạm vi toàn cầu cần thông qua sự liên kết với các chất trung gian có tính chất dễ bay hơi, các chất ô nhiễm dễ bay hơi trung lập có khả năng phát tán tầm xa; sau đó làm suy giảm khả năng hoạt động của các gốc axit tự do.

Phơi nhiễm thông qua môi trường đất, trầm tích

Các sản phẩm tiêu dùng có chứa PFOS và các hợp chất liên quan đến PFOS sau quá trình sử dụng sẽ được đưa đến các bãi chôn lấp (3M, 2003), thông qua quá trình xử lý nước thải và các bãi chôn lấp, một lượng PFOS đáng kể có thể tích tụ vào đất do sự tích lũy từ bùn thải. Quá trình chảy tràn trên bề mặt của nước cũng là nguyên nhân chính gây phát tán PFOS vào đất. Sau đó, PFOS sẽ theo đất tích tụ vào các trầm tích và các chất hữu cơ trong lòng đất.

Phơi nhiễm thông qua các sinh vật sống

Trong nghiên cứu về việc giám sát sinh quyển toàn cầu, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự tồn tại trong cơ thể một loạt các sinh vật như động vật có vú, cá, chim. Những nghiên cứu này cho thấy PFOS có thể trực tiếp đi vào cơ thể sinh vật sống. Quá trình di chuyển của các loài sinh vật bị nhiễm PFOS có thể gây phát tán PFOS từ nơi này sang nơi khác. (3M, 2003)

Do PFOS có khả năng tích lũy sinh học và khuếch đại sinh học nên PFOS trong cơ thể các sinh vật sống trong môi trường bị ô nhiễm, sẽ thông qua chuỗi thức ăn, được tích lũy và phát tán lên các cấp dinh dưỡng cao hơn, cuối cùng có thể đi vào cơ thể con người. Con đường ô nhiễm từ nông trại đến bàn ăn phần lớn chưa khám phá được. Cần thiết có một cái nhìn sáng suốt, hiểu biết tường tận từ bên trong các cấp và sự vận chuyển của PFOS trong nhiều bước của chuỗi cung ứng thức ăn. Khi quá trình chuyển hóa/ di chuyển của PFOS trong chuỗi thức ăn được định lượng, những ảnh hưởng của PFOS trong từng khâu của chuỗi thức ăn đến người trên cơ bản sẽ có thể xác định được.

(3) Tuyến tiếp xúc

Trudel và các cộng sự, 2008 đã cung cấp sự phân tích kỹ lưỡng về phơi nhiễm với con người nói chung tới PFOS dựa trên các thông tin và đề xuất những tuyến phơi nhiễm có thể: tiêu thụ thực phẩm và nước, bụi trong nhà, di chuyển vào thực phẩm từ giấy hoặc bìa các-tông có chứa PFOS, hít thở không khí trong nhà và môi trường xung quanh. Tuyến ít quan trọng khác được đề xuất bao gồm tiếp xúc bằng miệng, phơi nhiễm từ tay đến miệng do tiếp xúc quần áo và vải bọc ghế, thông qua thức ăn do sử dụng đồ nấu nướng phủ PTFE, thông qua da từ quần áo, lắng đọng dạng giọt trên da do thẩm thấu, tiếp xúc da với thảm và nệm ghế, sự tích tụ của bụi vào da.  
(4) Người bị phơi nhiễm

Cư dân, du khách, công nhân, người tạm trú tại môi trường bị nhiễm PFOS có khả năng phơi nhiễm đối với PFOS. Tuy nhiên, các nghiên cứu liên quan đến tình hình phơi nhiễm PFOS đối với con người vẫn chưa phổ biến.

8.5.2 Xác định cách thức phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người

Phương pháp xác định cách thức phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người

Khái niệm: Cách thức phơi nhiễm được hiểu trong nội dung này là cách mà PFOS và các chất liên quan tồn tại và hoạt động tại từng mắt xích (yếu tố) của con đường phơi nhiễm xác định ở trên.

Phương pháp xác định
Cách thức phơi nhiễm PFOS được xác định thông qua:

· Xác định nguyên nhân phát thải PFOS tại nguồn;

· Xác định thời gian, quá trình vận chuyển, phạm vi, liều lượng, các yếu tố ngăn cản sự phơi nhiễm trong môi trường;

· Xác định tác động đến sức khỏe của PFOS sau khi xâm nhập vào cơ thể;

 Xác định nguyên nhân phát thải PFOS

Điều này có thể giúp tìm ra được quy trình/công đoạn/bộ phận nào tại nguồn là nguyên nhân phát thải PFOS. Các nguyên nhân có thể được xác định thông qua việc xem xét các tài liệu sẵn có về khu vực (bao gồm cả kế hoạch quản lý an toàn của khu vực, tài liệu quản lý rủi ro, quản lý an toàn tại các nguồn), làm việc với chính quyền địa phương, người quản lý nguồn phát thải PFOS và khảo sát thực địa. 

Xác định thời gian, quá trình vận chuyển, phạm vi, liều lượng, các yếu tố ngăn cản sự phơi nhiễm trong môi trường

Sự tồn tại và vận chuyển của PFOS: 
Sự tồn tại và vận chuyển là quá trình phụ thuộc lẫn nhau. Vận chuyển liên quan đến sự chuyển động của chất khí, chất lỏng, chất rắn và hạt trong một môi trường nhất định qua các mặt phân cắt của nước, đất, trầm tích, không khí, thực vật và động vật. Sự tồn tại đề cập đến những gì cuối cùng sẽ xảy ra với các chất ô nhiễm phát thải ra môi trường, một phần chất gây ô nhiễm có thể di chuyển từ một địa điểm đến địa điểm tiếp theo, phần khác có thể là biến đổi về vật lý, sinh học, hóa học và phần khác có thể tích tụ trong một hoặc nhiều thành phần môi trường khác nhau. 

Các câu hỏi sau là rất hữu ích cho việc tìm hiểu sự tồn tại và vận chuyển:

· PFOS di chuyển nhanh như thế nào?

· PFOS có đang di chuyển cụ thể ở đâu trong môi trường không?

· Sự suy giảm tự nhiên có thể xảy ra ở mức độ nào?

· PFOS có đi vào chuỗi thức ăn?

Từ đó, cần lên kế hoạch và tiến hành thu thập thông tin để trả lời các vấn đề trên. Các loại thông tin cần được thu thập khi đánh giá sự tồn tại vận chuyển của PFOS trong môi trường:

· PFOS có thể thoát ra khỏi nguồn thông qua quá trình vận chuyển nào;

· Yếu tố vật lý, hóa học, sinh học có ảnh hưởng đến sự tồn tại và chuyển động của một chất trong và qua các thành phần môi trường;

· Điều kiện môi trường khu vực cụ thể như khí hậu và địa hình để xác định xem chất gây ô nhiễm làm thế nào di chuyển qua các môi trường.

Thời gian và phạm vi

Đánh giá sự thay đổi theo thời gian và không gian của PFOS là rất quan trọng để xác định ở đâu, như thế nào và khi nào mọi người có thể phơi nhiễm với PFOS. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các công cụ mô hình khác nhau có thể được sử dụng trong việc nắm bắt xu hướng thời gian và không gian quan trọng.

Các điều kiện có thể ngăn cản sự phơi nhiễm

Nơi sự hiện diện của điều khiển vật lý và các rào cản (ví dụ, hàng rào kiên cố, cửa, hệ thống lọc nước) hoặc kiểm soát về thể chế (ví dụ, hạn chế hành động, giấy phép xây dựng) ngăn cản sự phơi nhiễm với môi trường cũng cần xem xét xem có điểm phơi nhiễm tồn tại không. Vì không phải lúc nào các biện pháp ngăn cản sự phơi nhiễm cũng tỏ ra hiệu quả. Điểm xem xét các biện pháp ngăn cản sự phơi nhiễm có hiệu quả và duy trì tốt có thể tiến hành các cuộc điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực.

Liều lượng

Có thể thực hiện thông qua lấy mẫu (đất, nước, không khí, chuỗi thức ăn). Phương pháp sử dụng để phân tích các perfluoroalkyl trong các mẫu môi trường như không khí, nước và đất chủ yếu dựa trên công nghệ HPLC-MS/MS (Harada và cs, 2006; JAHNKE và các cộng sự, 2007; Kubwabo và cs, 2005; Schroder, 2003; Schultz và cs, 2006; Taniyasu và cs, 2005; Tseng và cs, 2006; Washington và cs, 2008; Yamashita và cs, 2004). Một số nghiên cứu đã đo perfluoroalkyl ở mẫu không khí sử dụng GC-MS (Barber và cs, 2007; Barton và cs, 2006; Martin và cs, 2002). Phương pháp phân tích có thể tham khảo tại tài liệu Toxicological profile for perfluoroalkyls (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2009).

Xác định tác động đến sức khỏe con người của PFOS sau khi xâm nhập vào cơ thể

Thường được xác định thông qua tiến hành lấy mẫu đại diện trên người và các thí nghiệm động vật. Trong đó, một số phương pháp phân tích được trình bày trong Bảng 8.10.
Bảng 8.10 Phương pháp phân tích để xác định các PFOS trong vật liệu sinh học
	Mẫu nền
	Phương pháp 

chuẩn bị
	Phương pháp phát hiện
	Giới hạn phát hiện mẫu
	Phần trăm phục hồi
	Nguồn

tham khảo

	Mẫu huyết thanh ở người
	Chiết xuất cặp ion sử dụng tetrabutylammonium hydrogen sulfate
	HPLC­ ESMSMS
	1–3 ng/mL
	85–101%
	Hansen et al., 2001

	Mẫu huyết thanh ở người, sữa
	Tự động chiết pha rắn
	HPLC­

MS/MS
	0,1– 1 ng/mL 

(huyết thanh); 

0,1– 1ng/mL 

(sữa)
	30–91% 

(huyết thanh); 

26–89% 

(sữa)
	Kuklenyik et al.,

2004

	Huyết tương người
	Ly tâm, chiết cột chuyển mạch , súc rửa trong cột phân tích
	LC-ESI­

MS/MS
	0,05–0,25 ng/mL
	82,2– 

98,7%
	Inoue et al.,

2004

	Huyết tương người
	Kết tủa protein sử dụng acetonitrile, chiết xuất qua tiêm thể tích lớn mao mạch cột chuyển đổi, rửa trong cột phân tích
	LC-IT-MS
	0,2– 0,5 ng/ml
	NR
	Holm et al., 

2004

	Toàn bộ máu người
	Xử lý với acid formic, sonication, chiết pha rắn
	LC-MSD
	0,1–2 ng/mL
	26–112%
	 Kärrman et al., 2005

	Toàn bộ máu người
	Mẫu được thu thập vào heparin hay EDTA, chiết pha rắn
	HPLC-

MS/MS
	5–10 ng/mL
	93.2– 99.7%
	Ehresman et 

al., 2007


8.6 Áp dụng BAT/BEP để giảm phát thải PFOS 

8.6.1 Áp dụng các biện pháp BAT/BEP để giảm phát thải PFOS

BAT – Best available techniques – Kỹ thuật hiện có tốt nhất, khái niệm BAT không nhằm bắt buộc sử dụng một phương pháp hay công nghệ cụ thể nào mà nó có nghĩa là những phương pháp khả dụng tiên tiến và hiệu quả nhất, thiết thực nhất. Tương tự, BEP – Best environmental prastices – Điều kiện môi trường tốt nhất, khái niệm này mô tả việc áp dụng kết hợp các chiến lược và biện pháp quản lý môi trường thích hợp nhất.

Nguyên tắc BAT/BEP được ứng dụng nhằm giảm đến mức tối đa sự tiếp xúc hóa chất gây hại đối với con người và phát thải ra ngoài môi trường. Nguyên tắc này áp dụng cho các loại sản phẩm và các ngành công nghiệp liên quan đến PFOS bao gồm các biện pháp xử lý an toàn trong những lĩnh vực sau:

· Lưu trữ, xử lý, định lượng, phân phối và vận chuyển;

· Nâng cao kiến thức, hiểu biết về các vật liệu thô được sử dụng;

· Tối thiểu hóa/tối ưu hóa các chất hóa học được sử dụng;

· Thiết bị được sử dụng. 

Các biện pháp BAT/BEP để giảm phát thải PFOS trong quá trình lưu trữ, xử lý, định lượng, phân phối và vận chuyển

Biện pháp quản lý an toàn nhằm giảm phát thải PFOS trong quá trình sử dụng cần thiết phải được lưu ý là vấn đề liên quan đến định lượng hóa chất. Việc định lượng và phân phối có hệ thống giúp tránh được việc rò rỉ trong hệ thống định lượng tự động. Lượng PFOS được sử dụng chỉ vừa đủ cho quá trình, không được sử dụng thừa. Việc kiểm soát định lượng hóa chất được thực hiện bằng cách đo và ghi lại lượng PFOS được sử dụng.

Trong lưu trữ, vận chuyển và xử lý các sản phẩm có chứa PFOS cần phải cẩn trọng để đảm bảo lưu trữ đúng cách theo hướng dẫn trong giấy tờ về an toàn của vật liệu (MSDS). Theo đó, các thùng hàng và thiết bị liên quan đến các sản phẩm có chứa PFOS cần phải có nhãn ghi nồng độ và kèm theo MSDS của PFOS và các chất cùng họ hoặc tiền chất của PFOS. Các container sử dụng cho lưu trữ hoặc vận chuyển các sản phẩm có chứa PFOS phải đảm bảo kín để đảm bảo không có một sự rò rỉ hay phân tán nào ra ngoài môi trường.

Các dung môi, acid thải cần phải được thu hồi và thải bỏ ở cuối quy trình sản xuất một sản phẩm có liên quan đến PFOS một cách thân thiện với môi trường, nghĩa là được xử lý theo đúng quy định đối với chất thải nguy hại. Phương pháp đốt ở nhiệt độ cao là một BAT đáng tin cậy để xử lý những chất thải có chứa PFOS. Đối với các loại nước thải có chứa PFOS, nếu có thể thì cần phải thu hồi lại toàn bộ và tách riêng PFOS nhằm làm giảm khối lượng nước thải và xử lý nó theo phương pháp phù hợp.

Nâng cao kiến thức, hiểu biết về PFOS trong quá trình sử dụng và thải bỏ ra môi trường

Đối với việc sử dụng các vật liệu thô, cần thu thập đầy đủ các thông tin có liên quan để lên kế hoạch xử lý hợp lý:

· Đầu tiên là các thông tin về chất hóa học cơ bản và hóa chất bổ trợ từ nhà cung cấp liên quan đến việc lưu trữ và xử lý đúng cách, các đặc tính môi trường (COD, BOD5, độc tính dưới nước, độ phân hủy sinh học/loại bỏ sinh học, các thành phần Nitrogen, Phosphorus, Sulfur, các hợp chất có liên quan tới các halogen hữu cơ có thể hấp thụ được (AOX), loại và lượng các hợp chất dễ bay hơi, chỉ số phát xạ, các vấn đề về sức khỏe và an toàn).

· Thông tin từ nhà cung cấp liên quan đến các loại chất trung gian, hàm lượng monomer dư và các thành phần có thể hòa tan trong các loại vật liệu thô.

· Cần nắm vững các đặc tính lý, hóa của vật liệu để có thể đưa ra phương án xử lý đúng cách.

Trong việc xử lý PFOS cần phải kiểm tra các quy trình liên quan đến các kiến thức về dòng thải. Việc kiểm tra dòng thải bao gồm thực hiện các quy trình từ trước khi tiếp nhận mẫu, đến tiếp nhận mẫu, quy trình lấy mẫu và cuối cùng là bộ phận tiếp nhận. Thực hiện quy trình trước khi tiếp nhận mẫu cần cân nhắc ít nhất các điều sau:

· Kiểm tra chất thải cần tiếp nhận với phương pháp xử lý định sẵn;

· Cần phải có đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết về quy trình sản sinh ra chất thải bao gồm cả sự biến đổi của quá trình. Người phụ trách công tác tiếp nhận cần có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến cách xử lý chất thải;

· Người đang sở hữu chất thải cần phải thành lập một hệ thống cung cấp thông tin và phân tích các mẫu thử đại diện cho chất thải từ quy trình sản xuất;

· Nếu người sở hữu chất thải không có hệ thống cung cấp thông tin và phân tích mẫu thử như đã nêu trên, cần phải xác minh đầy đủ và chính xác các thông tin liên lạc của người sản xuất chất thải và mô tả thích hợp về tính chất, đặc thù của chất thải cùng với tính nguy hiểm của nó;

· Cần phải hiểu biết và cân nhắc các tính chất hóa lý của từng chất thải riêng biệt và đặc điểm kỹ thuật của các chất thải đã qua xử lý để có thể đưa ra các phương pháp xử lý thích hợp đối với từng loại chất thải;

· Kiểm tra đặc tính của chất thải trong phòng thí nghiệm để xác minh được nồng độ của PFOS.

Quy trình tiếp nhận bao gồm việc thành lập một hệ thống rõ ràng và chuyên biệt cho phép người thực hiện việc tiếp nhận chất thải tại nơi tiếp nhận khi đã xác định được phương thức xử lý và kế hoạch thải bỏ hoặc phục hồi cho sản phẩm đầu ra. Việc lên kế hoạch cho quy trình này bao gồm việc đảm bảo rằng những điều kiện tất yếu về sức chứa và điều phối như sau:

· Các biện pháp phải có sẵn để có dẫn chứng đầy đủ về việc giải quyết chất thải được tiếp nhận. (Ví dụ như việc đảm bảo rằng có đủ chỗ để chứa, lưu trữ chất thải);

· Cần phải có các tiêu chuẩn rõ ràng về việc từ chối tiếp nhận và báo cáo về tất cả các trường hợp làm không đúng yêu cầu về chất thải tiếp nhận;

· Xây dựng một hệ thống xác định giới hạn dự trữ tối đa chất thải có thể lưu trữ tại cơ sở;

· Giám sát trực quan các chất thải đầu vào để đảm bảo chất thải đúng như mô tả nhận được từ quy trình tiền tiếp nhận. Tuy nhiên, đối với các chất thải lỏng và nguy hiểm thì điều này không phù hợp để áp dụng.

Thực hiện các quy trình lấy mẫu khác nhau đối với các thùng chất thải được chuyển đến trong những container như sau:

· Các quy trình lấy mẫu phải dựa trên phương pháp tiếp cận rủi ro, cân nhắc trên từng loại chất thải (nguy hiểm hoặc không nguy hiểm) và hiểu biết về phía sản sinh ra chất thải;

· Cần phải nắm rõ các thông số lý hóa liên quan đến tất cả các vật liệu thải được đăng ký;

· Có các quy trình lấy mẫu chất thải riêng cho từng loại chất thải, container chứa lớn hay nhỏ và những mẫu thử nghiệm. Số lượng mẫu thử được lấy nên tỉ lệ với số lượng container. Trong những trường hợp đặc biệt, tất cả các container nhỏ phải được kiểm tra với giấy tờ kèm theo. Quy trình lấy mẫu này nên có một hệ thống ghi lại số lượng mẫu và sự thống nhất trong quy trình lấy mẫu;

· Thông tin chi tiết về mẫu thử. Ví dụ: thời gian biểu sau khi tiếp nhận v.v;

· Lưu trữ một bản ghi chép từ đầu quá trình lấy mẫu và một bản ghi chép về sự lựa chọn cho từng phương án xử lý đối với loại chất thải;

· Lựa chọn một địa điểm thích hợp để làm vị trí lấy mẫu;

· Sức chứa của thùng đựng mẫu;

· Số lượng mẫu thử và sự thống nhất trong quy trình lấy mẫu;

· Cần có hệ thống kiểm tra để đảm bảo rằng các mẫu thử đã được phân tích;

· Trong trường hợp nhiệt độ môi trường xung quanh lạnh khiến chất thải có thể bị đông lại hoặc đóng tuyết, cần có một nơi lưu trữ mẫu tạm thời để có thể lấy mẫu sau khi đã rã đông. 

Khâu cuối cùng trong xử lý và quản lý việc thải bỏ PFOS ra môi trường là bộ phận tiếp nhận cần phải có đầy đủ các kiến thức về dòng chảy để có thể kiểm soát ít nhất là các vấn đề sau:

· Ở các cơ sở tiếp nhận chất thải có chứa PFOS phải có một phòng thí nghiệm để phân tích tất cả các mẫu thử với khả năng phân tích nhanh và chính xác theo yêu cầu của BAT. Điều này đồng nghĩa với việc các phòng thí nghiệm này phải có một hệ thống kỹ thuật và phương pháp quản lý hiện đại, chất lượng, đồng thời phải duy trì và có hệ thống ghi chép phù hợp cho việc lưu trữ các kết quả phân tích;

· Kho, khu vực lưu trữ chất thải cần phải được cách ly và có đầy đủ các quy trình để quản lý các chất thải không được tiếp nhận. Chất thải có thể được lưu trữ tạm thời tại khu vực lưu trữ một cách an toàn nếu việc kiểm tra hoặc phân tích cho thấy nó không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận. Việc lưu trữ tạm thời là để tìm ra các giải pháp xử lý cho loại chất thải này;

· Thiết lập một quy trình rõ ràng để giải quyết các chất thải khi việc kiểm tra, phân tích cho thấy chúng không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của nhà máy hoặc không đúng với mô tả nhận được ở quá trình tiền tiếp nhận. Quy trình này bao gồm các biện pháp theo yêu cầu của pháp luật Quốc gia/Quốc tế để thông báo cho các nhà chức trách có thẩm quyền đối với chất thải, đồng thời có thể lưu trữ tạm thời hoặc từ chối tiếp nhận và gửi trả lại chất thải cho nhà sản xuất hoặc đưa đến các địa điểm lưu trữ được ủy quyền;

· Chất thải chỉ được lưu trữ tại khu vực lưu trữ sau khi đã được tiếp nhận;

· Trên sơ đồ khu cần đánh dấu khu vực kiểm tra, khu vực tháo hàng và lấy mẫu một cách rõ ràng;

· Hệ thống thoát nước đối với cơ sở tiếp nhận là hệ thống kín;

· Nhân viên tham gia vào quy trình lấy mẫu, kiểm tra và phân tích cần phải có bằng chuyên môn và được tham gia vào chương trình huấn luyện định kỳ;

· Sử dụng một hệ thống theo dõi chất thải bằng ký hiệu nhận dạng riêng bằng nhãn/mã đối với từng container. Ký hiệu nhận dạng ít nhất sẽ có ngày nhận và mã chất thải.

Tối thiểu hóa/tối ưu hóa các chất hóa học được sử dụng

Các hóa chất được sử dụng cần phải được tối thiểu hóa và tối ưu hóa, điều này có thể đạt được bằng những cân nhắc như sau:

· Tránh bất kỳ loại hóa chất có chứa flo và chất bổ trợ nào có khả năng chuyển hóa thành và giải phóng ra PFOS;

· Sử dụng các hóa chất chứa flo không chuyển hóa thành và giải phóng ra PFOS. Thường xuyên kiểm tra lại các loại hóa chất và các chất bổ trợ có độ phân hủy sinh học/loại bỏ sinh học cao. Những loại có độc tính với con người và môi trường, độ bay hơi và cường độ bốc mùi thấp thường được ưu tiên sử dụng;

· Việc sử dụng các chất hóa học và chất bổ trợ phải vừa đủ, không được sử dụng thừa;

· Tránh các thiết bị phụ trợ như thiết bị phun, tạo bọt, các thiết bị đệm v.v, nếu có thể;

· Giảm thiểu lượng PFOS hoặc các chất cùng họ sử dụng đến mức thấp nhất nếu không thể thay thế bằng chất khác.

Thiết bị sử dụng

Khi sử dụng các thiết bị, cần cân nhắc một số điểm như sau:

· Sử dụng thiết bị làm từ các vật liệu chịu được sự ăn mòn;

· Giới hạn việc sử dụng thiết bị từ PFOS hoặc muối của nó;

· Lắp đặt hệ thống thông gió ở nơi có sự phân tán để ngăn ngừa rò rỉ ra ngoài môi trường. Ngoài ra, nên lắp đặt thêm máy hút, máy lọc bụi hoặc các thiết bị tương tự;

· Sử dụng vật liệu khó bị ăn mòn cho các đường ống dẫn từ thiết bị cũng như ống dẫn nước thải.

8.6.2 Áp dụng BAT/BEP để giảm phát thải PFOS trong một số ngành công nghiệp

Áp dụng BAT/BEP để giảm phát thải PFOS trong ngành công nghiệp xi mạ

Tình hình sử dụng PFOS trong công nghệ mạ kim loại:

Trong công nghiệp mạ điện, PFOS đóng vai trò là một chất hoạt hóa bề mặt hoặc tác nhân làm ẩm giúp cho lớp mạ kim loại đạt được độ dày ổn định và tránh được sự ăn mòn hóa học. PFOS cũng có giữ vai trò làm chất chống phân tán mù để không làm bẩn những bể mạ Crom ở gần cũng như làm giảm sự hao hụt khi lấy sản phẩm được mạ ra khỏi bể (UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.5, 2007). Như những fluorocarbons khác, C8F17 subunit trong trong hợp chất PFOS có khả năng chống nước, hơn nữa PFOS cũng là thành phần chính trong nhiều chất hoàn thiện chống gỉ sét (AFIRM, 2011). 

Trong mạ Crom cứng và trang trí, PFOS có vai trò làm giảm sức căng bề mặt và tạo một ranh giới phủ bọt trên bề mặt của bể acid Cromic giúp duy trì cấu tạo sol khí, vì thế làm giảm lượng thoát khí Crom VI và giảm tác nhân gây ung thư do Crom VI (UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.3, 2010). Điều này cũng tương tự đối với mạ điện nhựa.

Trong mạ điện nhựa thì PFOS cũng được sử dụng như một tác nhân làm ẩm trong giai đoạn tiền xử lý nhựa (bằng khắc acid). Trong ứng dụng này, loại nhựa thường được sử dụng nhất là acrylonitrile butadiene styrene (ABS). Nó được khắc acid ở bước đầu tiên để loại bỏ phần nào butadiene khỏi bề mặt nhựa. PFOS được dùng để cho phép acid làm ẩm bề mặt chống nước của nhựa. Các loại acid thường được sử dụng là Cromic và sulphuric.

Đối với những sản phẩm nhựa và cao su, PFOS được dùng làm chất khử bọt đúc cao su trong mạ điện và chất phụ gia cho nhựa. Tuy nhiên, hiện nay PFOS đã được thay thế sử dụng bởi các dẫn xuất của perfluorobutane sulphonate (PFBS) hoặc các hợp chất C4-perfluoro (UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.3, 2010).

Công dụng khác của PFOS là mạ hợp kim kẽm và mạ kẽm kiềm, làm lớp phủ phân tán niken không điện phân và điện phân trong dung dịch acid mạnh với cực dương không hòa tan như điện phân các kim loại quý.

Áp dụng BAT/BEP để giảm phát thải PFOS trong ngành công nghiệp xi mạ:

BAT/BEP hiện nay cho phép sử dụng PFOS khi dùng công nghệ đóng vòng kín để khó xảy ra sự thoát khí hoặc sử dụng các chất hoạt hóa bề mặt không florua hóa có thể dễ dàng phân hủy để thay thế cho PFOS. Các chất polyflorua hóa thay thế khác có thể được coi là BAT/BEP nếu được loại bỏ bằng phương pháp hấp phụ hay các biện pháp khác và được chứng minh là có thể phân hủy trong môi trường và không gây độc sinh thái. Tóm lại, BAT/BEP bao gồm các điều sau:

Đối với các chất điện phân Crom VI trong mạ kim loại cứng và trang trí:

· Xây dựng bổ sung hệ thống thông hút không khí và/hoặc cách ly khoanh vùng rộng hơn để giảm nguy cơ phơi nhiễm của Crom VI rò rỉ đến mức chấp nhận được khi sử dụng Crom VI cho cả mạ kim loại cứng và trang trí.

· Sử dụng công nghệ mới dùng Crom III thay thế cho Crom VI trong công nghệ mạ kim loại trang trí.

Đối với mạ Crom cứng:

· Sử dụng hệ thống khép kín thay thế cho hệ thống mở truyền thống trong các công nghệ mạ kim loại cứng.

· Thay tác nhân chống phân tán mù chứa PFOS bằng tác nhân không chứa PFOS khả dụng.

Đối với việc loại bỏ PFOS khỏi nước thải, thực hiện thu hồi và vứt bỏ chất thải từ quy trình mạ kim loại sử dụng PFOS một cách thân thiện với môi trường. Một số biện pháp tránh hoặc giảm thải PFOS vào môi trường như sau:

· Ngăn ngừa PFOS bằng cách thay đổi công nghệ sản xuất:

Sử dụng các quy trình thay thế PFOS nên được áp dụng nếu có khả năng. Ví dụ như thay thế chất điện phân Crom VI thành chất điện phân Crom III trong mạ Crom trang trí, hoặc ứng dụng phương pháp bay hơi lắng đọng vật lý PVD trong quy trình mạ điện.

· Tối thiểu hóa lượng PFOS đưa vào các hệ thống mạ điện có quản lý:
Trong hệ thống mạ điện có quản lý, chỉ có một ngoại lệ là được sử dụng PFOS làm tác nhân làm ẩm. Một hệ thống được coi là có quản lý khi PFOS sử dụng được cân đong hàm lượng cho một mục đích nhất định và cần thiết. Tuy nhiên, điều này thường không được áp dụng đúng trong thực tế. Thực tế người ta thường quan tâm hơn đến việc giảm lượng PFOS thải ra trong khi ít quan tâm hơn đến PFOS đầu vào. Trong một số trường hợp, lượng thải PFOS có thể được giảm đến 50% chỉ bằng việc kiểm tra và sử dụng lượng PFOS tối ưu ở đầu vào (IPPC, 2006).

BAT để tối ưu hóa lượng PFOS dựa vào:

· Giá trị sức căng bề mặt của chất điện phân;

· Giá trị Ampe giờ (Ah) đo điện lượng;

· Thông lượng bề mặt xác định;

· Giá trị ổn định của bọt (trong quy trình dùng chất điện phân Crom VI)

· Khép vòng vật liệu:

Tối đa hóa việc rửa ít nước, tái chế vật liệu, giảm lượng thất thoát vật liệu bằng các giải pháp thích hợp. Đây chính là tiền đề cho các bước tiếp theo.

+Mạ Crom cứng:
BAT là khép vòng vật liệu cho Crom cứng hóa trị sáu bằng cách sử dụng những kỹ thuật kết hợp như rửa bậc, trao đổi ion và làm bay hơi.

+Mạ Crom VI trang trí:
BAT là khép vòng trong mạ Crom trang trí bằng cách làm bay hơi để rửa thu hồi. Ví dụ về kỹ thuật khép vòng vật liệu được sử dụng thành công về mặt môi trường cũng như kinh tế trong 20 năm qua (Hauser, 2011) được mô tả ở Hình 1. 

Sự bay hơi có thể chịu ảnh hưởng tùy theo khí hậu của từng khu vực. Nhựa trao đổi cation có khả năng kháng các chất oxy hóa mạnh được dùng để loại bỏ có tuyển chọn các ion kim loại không mong muốn. Khép vòng đối với vật liệu không có nghĩa là không có nước thải. Trên thực tế không có vòng nào có thể khép kín hoàn toàn mọi lúc. Việc thất thoát từ 10 – 20 % lượng PFOS sử dụng vào nước thải là không thể tránh khỏi. Các nguồn cung cấp PFOS có thể từ sự tái sinh của các chất trao đổi ion, nước sau khi rửa khí, nước rửa sàn của nhà máy mạ v.v.

· Loại bỏ PFOS ra khỏi nước thải:

Bằng cách lựa chọn loại than hoạt tính phù hợp và liều lượng tối ưu, đến 99% PFOS có thể được loại bỏ khỏi nước thải bằng cách hấp phụ (Fath, 2008). Khi sử dụng các loại nhựa trao đổi ion đặc biệt, có thể giảm đến hơn 99% nồng độ PFOS ban đầu (Zentralverband Oberflächentechnik, 2011). Hoặc nữa, việc kết hợp giữa các chất trao đổi anion gốc mạnh và yếu có thể giảm nồng độ PFOS đến < 10µg/l (Neumann, 2011).

BAT đối với việc tiêu hủy PFOS là có thể thực hiện trong một lò đốt chất thải độc hại ở nhiệt độ thấp nhất là 1100°C và với thời lượng 2 giây. 
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Hình 8.6. Vòng vật liệu khép kín trong mạ Crom VI (Hauser, 2011).

· Sử dụng các chất hóa học thay thế:

+ Những chất thay thế polyflorua hóa:

Một trong những chất thay thế phổ biến nhất cho mạ điện là acid 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooctane sulfonic. Nó còn có các tên gọi khác như là 6:2-Fluorotelomer sulfonate hoặc 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecaflurooctane-1-sulphonate. Nó không được florua hóa hoàn toàn nhưng đuôi peflorua hóa của nó bền và có thể là tiền chất của acid carboxylic peflorua hóa. Vì nó có cấu trúc rất giống với PFOS nên nó có tên gọi thông thường là THPFOS (tetrahydro PFOS).

Các chất thay thế cho PFOS có thể được sử dụng trong mạ crôm ở Trung Quốc là: 

· FC-53 (potassium 1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorohexyloxo)ethane sulfonate 

· FC-53B (Potassium 2-(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyloxy)-1,1,2,2-tetraflouroethane sulfonate)

· Fumetrol®21 (axit 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonic)

Các thông tin về tính độc và gây độc sinh thái của các chất thay thế poluflorua hóa này hoặc các sản phẩm bền và phân hủy của chúng là rất ít và không đáng tin cậy. Tuy vậy, các chất thay thế này, mà cụ thể là những sản phẩm phân hủy của chúng là bền trong môi trường.

Theo Hướng dẫn thay thế Perfluorooctane Sulfonate và các dẫn xuất của nó, hiện nay không có một chất hoạt hóa bề mặt nào khác có thể sánh được với sức căng bề mặt thấp của PFOS UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.3, 2010). Vì thế, hàm lượng sử dụng các chất hoạt hóa bề mặt polyflorua hóa thay thế tăng đáng kể, khoảng 3 đến 10 lần so với sử dụng PFOS (Pabon, 2002). 

Có một điều được lưu ý là việc loại bỏ THPFOS hoặc PFBS trong nước thải bằng cách hấp phụ sẽ khó hơn nhiều. Hơn nữa, các chất thay thế này trong bùn thải từ nhà máy xử lý nước thải có xu hướng hấp phụ ít hơn so với PFOS, điều này có nghĩa là lượng phát thải vào môi trường cũng cao hơn so với dùng PFOS. Do đó, việc lắng đọng trong đất hoặc nước ngầm cũng như nước mặt và nguồn nước uống là có thể xảy ra. Tóm lại, các chất thay thế PFOS cho lượng phát thải cao hơn, độc tính lại chưa được xác định và sự phân hủy thành các sản phẩm bền khi sử dụng các chất thay thế khiến cho việc sử dụng các chất này là chưa đáp ứng với BAT. Cần phải sớm có các đánh giá chi tiết, kịp thời về độc tính đối với môi trường và con người để đưa việc sử dụng các chất thay thế này đóng góp vào việc giải quyết vấn đề đối với PFOS.

+Những chất thay thế không florua hóa:
Thay thế cho PFOS bằng các chất có thể phân hủy sinh học, không độc có lẽ là giải pháp cuối cùng. Các chất hoạt hóa bề mặt không chứa flo có thể được sử dụng hiệu quả trong quá trình mạ Crom cứng và trang trí. Chúng không độc và dễ dàng phân hủy sinh học. Mặc dù chúng phân hủy trong bể điện phân Crom hoặc bể khắc acid và phải đưa vào liên tục nhưng chi phí vẫn không cao hơn so với việc sử dụng các chất hoạt hóa bề mặt florua hóa. Crom III được tạo thành khi các chất hóa học phân hủy trong bể, rồi lại được oxi hóa lên Crom VI bằng cách điện phân màng. Đây là BAT và thường được dùng để bảo quản dung dịch Crom (IPPC, 2006).

Áp dụng BAT/BEP để giảm phát thải PFOS trong một số ngành công nghiệp khác

Tình hình sử dụng PFOS trong công nghiệp

Trong công nghiệp, người ta sử dụng PFOS chủ yếu với mục đích hoàn thiện chống thấm nước. PFOS được sử dụng như chất kết dính trong các loại vải không dệt để tăng cường các tác nhân nhuộm, tạo ẩm để cải thiện tính bao phủ và thẩm thấu của các chất, đạt được tính đồng bộ của sự hoàn thiện trên sợi và chịu nước, các lớp tráng chịu dầu trên vải dệt, da và những vật liệu khác. 

Do tính chất hoạt động bề mặt, PFOS còn được sử dụng làm chất phụ gia cho quá trình sản xuất sơn, chất hoạt hóa bề mặt trơ trong sản xuất thuốc trừ sâu hoặc trong công nghiệp ảnh v.v. Một số ngành khác như công nghiệp điện, điện tử và sản xuất chất bán dẫn cũng sử dụng PFOS trong quy trình sản xuất nhưng trong sản phẩm cuối không có PFOS. Ngoài ra, PFOS còn được cho phép sử dụng trong sản xuất dầu thủy lực hàng không (chất phụ gia) hoặc trong hoàn thiện sản phẩm sản xuất bọt cứu hỏa v.v.

Tới những năm 2000, PFOS đã bị loại bỏ trong một số ứng dụng ở một số khu vực, như Công ty 3M và các nước châu Âu đã kết thúc sản xuất vào năm 2003. Tuy nhiên cũng trong khoảng thời gian này việc sản xuất PFOS và các sản phẩm liên quan được bắt đầu ở châu Á và đã tăng lên trong khu vực này (Lim et al., 2011).

Áp dụng BAT/BEP để giảm thiểu PFOS 

(1) Trong các ngành sử dụng PFOS hoàn thiện chống thấm nước, đất

BAT và BEP cho các ứng dụng hoàn thiện chống nước và đất như sau:

· Sử dụng các chất hóa học chứa flo và chất phụ trợ có các tính chất đã biết và ít nguy hiểm, không chứa, chuyển hóa thành hay phát thải PFOS và các chất cùng họ;

· Loại bỏ các polymer, các sản phẩm phụ trợ của nó (tạp chất) và tính chất của các sản phẩm phân hủy trong quá trình xử lý nước thải có tạo ra PFOS.

· Tối thiểu hóa/tối ưu hóa các hóa chất sử dụng:

Các chất hóa học chống nước và dầu gốc perfluoroalkyl thì không có khả năng phân hủy sinh học. Trước đây, các sản phẩm có chứa hàm lượng Flo cao (9-13%) được sử dụng để đảm bảo hiệu quả cao. Trong những năm gần đây, cùng với việc cải thiện khả năng bám dính của các chất perflorua hóa với bề mặt tiếp xúc thì lượng fluorocacbon chứa mạch carbon florua hóa bền có khả năng bị phân hủy thành PFOS có thể giảm sử dụng đáng kể mà không ảnh hưởng lớn đến hiệu suất.

BAT và BEP được áp dụng như sau:

· Tránh dùng thừa hóa chất;

· Sử dụng các tác nhân liên kết ngang giúp cho sự tạo màng và tăng độ bền chống chịu tẩy rửa;

· Sử dụng chất bổ sung có khả năng cải thiện tính tự tổ chức của fluorocacbon-polymer

· Làm việc với điều kiện xử lý thích hợp để có một sự định hướng và liên kết ngang tối ưu của lớp hoàn thiện fluorocarbon trên vải;

· Đảm bảo loại vải cần hoàn thiện không chứa các chất có thể phá tính tự tổ chức của fluorocarbon trên vải, như chất tẩy hoặc các hóa chất tái ẩm;

· Tránh sử dụng các ứng dụng phun xịt nếu có thể.

· Trong vận chuyển và lưu trữ sản phẩm

Các loại nhũ tương được vận chuyển trong ống dẫn hoặc chứa trong các thùng chứa rời trung gian (IBC) và lưu trữ trong nhà kho của nhà máy.

· Điều chế hóa chất lỏng

Nhũ tương của polymer được pha loãng với nước trong các thùng pha chế. Nồng độ pha chế thường là 10-80 g/l. Người pha chế lấy một lượng sản phẩm theo yêu cầu (theo hướng dẫn pha chế) từ IBC hoặc container bằng xô và đổ vào thùng pha chế. Khi pha chế phải mang đầy đủ các bảo hộ lao động để tránh tiếp xúc với các sản phẩm chứa PFOS như găng tay Nitrile, kính và quần áo bảo hộ. Sau khi sử dụng, xô được rửa với nước, lượng nước này sẽ được cho vào thùng pha chế như một hình thức tráng hóa chất còn dư.

· Vận chuyển hóa chất lỏng

Hóa chất lỏng được vận chuyển bằng một hệ thống ống dẫn kín.

· Hoàn thiện vải

Vải được nhúng vào hóa chất lỏng ứng dụng, sau đó được vắt bằng máy vắt lô cuốn. Hóa chất lỏng ứng dụng được vắt ra sẽ chảy lại vào thùng máy vắt. Thời gian hoàn thành khoảng 2 – 8 giờ với một công nhân phụ trách kiểm soát cả quy trình.

· Sấy khô và ngưng tụ

Vải được đưa vào lò sấy ngang để sấy khô và xử lý. Nhiệt độ sấy khô và ngưng tụ thường ở khoảng 150°C đến 180°C. Ở bước này, các thành phần dễ bay hơi (nước và dung môi hữu cơ) đều bay hơi hết. Khí thải của công đoạn này được khuyến nghị có thể có chứa PFOS. Do đó, lượng khí thải này nên được thải trực tiếp vào môi trường sau khi qua bộ phận xử lý khí thải hoặc chuyển đến một nhà máy lọc khí thải.

· Rửa dọn các thiết bị

Các thiết bị (thùng pha chế và thùng máy vắt) được rửa với lượng nước nhỏ. Nước rửa được đưa vào hóa chất lỏng ứng dụng thừa.

BEP là tái sử dụng hóa chất lỏng ứng dụng thừa và để dành cho đợt sản xuất tiếp theo. Nếu không thực hiện được điều này, các hóa chất thừa này phải được vứt bỏ theo quy định về nước thải công nghiệp nguy hại của địa phương hoặc quốc gia.

Việc đeo găng tay bảo hộ làm bằng cao su Nitrile, kính và quần áo bảo hộ lao động như những dụng cụ bảo hộ cá nhân là cần thiết khi dọn rửa các thiết bị.

(2) Áp dụng BAT/BEP trong ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn

Một điều quan trọng cần lưu tâm là PFOS và các muối của nó không trải qua sự biến đổi hóa học trong các quy trình tự nhiên mà chúng có hiện tượng tích tụ sinh học, điều này có nghĩa là chúng đặt ra một mối nguy hại làm suy yếu sức khỏe con người nếu tiếp xúc liên tục. Các biện pháp có thể được thực hiện để giảm thiểu lượng thải ra của PFOS hoặc các muối của nó bằng cách ngăn ngừa việc trộn lẫn với nước hoặc thu hồi PFOS từ nước thải.

Thực hiện các biện pháp tối thiểu hóa lượng rơi vãi hoặc chảy tràn. Trường hợp xảy ra rơi vãi hoặc chảy tràn thì phải lau ngay bằng giẻ hoặc những thứ tương tự.

· BAT/BEP lưu trữ sản phẩm chứa PFOS

Việc lưu trữ các sản phẩm chứa PFOS cần thực hiện những điều sau:

· Lưu trữ ở nơi chỉ những người có liên quan mới có thể vào dễ dàng;

· Sử dụng thùng chứa kín có thiết kế chắc chắn để sản phẩm chứa PFOS không thể rò rỉ hay thất thoát, v.v, và được làm bằng vật liệu không thấm;

· Để ngăn ngừa chảy tràn PFOS do nước mưa, để các thùng chứa PFOS trong nhà và thực hiện các biện pháp đảm bảo sàn là bê tông hoặc được phủ nhựa thổng hợp (hoặc tương tự).

· BAT/BEP chỉ dẫn về địa điểm lưu trữ


Khi xử lý kho PFOS và các thùng chứa PFOS, cần lưu trữ PFOS ở địa điểm xác định.

· BAT/BEP trong vận chuyển

Khi một doanh nghiệp xử lý PFOS, nên thực hiện các biện pháp ngăn ngừa việc một thùng chứa PFOS bị lật, đổ khi vận chuyển. Thùng chứa phải đảm bảo khả năng trụ vững trước các tác động va đập.

· BAT/BEP khi xử lý các tác nhân chứa PFOS

· Xử lý PFOS trong nhà;

· Tối thiểu lượng PFOS phải xử lý;

· Thực hiện các biện pháp tối thiểu lượng PFOS rơi vãi hoặc chảy tràn;

· Chuẩn bị cho các trường hợp rơi vãi hoặc chảy tràn PFOS: chuẩn bị sẵn giẻ lau, để một cái máng thu ở dưới thùng đựng các sản phẩm có chứa PFOS;

· Tối thiểu lượng PFOS trộn với chất lỏng dùng để rửa;

· Hạn chế và ngăn ngừa việc để sót lại PFOS trong các thiết bị sử dụng PFOS và thực hiện các biện pháp thu hồi càng nhiều càng tốt.

· Biện pháp đối với các thiết bị sử dụng PFOS

· Thiết bị sử dụng PFOS cần phải làm bằng vật liệu không ăn mòn hoặc có các biện pháp chống ăn mòn; cố gắng hạn chế sử dụng các thiết bị dùng riêng cho các sản phẩm có chứa PFOS;

· Sàn nhà nơi đặt các thiết bị dùng cho PFOS: phải thực hiện các biện pháp phủ bề mặt với bê tông hoặc nhựa tổng hợp để ngăn ngừa rò rỉ PFOS qua mặt đất;

· Đối với những nơi có thể rơi vãi PFOS phải lắp đặt các thiết bị thông hơi cục bộ, và để ngăn ngừa thải PFOS ra ngoài không khí cần lắp đặt máy hút, lọc bụi hoặc các thiết bị có chức năng tương tự;

· Đường ống dẫn PFOS từ thiết bị: sử dụng vật liệu không ăn mòn hoặc thực hiện các biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa ăn mòn;

· Sử dụng các ống thoát nước thải hoặc các rãnh thoát nước làm từ vật liệu có thể ngăn ngừa rò rỉ vào mặt đất.

Kiểm tra các thùng chứa PFOS và thiết bị sử dụng PFOS

Cần kiểm tra để phát hiện và xử lý thường xuyên các trường hợp sau đây:

· Bất kỳ sự rò rỉ hoặc rơi vãi PFOS từ thùng chứa, thiết bị hoặc ống dẫn;

· Bất kỳ hư hại hay ăn mòn nào xảy ra với thùng chứa, thiết bị hoặc ống dẫn;

· Bất kỳ vết rạn hay vết nứt trên sàn nhà.

· Các biện pháp giải quyết rò rỉ từ một thùng chứa PFOS hoặc trong quá trình xử lý PFOS

· Thông báo cho các cơ quan có chức trách về việc rò rỉ PFOS và thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa lan rộng;

· Có biện pháp thu hồi PFOS bị rò rỉ;

· Đặt và lưu trữ PFOS được thu hồi trong một thùng có thể khóa kín cùng với giẻ dùng để lau sạch PFOS;

· Chứng thực lượng PFOS rò rỉ

· Chứng thực lượng PFOS hoặc muối của nó bị rò rỉ bằng cách tiến hành lấy mẫu và phân tích phù hợp với việc chứng thực lượng nước thải ra khỏi nơi làm việc;

· Nếu việc chứng thực lượng PFOS rò rỉ bằng cách lấy mẫu và phân tích gặp khó khăn về mặt kỹ thuật, có thể phỏng đoán bằng lượng sử dụng;

· Nếu lượng PFOS bị rò rỉ trong quá trình xử lý, cần thực hiện các biện pháp giảm lượng PFOS rò rỉ dựa trên kết quả lấy mẫu và phân tích;

· Ghi lại kết quả phỏng đoán lượng PFOS rò rỉ.

(3) Áp dụng BAT/BEP giảm phát thải PFOS trong ngành công nghiệp ảnh

PFOS hoặc các muối của nó sử dụng trong công nghiệp phim ảnh (trong quá trình hiện ảnh) có vẻ như không trải qua một sự biến đổi hóa học trong các quy trình tự nhiên. Chúng có tính tích tụ sinh học và gây nguy hại đối với sức khỏe con người và môi trường. Một phần của BAT/BEP là cố gắng giảm thiểu lượng rò rỉ của PFOS hoặc các muối của nó bằng cách thu hồi các dung dịch hiện và dung dịch hãm ảnh.

Khi tiến hành việc làm hiện ảnh, cần cân nhắc những BAT/BEP như sau:

· Thu hồi dung dịch hiện ảnh và hãm ảnh đã sử dụng;

· Sẵn sàng ứng phó đối với các sự cố rò rỉ hay thấy thoát PFOS ở những nơi sử dụng dung dịch hiện ảnh và hãm ảnh;

Ngoài ra, các biện pháp được áp dụng trong ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn cũng có thể áp dụng có hiệu quả cho ngành công nghiệp ảnh.
8.7 Các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với môi trường do phát thải PFOS

 8.7.1 Xây dựng các quy đinh pháp lý hỗ trợ kiểm soát rủi ro đối với môi trường do phát thải PFOS

Tình hình xây dựng cơ sở pháp lý hỗ trợ và kiểm soát rủi ro đối với môi trường do phát thải PFOS ở Việt Nam và trên thế giới

Ở Việt Nam, hầu như chưa có các Quy định hoặc Tiêu chuẩn pháp lý cụ thể nào trong việc sử dụng hóa chất PFOS cũng như các hợp chất có liên quan. Do đó, có thể tham khảo áp dụng một số Quy định và Tiêu chuẩn của các nước trên Thế giới. 


Năm 2002, Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA -  Environmental Protection Agency) đã hoàn tất đưa ra Quy tắc quan trọng mới trong việc sử dụng (SNURs – Significant New Use Rules) đòi hỏi các công ty phải thông báo cho EPA 90 ngày trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu 88 loại hợp chất có liên quan đến PFOS. Đến năm 2007, SNURs được sửa đổi thành 183 loại hợp chất với chuỗi carbon từ “C5” trở lên (EPA 2006, EPA 2008, UNEP 2006, UNEP 2007). SNURs cho phép tiếp tục sử dụng với một vài hạn chế, như việc sử dụng công nghệ cao khi không thể thay thế việc sử dụng PFOS trong quy trình sản xuất. Công nghệ đòi hỏi quá trình sử dụng PFOS với liều lượng thấp, độ phơi nhiễm thấp và lượng thải bỏ thấp (ATSDR 2009, EPA 2006). Tháng Một năm 2009, EPA đã đưa ra một thông cáo tạm thời đối với sức khỏe khi dùng nước uống, nồng độ của PFOS trong nước uống không quá 0,2 micrograms/liter (µg/L) và PFOA là 0,4 µg/L để chống lại nguy cơ phơi nhiễm của hóa chất này (EPA 2009b, EPA 2011a). Đối với môi trường đất, nồng độ PFOS trong đất là 6 mg/kg và PFOA là 16 mg/kg (EPA, 2009c). Ngoài ra, Minnesota cũng thiết lập giới hạn nồng độ PFOS và PFOA trong nước uống gây nguy cơ đối với sức khỏe con người là 0,3 µg/L (MDH, 2011). 

Australia đã có các thông cáo liên quan đến PFOS thông qua Thông báo về Hóa chất Công nghiệp và Đề án Đánh giá Quốc gia (NICNAS). Cảnh báo đầu tiên chỉ ra sự loại bỏ các sản phẩm có chứa PFOS ra khỏi nước, dầu mỡ, và đất vào tháng 9 năm 2002. Đồng thời, ngưng sử dụng PFOS cho các sản phẩm da vào tháng 3 năm 2003. Cảnh báo thứ hai đưa ra khuyến cáo về PFOS, PFA (Perfluorosulfonates) và PFOA, bao gồm:

· PFOS và các hóa chất PFA chỉ được sử dụng cho những mục đích cần thiết không có sự thay thế phù hợp, như việc sử dụng PFOS trong sản xuất bọt chữa cháy nhưng không được dùng trong sản phẩm dùng trong diễn tập chữa cháy;

· Thận trọng trong việc sử dụng PFOA thay thế cho PFOS vì PFOA cũng có những tác động đối với môi trường và sức khỏe con người giống như PFOS.

Canada cũng đã đề xuất các Quy định ngăn cấm việc sản xuất, sử dụng PFOS và các muối của nó trong các nhóm sau: C8F17SO2, C8F17SO3 or C8F17SO2N (Canada Gazette, 2006). Các Quy định được đề xuất như sau:

· Ngăn cấm việc sản xuất, sử dụng, bán, chào bán, nhập khẩu PFOS hoặc sản phẩm có chứa chất này;

· Ngưng sử dụng PFOS trong ứng dụng bọt nước tạo màng trong cứu hỏa AFFF, những sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trước khi Quy định bắt đầu có hiệu lực được phép sử dụng trong vòng năm năm sau khi Quy định có hiệu lực thi hành (nhưng AFFF không được sử dụng cho quá trình diễn tập);

· Ngưng sử dụng tác nhân chống phân tán mù, và bán, chào bán, nhập khẩu trong vòng năm năm kể từ khi Quy định có hiệu lực trong công nghệ mạ điện Crom, khắc ngược, mạ điện Nikel và mạ điện nhựa; 

· Ngưng sử dụng, bán, chào bán, nhập khẩu các mặt hàng sản xuất sau: vật liệu bán dẫn hoặc các thành phần tương tự như các thiết bị điện tử hoặc phim ảnh, giấy tờ, bản in v.v;

· Ngưng sử dụng, bán và chào bán các mặt hàng đã được sản xuất hoặc nhập khẩu trước khi các Quy định được đề xuất có hiệu lực;

· Ngoại lệ, cung cấp theo tiêu chuẩn cho các phòng thí nghiệm, cho nghiên cứu khoa học.

Liên minh châu Âu đã thông qua Chỉ thị 2006/122/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Chỉ thị 76/769/EEC ngày 12 tháng 12 năm 2006 đối với các nước thành viên liên quan đến việc hạn chế sử dụng PFOS hoặc các hợp chất liên quan. Các hạn chế bao gồm:

· PFOS và các chất liên quan sẽ bị cấm sử dụng trong các sản phẩm với nồng độ bằng hoặc cao hơn 0,005%, trong các bán thành phẩm với nồng độ 0,1%, ngoại trừ hàng dệt may hoặc vật liệu tráng được sử dụng với nồng độ 1µg/m3;

· Ngưng sử dụng PFOS trong các quy trình sản xuất sau: photoresists hoặc lớp phủ chống phản xạ cho quá trình in ảnh lito, công nghiệp sản xuất sơn, công nghiệp nhiếp ảnh, ức chế mạ Crom, ứng dụng trong chất lỏng thủy lực hàng không.

Các nội dung quản lý PFOS tại Việt Nam cần ban hành các quy định pháp lý hỗ trợ 

Ban hành các Quy định pháp lý về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS nhằm hỗ trợ công tác quản lý, kiểm soát rủi ro trong sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và xử lý PFOS và các chất liên quan. Một số Quy định cần ban hành bao gồm:

· Quy định pháp lý về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS

· Quy định về việc lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với kho, xưởng lưu chứa PFOS trình Sở Tài nguyên Môi trường phê duyệt trước khi đi vào hoạt động;

· Quy định về việc kê khai, kiểm soát, lập chế độ báo cáo định kỳ danh mục thông tin về nguyên liệu, sản phẩm, chất thải sản xuất có chứa PFOS với Sở Công thương;

· Quy định về việc xin giấy phép kinh doanh, lưu trữ, sử dụng, vận chuyển đối với từng loại cơ sở làm việc có hóa chất PFOS, được cấp bởi cấp Bộ hoặc Sở tùy quy mô hoạt động;

· Quy định về việc cho phép sử dụng PFOS với các yêu cầu cao hơn như việc sử dụng công nghệ cao, liều lượng sử dụng thấp, độ phơi nhiễm thấp và lượng thải bỏ thấp; (Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Bộ Công nghiệp)

· Quy định về việc thay thế sử dụng PFOS bằng các hóa chất khác ít nguy hại hơn như các perfluoroalkyl mạch ngắn; (Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Bộ Công nghiệp)

· Quy định về việc ngưng sản xuất, sử dụng, nhập khẩu, kinh doanh PFOS trong các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp nhiếp ảnh, công nghiệp sơn, công nghiệp mạ Crom, v.v; (Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Bộ Công nghiệp)

· Quy chuẩn về nồng độ PFOS cho phép trong môi trường nước mặt, nước ngầm, không khí và trong môi trường đất; (Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Bộ Công nghiệp)

· Quy chuẩn về nồng độ PFOS được cho phép sử dụng đối với các ngành công nghiệp không có công nghệ hoặc hóa chất thay thế; (Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Bộ Công nghiệp)
· Quy định pháp lý về xuất nhập khẩu và sử dụng PFOS

Đối với một hóa chất nguy hại, công tác quản lý về xuất nhập khẩu và sử dụng cần được thắt chặt và hạn chế sử dụng bởi tính chất đặc biệt của chúng. PFOS tuy là một hóa chất nguy hại mới được quan tâm và chưa có nhiều các nghiên cứu, chương trình quan trắc nhưng cũng đã được khẳng định là hóa chất nguy hại nằm trong nhóm POPs theo Công ước Stockholm. Vì vậy, cần phải xây dựng các quy định pháp lý về xuất nhập khẩu và sử dụng đối với PFOS nhằm thắt chặt và tình hình và quản lý được vấn đề sử dụng PFOS trên thị trường Việt Nam. Một số Quy định pháp lý về xuất nhập khẩu và sử dụng PFOS cần được ban hành như sau:

· Quy định về việc trình báo, khai báo về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu, sử dụng hóa chất PFOS với bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Công thương;
· Quy định về việc ngưng xuất, nhập khẩu hóa chất PFOS và các chất liên quan phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp nhiếp ảnh, công nghiệp sơn, công nghiệp mạ Crom, v.v;
· Quy định về mức thu thuế đặc biệt đối với việc nhập khẩu hóa chất PFOS và các chất liên quan;

· Quy định về các điều kiện trong việc xin và cấp phép cho hoạt động xuất nhập khẩu có liên quan đến hóa chất PFOS;

· Quy định về các thủ tục hải quan đối với việc xuất nhập khẩu hóa chất PFOS và các chất liên quan;

· Quy định về chất lượng, số lượng và kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu có liên quan đến hóa chất PFOS;

· Quy định về việc hạn chế sử dụng hóa chất PFOS đối với các ngành công nghiệp không có hóa chất thay thế.

8.7.2 Các biện pháp kiểm soát rủi ro trong sử dụng và phát thải PFOS vào môi trường tại cơ sở

Xây dựng kế hoạch quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS tại cơ sở

Xây dựng kế hoạch quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS và các chất liên quan tại các cơ sở có PFOS là cần thiết trong việc giảm thiểu các con đường phơi nhiễm PFOS. Kế hoạch được xây dựng bao gồm hệ thống quản lý từ tình hình thực tiễn tại cơ sở, áp dụng các Quy định, Tiêu chuẩn đối với việc sử dụng PFOS, hệ thống thu gom và xử lý các phát thải PFOS và hệ thống nhân sự.  

Nắm rõ tình hình quản lý hiện hành là tiền đề trong việc xây dựng kế hoạch quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS tại cơ sở. Dựa trên những ưu và khuyết điểm của quá trình có sẵn để đưa ra được những hành động cụ thể cho kế hoạch. Các cơ sở sản xuất hoặc các khu vực xử lý, lưu trữ cũng có thể dựa trên tình hình quản lý các chất nguy hại khác để đưa ra kế hoạch đối với hóa chất PFOS.

Triển khai các hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn tại cơ sở có phát thải PFOS

Kiểm soát rủi ro bao gồm các biện pháp hạn chế sự phơi nhiễm PFOS đối với người tiếp xúc và môi trường xung quanh. Do đó, các cơ sở sản xuất có PFOS hoặc các khu lưu trữ cần phải thu gom và xử lý toàn bộ các loại chất thải có chứa PFOS (chất thải rắn, khí thải, nước thải, v.v). PFOS thuộc nhóm POPs, các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học, việc áp dụng công nghệ xử lý thông thường trong xử lý nó là không dễ dàng. Vì tính chất hóa lý đặc biệt của mình (liên kết flo-carbon bền và áp suất hơi thấp), PFOS và PFOA không thể xử lý được bằng quá trình oxy hóa và phân hủy sinh học (Hartten 2009, Vectis et al. 2009). 

Các phương pháp xử lý tối ưu phụ thuộc vào nồng độ PFOS và PFOA, nồng độ chất hữu cơ và kim loại, thời gian phân hủy và điều kiện tại khu vực xử lý (Vectic et al. 2009). Một số phương pháp như sử dụng than hoạt tính hấp phụ hay thẩm thấu ngược (Reverse Omosis – RO) cho thấy hiệu quả trong việc loại bỏ PFCs trong nước uống với nồng độ dưới 0,2 µg/L. Ngoài ra, phương pháp đốt ở nhiệt độ cao cũng có hiệu quả đối với chất thải có chứa PFOS. Các nghiên cứu khác về xử lý PFOS như phương pháp oxy hóa quang hóa học và kích thích bằng nhiệt (Hartten 2009, Vectis et al. 2009) hay phương pháp xử lý PFOS trong nước ngầm bằng phản ứng Sonochemical (áp dụng siêu âm để tạo phản ứng hóa học đối với chất lỏng, cơ chế gây hiệu ứng Sonochemical là hiện tượng âm thanh Cavitation) (Cheng et al. 2008, Vectis et al. 2009).

Trong các phương án giảm thiểu rủi ro đối với PFOS, cần thiết phải có kế hoạch xây dựng các hệ thống và công nghệ xử lý PFOS có trong các phát thải tại cơ sở. Việc thu gom và xử lý toàn bộ các phát thải có PFOS có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người trước các tác động do PFOS gây ra.

Thành lập đội ngũ quản lý, nhân viên vận hành có năng lực thực hiện kế hoạch quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS tại cơ sở
Đối với đội ngũ quản lý:

Kế hoạch quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS được thực hiện dưới sự giám sát, quản lý của cán bộ tại cơ sở. Người quản lý có trách nhiệm thúc đẩy và đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra theo đúng kế hoạch và hướng tới đạt kết quả đề ra. Do đó, đội ngũ cán bộ quản lý cũng cần những người có chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý, nắm rõ các Quy định hiện hành về hóa chất và phương hướng sử dụng mới đối với hóa chất PFOS.

Yêu cầu đối với đội ngũ quản lý trong thực hiện các kế hoạch nhằm kiểm soát rủi ro trong sử dụng, vận chuyển hoặc xử lý hóa chất PFOS:

· Hiểu biết và nắm rõ các Quy định, Tiêu chuẩn, Pháp luật hiện hành về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với hóa chất độc hại nói chung, áp dụng cho PFOS nói riêng;

· Hiểu rõ mục tiêu hướng đến của kế hoạch đề ra nhằm kiểm soát rủi ro đối với PFOS tại cơ sở;

· Nắm rõ nội dung, phương pháp, tiến độ thực hiện đối với các phương án, bước tiến hành theo kế hoạch;

· Bám sát quá trình thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch với cán bộ quản lý cấp trên;

· Chịu trách nhiệm về hiệu quả thực hiện kế hoạch đề ra.

Đối với đội ngũ vận hành:

Các biện pháp kiểm soát rủi ro được đề ra trong các kế hoạch xây dựng thực hiện tại cơ sở bao gồm các biện pháp về công nghệ xử lý. Các hệ thống và công nghệ xử lý tiên tiến mới được xây dựng cần đội ngũ các bộ, công nhân vận hành có trình độ chuyên môn và hiểu biết về PFOS cũng như các tác động của nó. Yêu cầu đối đội ngũ nhân viên vận hành:

· Hiểu rõ mục tiêu hướng đến của kế hoạch đề ra nhằm kiểm soát rủi ro đối với PFOS tại cơ sở;

· Có kiến thức về vận hành thiết bị, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn về xử lý đối với PFOS;

· Hiểu biết về PFOS và các tác động nguy hại của nó;

· Có ý thức an toàn lao động, bảo vệ bản thân và cộng đồng trước các tác động nguy hại của PFOS

Áp dụng công nghệ sản xuất để hạn chế sử dụng nguyên liệu chứa PFOS

Việc thay thế sử dụng PFOS và các hợp chất của nó bằng chất hóa học khác hoặc sử dụng một công nghệ khác đòi hỏi phải đạt các yêu cầu:

· Sự thông dụng và giá thành của hóa chất hoặc công nghệ thay thế;

· Công nghệ phù hợp;

· Ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường;

· Khả năng đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Áp dụng công nghệ sản xuất sử dụng các nguyên liệu thay thế PFOS hoặc thay đổi công nghệ không sử dụng nguyên liệu PFOS trong quy trình sản xuất. Việc thay thế công nghệ sản xuất phải được thực hiện dựa trên cơ sở giảm hoặc loại bỏ phát thải độc hại ảnh hưởng đến con người và môi trường. Một số công nghệ đã được áp dụng như sau:

(1) Công nghệ mạ kim loại

Thay thế sử dụng Cr (VI) bằng Cr (III) trong mạ kim loại trang trí sẽ loại bỏ việc cần thiết sử dụng PFOS làm tác nhân chống phân tán mù. Các chất thay thế không florua hóa cho mạ Crom cứng và trang trí đều có trên thị trường châu Âu. Những chất thay thế có thể phân hủy sinh học này có vẻ như có tác dụng nhưng chúng cần được thêm vào quá trình mạ liên tục. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật cần có nhiều thay đổi trước khi có thể sử dụng các chất thay thế này.

(2) Thay thế các chất hoạt hóa bề mặt có chứa mạch perfluoroalkyl dài bằng các perfluoroalkyl mạch ngắn

Các chất hoạt hóa bề mặt có chứa mạch perfluoroalky dài như PFOS có những tác động đáng kể tới môi trường do tính bền, tính tích tụ sinh học và tính độc (PBT). Cường độ và mức nghiêm trọng của PBT trong nhóm hóa học này liên quan trực tiếp đến độ dài mạch perfluoroalkyl, chúng không chỉ được gây ra bởi chất hoạt hóa bề mặt florua hóa mà còn do các dạng hóa chất phân mạch. Do đó, việc sản xuất và sử dụng các chất perfluoroalkyl mạch dài đã bị đình chỉ và thay thế bằng các chất perfluoroalky mạch ngắn. Hiện nay, mục tiêu thay thế là công nghệ “C6” là –(CF2)6F, hoặc như công ty 3M đã chuyển sang công nghệ “C4” là -(CF2)4F và OMNOVA Solutions với chất hoạt hóa bề mặt florua hóa gốc “C1” (-CF3-) và “C2” (-CF2CF3-). Những chất này hiện đang được đánh giá là có lợi với môi trường hơn so với những chất florua hóa mạch dài (OECD, 2010).

(3) Hoàn thiện tính kỵ nước cho vải

Khả năng chống nước lâu dài của vải là yêu cầu chính đối với người tiêu dùng các sản phẩm quần áo ngoài (quần áo đi mưa), lều trại, bạt che v.v. PFOS được dùng để hoàn thiện tính kỵ nước cho vải trong quy trình sản xuất các vật dụng này. Tuy nhiên, có rất nhiều cách dùng hóa chất thay thế fluorocacbon mà không có gốc phân tử bền như sau:

· Chất chống nước dạng sáp có chứa muối kim loại paraffin;

· Các loại Polyurethane kỵ nước;

· Chất chống nước silicon;

· Chất chống nước từ các chất dẻo có chứa chất nhựa melamine béo biến đổi (fatty modified melamine resins)

Các kỹ thuật thay thế không florua hóa như các loại sáp hydrocacbon và silicone có thể ứng dụng trong mục đích chống nước nhưng lại không chống dầu và bùn đất. Nếu có yêu cầu chống dầu, máu hoặc đất thì các loại polymer florua hóa là hiệu quả nhất.

(4) Bọt cứu hỏa tạo màng (AFFF)

Trước năm 2000, chất hoạt hóa bề mặt florua hóa dùng trong AFFF thường có gốc PFOS, tạo ra AFFF có chứa PFOS hoặc tiền chất PFOS. Năm 2000, 3M thông báo ngưng sản xuất các sản phẩm gốc PFOS, AFFF gốc PFOS không còn được sản xuất và sử dụng ở các nước phát triền. Lúc này, các chất gốc fluorotelomer trở thành chất hoạt hóa bề mặt chính dùng cho AFFF. Các hợp chất perflorua hóa (PFCs) trong AFFF gốc fluorotelomer là các phân tử mạch ngắn hơn, thường là gốc telomer 6:2, có xu hướng ít tích tụ sinh học và ít độc hơn. AFFF gốc telomer không chứa PFOS nhưng có thể chứa các phần tử có thể bị phân hủy thành PFOA hoặc các acid carbonxylic perflorua hóa mạch ngắn hơn.

Tóm lại, từ trước khi Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS), các muối của nó và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) được liệt kê trong Phụ lục B của Công ước Stockholm năm 2009 đến nay, đã có rất nhiều các nghiên cứu và ứng dụng thay thế cho việc sử dụng PFOS trong công nghiệp. Một vài thông tin về lựa chọn thay thế sử dụng PFOS được mô tả như trong Bảng 8.19..

Bảng 8.19 Thông tin về sự lựa chọn thay thế sử dụng PFOS

	Ứng dụng
	Hiện trạng sử dụng
	Lựa chọn thay thế

	Chất ngâm tẩm hoàn thiện tính kỵ nước cho hàng dệt may, da, thảm
	PFOS và các chất liên quan đã được loại bỏ trong hầu hết các nước OECD.
	Thay thế bằng các hợp chất Flo khác như C6-fluorotelomers và PFBS, sản phẩm silicon, Stearamidomethyl Pyridin Clorua

	Chất ngâm tẩm giấy và bìa cartong
	PFOS và các chất liên quan đã được loại bỏ trong hầu hết các nước OECD.
	Các hợp chất Fluorotelomer và Photphat, thay đổi quá trình cơ học.

	Tẩy rửa, các loại sáp đánh bóng oto và sàn nhà
	PFOS và các chất liên quan đã được loại bỏ trong hầu hết các nước OECD.
	Các hợp chất Fluorotelomer, Polyete Flo hóa, các hợp chất C4-Perfluorinated.

	Chất phủ bề mặt, sơn, phủ verni
	PFOS và các chất liên quan đã được loại bỏ trong hầu hết các nước OECD.
	Hợp chất Telomer, Polyete Flo, chất thơm Propylated, Silicon hoạt động bề mặt, Sulfosuccinates, Glycol Polypropylen ete.

	Sản xuất dầu và khai thác mỏ
	Các dẫn xuất PFOS đôi khi có thể được sử dụng như chất hoạt động bề mặt trong các ngành công nghiệp dầu mỏ và khai thác mỏ.
	PFBS, telomer nguồn gốc từ Flurosurfactants, Perfloalkyl amin, acid, amino acid và thioether acid.

	Ngành công nghiệp nhiếp ảnh
	Việc thay đổi công nghệ kỹ thuật số đã giảm mạnh việc sử dụng PFOS.
	Sản phẩm hoạt động bề mặt gốc Telomer, sản phẩm Silicon, chất hoạt động bề mặt Hydrocacbon, hóa chất C3, C4-flo.

	Điện và điện tử
	Hóa chất PFOS đã và đang được sử dụng trong sản xuất máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động, máy in, máy quét, vệ tinh, hệ thống radar, v.v.
	Đối với hầu hết các ứng dụng, lựa chọn thay thế có sẵn hoặc đang được phát triển.

	Ngành công nghiệp chất bán dẫn
	PFOS vẫn được sử dụng nhưng ở nồng độ thấp hơn.
	 Chưa xác định được sự thay thế có hiệu quả tương đương, việc xác định này có thể mất thời gian đến 5 năm. Cũng có thể sử dụng PFBS, Polyete Flo hoặc telomer thay thế.

	Dầu thủy lực hàng không
	Các hợp chất liên quan đến PFOS vẫn còn được sử dụng.
	Chất Flo hóa khác và các hợp chất Photphat có thể được sử dụng thay thế.

	Thuốc trừ sâu
	Sulfluramid được sử dụng ở một số nước như một chất hoạt động bề mặt và trong các sản phẩm thuốc trừ sâu. 

Các Fluorosurfactant khác có thể được sử dụng như chất hoạt động bề mặt trơ trong các sản phẩm thuốc trừ sâu khác.
	Các hợp chất Butoxide tổng hợp như S Methoprene, Pyriproxyfen, Fipronil và Chlorpyrifos là những chất được sử dụng thay thế, đôi khi được sử dụng kết hợp.

	Thiết bị y tế
	Thiết bị nội soi video cũ tại các bệnh viện có một bộ lọc màu CCD có chứa một lượng nhỏ PFOS.

PFOS cũng được sử dụng như một chất phân tán hiệu quả cho sự tương phản trong ống thông vô tuyến đục (Radio-opaque).
	PFBS có thể thay thế PFOS.

	Mạ kim loại
	Hợp chất PFOS vẫn được sử dụng trong mạ Crom cứng.

Cr (III) đã thay thế Cr (VI) trong mạ Crom trang trí.
	Một số chất thay thế không Flo có mặt trên thị trường nhưng chúng không đem lại hiệu quả như nhau trong mạ Crom cứng. C6-fluorotelomer là một chất thay thế hiệu quả. 

	Bọt chữa cháy
	Việc sử dụng các chất liên quan đến PFOS trong các sản phẩm mới đã được loại bỏ ở hầu hết các nước OECD
	C6-fluorotelomer được sử dụng thay thế trong các sản phẩm mới. Florine tự do được dùng trong các sản phẩm diễn tập chữa cháy.


(Nguồn: UNEP/POPs/POPR.6/13/Add.3, 2010)

Một số hóa chất đã được nghiên cứu và sử dụng thành công trong các ngành công nghiệp thay thế PFOS được một số công ty hàng đầu như 3M, Dupont, v.v sử dụng. Bảng 8.20 ứng dụng các hóa chất thay thế được mô tả như sau.

Bảng 8.20 Tổng quan các lựa chọn chính thay thế sử dụng PFOS

	Hợp chất thay thế
	Tên thương mại của sản phẩm
	Công ty
	Sử dụng

	Dẫn xuất Perfluorobutane sulfonate (PFBS) hoặc C4-perfluorocompounds 
	Novec™

Scotchgard™
	3M
	Sơn và chất phủ công nghiệp, lớp phủ điện tử, công nghiệp làm sạch, hoàn thiện kỵ nước đối với vải, da, đồ nội thất, sản xuất oto, hàng may mặc, phụ gia sản xuất nhựa, v.v

	Perfluorobutyl methyl ete
	NovecTM
	3M
	Công nghiệp làm sạch

	Dodecafluoro-2-methylpentan-3-1
	Novec™ 1230
	3M
	Bọt chữa cháy

	Polyfluorodialkyl sulfonates ete
	FC-53
	-
	Tác nhân chống phân tán mù trong mạ Crom cứng

	Potassium perfluoroethyl cyclohexyl sulfonate
	FC-98
	3M
	Thủy lực hàng không

	Rượu và ete Fluorotelomer
	Zonyl®

Capstone®
	DuPont
	Chất hoạt động bề mặt, lớp phủ, sơn, vải và hóa chất công nghiệp, mạ Crom

	Hợp chất C6 fluorotelomer sulfonamide 
	Forafac™ 1157, 1183
	DuPont
	Bọt chữa cháy

	Fluorinated co-polymers
	Foraperle® 225, etc.
	DuPont
	Chất ngâm tẩm da và bọc ghế xe hơi

	CF3 or C2F5 fluoroalkyl polyethers
	PolyFox™
	OMNOVA Solutions Inc. 
	Chất hoạt động bề mặt và tác nhân làm ẩm trong sản xuất sơn và chất đánh bóng sàn

	Propylated naphthalenes 

or biphenyls
	Ruetasolv™
	Rütgers Kureha Solvents 
	Tác nhân chống thấm trong bảo vệ chống gỉ, sơn hàng hải, sơn, v.v

	Sulfosuccinate 


	Lutensit™
	BASF
	Tác nhân làm ẩm

	
	Edaplan™ LA 451
	Münzing Chemie 
	Sơn và ngành công nghiệp sơn, tác nhân làm ẩm, sơn lót trên bề mặt gỗ

	
	Hydropalat™ 875
	Cognis
	

	Siloxanes và silicone polymers
	WorléeAdd™
	Worlée-Chemie
	Tác nhân làm ẩm trong công nghiệp sản xuất sơn và mực in

	
	AdvantexTM
	Bluestar Silicones
	Chất ngâm, tẩm trong hàng dệt may. Sản phẩm có liên quan trong việc làm sạch, đánh bóng, chất chống tạo bọt, chất tẩy rửa.

	Polypropylene glycol ethers
	Emulphor™

Enthone 
	BASF

Cookson Electronics
	Tác nhân làm ẩm

Mạ Crom trang trí, v,v.


(Nguồn: UNEP/POPs/POPR.6/13/Add.3, 2010)

8.8 Các biện pháp giảm thiểu rủi ro do phát thải PFOS 

8.8.1 Đào tạo nâng cao năng lực quản lý trong sử dụng và phát thải PFOS tại cơ sở

Phát thải PFOS trong quá trình sản xuất có sử dụng PFOS hoặc quá trình lưu trữ, vận chuyển và xử lý là không tránh khỏi. Các cơ sở có phát thải PFOS có trách nhiệm phải giảm thiểu phát thải PFOS hướng đến quản lý an toàn và kiểm soát được rủi ro đối với môi trường và con người. Do đó, việc xây dựng các kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý đối với các cơ sở này là một biện pháp cần thiết trong kế hoạch giảm thiểu rủi ro do phát thải PFOS. 

Kết quả giảm thiểu rủi ro do phát thải PFOS tùy thuộc vào định hướng và nhận thức đúng đắn về mức độ nguy hiểm của PFOS trong công tác quản lý. Để xây dựng được kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý trong sử dụng và phát thải PFOS tại cơ sở trước tiên cần phải xác định được mục tiêu, nội dung, và kết quả hướng đến sau quá trình đào tạo. 

Mục tiêu đào tạo

· Xây dựng và đào tạo một đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ sở có kiến thức về PFOS và nhận thức đúng đắn về mức độ nguy hại của PFOS nhằm tiến tới giảm thiểu phát thải PFOS;
· Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng, lưu trữ và xử lý PFOS nhằm tiến tới giảm phát thải, giảm thiểu rủi ro đối với môi trường xung quanh cơ sở và người làm việc trong môi trường có PFOS.
Nội dung thực hiện

· Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ sở có liên quan đến công tác quản lý, công tác tuyên truyền về môi trường nói chung và ảnh hưởng của PFOS nói riêng.

· Nâng cao hiểu biết về PFOS: tập huấn định kỳ và cập nhật các thông tin mới nhất về hóa chất PFOS cũng như những nguy hại của nó. 

· Đào tạo chuyên môn về quản lý, các yêu cầu đặc thù về quản lý hóa chất PFOS và thực tiễn áp dụng đối với từng lĩnh vực liên quan đến PFOS.

· Tổ chức thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường và quản lý PFOS tại cơ sở;

· Hoàn thiện hệ thống quản lý vững mạnh, bổ sung các bộ phận chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt đối với quản lý PFOS;

· Hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn đối với PFOS, bắt đầu với việc hệ thống lại quy chế xuất nhập đối với hóa chất PFOS và các sản phẩm có PFOS. Xây dựng hệ thống sổ sách theo dõi xuất, nhập và đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn phụ trách công tác này.

· Hệ thống hóa quá trình làm việc có liên quan đến PFOS, đảm bảo theo dõi, định lượng được hóa chất sử dụng trong từng công đoạn, qua đó ước lượng được lượng phát thải ra môi trường để cuối cùng có thể kiểm soát được rủi ro do phát thải PFOS.

· Xây dựng hệ thống theo dõi tình trạng hóa chất bao gồm hạn sử dụng, tính chất, bao bì v.v của hóa chất đối với kho lưu trữ PFOS. Hóa chất không đủ phẩm chất phải được xem như chất thải nguy hại và phải được xử lý.

· Hệ thống giải quyết rủi ro và ứng cứu sự cố phải được xây dựng để sẵn sàng trong mọi tình huống có thể xảy ra, phải kiểm soát được rủi ro và đảm bảo hạn chế gây hại đối với các yếu tố không liên quan bên ngoài khu vực có PFOS.

· Bộ phận y tế có năng lực xử lý, sơ cứu các tình huống liên quan đến nhiễm độc hóa chất PFOS.

· Đầu tư các trang thiết bị hiện đại hướng đến quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro tại cơ sở có PFOS.

Phương pháp thực hiện

· Tuyên truyền, vận động và đào tạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn đối với từng cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ sở có PFOS;

· Tổ chức, phối hợp cùng thực hiện giữa các ban ngành liên quan và có trách nhiệm trong quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với hóa chất PFOS;

· Kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo của cơ sở;

· Nghiệm thu kết quả, đánh giá hiệu quả quản lý tại cơ sở sau quá trình đào tạo.

Đào tạo nâng cao năng lực quản lý PFOS là yếu tố quan trọng trong quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS. Để đạt hiệu quả cao trong quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro khi sử dụng PFOS, cơ sở cần nắm rõ tình hình phát thải tại cơ sở, đưa ra các nhận định về ưu khuyết điểm trong quản lý để có thể lên kế hoạch đào tạo và cải thiện công tác quản lý. 

8.8.2 Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động trong sản xuất có sử dụng PFOS và xử lý PFOS

Những quy định chung về việc trang bị các thiết bị bảo hộ lao động trong sản xuất có sử dụng PFOS và xử lý PFOS

Nhằm giảm thiểu rủi ro do phát thải PFOS gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, các cơ sở sản xuất có sử dụng PFOS và xử lý PFOS phải trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động cho những người làm việc tại đây. Các phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị để ngăn ngừa tai nạn lao động và phòng chống các bệnh nghề nghiệp có thể mắc phải nếu bị phơi nhiễm PFOS. 

Theo Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số: 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 1998 về Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, người lao động làm việc trong các điều kiện nguy hiểm như tiếp xúc với hóa chất độc hại PFOS phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân và không phải trả tiền theo đúng chế độ.

Các phương tiện bảo vệ cá nhân phải được sản xuất, nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước đã ban hành, đảm bảo an toàn và cách ly người lao động với sự tiếp xúc PFOS. 

Vì vậy, nếu người lao động bị tai nạn lao động do thiếu phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện không đúng tiêu chuẩn chất lượng quy định thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hành chính, hoặc bị truy tố trước pháp luật tùy theo mức độ nghiêm trọng của tai nạn.

Đối tượng được trang bị phương tiện cá nhân

Tất cả những người lao động có tiếp xúc với PFOS đều phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. Những đối tượng này bao gồm:

· Người lao động làm việc trong các cơ sở quốc doanh hoặc ngoài quốc doanh như: các hợp tác xã, xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp tư nhân, xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, không phân biệt người lao động làm theo hợp đồng lao động hoặc bất kỳ hình thức nào khác và thời gian dài hay ngắn;

· Các cán bộ quản lý thường xuyên đi kiểm tra tại các kho lưu trữ, cơ sở sản xuất và khu vực xử lý PFOS;

Những đối tượng còn lại không có liên quan và phận sự không được vào những nơi có PFOS.

Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân

Để đảm bảo sử dụng các thiết bị, phương tiện bảo hộ lao động một cách có hiệu quả khi làm việc trong môi trường có PFOS, người lao động và quản lý lao động cần phải nắm vững các nguyên tắc sau về việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân:

· Đơn vị cơ sở phải hướng dẫn cho người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi giao cho họ và phải kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng;

· Người lao động khi được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thì bắt buộc phải sử dụng theo đúng quy định trong khi làm việc;

· Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu cao về kỹ thuật an toàn như găng, ủng, mặt nạ chống độc, dây an toàn, phao an toàn v.v. Đơn vị sử dụng người lao động phải kiểm tra, nghiệm thu theo tiêu chuẩn chất lượng trước khi cấp phát lần đầu cho người lao động và định kỳ kiểm tra thử lại sau thời gian sử dụng, có lập sổ theo dõi, kiểm tra. Người lao động trước khi sử dụng phải kiểm tra lại các phương tiện bảo vệ cá nhân để đề phòng những trường hợp hư hỏng bất ngờ gây nguy hiểm trong quá trình làm việc;

· Các phương tiện cá nhân sử dụng trong môi trường làm việc có PFOS cần phải được định kỳ khử độc bằng phương pháp thích hợp. Khi tiến hành việc làm sạch các phương tiện này cần phải lập sổ theo dõi kết quả, ghi rõ ngày, tháng, năm;

· Căn cứ vào tính chất công việc, tần suất sử dụng và chất lượng của phương tiện bảo vệ cá nhân mà có các quy định thời gian sử dụng cho phù hợp đối với từng loại phương tiện;

· Người lao động sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân nếu làm mất hoặc hư hỏng các phương tiện mà không có lý do chính đáng phải bồi thường theo quy định của cơ sở quản lý.

Thiết bị bảo hộ lao động cần thiết phải được trang bị đối với người làm việc trong cơ sở sản xuất có sử dụng PFOS và xử lý PFOS

Khi làm việc trong môi trường có PFOS và nguy cơ phơi nhiễm PFOS, người lao động ít nhất phải được trang bị các thiết bị, dụng cụ bảo hộ như sau:

· Quần áo lao động chuyên dụng đối với người lao động làm việc trong môi trường có hóa chất độc hại, đảm bảo cho da không có khả năng tiếp xúc với các phát thải PFOS trong không khí, nước thải hoặc chất thải rắn;

· Công nhân làm việc trong các cơ sở sản xuất có sử dụng PFOS, phải có mũ nón, giày, găng tay chuyên dụng;

· Người làm việc trong các kho lưu trữ PFOS, các nhà máy xử lý nước thải có chứa PFOS phải được trang bị nón bảo hộ lao động, ủng cao su, găng tay chống ăn mòn, chống độc Nitrile;

· Khẩu trang lọc bụi chống độc hoặc mặt nạ chống độc trong trường hợp cần thiết để tránh phơi nhiễm PFOS qua đường hô hấp hoặc đường miệng;

· Kính chống hóa chất hoặc dị vật văng bắn vào mắt.

Ngoài ra, có thể tham khảo việc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động đối với người làm việc trong cơ sở sản xuất có sử dụng PFOS và xử lý PFOS theo MSDS – Giấy tờ về an toàn hóa chất đối với hóa chất, người làm việc trong môi trường có PFOS cần thiết phải có các thiết bị bảo vệ an toàn, tránh tiếp xúc và phơi nhiễm PFOS như sau: 

· Bảo vệ mắt, mặt: phải dùng mặt nạ và kính bảo hộ để bảo vệ mắt được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn chính phủ phù hợp như tiêu chuẩn NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc EN 166 (EU);

· Bảo vệ da: sử dụng găng tay đã được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn, găng tay phải có kỹ thuật loại bỏ thích hợp sau khi đã sử dụng (khi bỏ ra găng tay không cần chạm vào bề mặt ngoài của bao tay) để tránh PFOS dính trên bao tay tiếp xúc với da. Găng tay sau khi sử dụng phải được xử lý phù hợp với quy định đối với chất thải nguy hại. Găng tay được sử dụng phải đáp ứng các thông số kỹ thuật của EU theo Hướng dẫn 89/686/EEC và Tiêu chuẩn EN 374. Các loại găng tay ứng với từng ứng dụng như sau:

· Bảo vệ trong các hoạt động ngâm, nhúng: chất liệu sử dụng là cao su Nitril, độ dày tối thiểu của găng tay là 0,11 mm, thời gian sử dụng là > 480 phút;

· Bảo vệ khỏi sự văng, bắn hóa chất PFOS: sử dụng chất liệu cao su Nitril, độ dày tối thiểu của găng tay là 0,11 mm và thời gian sử dụng là > 30 phút.

Các loại găng tay này đã được kiểm nghiệm bằng phương pháp thử nghiệm theo Tiêu chuẩn EN 374 của Châu Âu.

· Bảo vệ cơ thể: sử dụng quần áo bảo hộ lao động đảm bảo kín để chống lại sự tiếp xúc với hóa chất PFOS, loại quần áo được lựa chọn tùy theo nồng độ và số lượng sử dụng PFOS tại cơ sở làm việc;

· Bảo vệ hô hấp: sử dụng mặt nạ phòng độc lọc không khí bảo vệ toàn bộ khuôn mặt loại N99 (Hoa Kỳ) hoặc loại P2 (EN 143). Nếu mặt nạ là phương tiện bảo vệ duy nhất, sử dụng mặt nạ cung cấp khí. Các loại mặt nạ được sử dụng được kiểm nghiệm và phê duyệt theo Tiêu chuẩn NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc CEN (EU).

Thiết bị cần thiết trang bị cho cơ sở sản xuất có sử dụng PFOS và xử lý PFOS trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ

Đề phòng trường hợp xảy ra tai nạn lao động, tại các cơ sở sản xuất, lưu trữ hoặc xử lý PFOS cần phải trang bị một số thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết để tiến hành sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn. Đồng thời cũng trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, các dụng cụ ngăn cản sự lan tràn sự cố.

Các thiết bị y tế cần trang bị như: tủ thuốc, các dụng cụ sơ cứu thông dụng như oxy già, thuốc đỏ, bông băng, băng cá nhân, v.v, ống thở oxy dùng trong trường hợp người bị tai nạn khó thở, băng ca để khiêng người bị nạn, v.v.

Chuẩn bị các phương tiện chữa cháy như bình CO2, đất, cát v.v để dập lửa khi xảy ra cháy. Không nên dùng nước để chữa cháy để hạn chế sự lan tràn PFOS ra môi trường bên ngoài. 

8.8.3 Đề xuất kế hoạch quan trắc môi trường đối với nguy cơ ô nhiễm PFOS

Tại các cơ sở có PFOS như các khu vực sản xuất có sử dụng PFOS hoặc các nhà máy xử lý, lưu trữ PFOS v.v, cần phải có các kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ nhằm xác định được nồng độ PFOS trong môi trường và mức độ ảnh hưởng của nó đối với môi trường và con người. Từ đó, có thể đưa ra các giải pháp phù hợp đối với các nguy cơ ô nhiễm PFOS. Các phát thải PFOS có thể ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và không khí xung quanh khu vực có PFOS. Vì vậy, tại các khu vực này cần phải xây dựng các kế hoạch quan trắc môi trường đối với cả môi trường đất, nước và không khí.

Quan trắc môi trường đất

Thực hiện quan trắc môi trường đất theo kiểu quan trắc môi trường tác động, quan trắc tác động của PFOS đối với môi trường đất tại vị trí và các khu vực lân cận của nơi có PFOS. Mục tiêu là đánh giá hiện trạng môi trường đất, xác định diễn biến nhiễm PFOS vào đất và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm đồng thời lên kế hoạch kiểm soát ô nhiễm, kiểm soát rủi ro tại nơi có phát thải PFOS.

Chương trình quan trắc môi trường đất sau khi thiết kế phải được cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý chương trình quan trắc phê duyệt, chấp thuận bằng văn bản. Thiết kế một chương trình quan trắc cần phải tuân theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định kiểu quan trắc là quan trắc môi trường tác động.

Bước 2: Xác định vị trí, mật độ, tần suất và thời gian quan trắc

Tiến hành khảo sát, xác định vị trí có nhiều khả năng nhiễm PFOS nhất. Các vị trí đặc biệt lưu ý khi tiến hành khảo sát là các vị trí lưu trữ, xử lý và lắp đặt các thiết bị sử dụng PFOS trong quá trình sản xuất v.v, đây là những nơi có tiếp xúc gần nhất đối với PFOS, do đó nguy cơ nhiễm PFOS cũng là cao nhất. Đồng thời, cũng nên quan trắc một vài vị trí xung quanh và ngoài khu vực có PFOS để xác định được mức độ nhiễm PFOS ra các khu vực lân cận là đến đâu. 

Mật độ lấy mẫu quan trắc phụ thuộc vào sự phân phối PFOS theo không gian và thời gian.

Tần suất lấy mẫu quan trắc môi trường tác động đối với môi trường đất quy định tối thiểu là 1 lần/năm.

Thông số quan trắc là PFOS và các hợp chất của nó.

Bước 3: Lập kế hoạch quan trắc

Lập kế hoạch quan trắc căn cứ vào chương trình quan trắc, bao gồm các nội dung sau:

· Danh sách nhân lực thực hiện quan trắc và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ tham gia;

· Danh sách các tổ chức, các nhân tham gia, phối hợp thực hiện quan trắc môi trường (nếu có);

· Danh mục trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất quan trắc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm;

· Phương tiện, thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn lao động cho hoạt động quan trắc môi trường;

· Số lượng mẫu cần lấy, thể tích mẫu và thời gian lưu mẫu và bảo quản mẫu;

· Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm;

· Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường;

· Kế hoạch thực hiện bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Bước 4: Thực hiện chương trình quan trắc

Công tác chuẩn bị trước khi ra hiện trường:

· Chuẩn bị tài liệu, các bản đồ, sơ đồ, thông tin chung về khu vực lấy mẫu;

· Theo dõi điều kiện khí hậu, diễn biến thời tiết;

· Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần thiết; kiểm tra, hiệu chỉnh và vệ sinh các thiết bị, dụng cụ lấy mẫu trước khi ra hiện trường;

· Chuẩn bị hóa chất, vật tư, dụng cụ phục vụ lấy mẫu và bảo quản mẫu;

· Chuẩn bị nhãn mẫu, các biểu mẫu, nhật ký quan trắc và phân tích theo quy định;

· Chuẩn bị các phương tiện phục vụ hoạt động lấy mẫu và vận chuyển mẫu;

· Chuẩn bị các thiết bị bảo hộ, bảo đảm an toàn lao động;

· Chuẩn bị kinh phí và nhân lực quan trắc;

· Chuẩn bị cơ sở lưu trú cho các cán bộ công tác dài ngày;

· Chuẩn bị các tài liệu, biểu mẫu có liên quan khác.

Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và phân tích mẫu được thực hiện theo QCVN: 2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

Bước 5: Xử lý số liệu và viết báo cáo

Sau khi kết thúc chương trình quan trắc, cần phải xử lý số liệu phân tích và viết báo cáo về hiện trạng nhiễm PFOS đối với khu vực quan trắc. Báo cáo sẽ được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Quan trắc môi trường không khí

Tại các khu vực có PFOS, đặc biệt là khu vực sản xuất có sử dụng PFOS, trong khí thải và bụi phát sinh từ các quá trình sản xuất không tránh khỏi việc nhiễm PFOS. Tại các cơ sở này phải có các thiết bị xử lý, lọc và thông khí nhưng lượng PFOS trong không khí sẽ không được kiểm soát hết hoàn toàn, không khí trong khu vực này sẽ có một nồng độ PFOS ô nhiễm nhất định. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng một kế hoạch quan trắc môi trường không khí đối với hóa chất PFOS.

Tương tự như quan trắc môi trường đất, mục tiêu quan trắc môi trường không khí xung quanh là nhằm xác định mức độ ô nhiễm PFOS trong không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng môi trường không khí nhằm đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí theo thời gian, không gian để kiểm soát ô nhiễm, kiểm soát rủi ro của ô nhiễm PFOS trong không khí. Các bước tiến hành trong việc thiết kế kế hoạch quan trắc đối với PFOS trong môi trường không khí như sau:

Bước 1: Xác định kiểu quan trắc là quan trắc môi trường tác động.

Bước 2: Xác định địa điểm, vị trí, thời gian và tần suất quan trắc

Trước khi lựa chọn địa điểm, vị trí quan trắc cần phải điều tra, khảo sát các nguồn thải PFOS để dự đoán mức độ ô nhiễm và có thể đưa ra các phán đoán đúng trong việc xác định vị trí và mật độ lấy mẫu. Khi xác định các vị trí ô nhiễm PFOS cần phải chú ý một số điểm sau:

· Điều kiện thời tiết: hướng gió, tốc độ gió, bức xạ mặt trời, độ ẩm, nhiệt độ không khí;

· Điều kiện địa hình: địa hình nơi quan trắc phải thuận tiện, thông thoáng và đại diện cho khu vực ô nhiễm cần quan tâm. Tại những nơi có địa hình phức tạp, vị trí quan trắc được xác định chủ yếu theo các điều kiện phát tán cục bộ.

Thông số quan trắc là PFOS và các hợp chất của nó có trong không khí và bụi tại các khu vực có PFOS.

Mật độ lấy mẫu quan trắc phụ thuộc vào sự phân phối PFOS theo không gian và thời gian.

Tần suất quan trắc tác động môi trường được quy định tối thiểu là 6 lần/năm.

Bước 3 - Lập kế hoạch quan trắc, Bước 4 – Thực hiện kế hoạch quan trắc và Bước 5 – Xử lý số liệu và viết báo cáo tương tự như quan trắc môi trường đất.

 Quan trắc môi trường nước mặt

Quá trình sử dụng PFOS có thể xảy ra những phát thải PFOS hoặc xảy ra các sự cố rò rỉ v.v, theo các nguồn phát tán như trên rất có thể PFOS sẽ bị nhiễm vào nguồn nước mặt ở gần khu vực có PFOS. Để đảm bảo an toàn đối với việc sử dụng các nguồn nước này cần thiết phải xây dựng một kế hoạch quan trắc môi trường nước mặt.

Mục tiêu của việc lập kế hoạch quan trắc môi trường nước mặt được xác định là để đánh giá diễn biến chất lượng nước theo thời gian và không gian đồng thời cảnh báo sớm hiện tượng ô nhiễm PFOS trong nguồn nước xung quanh khu vực có PFOS. Các bước tiến hành cũng tương tự như ở trên.

Bước 1: Xác định kiểu quan trắc môi trường là kiểu quan trắc môi trường tác động.

Bước 2: Xác định địa điểm, vị trí, tần suất và thông số quan trắc

Các kho lưu trữ, khu vực sản xuất hoặc xử lý PFOS không được phép xây dựng gần nơi có các nguồn nước mặt nhưng vẫn có một số trường hợp PFOS bị nhiễm vào nguồn nước do các sự cố rủi ro. Việc xác định các vị trí lấy mẫu dựa trên các phán đoán về rủi ro nhiễm PFOS đối với nguồn nước mặt gần khu vực có PFOS. 

Thông số quan trắc là PFOS và các hợp chất của chúng. Mật độ lấy mẫu quan trắc phụ thuộc vào sự phân phối PFOS theo không gian và thời gian. Tùy tình hình sử dụng và quản lý an toàn đối với PFOS mà có tần suất và vị trí quan trắc phù hợp. Tần suất quan trắc theo quy định đối với nước mặt tối thiểu là 1 lần/quý.

Bước 3 - Lập kế hoạch quan trắc, Bước 4 – Thực hiện kế hoạch quan trắc và Bước 5 – Xử lý số liệu và viết báo cáo tương tự như quan trắc môi trường đất.

Quan trắc môi trường nước dưới đất

Tương tự như đối với môi trường đất, môi trường nước dưới đất cũng có khả năng nhiễm PFOS tại các khu vực mà nó đi qua có sử dụng PFOS. Mục tiêu quan trắc nhằm xác định mức độ tổn hại và dự báo những xu hướng thay đổi trước mắt và lâu dài do ô nhiễm PFOS của môi trường nước dưới đất. Điều này làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, kiểm soát rủi ro và bảo vệ môi trường nước dưới đất.

Bước 1: Xác định kiểu quan trắc là quan trắc môi trường tác động.

Bước 2: Xác định vị trí, thời điểm, thời gian và tần suất lấy mẫu

Các vị trí lấy mẫu quan trắc môi trường nước dưới đất sẽ được xác định trên bản đồ phân vùng. Những vị trí bị tác động, nghi ngờ nhiễm PFOS sẽ được lấy mẫu quan trắc để xác định nồng độ ô nhiễm và mức độ lan truyền ô nhiễm theo nguồn nước. Ngoài ra, giữa công trình khai thác nước dưới đất và nguồn gây bẩn phải có một vị trí quan trắc.

Thông số quan trắc là PFOS và các hợp chất của nó. Thời gian và tần suất quan trắc môi trường nước dưới đất theo quy định tối thiểu là 2 lần/năm, một lần giữa mùa khô và một lần giữa mùa mưa. Trong trường hợp đặc biệt đối với nước dưới đất không áp, trong điều kiện tự nhiên, sẽ thay đổi rất mạnh do những thay đổi về thời tiết thì tần suất quan trắc là 1 lần/tháng.

Bước 3 - Lập kế hoạch quan trắc, Bước 4 – Thực hiện kế hoạch quan trắc và Bước 5 – Xử lý số liệu và viết báo cáo tương tự như quan trắc môi trường đất.

8.9 Hướng dẫn nâng cao nhận thức phòng ngừa và giảm thiểu phát thải PFOS  

Trong sử dụng, phát thải PFOS và các chất liên quan, việc nhận thức được các con đường phơi nhiễm, tích tụ và gây độc cho cơ thể người và môi trường giúp cho công tác quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đạt hiệu quả. Khi mỗi cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ được những mối nguy hại trước hết đối với chính bản thân, họ sẽ không thể thờ ơ và cẩu thả bằng những việc làm có thể gây tổn thương cho chính mình. Chính từ việc bảo vệ bản thân đã tiến đến gần hơn với việc bảo vệ môi trường và xã hội. Cộng đồng cũng chính là một trong những nhân tố tích cực trong việc đẩy mạnh thực hiện các công tác phòng ngừa và giảm thiểu phát thải PFOS.

8.9.1 Vai trò của cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu phát thải PFOS

Cá nhân

Cá nhân bao gồm những người làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với hóa chất PFOS, những người có nguy cơ cao đối với việc bị nhiễm và bị gây hại bởi tính bền, tích tụ sinh học và độc hại của nó. Để bảo vệ bản thân cũng như môi trường xung quanh, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm và nhận thức được vai trò của mình trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu phát thải PFOS.  

- Hiểu rõ tính chất nguy hiểm khi làm việc với PFOS: Mỗi cá nhân làm việc trong môi trường có PFOS cần phải hiểu rõ tính chất nguy hiểm của công việc. Có nhiệm vụ phải tăng cường kiến thức của cá nhân về các Quy định, Luật định về việc sử dụng hóa chất nguy hại nói chung và PFOS nói riêng, cũng như các kiến thức phổ thông về loại hóa chất này. 

- Ý thức trách nhiệm khi làm việc với PFOS: Để phòng tránh nguy cơ bị phơi nhiễm bởi PFOS, mỗi cá nhân phải hiểu rõ về các con đường phơi nhiễm, tác hại của nó đối với môi trường và sức khỏe con người. Từ đó, mỗi người phải có ý thức tự bảo vệ bản thân khi trực tiếp làm việc hoăc có khả năng gián tiếp tiếp xúc với PFOS hoặc các hợp chất liên quan. Ngoài việc có ý thức trong việc bảo vệ cá nhân, mỗi người cũng cần có ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ an toàn cho những người làm việc xung quanh và cho cả cộng đổng cũng như bảo vệ môi trường trước hết tại cơ sở. 
- Thực hiện các kế hoạch đề ra nhằm quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS: Mỗi cá nhân có vai trò thực hiện các kế hoạch cấp trên đề ra nhằm mục tiêu giảm phát thải, giảm rủi ro khi sử dụng và xử lý PFOS hoặc các chất liên quan. Với việc nhận thức đúng đắn và hoàn thành tốt vai trò của mình trong các kế hoạch hành động, mỗi cá nhân sẽ góp phần thành công không nhỏ đối với mục tiêu đề ra.
- Tuân thủ các Quy định, Luật pháp khi làm việc với PFOS: Người lao động, người quản lý tại cơ sở cũng như những người lãnh đạo có liên quan là những nhân tố quan trọng trong việc thực thi các kế hoạch quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS. Do đó, để thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao trong việc giảm thiểu rủi ro, mỗi cá nhân cần phải tuân thủ đầy đủ các Quy định của cơ quan quản lý, Quy định của Pháp luật trong khi làm việc. 

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh, lưu trữ, vận chuyển hoặc xử lý chất thải PFOS và các chất liên quan là những nhà quản lý có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch trong quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS. Mỗi doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng trong việc sử dụng an toàn hóa chất độc để những mối lo về PFOS được giảm thiểu.

- Đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với PFOS: Doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho người tham gia lao động có các nguy cơ phơi nhiễm bởi PFOS. Đảm bảo các bảo hộ lao động cần thiết, các chế độ bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại v.v cho người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm trong việc đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, phổ biến các Quy định của Nhà nước cũng như kế hoạch quản lý của cấp trên nhằm nâng cao sự hợp tác giữa doanh nghiệp và người lao động trong việc giảm thiểu rủi ro do PFOS gây ra. 
- Đảm bảo thực thi kế hoạch về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro: Vai trò quản lý, kiểm tra và đốc thúc quá trình thực hiện kế hoạch giảm thiểu rủi ro của cơ sở. Tạo điều kiện và thực hiện đầy đủ các chức trách của mình đối với các kế hoạch được đề ra.
- Thực thi Pháp luật và Quy định trong quản lý: Doanh nghiệp phải tiên phong thực thi Pháp luật và Quy định trong quản lý.  
- Thu gom, lưu trữ an toàn các phát thải có PFOS: Các phát thải PFOS tại cơ sở phải được đảm bảo thu gom và lưu trữ an toàn nếu không có hệ thống xử lý. Vai trò của doanh nghiệp trong việc giám sát, quản lý thu gom, lưu trữ an toàn đối với PFOS đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp phải là người đi đầu trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu tác động của PFOS đối với con người và môi trường, phải ý thức được trách nhiệm xã hội khi sử dụng hóa chất này.
- Từng bước xử lý, tiêu hủy phát thải PFOS: Doanh nghiệp phải có các định hướng về đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại về việc quản lý, giảm thiểu, tiêu hủy và loại bỏ PFOS.
- Đẩy mạnh công tác mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác Quốc tế: Có các chính sách trong mở rộng hợp tác Quốc tế trong công tác quản lý an toàn và giảm thiểu rủi ro đối với PFOS. Tăng cường hợp tác Quốc tế đem lại các thuận lợi về phát triển khoa học công nghệ trong quản lý và giảm phát thải PFOS. Hợp tác để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm quản lý từ các nước trên Thế giới để áp dụng một cách hợp lý trong điều kiện của Việt Nam. Sự liên kết, giúp đỡ và chia sẻ thông tin, thúc đẩy hiểu biết khoa học giữa các quốc gia, nhất là các nước tham gia công ước Stockholm là một trong những điều kiện nhằm hướng đến mục tiêu chung về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS. 
Cộng đồng

Hiện nay, kiến thức về PFOS và những nguy hại của nó chưa được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Do đó, nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người khỏi tác động của PFOS là chưa cao. Trong công tác quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS, vai trò của cộng đồng là đem lại sự kết nối giữa nhà làm luật và người thực thi. Các phản ánh từ cộng đồng giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt và tiếp cận tình hình thực thi các chính sách, kế hoạch giảm thiểu rủi ro trong sử dụng và xử lý PFOS.
- Cộng đồng dân cư có vai trò làm cầu nối, tham gia giám sát và phản ánh công tác quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất và xử lý PFOS.
- Nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe, môi trường trong sử dụng và thải bỏ các sản phẩm có chứa PFOS sau quá trình sử dụng.
- Lựa chọn và hướng đến loại bỏ sử dụng các sản phẩm có chứa PFOS không đảm bảo an toàn, gây phát thải PFOS chủ động trên thị trường tiêu dùng.

8.9.2 Đào tạo, phổ biến kiến thức về những rủi ro của PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

- Mục đích 

Nâng cao nhận thức, kiến thức về PFOS và tác hại của PFOS đối với sức khỏe của con người cho các cán bộ quản lý Nhà nước, góp phần quản lý an toàn và giảm thiểu tác hại của PFOS.

Xác định trách nhiệm và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và Địa phương liên quan đến PFOS.

Nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương để giám sát và đảm bảo quản lý an toàn PFOS.

- Nội dung thực hiện

Kiến thức phổ thông về PFOS

+ Sự phát thải và tồn tại trong môi trường của hóa chất PFOS và các chất liên quan.
+ Kiến thức cơ bản cần phải nắm rõ đối với người quản lý nhà nước là về sự phát thải của PFOS, các dạng tồn tại của nó trên thị trường, trong các sản phẩm tiêu dùng, sự tồn tại trong môi trường dưới dạng các phát tán không chủ động, các hình thức sử dụng và phát thải PFOS trong quá trình sản xuất, lưu trữ, xử lý, sự tồn tại và chuyển hóa của PFOS trong môi trường, v.v.
+ Con đường phơi nhiễm, cách thức phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người. 
+ Nắm rõ các kiến thức về con đường phơi nhiễm, cách thức phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và con người, các tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp gây nguy cơ phơi nhiễm, các đối tượng và môi trường làm việc có nguy cơ phơi nhiễm cao, các hình thức đi vào cơ thể và xâm nhập vào môi trường thông qua các phát thải rắn, lỏng, khí, v.v.
+ Tác động nguy hại của PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người.
+ Đào tạo và nâng cao kiến thức, hiểu biết về các tác động nguy hại của PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người. Biết rõ về các chứng bệnh và tổn hại cụ thể đối với cơ thể người do bị phơi nhiễm bởi hóa chất PFOS bằng các con đường khác nhau, các mức độ độc hại bởi sự tiếp xúc với hóa chất. Đồng thời, phổ biến các hiểu biết về các tác động tích lũy sinh học, gây độc đối với môi trường không khí, đất, nước mặt, nước ngầm, v.v.

Kiến thức về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS

· Nguyên tắc quản lý an toàn đối với PFOS.

· Người quản lý phải nắm rõ các nguyên tắc quản lý an toàn đối với hóa chất, các yêu cầu chung đối với hóa chất nguy hại, các yêu cầu quản lý đặc thù trong sử dụng, vận chuyển, sản xuất, lưu trữ, xử lý, yêu cầu đối với thiết bị sử dụng, an toàn lao động v.v trong quản lý PFOS.

· Nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS.

· Hiểu được thế nào là kiểm soát rủi ro, nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS theo vòng đời, các hình thức áp dụng kiểm soát rủi ro theo vòng đời, v.v.

· Quy trình quản lý an toàn tại cơ sở do phát thải PFOS.

· Đào tạo, phổ biến kiến thức chung về xây dựng quy trình quản lý an toàn tại cơ sở có phát thải PFOS. Nắm các quy định về giám sát và đánh giá hiệu quả quản lý an toàn do phát thải PFOS.

· Quy trình kiểm soát rủi ro tại cơ sở do phát thải PFOS.

· Đào tạo, phổ biến kiến thức chung về xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro tại cơ sở có phát thải PFOS. Nắm các quy định về giám sát và đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro do phát thải PFOS.

Kiến thức về Pháp luật

· Các quy định pháp lý về sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, xử lý hóa chất nguy hại, áp dụng cho PFOS.

· Các quy định pháp lý về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với hóa chất nguy hại, áp dụng cho PFOS.

· Các quy định pháp lý về xuất nhập khẩu và sử dụng hóa chất nguy hại, áp dụng cho PFOS.

- Phương thức đào tạo

Kiến thức phổ thông về PFOS

· Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PFOS, tác hại của PFOS đối với môi trường và con người.

· Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo và phổ biến kiến thức về PFOS cho cán bộ quản lý nhà nước bao gồm: cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm soát an toàn hóa chất ở các bộ, ngành và địa phương.

· Tổ chức điều tra, nghiên cứu về ảnh hưởng của PFOS đối với sức khỏe con người, đa dạng sinh học và môi trường sống.

· Lập kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở các khóa học, đào tạo nâng cao năng lực, họp chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công ước Stockholm và các thỏa thuận môi trường liên quan.

· Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa các bên liên quan và báo cáo công ước Stockholm.

Kiến thức về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS

· Nghiên cứu và đề xuất các phương án hoàn thiện về thể chế, tổ chức, quản lý, tiêu chuẩn, công nghệ, tài chính liên quan đến PFOS.

· Xây dựng và thực hiện đề án kiện toàn và tăng cường năng lực của hệ thống tổ chức quản lý liên quan đến PFOS.

· Nâng cao năng lực cán bộ về quản lý.

· Triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng.

Kiến thức về Pháp luật

· Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, thể chế làm cơ sở quản lý hiệu quả, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ PFOS.

· Cập nhật và phổ biến kiến thức về các Quy định, Chính sách, Thể chế mới về hóa chất PFOS cho các cán bộ quản lý Nhà nước.

· Nghiên cứu và xây dựng Luật hoặc Quy định về an toàn hóa chất, bao gồm cả PFOS trong các luật liên quan.

Doanh nghiệp 

- Mục đích đào tạo

Nâng cao nhận thức, kiến thức về PFOS và tác hại của PFOS đối với sức khỏe của con người cho doanh nghiệp, góp phần quản lý an toàn và giảm thiểu tác hại của PFOS.

Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, cơ sở trong quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro trong sử dụng, lưu trữ và xử lý PFOS.

- Nội dung đào tạo

Kiến thức phổ thông về PFOS

Các kiến thức phổ thông về PFOS mà các doanh nghiệp cần nắm để tuyên truyền cho người lao động, cũng như phục vụ cho công tác quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS cũng tương tự như nội dung đào tạo đối với cán bộ quản lý Nhà nước. Những người lao động và doanh nghiệp cần phải thường xuyên được tập huấn, bổ sung các kiến thức mới cập nhật về PFOS cũng như hiểu rõ hơn về các nguyên nhân và tác hại của nó để có thể có những biện pháp phòng tránh và cẩn thận bảo đảm an toàn trong thao tác với hóa chất này. Về cơ bản, họ cần nghiên cứu sâu, tìm hiểu kỹ các kiến thức về PFOS, đặc biệt là trong công việc cụ thể mà doanh nghiệp đang làm, hơn so với những người làm công tác quản lý.

· Sự phát thải và tồn tại trong môi trường của hóa chất PFOS và các chất liên quan.

· Kiến thức cơ bản và cần thiết mà một doanh nghiệp và người lao động hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng và phát thải PFOS là các con đường phát thải của PFOS, các dạng tồn tại của nó trên thị trường, trong các sản phẩm tiêu dùng, sự tồn tại trong môi trường dưới dạng các phát tán không chủ động, các hình thức sử dụng và phát thải PFOS trong quá trình sản xuất, lưu trữ, xử lý, sự tồn tại và chuyển hóa của PFOS trong môi trường, v.v. Song song đào tạo các kiến thức cơ bản, họ cần được đào tạo kỹ hơn về sự phát thải và tồn tại của PFOS đối với ngành nghề mà họ đang làm.

· Con đường phơi nhiễm, cách thức phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người. 

· Tương tự, doanh nghiệp cũng cần nắm rõ các kiến thức về con đường phơi nhiễm, cách thức phơi nhiễm PFOS đối với môi trường và con người, các tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp gây nguy cơ phơi nhiễm, các đối tượng và môi trường làm việc có nguy cơ phơi nhiễm cao, các hình thức đi vào cơ thể và xâm nhập vào môi trường thông qua các phát thải rắn, lỏng, khí, v.v. Để đảm bảo công tác phòng tránh phơi nhiễm đối với người lao động trực tiếp làm việc và những người liên quan cũng như môi trường xung quanh, các kiến thức về con đường và cách thức phơi nhiễm cần được phổ biến cẩn thận và cập nhật thường xuyên đối với trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

· Tác động nguy hại của PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người.

· Nhằm phục vụ công tác quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro, doanh nghiệp cần phải nắm rõ các tác động nguy hại của PFOS đối với môi trường và sức khỏe con người nói chung, nguy hại đặc thù đối với lĩnh vực hoạt động của mình nói riêng. Các nguy hại của PFOS hiện nay vẫn đang được tiến hành nghiên cứu và chưa có các kết luận cụ thể nhưng bước đầu đã có các kết luận tạm thời liên quan. Do đó, doanh nghiệp cần thiết phải thường xuyên cập nhật và nắm bắt các vấn đề về các chứng bệnh và tổn hại cụ thể đối với cơ thể người do bị phơi nhiễm bởi hóa chất PFOS bằng các con đường khác nhau, các mức độ độc hại bởi sự tiếp xúc với hóa chất. Đồng thời, phổ biến các hiểu biết về các tác động tích lũy sinh học, gây độc đối với môi trường không khí, đất, nước mặt, nước ngầm, v.v.

Kiến thức về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS

· Nguyên tắc quản lý an toàn đối với PFOS.

· Doanh nghiệp cần phải nắm rõ các nguyên tắc quản lý an toàn đối với hóa chất, các yêu cầu chung đối với hóa chất nguy hại, các yêu cầu quản lý đặc thù trong sử dụng, vận chuyển, sản xuất, lưu trữ, xử lý, yêu cầu đối với thiết bị sử dụng, an toàn lao động v.v trong quản lý PFOS. Từ các nguyên tắc cơ bản, doanh nghiệp sẽ đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể cũng như có các nghiên cứu, tìm hiểu bổ sung, hoàn thiện công tác quản lý giảm thiểu rủi ro đối với PFOS.

· Nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS.

· Tương tự như việc nắm bắt các nguyên tắc quản lý an toàn, doanh nghiệp cũng phải có đầy đủ các kiến thức, hiểu biết về nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS, nguyên tắc kiểm soát theo vòng đời, các hình thức áp dụng kiểm soát rủi ro theo vòng đời, v.v.

· Quy trình quản lý an toàn tại cơ sở do phát thải PFOS.

· Đào tạo, phổ biến kiến thức về xây dựng quy trình quản lý an toàn tại cơ sở có phát thải PFOS, đánh giá rủi ro trong quá trình sử dụng PFOS theo dây chuyền sản xuất, kế hoạch quản lý an toàn đối với cơ sở, quy trình giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng PFOS tại cơ sở.

· Quy trình kiểm soát rủi ro tại cơ sở do phát thải PFOS.

· Đào tạo, phổ biến kiến thức về xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro tại cơ sở có phát thải PFOS, đánh giá rủi ro do phát thải PFOS tại cơ sở, kế hoạch kiểm soát và ứng phó rủi ro do phát thải PFOS tại cơ sở, quy trình giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng PFOS tại cơ sở.

Kiến thức về Pháp luật

Doanh nghiệp phải hiểu rõ, nắm bắt và tuân theo các quy định pháp lý của Nhà nước về các công tác thao tác với hóa chất PFOS. 

· Các quy định pháp lý về sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, xử lý hóa chất nguy hại, áp dụng cho PFOS.

· Các quy định pháp lý về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với hóa chất nguy hại, áp dụng cho PFOS.

· Các quy định pháp lý về xuất nhập khẩu và sử dụng hóa chất nguy hại, áp dụng cho PFOS.

- Phương thức đào tạo

Kiến thức phổ thông về PFOS

· Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PFOS, tác hại PFOS đối với môi trường và con người.

· Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo và phổ biến kiến thức về PFOS cho công nhân viên, công nhân hoạt động trong doanh nghiệp, bao gồm: ban lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân làm việc có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với PFOS.

·  Lập kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở các khóa học, đào tạo nâng cao năng lực, họp chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công ước Stockholm và các thỏa thuận môi trường liên quan.

· Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa các bên liên quan và báo cáo công ước Stockholm.

· Đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xử lý, ngăn ngừa, giảm thiểu các phát thải PFOS.

Kiến thức về quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS

· Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý, công nhân viên làm việc tại nhà máy về kỹ năng xử lý tình huống rủi ro xảy ra đối với hóa chất PFOS. Bằng cách mô phỏng, diễn tập các tình huống chảy tràn, cháy nổ hoặc tai nạn lao động, giúp nhân viên có cái nhìn khái quát, hình dung và làm quen với các hành động ứng cứu, xử lý tình huống khi có sự cố thật xảy ra.

· Đảm bảo khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị khi làm việc với PFOS. Thường xuyên tổ chức các khóa học bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm làm việc với máy móc thiết bị.

· Thực hiện các chương trình nghiên cứu – phát triển công nghệ về xử lý PFOS.

· Bồi dưỡng kiến thức khi nhiễm độc bởi chất nguy hại nói chung, PFOS nói riêng cho nhân viên y tế làm việc tại doanh nghiệp, đảm bảo khả năng sơ cứu, xử lý đúng và an toàn cho nạn nhân khi xảy ra sự cố.

· Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cộng đồng thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát thải PFOS không  chủ định do hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

· Nâng cao năng lực và bồi dưỡng nhân lực thực hiện các kế hoạch quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với PFOS.

· Hoàn thiện, ban hành và đào tạo về các quy định, hướng dẫn kỹ thuật khi sử dụng các thiết bị trong sản xuất, lưu trữ hoặc xử lý PFOS.

Kiến thức về Pháp luật

· Cập nhật và phổ biến kiến thức về các Quy định, Chính sách, Thể chế mới về hóa chất PFOS cho doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên làm việc tại doanh nghiệp.

Tuyên truyền kiến thức về Pháp luật cho doanh nghiệp bằng các hình thức truyền thông, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hội thảo, triễn lãm v.v. 
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Phụ lục 1a. 
Danh mục các hợp chất poly/perflo hóa 

	Fluortelomer alcohols (FTOHs)

	Fluorotelomer alcohol là tên gọi của nhóm rượu  có cấu trúc chung  F(CF2CF2)nCH2CH2OH.

	

	Fluorosurfactant – chất hoạt động bề mặt chứa flo

	Tên gọi không đặc trưng của các chất hoạt động bề mặt có khối lượng phân tử thấp (<1000), trong đó flo thay thế hydro liên kết với cacbon .

	

	Telomer Based Product – các sản phẩm trên cơ sở Telomer

	Các chất hóa học có cấu trúc fluoroalkyl trong phân tử ( lấy từ telomer) được sản xuất từ quá trình polyme hóa phân tử lượng thấp tetrafluoroethylene.

	

	Perfluoro- / Perfluorinated – perflo  


	Các chất hóa học bị flo hóa hoàn toàn khi tất cả các liên kết cacbon – hydro được thay thế bởi cacbon - flo. Quá trình peflo hóa là nhân tạo. Ví dụ một số chất peflo: perfluorooctanoic acid (PFOA) và perfluorooctane sulfonate (PFOS).

	

	Perfluoroalkyl Substance / Compound (PFA) – các chất perfloalkyl

	Các chất có chứa perfluorocarbon, hay những chất perfluororoalkyl, với nhóm chức  F(CF2)n-X trong đó n là một số nguyên và X không phải là halogen, hoặc hydro.

	

	Perfluorocarbon (PFC) 

	Perfluorinated chemicals in which all carbon-hydrogen bonds in a chain have been replaced by carbon-fluorine bonds. Examples include perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonate (PFOS). PFC term also refers to PFC precursors, chemicals which contain a perfluoroalkyl moiety attached to other atoms that may not be perfluorinated, and have potential to transform to produce PFCs.

	

	Perfluorinated Surfactant / “Perfluorinated Tenside (PFT)” 

	Tên gọi không đặc trưng của các chất hoạt động bề mặt có khối lượng phân tử thấp (<1000), trong đó flo thay thế hoàn toàn hydro liên kết với cacbon; ví dụ của chất hoạt động bề mặt perflo F(CF2)6SO3-NH4+; trong khi đó chất hoạt động bề mặt chứa flo là F(CF2)4CH2SO2-NH4+.

	

	Perfluoroalkyl Acid / Perfluorinated Acid (PFAA) 

	Perfluoroalkyl acids

	

	Perfluoroalkyl Carboxylic Acid / Perfluoroalkyl Carboxylate (PFCA) 

	Perfluorinated carboxylic acids và các muối của nó là dãy các chất mà anion có công thức chung CF3(CF2)nCOO-. Một trong số các chất này là PFCA với 8 cacbon, được gọi là perfluorooctanoic acid (PFOA or C8), được sản xuất làm chất phụ gia cho quá trình sản xuất polyme chứa flo 

	

	Tiền chất

	Là chất hóa học có thể chuyển thành chất khác. Ví dụ, một số monome còn dư lại trong quá trình sản xuất  telomer, ví dụ telomer alcohols và telomer iodides, các chất này là tiền chất của PFOA vì chúng có thể tồn lưu trong sản phẩm và chuyển thành PFOA.

	

	Các poly/perflo/polymer đặc trưng:



	PFNA 

	Perfluorononanoic acid là hợp chất bị flo hóa hoàn toan, carboxylic acid với mạch 9 cacbon (C9) (CAS RN 375-95-1).

	

	PFOA 

	Perfluorooctanoic acid là hợp chất bị flo hóa hoàn toàn, carboxylic acid  với mạch 8 cacbon (C8) (CAS RN 335-67-1) thỉnh thoảng có thể ở dạng muối anionic.

	

	Perfluoroalkyl (or Perfluoroalkane) Sulfonic Acid / Perfluoroalkyl (or Perfluoroalkane) Sulfonate (PFAS) 

	Perfluoroalkyl sulfonate là tên gọi chung của các sulfonic acid có mạch cacbon dài bị flo hóa hoàn toàn, bao gồm cả những chất có mạch cacbon dài hoặc ngắn hơn PFOS.

	

	PFOS 

	Perfluorooctane sulfonic acid là một hợp chất được flo hóa hoàn toàn, mạch octan sulfonic acid (CAS RN 1763-23-1), thỉnh thoảng có thể ở dạng muối anionic.

	

	PFOS-related: các chất có liên quan tới PFOS

	Các hóa chất có thể là muối của PFOS hoặc có thể phân hủy thành PFOS. Ví dụ về những hóa chất có liên quan tới PFOS: Carboxylates, amines, ethers, iodides, phosphonic/phosphinic compounds, alcohols, esters, phosphates, sulfonates, siloxanes, thioethers, urethanes, and acrylates.

	

	Polytetrafluoroethylene (PTFE)

	Polytetrafluoroethylene  là polymer chứa flo có tính chịu nhiệt và chịu hóa chất, được dùng để sản xuất Teflon®. Nó có hệ số ma sát rất thấp nên được phủ lên đồ nấu bếp, đường ống, nút vặn, van khí


Phụ lục 1b: Danh sách PFOS và các chất liên quan (OECD, 2007)

	CAS No.
	Tên hóa học
	n

	307–35–7
	1-Octanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, NDSL, AICS)

Fluorure d’heptadecafluorooctanesulfonyle (Pháp) (NDSL, EINECS) heptadecafluorooctanesulphonyl fluoride (EINECS) Heptadecafluoroctansulfonylfluorid (Đức)(EINECS)

fluoruro de heptadecafluorooctanosulfonilo (Tây Ba Nha) (EINECS) Perfluorooctanesulfonyl fluoride (ENCS)
	8

	376–14–7
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl ester (TSCA, NDSL, AICS)

Methacrylate de 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyle (Pháp) (NDSL, EINECS)

2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate (EINECS)

2-[Ethyl[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]ethylmethacrylat (Đức)(EINECS) metacrilato de 2-[etil[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	383–07–3
	2-Propenoic acid, 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyle (Pháp) (NDSL, EINECS)

2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate (EINECS)

2-[Butyl[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]ethylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 2-[butil[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	423–82–5
	2-Propenoic acid, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester (TSCA, NDSL, SWISS)

Acrylate de 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyle (Pháp) (NDSL, EINECS)

2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate (EINECS)

2-[Ethyl[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]ethylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 2-[etil[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS) Acrylic acid, ester with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide (AICS)
2-(N-AETHYL-PERFLUOROCTANSULFONAMIDO)-AETHYL-ACRYLAT (Đức)(Thụy sỹ)
	8

	423-86-9
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-2- propenyl- (TSCA, NDSL)

N-Allylheptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp) (NDSL, EINECS) N-allylheptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS)

N-Allylheptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS)

N-alilheptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	754–91–6
	heptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS) heptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp) (EINECS) Heptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	1652-63-7
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide (TSCA, DSL, AICS)

Iodure de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammonium (Pháp) (DSL, EINECS)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]trimethylammonium iodide (EINECS)
[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammoniumiodid (Đức)(EINECS)
ioduro de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]propil]trimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
N-[β-(Perfluorooctanesulfonamido) propyl]-N,N,N-trimethylammonium iodide (ENCS)
	8

	1691-99-2
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (2-hydroxyethyl)- (TSCA, DSL, AICS)

N-Ethylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulfonamide (Pháp) (DSL, EINECS)

N-ethylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide (EINECS)

N-Ethylheptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)octansulfonamid (Đức)(EINECS) N-etilheptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	1763-23-1
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, NDSL)

Acide heptadecafluorooctane-1-sulfonique (Pháp) (NDSL, EINECS) heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid (EINECS) Heptadecafluoroctan-1-sulfonsaure (Đức)(EINECS)

acido heptadecafluorooctano-1-sulfonico (Tây Ban Nha) (EINECS) Perfluorooctanesulfonic acid (ENCS)

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (ECL)
	8

	1869-77-8
	Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, ethyl ester (TSCA, NDSL, ENCS)

N-Ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycinate d’ethyle (Pháp) (NDSL, EINECS)

ethyl N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycinate (EINECS)

Ethyl-N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycinat (Đức)(EINECS) N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicinato de etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	2250-98-8
	1-Octanesulfonamide, N,N’,N’’-[phosphinylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl)]tris[N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, DSL)

N,N’,N’’-[Phosphinylidynetris(oxyethane-2,1-diyl)]tris[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonamide] (Pháp) (DSL) N,N’,N’’-[phosphinylidynetris(oxyethane-2,1-diyl)]tris[N-ethylheptadeca- fluorooctane-1-sulphonamide] (EINECS)

N,N’,N’’-[phosphinylidynetris(oxyethane-2,1-diyl)]tris[N-ethylheptadecafluoro- octane-1-sulfonamide] (French) (EINECS)

N,N’,N’’-[Phosphinylidyntris(oxyethan-2,1-diyl)]tris[N-ethylheptadecafluoroctan-1- sulfonamid] (Đức)(EINECS)

N,N’,N’’-[fosfinilidintris(oxietano-2,1-diil)]tris[N-etilheptadecafluorooctano-1- sulfonamida] (Tây Ban Nha) (EINECS)
1-Octanesulfonamide, N,N’,N’’-[phosphinylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl)]tris[N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (AICS)
	8

	2263-09-4
	1-Octanesulfonamide, N-butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (2-hydroxyethyl)- (TSCA, NDSL)

N-Butylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulfonamide (Pháp) (NDSL, EINECS)

N-butylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide (EINECS)

N-Butylheptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)octansulfonamid (Đức)(EINECS) N-butilheptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	2357-60-0
	2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]propylamino]ethyl acrylate (EINECS)

acrylate de 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyle (Pháp) (EINECS)
2-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]propylamino]ethylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 2-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]propilamino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	2795-39-3
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, potassium salt (TSCA, DSL, AICS)

Heptadecafluorooctane-1-sulfonate de potassium (Pháp) (DSL, EINECS) potassium heptadecafluorooctane-1-sulphonate (EINECS) Kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctano-1-sulfonato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS) Potassium perfluorooctanesulfonate (ENCS)
	8

	2965-52-8
	1-Octanesulfonamide, N,N'-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, NDSL) Hydrogenophosphate de bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctanesulfonyl)
	8

	
	amino]ethyle] (French) (NDSL, EINECS)

bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctanesulphonyl)amino]ethyl] hydrogen phosphate (EINECS)
Bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctansulfonyl)amino]ethyl]hydrogenphosphat (Đức)(EINECS)

hidrogenofosfato de bis[2-[N-etil(heptadecafluorooctanosulfonil)amino]etilo] (Tây Ban Nha) (EINECS)
Bis (N-perfluorooctylsulfonyl-N-ethyl-aminoethyl) phosphate (ENCS)
	

	2991-50-6
	Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (TSCA, NDSL, ENCS)

N-Ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine (Pháp) (NDSL, EINECS) N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycine (EINECS)

N-Ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycin (Đức)(EINECS) N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicina (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	2991-51-7
	Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, potassium salt (TSCA, DSL, ENCS, AICS)

N-Ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycinate de potassium (Pháp)(DSL, EINECS)

potassium N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycinate (EINECS) Kalium-N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycinat (Đức)(EINECS)

N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicinato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	3820-83-5
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- [2-(phosphonooxy)ethyl]- (TSCA, NDSL, AICS)

N-Ethylheptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]octanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS)

N-ethylheptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]octanesulphonamide (EINECS) N-Ethylheptadecafluor-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]octansulfonamid (Đức)(EINECS)
N-etilheptadecafluoro-N-[2-(fosfonooxi)etil]octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	3871-50-9
	Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, sodium salt (TSCA, NDSL) N-Ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycinate de sodium (Pháp)(NDSL, EINECS)

sodium N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycinate (EINECS) Natrium-N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycinat (Đức)(EINECS) N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicinato de sodio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	4151-50-2
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, DSL)

N-Ethylheptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp)(DSL, EINECS) N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS)

N-Ethylheptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS)

N-etilheptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	4236-15-1
	heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-propyloctanesulphonamide (EINECS)

heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-propyloctanesulfonamide (Pháp)(EINECS)
Heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-propyloctansulfonami(Đức)
(EINECS)
heptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-propiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS) N-Propyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctanesulfonamide (ENCS)
	8

	13285-40-0
	2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]propylamino]ethyl methacrylate (EINECS)

methacrylate de 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyle (Pháp)(EINECS)
2-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]propylamino]ethylmethacrylat (Đức)(EINECS)
metacrilato de 2-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]propilamino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	13417-01-1
	1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, NDSL)

N-[3-(Dimethylamino)propyl]heptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS)

N-[3-(dimethylamino)propyl]heptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS)
	8

	
	N-[3-(Dimethylamino)propyl]heptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS) N-[3-(dimetilamino)propil]heptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	14650–24–9
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] ethyl ester (TSCA, NDSL)

Methacrylate de 2-{[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino}ethyle (Pháp)(NDSL)

2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl methacrylate (EINECS) methacrylate de 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyle (Pháp)(EINECS)
2-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]methylamino]ethylmethacrylat (Đức)(EINECS)
metacrilato de 2-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]metilamino]etilo (Tây Ban Nha)
(EINECS)
	8

	21055-88-9
	Carbamic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-[ethyl [(heptadecafluorooctyl)

sulfonyl]amino]ethyl] ester (TSCA, NDSL)

(4-Methyl-1,3-phenylene)biscarbamate de bis[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]ethyl] (Pháp)(NDSL, EINECS)

bis[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl] (4-methyl-1,3- phenylene)biscarbamate (EINECS)

Bis[2-[ethyl[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]ethyl]-(4-methyl-1,3- phenylen)biscarbamat (Đức)(EINECS)

(4-metil-1,3-fenilen)biscarbamato de bis[2-[etil[(heptadecafluorooctil) sulfonil]amino]etil] (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	24448-09-7
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-N-methyl- (TSCA, DSL, AICS)

Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctanesulfonamide (Pháp)(DSL, EINECS)

heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctanesulphonamide (EINECS) Heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-metiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	24924-36-5
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- 2-propenyl- (TSCA)

1-Octanesulfonamide, N-allyl-N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluoro- (NDSL)

N-Allyl-N-ethylheptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS) N-allyl-N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS)

N-Allyl-N-ethylheptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS) N-alil-N-etilheptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	25268–77–3
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyle (Pháp)(NDSL, EINECS)

2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl acrylate (EINECS)

2-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]methylamino]ethylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 2-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]metilamino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	29081-56-9
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt (TSCA, DSL, AICS)

Heptadecafluorooctanesulfonate d’ammonium (Pháp)(DSL, EINECS) ammonium heptadecafluorooctanesulphonate (EINECS) Ammoniumheptadecafluoroctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctanosulfonato de amonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	29117-08-6
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl]-ω- hydroxy- (TSCA, DSL, ENCS, AICS)

α-{2-[Ethyl(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethyl}-ω-hydroxypoly(oxyethylene) (Pháp)(DSL)
	8

	29457-72-5
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, lithium salt (TSCA, NDSL, AICS)

lithium heptadecafluorooctanesulphonate (EINECS) heptadecafluorooctanesulfonate de lithium (Pháp)(EINECS)
	8

	
	Lithiumheptadecafluoroctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctanosulfonato de litio (Tây Ban Nha) (EINECS) Lithium perfluorooctanesulfonate (ENCS)
	

	30295-51-3
	1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-
	8

	30381-98-7
	1-Octanesulfonamide, N,N’-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt (TSCA, DSL, ENCS)

Phosphate d’ammonium et de bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctane) sulfonylamino]ethyle] (Pháp)(DSL, EINECS)

ammonium bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctane)sulphonylamino]ethyl] phosphate (EINECS)
Ammoniumbis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctan)sulfonylamino]ethyl]phosphat (Đức)(EINECS)

fosfato de amonio y bis[2-[N-etil(heptadecafluorooctano)sulfonilamino]etilo] (Tây Ban Nha) (EINECS)
1-Octanesulfonamide, N,N’-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt (AICS)
	8

	31506-32-8
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl- (TSCA, DSL, AICS)

Heptadecafluoro-N-methyloctanesulfonamide (Pháp)(DSL, EINECS) heptadecafluoro-N-methyloctanesulphonamide (EINECS) Heptadecafluor-N-methyloctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N-metiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	37338-48-0
	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)

sulfonyl]amino]ethyl]-omega-hydroxy- (TSCA, NDSL, AICS) alpha-{2-[Ethyl(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethyl-omega- hydroxypoly(oxyethylene) (Pháp)(NDSL)
	8

	38006-74-5
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, chloride (TSCA, DSL, ENCS, AICS)

Chlorure de (3-{[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino}propyl) trimethylammonium (Pháp)(DSL)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]trimethylammonium chloride (EINECS)
chlorure de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethyl-ammonium (Pháp)(EINECS)

[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammoniumchlorid (Đức)(EINECS)

cloruro de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]propil]trimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	40630-61-3
	heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide (EINECS)
heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)octanesulfonamide (Pháp)(EINECS) Heptadecafluor-N,N-bis(2-hydroxyethyl)octansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N,N-bis(2-hidroxietil)octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS) Perfluorooctanesulfonic acid diethanol amide (ENCS)

1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N,N- bis(2-hydroxyethyl)- (AICS)
	8

	50598-29-3
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (phenylmethyl)- (TSCA, NDSL)

N-Benzylheptadecafluorooctane-1-sulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS) N-benzylheptadecafluorooctane-1-sulphonamide (EINECS)

N-Benzylheptadecafluoroctan-1-sulfonamid (Đức)(EINECS)

N-bencilheptadecafluorooctano-1-sulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	51032-47-4
	Benzenesulfonic acid, [[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]methyl]-, monosodium salt (TSCA, NDSL)

[[[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]methyl]benzenesulfonate de sodium (Pháp)(NDSL, EINECS)

sodium [[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]methyl]benzenesulphonate (EINECS)
	8

	
	Natrium-[[[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]methyl]benzolsulfonat (German)

(EINECS)
[[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]metil]bencenosulfonato de sodio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	52032-20-9
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]

carbonyl]-omega-butoxy- (TSCA, NDSL) alpha{[(Perfluorooctyl)sulfonyl]methylcarbamoyl}-omega-[butoxypoly (oxyethylene)] (Pháp)(NDSL)
	8

	52550-45-5
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] propylamino]ethyl]-

ω-hydroxy- (TSCA, DSL, ENCS)

α-{2-[(Perfluorooctylsulfonyl)propylamino]ethyl}-ω-hydroxypoly(oxyethylene) (Pháp)(DSL)
	8

	55910-10-6
	Glycine, N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-propyl-, potassium salt (TSCA,

NDSL, ENCS)

N-[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-propylglycinate de potassium (Pháp)(NDSL, EINECS)

potassium N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]-N-propylglycinate (EINECS) Kalium-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]-N-propylglycinat (Đức)(EINECS) N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]-N-propilglicinato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)
N-[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-propylglycine potassium salt (ECL)
	8

	56773-42-3
	Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) (TSCA, DSL, AICS, SWISS) Heptadecafluorooctanesulfonate de tetraethylammonium (Pháp)(DSL, EINECS) tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate (EINECS) Tetraethylammoniumheptadecafluoroctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctanosulfonato de tetraetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS) TETRAAETHYLAMMONIUM-PERFLUOROCTANSULFONAT (Đức)(Thụy sỹ)
	8

	57589-85-2
	Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]oxy] phenyl]amino] carbonyl]-, monopotassium salt (TSCA, DSL, ENCS, AICS) 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]oxy]phenyl] amino] carbonyl]benzoate de potassium (Pháp)(DSL, EINECS)

potassium 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]oxy] phenyl] amino]carbonyl]benzoate (EINECS)

Kalium-2,3,4,5-tetrachlor-6-[[[3-[[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]oxy]phenyl] amino] carbonyl]benzoat (Đức)(EINECS)

2,3,4,5-tetracloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]oxi]fenil]amino] carbonil] benzoato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	58920-31-3
	2-Propenoic acid, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butyl ester (TSCA, NDSL)

Acrylate de 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butyle (Pháp)(NDSL, EINECS)

4-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]butyl acrylate (EINECS)

4-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]methylamino]butylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 4-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]metilamino]butilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	61577-14-8
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]butyl ester (TSCA, NDSL)

Methacrylate de 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butyle (Pháp)(NDSL, EINECS)

4-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]butyl methacrylate (EINECS) 4-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]methylamino]butylmethacrylat (Đức)(EINECS)
metacrilato de 4-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]metilamino]butilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	61660–12-6
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- [3-(trimethoxysilyl)propyl]- (TSCA, NDSL)

N-Ethylheptadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]octanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS)

N-ethylheptadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]octanesulphonamide
	8

	
	(EINECS)
N-Ethylheptadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]octansulfonamid (Đức)(EINECS)
N-etilheptadecafluoro-N-[3-(trimetoxisilil)propil]octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	64264-44-4
	heptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]-N-propyloctanesulphonamide

(EINECS)
heptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]-N-propyloctanesulfonamide

(Pháp)(EINECS)

Heptadecafluor-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]-N-propyloctansulfonamid (German)

(EINECS)
heptadecafluoro-N-[2-(fosfonooxi)etil]-N-propiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	67939-42-8
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- [3-(trichlorosilyl)propyl]- (TSCA, NDSL)

N-Ethylheptadecafluoro-N-[3-(trichlorosilyl)propyl]octanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS)

N-ethylheptadecafluoro-N-[3-(trichlorosilyl)propyl]octanesulphonamide (EINECS) N-Ethylheptadecafluoro-N-[3-(trichlorosilyl)propyl]octansulfonamid (Đức)(EINECS)
N-etilheptadecafluoro-N-[3-(triclorosilil)propil]octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	67939-88-2
	1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-heptadecafluoro-, monohydrochloride (TSCA, DSL, AICS)

N-[3-(Dimethylamino)propyl]heptadecafluorooctanesulfonamide, monochlorhydrate (Pháp)(DSL, EINECS)

N-[3-(dimethylamino)propyl]heptadecafluorooctanesulphonamide monohydrochloride (EINECS)
N-[3-(Dimethylamino)propyl]heptadecafluoroctansulfonamidmonohydrochlorid (Đức)(EINECS)

N-[3-(dimetilamino)propil]heptadecafluorooctanosulfonamida, monoclorhidrato

(Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	67969-69-1
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadeca-fluoro-N- [2-(phosphonooxy)ethyl]-, diammonium salt (TSCA, DSL, AICS)

N-Ethylheptadecafluoro-N-[2-(phosphonatooxy)ethyl]octanesulfonamidate de diammonium (Pháp)(DSL, EINECS)

diammonium N-ethylheptadecafluoro-N-[2-(phosphonatooxy)ethyl]octanesul phonamidate (EINECS)

Diammonium-N-ethylheptadecafluor-N-[2-(phosphonatooxy)ethyl] octansulfonamidat (Đức)(EINECS)

N-etilheptadecafluoro-N-[2-(fosfonatooxi)etil]octanosulfonamidato de diamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	68081-83-4
	Carbamic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-[ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl) sulfonyl]amino]ethyl] ester (TSCA, DSL, EINECS, AICS)

4-Methyl-1,3-phenylenedicarbamate de bis(2-{ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl) sulfonyl]amino}ethyle) (Pháp)(DSL)

acide carbamique, (methyl-4 phenylene-1,3)bis-, ester de bis[[ethyl [(perfluoroalkyl en C4-8)sulfonyl] amino]-2 ethyl] (Pháp)(EINECS)

Carbamidsaure, (4-Methyl-1,3-phenylen)bis-, Bis[2-[ethyl[(perfluor-C4-8-alkyl)

sulfonyl]amino]ethyl] ester (Đức)(EINECS)

acido carbamico, (4-metil-1,3-fenilen)bis-, bis[2[etil[(perfluoro-C4-8-alquil) sulfonil]amino]etil] ester (Tây Ban Nha) (EINECS)
	4-8

	68227-87-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl

ester, telomer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, methyloxirane polymer with oxirane di-2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane mono-2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, NDSL)
	4-8

	
	Methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le

methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methyloxirane polymerise avec le diacrylate de l'oxirane, le methyloxirane polymerise avec le monoacrylate de l'oxirane, et l'octane-1-thiol (Pháp)(NDSL)
	

	68227-94-1
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester,

polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and alpha-(1-oxo-2-propenyl)-omega-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'alpha- methacryloyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene), l'alpha-methacryloyl-omega- (methacryloyloxy)poly(oxyethylene), l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]

amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et

l'alpha-acryloyl-omega-methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68227-96-3
	2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]

methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino] ethyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,4- butanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2-methyl-1-oxo-2- propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate

and 1-octanethiol (TSCA, NDSL, AICS)

Acrylate de butyle telomerise avec l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}ethyle, l'alpha-(methacryloyl-omega-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), l'alpha-(methacryloyl)-omega-(methacryloyloxy)poly(oxybutane-1,4-diyle), l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'octane-1-thiol (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68228-00-2
	2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 4-[[(heptadecafluorooctyl)

sulfonyl]methylamino]butyl 2-propenoate, 4-[methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega- hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega- hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2- methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2- propenyl)-omega-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 4- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate, 4- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate and 4- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate (TSCA, NDSL) Acrylate d'ethyle polymerise avec l'acrylate de 4-{methyl[(perfluorooctyl) sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 4-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}butyle, l'alpha-methacryloyl-omega-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), l'alpha-methacryloyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene), l'alpha-methacryloyl- omega-(methacryloyloxy)poly(oxybutane-1,4-diyle), l'alpha-methacryloyl-omega- (methacryloyloxy)poly(oxyethylene), l'acrylate de 4-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 4-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}butyle et l'acrylate de 4-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}butyle (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68239-73-6
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(4- hydroxybutyl)-N-methyl- (TSCA, NDSL)

Heptadecafluoro-N-(4-hydroxybutyl)-N-methyloctanesulfonamide (Pháp)(NDSL,
	8

	
	EINECS)

heptadecafluoro-N-(4-hydroxybutyl)-N-methyloctanesulphonamide (EINECS) Heptadecafluor-N-(4-hydroxybutyl)-N-methyloctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N-(4-hidroxibutil)-N-metiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	68298-11-3
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]-N-(2- hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, inner salt (TSCA)

1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]-N-(2- hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, hydroxide, inner salt (DSL, AICS)

Hydroxyde de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]propyl] (2- hydroxyethyl)dimethylammonium (Pháp)(DSL, EINECS)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl](3-sulphopropyl)amino]propyl](2-hydroxyethyl) dimethylammonium hydroxide (EINECS)

[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]propyl](2-hydroxyethyl) dimethylammoniumhydroxid (Đức)(EINECS)

hidroxido de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil](3-sulfopropil)amino]propil](2- hidroxietil)dimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	68298-62-4
	2-Propenoic acid, 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, telomer with 2-[butyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane di-2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane mono-2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, DSL, AICS)

Acrylate de 2-{butyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amido}ethyle telomerise avec l'acrylate de 2-{butyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amido}ethyle, le polymere du methyloxirane avec le diacrylate de l'oxirane, le polymere du methyloxirane avec le monoacrylate de l'oxirane et l'octane-1-thiol (Pháp)(DSL)
	7-8

	68298-78-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino] ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethoxy] carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl] amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[5- [[[2-[ethyl[(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, DSL, AICS)

Methacrylate de 2-{5-[(2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethoxy) carboxamido]-2-methylcarbaniloyloxy}propyle telomerise avec l'acrylate de butyle, le methacrylate de 2-{5-[(2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino} ethoxy) carboxamido]-2-methylcarbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{5-[(2-

{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethoxy)carboxamido]-2- methylcarbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{5-[(2-{ethyl [(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethoxy)carboxamido]-2-methylcarbaniloyloxy} propyle, le methacrylate de 2-{5-[(2-{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino} ethoxy)carboxamido]-2-methylcarbaniloyloxy}propyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorobutyl) sulfonyl] amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoroheptyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorohexyl) sulfonyl]amino} ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl] amino}ethyle et l'octane-1- thiol (Pháp)(DSL)
	4-8

	68299-39-8
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] butyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl)

sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 4-[methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega- hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2-
	4-8

	
	methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 4-

[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 4- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 4- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, NDSL, AICS)

Methacrylate de 4-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}butyle telomerise avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl] amino}ethyle, le methacrylate de 4-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}butyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'alpha-methacryloyl-omega- hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), l'alpha-methacryloyl-omega- [(methacryloyloxy)poly(oxybutane-1,4-diyle)], le methacrylate de 4-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 4-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 4-{methyl [(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'octane-1-thiol (Pháp)(NDSL)
	

	68310-75-8
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide, ammonium salt (TSCA, NDSL, ENCS)

Iodure de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammonium (Pháp)(NDSL, EINECS)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]trimethylammonium iodide (EINECS)
[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammoniumiodid (Đức)(EINECS)
ioduro de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]propil]trimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	68318-36-5
	1-Propanaminium, 3-[(carboxymethyl)[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-

N,N,N-trimethyl-, inner salt (TSCA)
1-Propanaminium, 3-[(carboxymethyl)[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]- N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt (NDSL)

Hydroxyde de 3-[(carboxymethyl)[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] propyltrimethylammonium (Pháp)(NDSL, EINECS)

3-[(carboxymethyl)[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino] propyltrimethylammonium hydroxide (EINECS)

3-[(Carboxymethyl)[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino] propyltrimethylammoniumhydroxid (Đức)(EINECS)

hidroxido de 3-[(carboximetil)[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]

propiltrimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	68329-56-6
	2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymer with 2-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadeca- fluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate and octadecyl 2-propenoate (TSCA, DSL, AICS) Acrylate d'icosyle polymerise avec l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate d'hexadecyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl] amino}ethyle, l'acrylate de {methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate d'octadecyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	68391-09-3
	Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro, potassium salts (TSCA, NDSL, EINECS) Acides sulfoniques, alcanes en C6-12, perfluoro, sels de potassium (Pháp)(NDSL, EINECS)

Sulfonsauren, C6-12-Alkan-, Perfluor-, Kaliumsalze (Đức)(EINECS)

acidos sulfonicos, C6-12-alcano, perfluoro, sales de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)

Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro-, potassium salts (AICS)
	6-12

	68541–80–0
	2-Propenoic acid, polymer with 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-propenoate (TSCA, NDSL)

Acide acrylique polymerise avec le methacrylate de 2-[ethyl(perfluorooctyl- sulfonyl)amino]ethyle et l’acrylate d’octadecyle (Pháp)(NDSL)
	8

	68555-90-8
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino] ethyl

2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-[methyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate (TSCA, DSL, AICS) Acrylate de butyl polymerise avec l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}ethyle,

l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	68555-91-9
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl ester, polymer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate (TSCA, DSL, AICS) Methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et le methacrylate d'octadecyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	68555-92-0
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] ethyl ester, polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate (TSCA, DSL, AICS)

Methacrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le methacrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et le methacrylate d'octadecyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	68568-77-4
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl

ester, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene, 2-[ethyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-[ethyl[(undecafluoro- pentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate (TSCA, NDSL, AICS) Methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le 2-chlorobuta-1,3-diene, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle et le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68586-14-1
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, telomer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2- methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2- propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, DSL, AICS)

Acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle telomerise avec

l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'α-methacryloyl-ω-
	4-8

	
	hydroxypoly(oxyethylene), l'α-methacryloyl-ω-(methacryloyloxy) poly(oxyethylene), l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl] amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'octane-1-thiol (Pháp)(DSL)
	

	68608-13-9
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with TDI (TSCA, NDSL, EINECS)

Sulfonamides, alcanes en C4-8, perfluoro, N-ethyl N-(hydroxyethyl), produits de reaction avec le diisocyanate de toluene (Pháp)(NDSL)

sulfonamides, alcanes en C4-8, perfluoro, N-ethyl N-(hydroxyethyl), produits de reaction avec le toluene-diisocyanate (Pháp)(EINECS)

Sulfonamide, C4-8-Alkan-, Perfluor-, N-Ethyl-N-(hydroxyethyl)-, Reaktionsprodukte mit TDI (Đức)(EINECS)

sulfonamidas, C4-8-alcano, perfluoro, N-etil-N-(hidroxietil), productos de reaccion

con diisocianato de tolueno (Tây Ban Nha) (EINECS)
Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer (AICS)
	4-8

	68608–14-0
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (TSCA, DSL, EINECS)

C4-8-(Perfluoro-alcane)sulfonamides N-ethyl-N-(hydroxyethyles), produits de reaction avec le diisocyanate de 4,4'-methylenediphenyle (Pháp)(DSL) sulfonamides, alcanes en C4-8, perfluoro, N-ethyl N-(hydroxyethyl), produits de reaction avec le methylene-1,1' bis[isocyanato-4 benzene] (Pháp)(EINECS) Sulfonamide, C4-8-Alkan-, Perfluor-, N-Ethyl-N-(hydroxyethyl)-, Reaktionsprodukte mit 1,1'-Methylenbis[4-isocyanatobenzol] (Đức)(EINECS)

sulfonamidas, C4-8-alcano, perfluoro, N-etil-N-(hidroxietil), productos de reaccion con 1,1'-metilenbis[4-isocianatobenceno] (Tây Ban Nha) (EINECS)

Reaction product of methylenedi(4,1-phenylene) diisocyanate and N-ethyl-N-(2- hydroxyethyl)[perfluoroalkane(C=4-8)sulfonamide] (ENCS)

Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (AICS)
	4-8

	68649-26-3
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (2-hydroxyethyl)-, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-hexanesulfonamide, N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-pentanesulfonamide, polymethylenepolyphenylene isocyanate and stearyl alc. (TSCA, DSL, AICS)

N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octan- 1-sulfonamide, produits de reaction avec le N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N- (2-hydroxyethyl)butane-1-sulfonamide, le N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)heptane-1-sulfonamide, le N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)hexane-1-sulfonamide, le N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)pentane-1- sulfonamide, le diisocyanate de polymethylenepolyphenylene et l'alcool stearylique (Pháp)(DSL)
	4-8

	68797-76-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-

[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate (TSCA, NDSL, AICS) Methacrylate de 2-ethylhexyle polymerise avec l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et le methacrylate d'oxiranylmethyle (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68867–60–7
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and α-(1-oxo-2- propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (TSCA, NDSL, AICS)

Acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec

l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'α-acryloyl-ω- methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68867-62-9
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl ester, telomer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 1-octanethiol and α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2- ethanediyl) (TSCA, DSL, AICS)

Methacrylate de 2-{ethyl[(perflurooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'octane-1-thiol et l'α-acryloyl-ω- methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(DSL)
	4-8

	68877-32-7
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl ester, polymer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate and 2-methyl-1,3-butadiene (TSCA, DSL)

Methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'isoprene (Pháp)(DSL)
	4-8

	68891–96–3
	Chromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] glycinato-κO:κO’]]-µ-hydroxybis(2-methyl-1-propanol)di- (TSCA) Chromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] glycinato-O1:O1’]]-µ-hydroxybis(2-methylpropanol)di- (DSL)

Diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1’]]-µ- hydroxybis(2-methylpropanol)dichrome (Pháp)(DSL, EINECS)

diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycinato-O1:O1’]]-

µ-hydroxybis(2-methylpropanol)dichromium (EINECS)

Diaquatetrachlor[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1’]]-µ- hydroxybis(2-methylpropanol)dichrom (Đức)(EINECS)
diaquatetracloro[µ-[N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicinato-O1:O1’]]-µ- hidroxibis(2-metilpropanol)dicromo (Tây Ban Nha) (EINECS)
Chromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]glycinato-O1:O1’]]-µ-hydroxybis[2-methylpropanol]di- (AICS)
	8

	68909-15-9
	2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymers with branched octyl acrylate, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl acrylate, 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2-[methyl[(pentadecafluoro- heptyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl] amino]ethyl acrylate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, polyethylene glycol acrylate Me ether and stearyl acrylate (TSCA, NDSL)

Acrylate d'icosyle polymerise avec un acrylate d'octyle ramifie, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)
	4-8

	
	sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]

amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'oxyde methylique de l'acrylate de l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylene) et l'acrylate de stearyle (Pháp)(NDSL)

2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymer with branched octyl 2-propenoate, 2-

[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, octadecyl 2-

propenoate and α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (AICS)
	

	68958-61-2
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl]-ω- methoxy- (TSCA, DSL, AICS)

α-{2-[Ethyl(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethyl}-ω-methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(DSL)
	8

	70225-14-8
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compd.

With 2,2’-iminobis[ethanol] (1:1) (TSCA, DSL)

Acide heptadecafluorooctanesulfonique, compose avec le 2,2’-iminodiethanol (1:1) (Pháp)(DSL)

heptadecafluorooctanesulphonic acid, compound with 2,2’-iminodiethanol (1:1) (EINECS)
acide heptadecafluorooctanesulfonique, compose avec 2,2’-iminodiethanol (1:1) (Pháp)(EINECS)

Heptadecafluoroctansulfonsaure, Verbindung mit 2,2’-Iminodiethanol (1:1) (Đức)(EINECS)

acido heptadecafluorooctanosulfonico, composto con 2,2’-iminodietanol (1:1) (Tây Ban Nha) (EINECS)
1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compound with 2,2’-iminobis[ethanol] (1:1) (AICS)
	8

	70225-26-2
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-,

sulfate (2:1) (TSCA, NDSL, ENCS)

Hydrogenosulfate de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl] trimethylammonium (Pháp)(NDSL, EINECS)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]trimethylammonium hydrogen sulphate (EINECS)

[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammonium hydrogensulfat (Đức)(EINECS)

hidrogenosulfato de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]

propil]trimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	70776-36-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, N- (hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-

propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate (TSCA, DSL, AICS) Methacrylate d'octadecyle polymerise avec le 1,1-dichloroethylene, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, le N-(hydroxymethyl) acrylamide, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	70900-40-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[5-[[[4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]

methylamino]butoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino] carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4-[methyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]car bonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4-
	4-8

	
	[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]c

arbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino] carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, NDSL, AICS) Methacrylate de 2-{2-methyl-5-[(4-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl] amino}butoxy)carboxamido]carbaniloyloxy}propyle telomerise avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{2-methyl-5-[(4-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino} butoxy)carboxamido]carbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{2-methyl-5-

[(4-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}butoxy)carboxamido] carbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{2-methyl-5-[4-{methyl [(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}butoxy)carboxamido]carbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{2-methyl-5-[(4-{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl] amino}butoxy)carboxamido]carbaniloyoxy}propyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'octane-1-thiol (Pháp)(NDSL)
	

	71463-74-6
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compd.

With piperidine (1:1) (TSCA, NDSL)

Acide 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonique, compose (1:1) avec la piperidine (Pháp)(NDSL)
	8

	71463-78-0
	Phosphonic acid, [3-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]- (TSCA, NDSL)

Acide (3-{ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino}propyl)phosphonique (Pháp)(NDSL)
	8

	71463-80-4
	Phosphonic acid, [3-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]-, diethyl ester (TSCA, NDSL)

(3-{Ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino}propyl)phosphonate de diethyle (Pháp)(NDSL)
	8

	71487-20-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (TSCA)
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (DSL)

Methacrylate de methyle polymerise avec le styrene, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle, et l'acide acrylique (Pháp)(DSL)
	4-8

	72785-08-1
	1-Propanesulfonic acid, 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]- (TSCA, NDSL)

Acide 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] propanesulfonique (Pháp)(NDSL, EINECS)

3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino] propanesulphonic acid (EINECS)
	8

	
	3-[[3-(Dimethylamino)propyl][(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]

propansulfonsaure (Đức)(EINECS)

acido 3-[[3-(dimetilamino)propil][(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino] propanosulfonico (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	73018-93-6
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-

[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate (TSCA, NDSL) Methacrylate de 2-ethylhexyle polymerise avec l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle (Pháp)(NDSL)
	8

	73019-19-9
	Benzamide, 4-[[4-[[[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl]

amino]carbonyl]phenyl]methyl]-N-octadecyl- (TSCA, NDSL)

p-[p-(2-{[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethylcarbamoyl)benzyl]-N- octadecylbenzamide (Pháp)(NDSL)
	8

	73019-20-2
	1,3-Benzenedicarboxamide, N3-[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]

methylamino]ethyl]-N1-[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl]-4- methyl- (TSCA, NDSL)

N3-(2-{[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino}ethyl)-N'-(2-

{[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethyl)-4-methylisophtalamide (Pháp)(NDSL)
	8

	73019-28-0
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl ester, polymer with alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-methoxypoly(oxy-1,2-

ethanediyl) (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-{[(perfluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethyle polymerise avec l'alpha-(methacryloyl)-omega-methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(NDSL)
	8

	73038-33-2
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl ester,

polymer with methyloxirane polymer with oxirane mono(2-methyl-2-propenoate) (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-{[(perfluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethyle polymerise avec le methyloxirane polymerise avec l'oxirane, monomethacrylate (Pháp)(NDSL)
	8

	73275-59-9
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl ester,

polymer with alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-butoxypoly[oxy (methyl- 1,2-ethanediyl)] (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-{[(perfluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethyle polymerise avec l'alpha-(methacryloyl)-omega-butoxypoly[oxy(methylethylene)] (Pháp)(NDSL)
	8

	76752-82-4
	heptadecafluorooctane-1-sulphonamide, compound with triethylamine (1:1)

(EINECS)
heptadecafluorooctane-1-sulfonamide, compose avec triethylamine (1:1) (Pháp)(EINECS)

Heptadecafluoroctan-1-sulfonamid, Verbindung mit Triethylamin (1:1) (Đức)(EINECS)
heptadecafluorooctano-1-sulfonamida, composto con trietilamina (1:1) (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	90480-49-2
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-,

branched, potassium salt (EINECS)

acide octanesulfonique-1, heptadecafluoro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8, ramifie, sel de potassium (Pháp)(EINECS)

1-Octansulfonsaure, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluor-, verzweigt, Kaliumsalz (Đức)(EINECS)

acido 1-octanosulfonico, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ramificado, sal de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	90480-50-5
	1-Octanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-,

branched (EINECS)

fluorure d’octanesulfonyl-1, heptadecafluoro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8, ramifie (Pháp)(EINECS)

1-Octansulfonyl-fluorid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluor-, verzweigt (Đức)(EINECS)

fluoruro de 1-octanosulfonilo, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ramificado (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	91036-71-4
	magnesium bis[heptadecafluorooctanesulphonate] (EINECS)

bis[heptadecafluorooctanesulfonate] de magnesium (Pháp)(EINECS) Magnesiumbis[heptadecafluorooctansulfonat] (Đức)(EINECS)
	8

	
	bis[heptadecafluorooctanosulfonato] de magnesio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	91081-99-1
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with epichlorohydrin, adipates (esters) (TSCA, EINECS, AICS)

sulfonamides, alcanes en C4-8, perfluoro, N-(hydroxyethyl) N-methyle, produits de reaction avec l'epichlorhydrine, adipates (esters) (Pháp)(EINECS)

Sulfonamide, C4-8-Alkan-, Perfluor-, N-(Hydroxyethyl)-N-methyl-, Reaktionsprodukte mit Epichlorhydrin, Adipate (Ester) (Đức)(EINECS) sulfonamidas, C4-8-alcano, perfluoro, N-(hidroxietil)-N-metil, productos de reaccion con epiclorhidrina, adipatos (esteres) (Tây Ban Nha) (EINECS)
	4-8

	92265-81-1
	Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-ethoxyethyl 2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate (DSL, AICS)
	8

	93572-72-6
	Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro (EINECS)

acides sulfoniques, alcanes en C6-12, perfluoro (Pháp)(EINECS)

Sulfonsauren, C6-12-Alkan-, Perfluor- (Đức)(EINECS)

acidos sulfonicos, C6-12-alcano, perfluoro (Tây Ban Nha) (EINECS)
	6-12

	93894-56-5
	heptadecafluoroisooctanesulphonamide (EINECS)

heptadecafluoroisooctanesulfonamide (Pháp)(EINECS) Heptadecafluorisooctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoroisooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	93894-57-6
	heptadecafluoroisooctanesulphonamide, compound with triethylamine(1:1)

(EINECS)
heptadecafluoroisooctanesulfonamide, compose avec triethylamine (1:1) (Pháp)(EINECS)

Heptadecafluorisooctansulfonamid, Verbindung mit Triethylamin (1:1) (Đức)(EINECS)
heptadecafluoroisooctanosulfonamida, composto con trietilamina (1:1) (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	93894-65-6
	heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylisooctanesulphonamide (EINECS)

heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylisooctanesulfonamide (French)

(EINECS)
Heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylisooctansulfonamid (German)

(EINECS)
heptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-metilisooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	93894-66-7
	heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)isooctanesulphonamide (EINECS)
heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)isooctanesulfonamide (Pháp)(EINECS)
Heptadecafluor-N,N-bis(2-hydroxyethyl)isooctansulfonamid (Đức)(EINECS)
heptadecafluoro-N,N-bis(2-hidroxietil)isooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS) Isooctanesulfonamide, heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)- (ENCS)
	8

	93894-67-8
	lithium heptadecafluoroisooctanesulphonate (EINECS) heptadecafluoroisooctanesulfonate de lithium (Pháp)(EINECS)

Lithiumheptadecafluorisooctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluoroisooctanosulfonato de litio (Tây Ban Nha) (EINECS) Isooctanesulfonic acid, heptadecafluoro-, lithium salt (ENCS)
	8

	93894-68-9
	potassium heptadecafluoroisooctanesulphonate (EINECS)

heptadecafluoroisooctanesulfonate de potassium (Pháp)(EINECS) Kaliumheptadecafluorisooctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluoroisooctanosulfonato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS) Isooctanesulfonic acid, heptadecafluoro-, potassium salt (ENCS)
	8

	93894-71-4
	heptadecafluoro-N-methylisooctanesulphonamide (EINECS)
heptadecafluoro-N-methylisooctanesulfonamide (Pháp)(EINECS) Heptadecafluor-N-methylisooctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N-metilisooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	93894-73-6
	magnesium heptadecafluoroisooctanesulphonate (EINECS) heptadecafluoroisooctanesulfonate de magnesium (Pháp)(EINECS)
	8

	
	Magnesiumheptadecafluoroisooctansulfonat (Đức)(EINECS)

heptadecafluoroisooctanosulfonato de magnesio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	94133–90–1
	1-Propanesulfonic acid, 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, monosodium salt (TSCA, AICS)

sodium 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]-2- hydroxypropanesulphonate (EINECS)

3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-2- hydroxypropanesulfonate de sodium (Pháp)(EINECS)

Natrium-3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]-2- hydroxypropansulfonat (Đức)(EINECS)

3-[[3-(dimetilamino)propil][(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]-2-

hidroxipropanosulfonato de sodio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	94313-84-5
	Carbamic acid, [5-[[[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethoxy] carbonyl]amino]-2-methylphenyl]-, 9-octadecenyl ester, (Z)- (DSL, AICS)

[5-[[[2-[[(Perfluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethoxy]carbonyl]amino]-o- tolyl]carbamate de (Z)-octadec-9-enyle (Pháp)(DSL, EINECS)

(Z)-octadec-9-enyl [5-[[[2-[[(perfluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethoxy] carbonyl]amino]-o-tolyl]carbamate (EINECS)

(Z)-Octadec-9-enyl[5-[[[2-[[(perfluoroctyl)sulfonyl]methylamino]ethoxy]carbonyl] amino]-o-tolyl]carbamat (Đức)(EINECS)

[5-[[[2-[[(perfluorooctil)sulfonil]metilamino]etoxi]carbonil]amino]-o-tolil]carbamato de (Z)-octadec-9-enilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	95590-48-0
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, polymer with

ethenylbenzene, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate (TSCA, NDSL)

Methacrylate de 3-(trimethoxysilyl)propyle polymerise avec le styrene, l'acrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate de 2-hydroxyethyle (Pháp)(NDSL)
	8

	98999-57-6
	Sulfonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-[2-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]ethyl], polymers with 2-ethoxyethyl acrylate, glycidyl methacrylate and N,N,N-trimethyl-2- [(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride (TSCA, DSL)
	7-8

	127133–66–8
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with Bu methacrylate, lauryl methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate (TSCA, NDSL)

Acide methacrylique, polymeres avec le methacrylate de butyle, le methacrylate de lauryle et le methacrylate de 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyle (Pháp)(NDSL)

Polymer(butyl methacrylate/dodecyl methacrylate/methacrylic acid/2-[N-methyl-N- [perfluoroalkyl[C=4-8]sulfonyl]amino]ethyl methacrylate) (ENCS)

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with butyl methacrylate, lauryl methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate (AICS)
	4-8

	129813–71–4
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-(oxiranylmethyl) (TSCA, NDSL) C4-8-(Perfluoro-alcane)sulfonamides N-methyl-N-(2,3-epoxypropyle) (Pháp)(NDSL)
	4-8

	148240–78–2
	Fatty acids, C18-unsatd., trimers, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl esters (TSCA, NDSL)
	8

	148684-79-1
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer and ethylene glycol (TSCA, NDSL)
	4-8

	160305-97-5
	Potassium 3,4,5,6-tetrachloro-N-[3-((perfluoroalkyl(C=6-8)sulfonyloxy))

phenyl]phthalamate (ENCS)
	6-8

	160336-17-4
	Polymer(butyl acrylate-2-[N-methyl-N-[perfluoroalkyl[C=4-8]sulfonyl]amino] ethyl acrylate) (ENCS)
	4-8

	160901–25–7
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 2-ethyl-1-hexanol and polymethylenepolyphenylene isocyanate (TSCA)
	4-8

	161074-58-4
	Fatty acids, C18-unsatd. trimers, reaction products with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1- heptanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-
	4-8

	
	methyl-1-hexanesulfonamide and 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-N-methyl-1-pentanesulfonamide (AICS)
	

	178094-69-4
	1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, potassium salt (TSCA)
	8

	178535–22–3
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), polymers with 1,1'- methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-ethylhexyl esters, Me Et ketone oxime-blocked (TSCA)

Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)-, polymers with 1,1'- methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-ethylhexyl esters, Me Et ketone oxime-blocked (NDSL)
	4-8

	179005–06–2
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl], potassium salts (TSCA)
	4-8

	179005-07-3
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]
	4-8

	182700–90–9
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl-, reaction products with benzene-chlorine-sulfur chloride (S2Cl2) reaction products chlorides
	8

	185630-90-4
	9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide (AICS)
	8

	192662-29-6
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethylamino)propyl], reaction products with acrylic acid (TSCA, AICS)
	4-8

	251099–16–8
	1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) (TSCA)
	8

	253682-96-1
	2,5-Furandione, dihydro-, monopolyisobutylene derivatives reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecaflouro-1-octanesulfonamide (AICS)
	8

	306973-44-4
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethylamino)propyl], reaction

products with acrylic acid (TSCA)
	4-8

	306973–46–6
	Fatty acids, linseed-oil, dimers, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl esters (TSCA)
	8

	306973-47-7
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 12-hydroxystearic acid and 2,4-TDI, ammonium salts (TSCA, AICS)
	4-8

	306973-51-3
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction

products with 2-ethyl-1-hexanol and polymethylenepolyphenylene isocyanate (TSCA)
	4-8

	306974–19–6
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-[(3-octadecyl-2-oxo-5- oxazolidinyl)methyl] (TSCA)
	4-8

	306974–28–7
	Siloxanes and Silicones, di-Me, mono[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy] propyl group]-terminated, polymers with 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl) sulfonyl]amino]ethyl acrylate and stearyl methacrylate (TSCA)
	4-8

	306974–45–8
	Sulfonic acids, C6-8-alkane, perfluoro, compds. with polyethylene-polypropylene glycol bis(2-aminopropyl) ether (TSCA)
	6-8

	306974–63–0
	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl] amino]ethyl esters (TSCA)
	4-8

	306975-56-4
	Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1,3-propanediol and N,N',2-tris(6-isocyanatohexyl) imidodicarbonic diamide, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide and N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- heptanesulfonamide, compds. with triethylamine (TSCA, AICS)
	7-8

	306975–57–5
	Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,1'- methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 1,2,3-propanetriol, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- octanesulfonamide and N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, compds. with morpholine (TSCA)
	7-8

	306975–62–2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride (TSCA)
	4-8

	306975–84–8
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6- diisocyanatohexane, N-(hydroxyethyl)-N-methylperfluoro-C4-8-alkanesulfonamides- blocked (TSCA)
	4-8

	306975–85–9
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with N-(hydroxymethyl)-2- propenamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate, stearyl methacrylate and vinylidene chloride (TSCA)
	4-8

	306976–25–0
	1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-propenyl)oxy]ethyl]-, bromide, polymers with Bu acrylate, Bu methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate (TSCA)
	4-8

	306976–55–6
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2,4-diisocyanato- 1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-propenoic acid, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)perfluoro-C4-8-alkanesulfonamides-blocked (TSCA)
	4-8

	306977–10–6
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, telomer with 2- [ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate and 1-octanethiol, N- oxides (TSCA)
	4-8

	306977–58–2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, polymers with acrylic acid, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and propylene glycol monoacrylate, hydrolyzed, compds. with 2,2'-(methylimino)bis[ethanol] (TSCA)
	4-8

	306978–04–1
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymers with acrylamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride (TSCA)
	4-8

	306978–65–4
	Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, N-(hydroxyethyl)-N-methylperfluoro-C4-8- alkanesulfonamides- and stearyl alc.-blocked (TSCA)
	4-8

	306979–40–8
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(methylamino)ethyl]-ω-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenoxy]-, N-[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl] derivs. (TSCA)
	4-8

	306980–27–8
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N,N'-[1,6-hexanediylbis[(2-oxo-3,5- oxazolidinediyl)methylene]]bis[N-methyl- (TSCA)
	4-8

	504396-13-8
	Copolymer of 2-[N-ethylperfluoroalkane(C 4-8)sulfonamido]ethyl methacrylate

and α-acryloyl-ω-methoxypoly(n 10-25)(oxyethylene) (ENCS)
	4-8

	507225-08-3
	Reaction product of 2-butanone oxime with reaction product of α-isocyanato-ω- isocyanatophenylpoly(phenylenemethylene), α-(3-hydroxypropyl-dimethylsilyl)- ω-(3-hydroxypropyl)poly(n 10-15)(oxydimethylsilanediyl), poly(n 6-9)(oxy-2- methylethylene) and {reaction product of 2-[N-methyl-N-perfluoroalkyl(C

3,4,5,6,7,8)sulfonylamino]ethyl acrylate with 2-mercaptoethanol (mole ratio 4:1)}

(ENCS)
	3-8

	512179-62-3
	Reaction product of N-(3-aminopropyl)perfluorooctanesulfonamide, sodium 3-

chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate and sodium 2-chloroacetate (ENCS)
	8

	594864-11-6
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2[butyl[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-propenoate (AICS)
	8

	NA
	Oligomers of a substituted oxirane compd. with N-methyl-heptadecafluoro-N-(2-

hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, N-methyl-pentadecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-1-heptanesulfoamide, N-methyl-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- hexanesulfonamide, N-methyl-undecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- pentanesulfonamide, and N-methyl-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- butanesulfonamide (TSCA)
	4-8

	NA
	Polymer(2,3-epoxypropyl methacrylate/2-ethoxyethyl acrylate/[2-

[methacryloyloxy]ethyl]trimethylammonium chloride/2-[N-methyl-N-[perfluoro-n- alkyl[C=4-8]sulfonyl]amino]ethyl acrylate (ENCS)
	4-8

	NA
	Sodium 4-perfluoro (n 6-12) sulfoamidobenzenesulfonate (ENCS)
	6-12

	NA
	Sulfonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-ethyl- (TSCA)
	7-8

	NA
	Sulfonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction

products with substituted isocyanatobenzene (TSCA)
	7-8

	NA
	Vegetable fatty acids, polymers with [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]

alkylamino]alkyl esters (TSCA)
	8

	L–92–0151
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2- [ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-
	4-8

	
	[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2- propenoic acid
	

	P–94–2205
	Polymethylenepolyphenylene isocyanate and bis(4-NCO-phenyl)methane reaction products with 2-ethyl-1-hexanol, 2-butanone, oxime, N-ethyl-N-(2- hydroxyethyl)-1- C4-C8 perfluoroalkanesulfonamide
	4-8


Ghi chú 

· CAS No.: Chuỗi số định danh duy nhất cho các hóa chất được quy định bởi Dịch vụ tóm tắt hóa chất (Chemical Abstracts Services);

· Tên hóa học:  tên các hóa chất được liệt kê trong danh sách kiểm kê của các quốc gia thành viên của OECD;

· n: Chiều dài của chuỗi cacbon được flo hóa hoàn toàn.

Danh sách PFOS và các chất liên quan (OECD, 2007)

	CAS No.
	Tên hóa học
	n

	307–35–7
	1-Octanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, NDSL, AICS)

Fluorure d’heptadecafluorooctanesulfonyle (Pháp) (NDSL, EINECS) heptadecafluorooctanesulphonyl fluoride (EINECS) Heptadecafluoroctansulfonylfluorid (Đức)(EINECS)

fluoruro de heptadecafluorooctanosulfonilo (Tây Ba Nha) (EINECS) Perfluorooctanesulfonyl fluoride (ENCS)
	8

	376–14–7
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl ester (TSCA, NDSL, AICS)

Methacrylate de 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyle (Pháp) (NDSL, EINECS)

2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate (EINECS)

2-[Ethyl[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]ethylmethacrylat (Đức)(EINECS) metacrilato de 2-[etil[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	383–07–3
	2-Propenoic acid, 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyle (Pháp) (NDSL, EINECS)

2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate (EINECS)

2-[Butyl[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]ethylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 2-[butil[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	423–82–5
	2-Propenoic acid, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester (TSCA, NDSL, SWISS)

Acrylate de 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyle (Pháp) (NDSL, EINECS)

2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate (EINECS)

2-[Ethyl[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]ethylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 2-[etil[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS) Acrylic acid, ester with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide (AICS)
2-(N-AETHYL-PERFLUOROCTANSULFONAMIDO)-AETHYL-ACRYLAT (Đức)(Thụy sỹ)
	8

	423-86-9
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-2- propenyl- (TSCA, NDSL)

N-Allylheptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp) (NDSL, EINECS) N-allylheptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS)

N-Allylheptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS)

N-alilheptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	754–91–6
	heptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS) heptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp) (EINECS) Heptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	1652-63-7
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide (TSCA, DSL, AICS)

Iodure de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammonium (Pháp) (DSL, EINECS)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]trimethylammonium iodide (EINECS)
[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammoniumiodid (Đức)(EINECS)
ioduro de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]propil]trimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
N-[β-(Perfluorooctanesulfonamido) propyl]-N,N,N-trimethylammonium iodide (ENCS)
	8

	1691-99-2
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (2-hydroxyethyl)- (TSCA, DSL, AICS)

N-Ethylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulfonamide (Pháp) (DSL, EINECS)

N-ethylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide (EINECS)

N-Ethylheptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)octansulfonamid (Đức)(EINECS) N-etilheptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	1763-23-1
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, NDSL)

Acide heptadecafluorooctane-1-sulfonique (Pháp) (NDSL, EINECS) heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid (EINECS) Heptadecafluoroctan-1-sulfonsaure (Đức)(EINECS)

acido heptadecafluorooctano-1-sulfonico (Tây Ban Nha) (EINECS) Perfluorooctanesulfonic acid (ENCS)

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (ECL)
	8

	1869-77-8
	Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, ethyl ester (TSCA, NDSL, ENCS)

N-Ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycinate d’ethyle (Pháp) (NDSL, EINECS)

ethyl N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycinate (EINECS)

Ethyl-N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycinat (Đức)(EINECS) N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicinato de etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	2250-98-8
	1-Octanesulfonamide, N,N’,N’’-[phosphinylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl)]tris[N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, DSL)

N,N’,N’’-[Phosphinylidynetris(oxyethane-2,1-diyl)]tris[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonamide] (Pháp) (DSL) N,N’,N’’-[phosphinylidynetris(oxyethane-2,1-diyl)]tris[N-ethylheptadeca- fluorooctane-1-sulphonamide] (EINECS)

N,N’,N’’-[phosphinylidynetris(oxyethane-2,1-diyl)]tris[N-ethylheptadecafluoro- octane-1-sulfonamide] (French) (EINECS)

N,N’,N’’-[Phosphinylidyntris(oxyethan-2,1-diyl)]tris[N-ethylheptadecafluoroctan-1- sulfonamid] (Đức)(EINECS)

N,N’,N’’-[fosfinilidintris(oxietano-2,1-diil)]tris[N-etilheptadecafluorooctano-1- sulfonamida] (Tây Ban Nha) (EINECS)
1-Octanesulfonamide, N,N’,N’’-[phosphinylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl)]tris[N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (AICS)
	8

	2263-09-4
	1-Octanesulfonamide, N-butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (2-hydroxyethyl)- (TSCA, NDSL)

N-Butylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulfonamide (Pháp) (NDSL, EINECS)

N-butylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide (EINECS)

N-Butylheptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)octansulfonamid (Đức)(EINECS) N-butilheptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	2357-60-0
	2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]propylamino]ethyl acrylate (EINECS)

acrylate de 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyle (Pháp) (EINECS)
2-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]propylamino]ethylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 2-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]propilamino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	2795-39-3
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, potassium salt (TSCA, DSL, AICS)

Heptadecafluorooctane-1-sulfonate de potassium (Pháp) (DSL, EINECS) potassium heptadecafluorooctane-1-sulphonate (EINECS) Kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctano-1-sulfonato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS) Potassium perfluorooctanesulfonate (ENCS)
	8

	2965-52-8
	1-Octanesulfonamide, N,N'-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, NDSL) Hydrogenophosphate de bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctanesulfonyl)
	8

	
	amino]ethyle] (French) (NDSL, EINECS)

bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctanesulphonyl)amino]ethyl] hydrogen phosphate (EINECS)
Bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctansulfonyl)amino]ethyl]hydrogenphosphat (Đức)(EINECS)

hidrogenofosfato de bis[2-[N-etil(heptadecafluorooctanosulfonil)amino]etilo] (Tây Ban Nha) (EINECS)
Bis (N-perfluorooctylsulfonyl-N-ethyl-aminoethyl) phosphate (ENCS)
	

	2991-50-6
	Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (TSCA, NDSL, ENCS)

N-Ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine (Pháp) (NDSL, EINECS) N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycine (EINECS)

N-Ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycin (Đức)(EINECS) N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicina (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	2991-51-7
	Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, potassium salt (TSCA, DSL, ENCS, AICS)

N-Ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycinate de potassium (Pháp)(DSL, EINECS)

potassium N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycinate (EINECS) Kalium-N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycinat (Đức)(EINECS)

N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicinato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	3820-83-5
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- [2-(phosphonooxy)ethyl]- (TSCA, NDSL, AICS)

N-Ethylheptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]octanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS)

N-ethylheptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]octanesulphonamide (EINECS) N-Ethylheptadecafluor-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]octansulfonamid (Đức)(EINECS)
N-etilheptadecafluoro-N-[2-(fosfonooxi)etil]octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	3871-50-9
	Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, sodium salt (TSCA, NDSL) N-Ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycinate de sodium (Pháp)(NDSL, EINECS)

sodium N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycinate (EINECS) Natrium-N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycinat (Đức)(EINECS) N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicinato de sodio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	4151-50-2
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, DSL)

N-Ethylheptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp)(DSL, EINECS) N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS)

N-Ethylheptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS)

N-etilheptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	4236-15-1
	heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-propyloctanesulphonamide (EINECS)

heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-propyloctanesulfonamide (Pháp)(EINECS)
Heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-propyloctansulfonami(Đức)
(EINECS)
heptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-propiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS) N-Propyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctanesulfonamide (ENCS)
	8

	13285-40-0
	2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]propylamino]ethyl methacrylate (EINECS)

methacrylate de 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyle (Pháp)(EINECS)
2-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]propylamino]ethylmethacrylat (Đức)(EINECS)
metacrilato de 2-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]propilamino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	13417-01-1
	1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-heptadecafluoro- (TSCA, NDSL)

N-[3-(Dimethylamino)propyl]heptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS)

N-[3-(dimethylamino)propyl]heptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS)
	8

	
	N-[3-(Dimethylamino)propyl]heptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS) N-[3-(dimetilamino)propil]heptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	14650–24–9
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] ethyl ester (TSCA, NDSL)

Methacrylate de 2-{[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino}ethyle (Pháp)(NDSL)

2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl methacrylate (EINECS) methacrylate de 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyle (Pháp)(EINECS)
2-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]methylamino]ethylmethacrylat (Đức)(EINECS)
metacrilato de 2-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]metilamino]etilo (Tây Ban Nha)
(EINECS)
	8

	21055-88-9
	Carbamic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-[ethyl [(heptadecafluorooctyl)

sulfonyl]amino]ethyl] ester (TSCA, NDSL)

(4-Methyl-1,3-phenylene)biscarbamate de bis[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]ethyl] (Pháp)(NDSL, EINECS)

bis[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl] (4-methyl-1,3- phenylene)biscarbamate (EINECS)

Bis[2-[ethyl[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]ethyl]-(4-methyl-1,3- phenylen)biscarbamat (Đức)(EINECS)

(4-metil-1,3-fenilen)biscarbamato de bis[2-[etil[(heptadecafluorooctil) sulfonil]amino]etil] (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	24448-09-7
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-N-methyl- (TSCA, DSL, AICS)

Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctanesulfonamide (Pháp)(DSL, EINECS)

heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctanesulphonamide (EINECS) Heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-metiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	24924-36-5
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- 2-propenyl- (TSCA)

1-Octanesulfonamide, N-allyl-N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluoro- (NDSL)

N-Allyl-N-ethylheptadecafluorooctanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS) N-allyl-N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide (EINECS)

N-Allyl-N-ethylheptadecafluoroctansulfonamid (Đức)(EINECS) N-alil-N-etilheptadecafluorooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	25268–77–3
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyle (Pháp)(NDSL, EINECS)

2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl acrylate (EINECS)

2-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]methylamino]ethylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 2-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]metilamino]etilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	29081-56-9
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt (TSCA, DSL, AICS)

Heptadecafluorooctanesulfonate d’ammonium (Pháp)(DSL, EINECS) ammonium heptadecafluorooctanesulphonate (EINECS) Ammoniumheptadecafluoroctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctanosulfonato de amonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	29117-08-6
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl]-ω- hydroxy- (TSCA, DSL, ENCS, AICS)

α-{2-[Ethyl(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethyl}-ω-hydroxypoly(oxyethylene) (Pháp)(DSL)
	8

	29457-72-5
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, lithium salt (TSCA, NDSL, AICS)

lithium heptadecafluorooctanesulphonate (EINECS) heptadecafluorooctanesulfonate de lithium (Pháp)(EINECS)
	8

	
	Lithiumheptadecafluoroctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctanosulfonato de litio (Tây Ban Nha) (EINECS) Lithium perfluorooctanesulfonate (ENCS)
	

	30295-51-3
	1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-
	8

	30381-98-7
	1-Octanesulfonamide, N,N’-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt (TSCA, DSL, ENCS)

Phosphate d’ammonium et de bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctane) sulfonylamino]ethyle] (Pháp)(DSL, EINECS)

ammonium bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctane)sulphonylamino]ethyl] phosphate (EINECS)
Ammoniumbis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctan)sulfonylamino]ethyl]phosphat (Đức)(EINECS)

fosfato de amonio y bis[2-[N-etil(heptadecafluorooctano)sulfonilamino]etilo] (Tây Ban Nha) (EINECS)
1-Octanesulfonamide, N,N’-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt (AICS)
	8

	31506-32-8
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl- (TSCA, DSL, AICS)

Heptadecafluoro-N-methyloctanesulfonamide (Pháp)(DSL, EINECS) heptadecafluoro-N-methyloctanesulphonamide (EINECS) Heptadecafluor-N-methyloctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N-metiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	37338-48-0
	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)

sulfonyl]amino]ethyl]-omega-hydroxy- (TSCA, NDSL, AICS) alpha-{2-[Ethyl(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethyl-omega- hydroxypoly(oxyethylene) (Pháp)(NDSL)
	8

	38006-74-5
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, chloride (TSCA, DSL, ENCS, AICS)

Chlorure de (3-{[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino}propyl) trimethylammonium (Pháp)(DSL)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]trimethylammonium chloride (EINECS)
chlorure de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethyl-ammonium (Pháp)(EINECS)

[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammoniumchlorid (Đức)(EINECS)

cloruro de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]propil]trimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	40630-61-3
	heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide (EINECS)
heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)octanesulfonamide (Pháp)(EINECS) Heptadecafluor-N,N-bis(2-hydroxyethyl)octansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N,N-bis(2-hidroxietil)octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS) Perfluorooctanesulfonic acid diethanol amide (ENCS)

1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N,N- bis(2-hydroxyethyl)- (AICS)
	8

	50598-29-3
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (phenylmethyl)- (TSCA, NDSL)

N-Benzylheptadecafluorooctane-1-sulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS) N-benzylheptadecafluorooctane-1-sulphonamide (EINECS)

N-Benzylheptadecafluoroctan-1-sulfonamid (Đức)(EINECS)

N-bencilheptadecafluorooctano-1-sulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	51032-47-4
	Benzenesulfonic acid, [[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]methyl]-, monosodium salt (TSCA, NDSL)

[[[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]methyl]benzenesulfonate de sodium (Pháp)(NDSL, EINECS)

sodium [[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]methyl]benzenesulphonate (EINECS)
	8

	
	Natrium-[[[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]methyl]benzolsulfonat (German)

(EINECS)
[[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]metil]bencenosulfonato de sodio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	52032-20-9
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]

carbonyl]-omega-butoxy- (TSCA, NDSL) alpha{[(Perfluorooctyl)sulfonyl]methylcarbamoyl}-omega-[butoxypoly (oxyethylene)] (Pháp)(NDSL)
	8

	52550-45-5
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] propylamino]ethyl]-

ω-hydroxy- (TSCA, DSL, ENCS)

α-{2-[(Perfluorooctylsulfonyl)propylamino]ethyl}-ω-hydroxypoly(oxyethylene) (Pháp)(DSL)
	8

	55910-10-6
	Glycine, N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-propyl-, potassium salt (TSCA,

NDSL, ENCS)

N-[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-propylglycinate de potassium (Pháp)(NDSL, EINECS)

potassium N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]-N-propylglycinate (EINECS) Kalium-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]-N-propylglycinat (Đức)(EINECS) N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]-N-propilglicinato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)
N-[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-propylglycine potassium salt (ECL)
	8

	56773-42-3
	Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) (TSCA, DSL, AICS, SWISS) Heptadecafluorooctanesulfonate de tetraethylammonium (Pháp)(DSL, EINECS) tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate (EINECS) Tetraethylammoniumheptadecafluoroctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluorooctanosulfonato de tetraetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS) TETRAAETHYLAMMONIUM-PERFLUOROCTANSULFONAT (Đức)(Thụy sỹ)
	8

	57589-85-2
	Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]oxy] phenyl]amino] carbonyl]-, monopotassium salt (TSCA, DSL, ENCS, AICS) 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]oxy]phenyl] amino] carbonyl]benzoate de potassium (Pháp)(DSL, EINECS)

potassium 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]oxy] phenyl] amino]carbonyl]benzoate (EINECS)

Kalium-2,3,4,5-tetrachlor-6-[[[3-[[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]oxy]phenyl] amino] carbonyl]benzoat (Đức)(EINECS)

2,3,4,5-tetracloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]oxi]fenil]amino] carbonil] benzoato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	58920-31-3
	2-Propenoic acid, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butyl ester (TSCA, NDSL)

Acrylate de 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butyle (Pháp)(NDSL, EINECS)

4-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]butyl acrylate (EINECS)

4-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]methylamino]butylacrylat (Đức)(EINECS) acrilato de 4-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]metilamino]butilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	61577-14-8
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]butyl ester (TSCA, NDSL)

Methacrylate de 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butyle (Pháp)(NDSL, EINECS)

4-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]butyl methacrylate (EINECS) 4-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]methylamino]butylmethacrylat (Đức)(EINECS)
metacrilato de 4-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]metilamino]butilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	61660–12-6
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- [3-(trimethoxysilyl)propyl]- (TSCA, NDSL)

N-Ethylheptadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]octanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS)

N-ethylheptadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]octanesulphonamide
	8

	
	(EINECS)
N-Ethylheptadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]octansulfonamid (Đức)(EINECS)
N-etilheptadecafluoro-N-[3-(trimetoxisilil)propil]octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	64264-44-4
	heptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]-N-propyloctanesulphonamide

(EINECS)
heptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]-N-propyloctanesulfonamide

(Pháp)(EINECS)

Heptadecafluor-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]-N-propyloctansulfonamid (German)

(EINECS)
heptadecafluoro-N-[2-(fosfonooxi)etil]-N-propiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	67939-42-8
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- [3-(trichlorosilyl)propyl]- (TSCA, NDSL)

N-Ethylheptadecafluoro-N-[3-(trichlorosilyl)propyl]octanesulfonamide (Pháp)(NDSL, EINECS)

N-ethylheptadecafluoro-N-[3-(trichlorosilyl)propyl]octanesulphonamide (EINECS) N-Ethylheptadecafluoro-N-[3-(trichlorosilyl)propyl]octansulfonamid (Đức)(EINECS)
N-etilheptadecafluoro-N-[3-(triclorosilil)propil]octanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	67939-88-2
	1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-heptadecafluoro-, monohydrochloride (TSCA, DSL, AICS)

N-[3-(Dimethylamino)propyl]heptadecafluorooctanesulfonamide, monochlorhydrate (Pháp)(DSL, EINECS)

N-[3-(dimethylamino)propyl]heptadecafluorooctanesulphonamide monohydrochloride (EINECS)
N-[3-(Dimethylamino)propyl]heptadecafluoroctansulfonamidmonohydrochlorid (Đức)(EINECS)

N-[3-(dimetilamino)propil]heptadecafluorooctanosulfonamida, monoclorhidrato

(Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	67969-69-1
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadeca-fluoro-N- [2-(phosphonooxy)ethyl]-, diammonium salt (TSCA, DSL, AICS)

N-Ethylheptadecafluoro-N-[2-(phosphonatooxy)ethyl]octanesulfonamidate de diammonium (Pháp)(DSL, EINECS)

diammonium N-ethylheptadecafluoro-N-[2-(phosphonatooxy)ethyl]octanesul phonamidate (EINECS)

Diammonium-N-ethylheptadecafluor-N-[2-(phosphonatooxy)ethyl] octansulfonamidat (Đức)(EINECS)

N-etilheptadecafluoro-N-[2-(fosfonatooxi)etil]octanosulfonamidato de diamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	68081-83-4
	Carbamic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-[ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl) sulfonyl]amino]ethyl] ester (TSCA, DSL, EINECS, AICS)

4-Methyl-1,3-phenylenedicarbamate de bis(2-{ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl) sulfonyl]amino}ethyle) (Pháp)(DSL)

acide carbamique, (methyl-4 phenylene-1,3)bis-, ester de bis[[ethyl [(perfluoroalkyl en C4-8)sulfonyl] amino]-2 ethyl] (Pháp)(EINECS)

Carbamidsaure, (4-Methyl-1,3-phenylen)bis-, Bis[2-[ethyl[(perfluor-C4-8-alkyl)

sulfonyl]amino]ethyl] ester (Đức)(EINECS)

acido carbamico, (4-metil-1,3-fenilen)bis-, bis[2[etil[(perfluoro-C4-8-alquil) sulfonil]amino]etil] ester (Tây Ban Nha) (EINECS)
	4-8

	68227-87-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl

ester, telomer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, methyloxirane polymer with oxirane di-2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane mono-2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, NDSL)
	4-8

	
	Methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le

methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methyloxirane polymerise avec le diacrylate de l'oxirane, le methyloxirane polymerise avec le monoacrylate de l'oxirane, et l'octane-1-thiol (Pháp)(NDSL)
	

	68227-94-1
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester,

polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and alpha-(1-oxo-2-propenyl)-omega-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'alpha- methacryloyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene), l'alpha-methacryloyl-omega- (methacryloyloxy)poly(oxyethylene), l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]

amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et

l'alpha-acryloyl-omega-methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68227-96-3
	2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]

methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino] ethyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,4- butanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2-methyl-1-oxo-2- propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate

and 1-octanethiol (TSCA, NDSL, AICS)

Acrylate de butyle telomerise avec l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}ethyle, l'alpha-(methacryloyl-omega-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), l'alpha-(methacryloyl)-omega-(methacryloyloxy)poly(oxybutane-1,4-diyle), l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'octane-1-thiol (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68228-00-2
	2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 4-[[(heptadecafluorooctyl)

sulfonyl]methylamino]butyl 2-propenoate, 4-[methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega- hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega- hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2- methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2- propenyl)-omega-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 4- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate, 4- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate and 4- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate (TSCA, NDSL) Acrylate d'ethyle polymerise avec l'acrylate de 4-{methyl[(perfluorooctyl) sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 4-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}butyle, l'alpha-methacryloyl-omega-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), l'alpha-methacryloyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene), l'alpha-methacryloyl- omega-(methacryloyloxy)poly(oxybutane-1,4-diyle), l'alpha-methacryloyl-omega- (methacryloyloxy)poly(oxyethylene), l'acrylate de 4-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 4-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}butyle et l'acrylate de 4-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}butyle (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68239-73-6
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(4- hydroxybutyl)-N-methyl- (TSCA, NDSL)

Heptadecafluoro-N-(4-hydroxybutyl)-N-methyloctanesulfonamide (Pháp)(NDSL,
	8

	
	EINECS)

heptadecafluoro-N-(4-hydroxybutyl)-N-methyloctanesulphonamide (EINECS) Heptadecafluor-N-(4-hydroxybutyl)-N-methyloctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N-(4-hidroxibutil)-N-metiloctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	68298-11-3
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]-N-(2- hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, inner salt (TSCA)

1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]-N-(2- hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, hydroxide, inner salt (DSL, AICS)

Hydroxyde de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]propyl] (2- hydroxyethyl)dimethylammonium (Pháp)(DSL, EINECS)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl](3-sulphopropyl)amino]propyl](2-hydroxyethyl) dimethylammonium hydroxide (EINECS)

[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]propyl](2-hydroxyethyl) dimethylammoniumhydroxid (Đức)(EINECS)

hidroxido de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil](3-sulfopropil)amino]propil](2- hidroxietil)dimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	68298-62-4
	2-Propenoic acid, 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, telomer with 2-[butyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane di-2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane mono-2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, DSL, AICS)

Acrylate de 2-{butyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amido}ethyle telomerise avec l'acrylate de 2-{butyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amido}ethyle, le polymere du methyloxirane avec le diacrylate de l'oxirane, le polymere du methyloxirane avec le monoacrylate de l'oxirane et l'octane-1-thiol (Pháp)(DSL)
	7-8

	68298-78-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino] ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethoxy] carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl] amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[5- [[[2-[ethyl[(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, DSL, AICS)

Methacrylate de 2-{5-[(2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethoxy) carboxamido]-2-methylcarbaniloyloxy}propyle telomerise avec l'acrylate de butyle, le methacrylate de 2-{5-[(2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino} ethoxy) carboxamido]-2-methylcarbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{5-[(2-

{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethoxy)carboxamido]-2- methylcarbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{5-[(2-{ethyl [(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethoxy)carboxamido]-2-methylcarbaniloyloxy} propyle, le methacrylate de 2-{5-[(2-{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino} ethoxy)carboxamido]-2-methylcarbaniloyloxy}propyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorobutyl) sulfonyl] amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoroheptyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorohexyl) sulfonyl]amino} ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl] amino}ethyle et l'octane-1- thiol (Pháp)(DSL)
	4-8

	68299-39-8
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] butyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl)

sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 4-[methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega- hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2-
	4-8

	
	methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 4-

[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 4- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 4- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, NDSL, AICS)

Methacrylate de 4-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}butyle telomerise avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl] amino}ethyle, le methacrylate de 4-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}butyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'alpha-methacryloyl-omega- hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), l'alpha-methacryloyl-omega- [(methacryloyloxy)poly(oxybutane-1,4-diyle)], le methacrylate de 4-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 4-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 4-{methyl [(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}butyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'octane-1-thiol (Pháp)(NDSL)
	

	68310-75-8
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide, ammonium salt (TSCA, NDSL, ENCS)

Iodure de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammonium (Pháp)(NDSL, EINECS)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]trimethylammonium iodide (EINECS)
[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammoniumiodid (Đức)(EINECS)
ioduro de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]propil]trimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	68318-36-5
	1-Propanaminium, 3-[(carboxymethyl)[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-

N,N,N-trimethyl-, inner salt (TSCA)
1-Propanaminium, 3-[(carboxymethyl)[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]- N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt (NDSL)

Hydroxyde de 3-[(carboxymethyl)[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] propyltrimethylammonium (Pháp)(NDSL, EINECS)

3-[(carboxymethyl)[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino] propyltrimethylammonium hydroxide (EINECS)

3-[(Carboxymethyl)[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino] propyltrimethylammoniumhydroxid (Đức)(EINECS)

hidroxido de 3-[(carboximetil)[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]

propiltrimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	68329-56-6
	2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymer with 2-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadeca- fluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate and octadecyl 2-propenoate (TSCA, DSL, AICS) Acrylate d'icosyle polymerise avec l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate d'hexadecyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl] amino}ethyle, l'acrylate de {methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate d'octadecyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	68391-09-3
	Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro, potassium salts (TSCA, NDSL, EINECS) Acides sulfoniques, alcanes en C6-12, perfluoro, sels de potassium (Pháp)(NDSL, EINECS)

Sulfonsauren, C6-12-Alkan-, Perfluor-, Kaliumsalze (Đức)(EINECS)

acidos sulfonicos, C6-12-alcano, perfluoro, sales de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)

Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro-, potassium salts (AICS)
	6-12

	68541–80–0
	2-Propenoic acid, polymer with 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-propenoate (TSCA, NDSL)

Acide acrylique polymerise avec le methacrylate de 2-[ethyl(perfluorooctyl- sulfonyl)amino]ethyle et l’acrylate d’octadecyle (Pháp)(NDSL)
	8

	68555-90-8
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino] ethyl

2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-[methyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate (TSCA, DSL, AICS) Acrylate de butyl polymerise avec l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl) sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}ethyle,

l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	68555-91-9
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl ester, polymer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate (TSCA, DSL, AICS) Methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et le methacrylate d'octadecyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	68555-92-0
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] ethyl ester, polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate (TSCA, DSL, AICS)

Methacrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le methacrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et le methacrylate d'octadecyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	68568-77-4
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl

ester, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene, 2-[ethyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-[ethyl[(undecafluoro- pentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate (TSCA, NDSL, AICS) Methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le 2-chlorobuta-1,3-diene, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl] amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle et le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68586-14-1
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, telomer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2- methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2- propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, DSL, AICS)

Acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle telomerise avec

l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'α-methacryloyl-ω-
	4-8

	
	hydroxypoly(oxyethylene), l'α-methacryloyl-ω-(methacryloyloxy) poly(oxyethylene), l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl] amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'octane-1-thiol (Pháp)(DSL)
	

	68608-13-9
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with TDI (TSCA, NDSL, EINECS)

Sulfonamides, alcanes en C4-8, perfluoro, N-ethyl N-(hydroxyethyl), produits de reaction avec le diisocyanate de toluene (Pháp)(NDSL)

sulfonamides, alcanes en C4-8, perfluoro, N-ethyl N-(hydroxyethyl), produits de reaction avec le toluene-diisocyanate (Pháp)(EINECS)

Sulfonamide, C4-8-Alkan-, Perfluor-, N-Ethyl-N-(hydroxyethyl)-, Reaktionsprodukte mit TDI (Đức)(EINECS)

sulfonamidas, C4-8-alcano, perfluoro, N-etil-N-(hidroxietil), productos de reaccion

con diisocianato de tolueno (Tây Ban Nha) (EINECS)
Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer (AICS)
	4-8

	68608–14-0
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (TSCA, DSL, EINECS)

C4-8-(Perfluoro-alcane)sulfonamides N-ethyl-N-(hydroxyethyles), produits de reaction avec le diisocyanate de 4,4'-methylenediphenyle (Pháp)(DSL) sulfonamides, alcanes en C4-8, perfluoro, N-ethyl N-(hydroxyethyl), produits de reaction avec le methylene-1,1' bis[isocyanato-4 benzene] (Pháp)(EINECS) Sulfonamide, C4-8-Alkan-, Perfluor-, N-Ethyl-N-(hydroxyethyl)-, Reaktionsprodukte mit 1,1'-Methylenbis[4-isocyanatobenzol] (Đức)(EINECS)

sulfonamidas, C4-8-alcano, perfluoro, N-etil-N-(hidroxietil), productos de reaccion con 1,1'-metilenbis[4-isocianatobenceno] (Tây Ban Nha) (EINECS)

Reaction product of methylenedi(4,1-phenylene) diisocyanate and N-ethyl-N-(2- hydroxyethyl)[perfluoroalkane(C=4-8)sulfonamide] (ENCS)

Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (AICS)
	4-8

	68649-26-3
	1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N- (2-hydroxyethyl)-, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-hexanesulfonamide, N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-pentanesulfonamide, polymethylenepolyphenylene isocyanate and stearyl alc. (TSCA, DSL, AICS)

N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octan- 1-sulfonamide, produits de reaction avec le N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N- (2-hydroxyethyl)butane-1-sulfonamide, le N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)heptane-1-sulfonamide, le N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)hexane-1-sulfonamide, le N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)pentane-1- sulfonamide, le diisocyanate de polymethylenepolyphenylene et l'alcool stearylique (Pháp)(DSL)
	4-8

	68797-76-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-

[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate (TSCA, NDSL, AICS) Methacrylate de 2-ethylhexyle polymerise avec l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate de 2-

{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et le methacrylate d'oxiranylmethyle (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68867–60–7
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and α-(1-oxo-2- propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (TSCA, NDSL, AICS)

Acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec

l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'α-acryloyl-ω- methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(NDSL)
	4-8

	68867-62-9
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl ester, telomer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 1-octanethiol and α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2- ethanediyl) (TSCA, DSL, AICS)

Methacrylate de 2-{ethyl[(perflurooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'octane-1-thiol et l'α-acryloyl-ω- methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(DSL)
	4-8

	68877-32-7
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl ester, polymer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate and 2-methyl-1,3-butadiene (TSCA, DSL)

Methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle polymerise avec le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{ethyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-

{ethyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'isoprene (Pháp)(DSL)
	4-8

	68891–96–3
	Chromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] glycinato-κO:κO’]]-µ-hydroxybis(2-methyl-1-propanol)di- (TSCA) Chromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] glycinato-O1:O1’]]-µ-hydroxybis(2-methylpropanol)di- (DSL)

Diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1’]]-µ- hydroxybis(2-methylpropanol)dichrome (Pháp)(DSL, EINECS)

diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]glycinato-O1:O1’]]-

µ-hydroxybis(2-methylpropanol)dichromium (EINECS)

Diaquatetrachlor[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1’]]-µ- hydroxybis(2-methylpropanol)dichrom (Đức)(EINECS)
diaquatetracloro[µ-[N-etil-N-[(heptadecafluorooctil)sulfonil]glicinato-O1:O1’]]-µ- hidroxibis(2-metilpropanol)dicromo (Tây Ban Nha) (EINECS)
Chromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]glycinato-O1:O1’]]-µ-hydroxybis[2-methylpropanol]di- (AICS)
	8

	68909-15-9
	2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymers with branched octyl acrylate, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl acrylate, 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2-[methyl[(pentadecafluoro- heptyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl] amino]ethyl acrylate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, polyethylene glycol acrylate Me ether and stearyl acrylate (TSCA, NDSL)

Acrylate d'icosyle polymerise avec un acrylate d'octyle ramifie, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoroheptyl)
	4-8

	
	sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]

amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'oxyde methylique de l'acrylate de l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylene) et l'acrylate de stearyle (Pháp)(NDSL)

2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymer with branched octyl 2-propenoate, 2-

[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, octadecyl 2-

propenoate and α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (AICS)
	

	68958-61-2
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]ethyl]-ω- methoxy- (TSCA, DSL, AICS)

α-{2-[Ethyl(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethyl}-ω-methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(DSL)
	8

	70225-14-8
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compd.

With 2,2’-iminobis[ethanol] (1:1) (TSCA, DSL)

Acide heptadecafluorooctanesulfonique, compose avec le 2,2’-iminodiethanol (1:1) (Pháp)(DSL)

heptadecafluorooctanesulphonic acid, compound with 2,2’-iminodiethanol (1:1) (EINECS)
acide heptadecafluorooctanesulfonique, compose avec 2,2’-iminodiethanol (1:1) (Pháp)(EINECS)

Heptadecafluoroctansulfonsaure, Verbindung mit 2,2’-Iminodiethanol (1:1) (Đức)(EINECS)

acido heptadecafluorooctanosulfonico, composto con 2,2’-iminodietanol (1:1) (Tây Ban Nha) (EINECS)
1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compound with 2,2’-iminobis[ethanol] (1:1) (AICS)
	8

	70225-26-2
	1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-,

sulfate (2:1) (TSCA, NDSL, ENCS)

Hydrogenosulfate de [3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl] trimethylammonium (Pháp)(NDSL, EINECS)

[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]trimethylammonium hydrogen sulphate (EINECS)

[3-[[(Heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]propyl]trimethylammonium hydrogensulfat (Đức)(EINECS)

hidrogenosulfato de [3-[[(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]

propil]trimetilamonio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	70776-36-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, N- (hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-

propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate (TSCA, DSL, AICS) Methacrylate d'octadecyle polymerise avec le 1,1-dichloroethylene, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, le N-(hydroxymethyl) acrylamide, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle (Pháp)(DSL)
	4-8

	70900-40-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[5-[[[4-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]

methylamino]butoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl] oxy]propyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino] carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4-[methyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]car bonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4-
	4-8

	
	[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]c

arbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino] carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol (TSCA, NDSL, AICS) Methacrylate de 2-{2-methyl-5-[(4-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl] amino}butoxy)carboxamido]carbaniloyloxy}propyle telomerise avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, le methacrylate de 2-{2-methyl-5-[(4-{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino} butoxy)carboxamido]carbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{2-methyl-5-

[(4-{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}butoxy)carboxamido] carbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{2-methyl-5-[4-{methyl [(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}butoxy)carboxamido]carbaniloyloxy}propyle, le methacrylate de 2-{2-methyl-5-[(4-{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl] amino}butoxy)carboxamido]carbaniloyoxy}propyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-{methyl [(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'octane-1-thiol (Pháp)(NDSL)
	

	71463-74-6
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compd.

With piperidine (1:1) (TSCA, NDSL)

Acide 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonique, compose (1:1) avec la piperidine (Pháp)(NDSL)
	8

	71463-78-0
	Phosphonic acid, [3-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]- (TSCA, NDSL)

Acide (3-{ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino}propyl)phosphonique (Pháp)(NDSL)
	8

	71463-80-4
	Phosphonic acid, [3-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]-, diethyl ester (TSCA, NDSL)

(3-{Ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino}propyl)phosphonate de diethyle (Pháp)(NDSL)
	8

	71487-20-2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (TSCA)
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (DSL)

Methacrylate de methyle polymerise avec le styrene, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino}ethyle, l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}ethyle, et l'acide acrylique (Pháp)(DSL)
	4-8

	72785-08-1
	1-Propanesulfonic acid, 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]- (TSCA, NDSL)

Acide 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] propanesulfonique (Pháp)(NDSL, EINECS)

3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino] propanesulphonic acid (EINECS)
	8

	
	3-[[3-(Dimethylamino)propyl][(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]

propansulfonsaure (Đức)(EINECS)

acido 3-[[3-(dimetilamino)propil][(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino] propanosulfonico (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	73018-93-6
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-

[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate (TSCA, NDSL) Methacrylate de 2-ethylhexyle polymerise avec l'acrylate de 2-

{methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle (Pháp)(NDSL)
	8

	73019-19-9
	Benzamide, 4-[[4-[[[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl]

amino]carbonyl]phenyl]methyl]-N-octadecyl- (TSCA, NDSL)

p-[p-(2-{[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethylcarbamoyl)benzyl]-N- octadecylbenzamide (Pháp)(NDSL)
	8

	73019-20-2
	1,3-Benzenedicarboxamide, N3-[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]

methylamino]ethyl]-N1-[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl]-4- methyl- (TSCA, NDSL)

N3-(2-{[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino}ethyl)-N'-(2-

{[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethyl)-4-methylisophtalamide (Pháp)(NDSL)
	8

	73019-28-0
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl ester, polymer with alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-methoxypoly(oxy-1,2-

ethanediyl) (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-{[(perfluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethyle polymerise avec l'alpha-(methacryloyl)-omega-methoxypoly(oxyethylene) (Pháp)(NDSL)
	8

	73038-33-2
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl ester,

polymer with methyloxirane polymer with oxirane mono(2-methyl-2-propenoate) (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-{[(perfluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethyle polymerise avec le methyloxirane polymerise avec l'oxirane, monomethacrylate (Pháp)(NDSL)
	8

	73275-59-9
	2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl ester,

polymer with alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-butoxypoly[oxy (methyl- 1,2-ethanediyl)] (TSCA, NDSL)

Acrylate de 2-{[(perfluorooctyl)sulfonyl]propylamino}ethyle polymerise avec l'alpha-(methacryloyl)-omega-butoxypoly[oxy(methylethylene)] (Pháp)(NDSL)
	8

	76752-82-4
	heptadecafluorooctane-1-sulphonamide, compound with triethylamine (1:1)

(EINECS)
heptadecafluorooctane-1-sulfonamide, compose avec triethylamine (1:1) (Pháp)(EINECS)

Heptadecafluoroctan-1-sulfonamid, Verbindung mit Triethylamin (1:1) (Đức)(EINECS)
heptadecafluorooctano-1-sulfonamida, composto con trietilamina (1:1) (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	90480-49-2
	1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-,

branched, potassium salt (EINECS)

acide octanesulfonique-1, heptadecafluoro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8, ramifie, sel de potassium (Pháp)(EINECS)

1-Octansulfonsaure, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluor-, verzweigt, Kaliumsalz (Đức)(EINECS)

acido 1-octanosulfonico, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ramificado, sal de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	90480-50-5
	1-Octanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-,

branched (EINECS)

fluorure d’octanesulfonyl-1, heptadecafluoro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8, ramifie (Pháp)(EINECS)

1-Octansulfonyl-fluorid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluor-, verzweigt (Đức)(EINECS)

fluoruro de 1-octanosulfonilo, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ramificado (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	91036-71-4
	magnesium bis[heptadecafluorooctanesulphonate] (EINECS)

bis[heptadecafluorooctanesulfonate] de magnesium (Pháp)(EINECS) Magnesiumbis[heptadecafluorooctansulfonat] (Đức)(EINECS)
	8

	
	bis[heptadecafluorooctanosulfonato] de magnesio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	91081-99-1
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with epichlorohydrin, adipates (esters) (TSCA, EINECS, AICS)

sulfonamides, alcanes en C4-8, perfluoro, N-(hydroxyethyl) N-methyle, produits de reaction avec l'epichlorhydrine, adipates (esters) (Pháp)(EINECS)

Sulfonamide, C4-8-Alkan-, Perfluor-, N-(Hydroxyethyl)-N-methyl-, Reaktionsprodukte mit Epichlorhydrin, Adipate (Ester) (Đức)(EINECS) sulfonamidas, C4-8-alcano, perfluoro, N-(hidroxietil)-N-metil, productos de reaccion con epiclorhidrina, adipatos (esteres) (Tây Ban Nha) (EINECS)
	4-8

	92265-81-1
	Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-ethoxyethyl 2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate (DSL, AICS)
	8

	93572-72-6
	Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro (EINECS)

acides sulfoniques, alcanes en C6-12, perfluoro (Pháp)(EINECS)

Sulfonsauren, C6-12-Alkan-, Perfluor- (Đức)(EINECS)

acidos sulfonicos, C6-12-alcano, perfluoro (Tây Ban Nha) (EINECS)
	6-12

	93894-56-5
	heptadecafluoroisooctanesulphonamide (EINECS)

heptadecafluoroisooctanesulfonamide (Pháp)(EINECS) Heptadecafluorisooctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoroisooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	93894-57-6
	heptadecafluoroisooctanesulphonamide, compound with triethylamine(1:1)

(EINECS)
heptadecafluoroisooctanesulfonamide, compose avec triethylamine (1:1) (Pháp)(EINECS)

Heptadecafluorisooctansulfonamid, Verbindung mit Triethylamin (1:1) (Đức)(EINECS)
heptadecafluoroisooctanosulfonamida, composto con trietilamina (1:1) (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	93894-65-6
	heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylisooctanesulphonamide (EINECS)

heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylisooctanesulfonamide (French)

(EINECS)
Heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylisooctansulfonamid (German)

(EINECS)
heptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-metilisooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	93894-66-7
	heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)isooctanesulphonamide (EINECS)
heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)isooctanesulfonamide (Pháp)(EINECS)
Heptadecafluor-N,N-bis(2-hydroxyethyl)isooctansulfonamid (Đức)(EINECS)
heptadecafluoro-N,N-bis(2-hidroxietil)isooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS) Isooctanesulfonamide, heptadecafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)- (ENCS)
	8

	93894-67-8
	lithium heptadecafluoroisooctanesulphonate (EINECS) heptadecafluoroisooctanesulfonate de lithium (Pháp)(EINECS)

Lithiumheptadecafluorisooctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluoroisooctanosulfonato de litio (Tây Ban Nha) (EINECS) Isooctanesulfonic acid, heptadecafluoro-, lithium salt (ENCS)
	8

	93894-68-9
	potassium heptadecafluoroisooctanesulphonate (EINECS)

heptadecafluoroisooctanesulfonate de potassium (Pháp)(EINECS) Kaliumheptadecafluorisooctansulfonat (Đức)(EINECS) heptadecafluoroisooctanosulfonato de potasio (Tây Ban Nha) (EINECS) Isooctanesulfonic acid, heptadecafluoro-, potassium salt (ENCS)
	8

	93894-71-4
	heptadecafluoro-N-methylisooctanesulphonamide (EINECS)
heptadecafluoro-N-methylisooctanesulfonamide (Pháp)(EINECS) Heptadecafluor-N-methylisooctansulfonamid (Đức)(EINECS) heptadecafluoro-N-metilisooctanosulfonamida (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	93894-73-6
	magnesium heptadecafluoroisooctanesulphonate (EINECS) heptadecafluoroisooctanesulfonate de magnesium (Pháp)(EINECS)
	8

	
	Magnesiumheptadecafluoroisooctansulfonat (Đức)(EINECS)

heptadecafluoroisooctanosulfonato de magnesio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	

	94133–90–1
	1-Propanesulfonic acid, 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, monosodium salt (TSCA, AICS)

sodium 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]-2- hydroxypropanesulphonate (EINECS)

3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-2- hydroxypropanesulfonate de sodium (Pháp)(EINECS)

Natrium-3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluoroctyl)sulfonyl]amino]-2- hydroxypropansulfonat (Đức)(EINECS)

3-[[3-(dimetilamino)propil][(heptadecafluorooctil)sulfonil]amino]-2-

hidroxipropanosulfonato de sodio (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	94313-84-5
	Carbamic acid, [5-[[[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethoxy] carbonyl]amino]-2-methylphenyl]-, 9-octadecenyl ester, (Z)- (DSL, AICS)

[5-[[[2-[[(Perfluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethoxy]carbonyl]amino]-o- tolyl]carbamate de (Z)-octadec-9-enyle (Pháp)(DSL, EINECS)

(Z)-octadec-9-enyl [5-[[[2-[[(perfluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethoxy] carbonyl]amino]-o-tolyl]carbamate (EINECS)

(Z)-Octadec-9-enyl[5-[[[2-[[(perfluoroctyl)sulfonyl]methylamino]ethoxy]carbonyl] amino]-o-tolyl]carbamat (Đức)(EINECS)

[5-[[[2-[[(perfluorooctil)sulfonil]metilamino]etoxi]carbonil]amino]-o-tolil]carbamato de (Z)-octadec-9-enilo (Tây Ban Nha) (EINECS)
	8

	95590-48-0
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, polymer with

ethenylbenzene, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate (TSCA, NDSL)

Methacrylate de 3-(trimethoxysilyl)propyle polymerise avec le styrene, l'acrylate de 2-{ethyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino}ethyle et l'acrylate de 2-hydroxyethyle (Pháp)(NDSL)
	8

	98999-57-6
	Sulfonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-[2-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]ethyl], polymers with 2-ethoxyethyl acrylate, glycidyl methacrylate and N,N,N-trimethyl-2- [(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride (TSCA, DSL)
	7-8

	127133–66–8
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with Bu methacrylate, lauryl methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate (TSCA, NDSL)

Acide methacrylique, polymeres avec le methacrylate de butyle, le methacrylate de lauryle et le methacrylate de 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyle (Pháp)(NDSL)

Polymer(butyl methacrylate/dodecyl methacrylate/methacrylic acid/2-[N-methyl-N- [perfluoroalkyl[C=4-8]sulfonyl]amino]ethyl methacrylate) (ENCS)

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with butyl methacrylate, lauryl methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate (AICS)
	4-8

	129813–71–4
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-(oxiranylmethyl) (TSCA, NDSL) C4-8-(Perfluoro-alcane)sulfonamides N-methyl-N-(2,3-epoxypropyle) (Pháp)(NDSL)
	4-8

	148240–78–2
	Fatty acids, C18-unsatd., trimers, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl esters (TSCA, NDSL)
	8

	148684-79-1
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer and ethylene glycol (TSCA, NDSL)
	4-8

	160305-97-5
	Potassium 3,4,5,6-tetrachloro-N-[3-((perfluoroalkyl(C=6-8)sulfonyloxy))

phenyl]phthalamate (ENCS)
	6-8

	160336-17-4
	Polymer(butyl acrylate-2-[N-methyl-N-[perfluoroalkyl[C=4-8]sulfonyl]amino] ethyl acrylate) (ENCS)
	4-8

	160901–25–7
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 2-ethyl-1-hexanol and polymethylenepolyphenylene isocyanate (TSCA)
	4-8

	161074-58-4
	Fatty acids, C18-unsatd. trimers, reaction products with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1- heptanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-
	4-8

	
	methyl-1-hexanesulfonamide and 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-N-methyl-1-pentanesulfonamide (AICS)
	

	178094-69-4
	1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, potassium salt (TSCA)
	8

	178535–22–3
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), polymers with 1,1'- methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-ethylhexyl esters, Me Et ketone oxime-blocked (TSCA)

Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)-, polymers with 1,1'- methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-ethylhexyl esters, Me Et ketone oxime-blocked (NDSL)
	4-8

	179005–06–2
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl], potassium salts (TSCA)
	4-8

	179005-07-3
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]
	4-8

	182700–90–9
	1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl-, reaction products with benzene-chlorine-sulfur chloride (S2Cl2) reaction products chlorides
	8

	185630-90-4
	9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide (AICS)
	8

	192662-29-6
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethylamino)propyl], reaction products with acrylic acid (TSCA, AICS)
	4-8

	251099–16–8
	1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) (TSCA)
	8

	253682-96-1
	2,5-Furandione, dihydro-, monopolyisobutylene derivatives reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecaflouro-1-octanesulfonamide (AICS)
	8

	306973-44-4
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethylamino)propyl], reaction

products with acrylic acid (TSCA)
	4-8

	306973–46–6
	Fatty acids, linseed-oil, dimers, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] methylamino]ethyl esters (TSCA)
	8

	306973-47-7
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 12-hydroxystearic acid and 2,4-TDI, ammonium salts (TSCA, AICS)
	4-8

	306973-51-3
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction

products with 2-ethyl-1-hexanol and polymethylenepolyphenylene isocyanate (TSCA)
	4-8

	306974–19–6
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-[(3-octadecyl-2-oxo-5- oxazolidinyl)methyl] (TSCA)
	4-8

	306974–28–7
	Siloxanes and Silicones, di-Me, mono[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy] propyl group]-terminated, polymers with 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl) sulfonyl]amino]ethyl acrylate and stearyl methacrylate (TSCA)
	4-8

	306974–45–8
	Sulfonic acids, C6-8-alkane, perfluoro, compds. with polyethylene-polypropylene glycol bis(2-aminopropyl) ether (TSCA)
	6-8

	306974–63–0
	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl] amino]ethyl esters (TSCA)
	4-8

	306975-56-4
	Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1,3-propanediol and N,N',2-tris(6-isocyanatohexyl) imidodicarbonic diamide, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide and N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- heptanesulfonamide, compds. with triethylamine (TSCA, AICS)
	7-8

	306975–57–5
	Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,1'- methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 1,2,3-propanetriol, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- octanesulfonamide and N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, compds. with morpholine (TSCA)
	7-8

	306975–62–2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride (TSCA)
	4-8

	306975–84–8
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6- diisocyanatohexane, N-(hydroxyethyl)-N-methylperfluoro-C4-8-alkanesulfonamides- blocked (TSCA)
	4-8

	306975–85–9
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with N-(hydroxymethyl)-2- propenamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate, stearyl methacrylate and vinylidene chloride (TSCA)
	4-8

	306976–25–0
	1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-propenyl)oxy]ethyl]-, bromide, polymers with Bu acrylate, Bu methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate (TSCA)
	4-8

	306976–55–6
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2,4-diisocyanato- 1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-propenoic acid, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)perfluoro-C4-8-alkanesulfonamides-blocked (TSCA)
	4-8

	306977–10–6
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, telomer with 2- [ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate and 1-octanethiol, N- oxides (TSCA)
	4-8

	306977–58–2
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, polymers with acrylic acid, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and propylene glycol monoacrylate, hydrolyzed, compds. with 2,2'-(methylimino)bis[ethanol] (TSCA)
	4-8

	306978–04–1
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymers with acrylamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride (TSCA)
	4-8

	306978–65–4
	Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, N-(hydroxyethyl)-N-methylperfluoro-C4-8- alkanesulfonamides- and stearyl alc.-blocked (TSCA)
	4-8

	306979–40–8
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(methylamino)ethyl]-ω-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenoxy]-, N-[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl] derivs. (TSCA)
	4-8

	306980–27–8
	Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N,N'-[1,6-hexanediylbis[(2-oxo-3,5- oxazolidinediyl)methylene]]bis[N-methyl- (TSCA)
	4-8

	504396-13-8
	Copolymer of 2-[N-ethylperfluoroalkane(C 4-8)sulfonamido]ethyl methacrylate

and α-acryloyl-ω-methoxypoly(n 10-25)(oxyethylene) (ENCS)
	4-8

	507225-08-3
	Reaction product of 2-butanone oxime with reaction product of α-isocyanato-ω- isocyanatophenylpoly(phenylenemethylene), α-(3-hydroxypropyl-dimethylsilyl)- ω-(3-hydroxypropyl)poly(n 10-15)(oxydimethylsilanediyl), poly(n 6-9)(oxy-2- methylethylene) and {reaction product of 2-[N-methyl-N-perfluoroalkyl(C

3,4,5,6,7,8)sulfonylamino]ethyl acrylate with 2-mercaptoethanol (mole ratio 4:1)}

(ENCS)
	3-8

	512179-62-3
	Reaction product of N-(3-aminopropyl)perfluorooctanesulfonamide, sodium 3-

chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate and sodium 2-chloroacetate (ENCS)
	8

	594864-11-6
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2[butyl[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-propenoate (AICS)
	8

	NA
	Oligomers of a substituted oxirane compd. with N-methyl-heptadecafluoro-N-(2-

hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, N-methyl-pentadecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-1-heptanesulfoamide, N-methyl-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- hexanesulfonamide, N-methyl-undecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- pentanesulfonamide, and N-methyl-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- butanesulfonamide (TSCA)
	4-8

	NA
	Polymer(2,3-epoxypropyl methacrylate/2-ethoxyethyl acrylate/[2-

[methacryloyloxy]ethyl]trimethylammonium chloride/2-[N-methyl-N-[perfluoro-n- alkyl[C=4-8]sulfonyl]amino]ethyl acrylate (ENCS)
	4-8

	NA
	Sodium 4-perfluoro (n 6-12) sulfoamidobenzenesulfonate (ENCS)
	6-12

	NA
	Sulfonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-ethyl- (TSCA)
	7-8

	NA
	Sulfonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction

products with substituted isocyanatobenzene (TSCA)
	7-8

	NA
	Vegetable fatty acids, polymers with [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]

alkylamino]alkyl esters (TSCA)
	8

	L–92–0151
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2- [ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-
	4-8

	
	[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2- propenoic acid
	

	P–94–2205
	Polymethylenepolyphenylene isocyanate and bis(4-NCO-phenyl)methane reaction products with 2-ethyl-1-hexanol, 2-butanone, oxime, N-ethyl-N-(2- hydroxyethyl)-1- C4-C8 perfluoroalkanesulfonamide
	4-8


Ghi chú 

· CAS No.: Chuỗi số định danh duy nhất cho các hóa chất được quy định bởi Dịch vụ tóm tắt hóa chất (Chemical Abstracts Services);

· Tên hóa học:  tên các hóa chất được liệt kê trong danh sách kiểm kê của các quốc gia thành viên của OECD;

· n: Chiều dài của chuỗi cacbon được flo hóa hoàn toàn.

Phụ lục 1c. Tên một số chất liên quan tới PFOS theo từng lĩnh vực đã được báo cáo trong các tài liệu:

Trong lĩnh vực công nghiệp:

· Tetraetylammoni perfluorooctane sulfonate (CAS 56773-42-3, tên thương mại: Fluorotenside-248, SurTec 960, FC-248 và FT-248m) và kali Perfluorooctane sulfonate (CAS 2795-39-3, với tên thương mại: FC-80); lithium, diethanolamine và muối amoni của PFOS được sử dụng làm chất hoạt động bề mặt, tác nhân thấm ướt, tác nhân giảm mù trong mạ crom.

· Tetraetylammoni perfluorooctane sulfonate và kali perfluorooctane sulfonate đã được sử dụng như tác nhân ức chế trong khai thác mỏ ở các nước OECD.

Trong các sản phẩm thông thường trên thị trường tiêu dùng:

· Polymer chứa nhóm PFOS: Các acrylate, methacrylate, adipat và urethane polyme của N-ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (EtFOSE) là những chất chính trước đây đã được dùng để xử lý bề mặt hàng dệt may.

· Các chế phẩm trên cơ sở polyme chứa nhóm PFOS được sử dụng trước năm 2003 dùng để xử lý bề mặt thảm tổng hợp (chất ngâm tẩm thảm):

• Scotchgard (3M)

• Baygard (Bayer)

• Zonyl (Dupont)

Dupont, Bayer và 3M đã tuyên bố không sử dụng PFOS cho chất ngâm tẩm thảm từ năm 2003 và dùng fluorotelomers thay thế. 

· Các dẫn xuất sau đây có thể dùng cho giấy, bìa cactong:

· Mono-, di- hoặc triphosphate esters of N-ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol

· (EtFOSE)

· N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoethanol acrylate polymers

Dưới đây là các nhà cung cấp hóa chất flo chính cho ngành công nghiệp:

• 3M Scotchban ®

• Bayer Baysize S ®

• Ciba (BASF) Lodyne ®
• Clariant Cartafluor ® 21
• DuPont Zonyl ®

· Một dẫn xuất PFOS là kaliN-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl] glycinate (CAS No. 2991-51-7) thường được sử dụng trong chất tẩy rửa, đánh bóng sàn và tự động đánh bóng. Nồng độ của tiền chất PFOS trong sản phẩm cuối cùng thường ở khoảng 0,005% tới 0,01% nhưng có thể cao hơn gấp 10 lần.

· Chất hoạt động bề mặt chứa flo nói chung chỉ được sử dụng trong sơn và vecni khi cần sức căng bề mặt rất thấp và không có lựa chọn khác (chất không flo) có thể thay được (ví dụ như trong vật liệu cần có bề mặt rất mịn).

· Theo thông tin từ khảo sát của OECD (2006), dưới 1 tấn N-ethyl-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl] perfluorooctane sulfonamide (CAS No. 61660-12-6)  đã được sử dụng trên toàn cầu làm chất phụ gia trong mực và mực in. Hiện nay việc sử dụng này đã bị dừng tại hầu hết các khu vực.

· Khoảng 70% dụng cụ nội soi video được sử dụng trên toàn thế giới, tương đương khoảng 200.000 dụng cụ nội soi, có một bộ lọc màu CCD43 chứa một lượng nhỏ (150 ng) PFOS. 

Các hãng sản xuất và các bọt chữa cháy 

· Ciba sản xuất Lodyne ™ chứa PFOS đến năm 2003 (Chemguard, truy cập vào năm 2012), sau đó ngưng sản xuất bọt chữa cháy này. 

· Tyco FS & BP cũng sản xuất tác nhân bọt chữa cháy chứa PFOS trước năm 2000. 

· 3M không sản xuất bọt chữa cháy chứa PFOS (bọt 3M™ “Light Water”™ 3M - AFFF hoặc AFFF-ATC) vào năm 2003. 

· Các sản phẩm tương tự nay được sản xuất bởi Chemguard dưới tên thương mại mới (S grade). Thương hiệu mới được sản xuất bởi Chemguard không chứa PFOS hoặc các chất có liên quan (Chemguard, truy cập vào năm 2012). 

Ngày nay hầu hết bọt chữa cháy được sản xuất không chứa PFOS, nó đã được thay thế bằng fluorochemical/telomers dựa trên chuỗi perfluorohexane (C6). Mặc dù giảm sản xuất ở nhiều khu vực, vẫn còn một lượng đáng kể bọt chữa cháy có chứa PFOS được lưu trữ và vì bọt chữa cháy có tuổi thọ dài (10 - 20 năm hoặc lâu hơn) nên bọt chữa cháy có chứa PFOS vẫn có thể được sử dụng trong một thời gian trên khắp thế giới. 

Dầu thủy lực hàng không 

Kali perfluorooctane sulphonate được sử dụng làm chất phụ gia trong dầu thủy lực hàng không , với hàm lượng cỡ 0,1%.

Thuốc diệt côn trùng

N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide (EtFOSA; CAS 4151-50-2). Tên IUPAC là 1-octanesulphonamide-N-ethyl-1 ,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro, chất này cũng được gọi là sulfuramid.

Phụ lục 2: Sản xuất/sử dụng PFOS và các bên liên quan khác nhau trong quá trình kiểm kê

	Sản xuất và sử dụng
	Các bên liên quan

	Sản xuất PFOS và các chất liên quan
	Các nhà sản xuất các chất liên quan đến PFOS -người sử dụng PFOSF hoặc các dẫn xuất phụ của nó làm chất trung gian để sản xuất chất liên quan đến PFOS và những người cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất PFOS lớn.

Các hiệp hội hóa học và polyme, đặc biệt là các hiệp hội của các ngành công nghiệp hợp chất flo hữu cơ (nếu có)

Bộ Công thương (chịu trách nhiệm về quản lý hóa chất, công nghiệp hóa chất), những người thường quản lý cơ sở dữ liệu hoặc kiểm kê các hóa chất hiện được sản xuất, nhập khẩu và phân phối trong nước (hải quan, bộ công thương)

Các nhà sản xuất và các đại lý cho các chất hóa học/sản phẩm cụ thể có thể chứa các chất liên quan đến PFOS gồm chất hoạt động bề mặt, xử lý bề mặt (đối với ngành dệt may, giấy, da v.v.), bọt chữa cháy, ức chế sương mù trong mạ kim loại, chất lỏng thuỷ lực hàng không, thuốc diệt côn trùng, công nghiệp nhiếp ảnh, sản xuất các chi tiết điện và điện tử, v.v.

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D), bao gồm các viện R&D chuyên về công nghệ công nghiệp, học viện, trường đại học, những người nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật về hóa hữu cơ, công nghiệp hóa chất hoặc các quá trình hóa học.

	Bọt chữa cháy
	Các nhà sản xuất bọt chữa cháy và các hiệp hội

Các nhà cung cấp địa phương 

Người dùng chuyên nghiệp:

· các đội cứu hỏa và cứu hộ

· khu vực diễn tập cứu hỏa

· kho chứa và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu 

· công nghiệp ngoài khơi

· nhà máy lọc dầu, trạm dầu khí trên đất liền, các nhà sản xuất dầu khí trên đất liền và kho bãi của họ

· nhà máy hóa dầu, hóa chất và các ngành công nghiệp khác có liên quan

· sân bay

· lực lượng vũ trang địa phương

· các công ty vận tải và các công ty phà

· bãi đỗ xe, khu vực đỗ xe ngầm và đường hầm

	Chất lỏng thủy lực hàng không
	Các nhà sản xuất chất lỏng thủy lực hàng không và các hiệp hội của họ

Các nhà tái chế chất lỏng thủy lực hàng không và các hiệp hội của họ

Các nhà cung cấp địa phương và khu vực bọt chữa cháy

Người dùng chuyên nghiệp:

· sân bay

·  lực lượng vũ trang

	Thiết bị y tế
	Các nhà sản xuất lớn về thiết bị y tế

Các nhà bán lẻ lớn về thiết bị y tế

	Thiết bị điện và điện tử trong máy in màu và máy photocopy màu
	Các nhà sản xuất lớn về các bộ phận điện và điện tử trong máy in màu và máy photocopy màu

Các nhà bán lẻ lớn về các bộ phận điện và điện tử trong máy in màu và máy photocopy màu

	Dệt may và vải bọc
	Các nhà sản xuất lớn và các nhà cung cấp các hóa chất dệt và các hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất lớn trong ngành công nghiệp ngâm tẩm đồ dệt may và các hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất lớn hàng dệt may, hàng may mặc, trang trí nội thất và nội thất và các hiệp hội của họ

Các nhà bán lẻ lớn hàng dệt may, hàng may mặc, trang trí nội thất và nội thất

	Thảm tổng hợp
	Các nhà sản xuất lớn và các nhà cung cấp chế phẩm hóa học cho ngâm tẩm thảm và hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất lớn thảm tổng hợp và các hiệp hội của họ

Các nhà bán lẻ lớn thảm tổng hợp

	Giấy và bao bì
	Các nhà sản xuất lớn những chế phẩm được sử dụng để tẩm giấy 

Các nhà sản xuất lớn giấy, bìa và bao bì và các hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất lớn thực phẩm và các hiệp hội của họ

Chuỗi cửa hàng  thức ăn nhanh

	Thuốc diệt côn trùng:

Mồi nhử loài kiến cắt lá

Thuốc diệt kiến lửa và mối


	Các nhà sản xuất, phòng thương mại, nhà nhập khẩu, các hiệp hội

Các nhà cung cấp thuốc diệt côn trùng và các hiệp hội của họ:

· Các nhà nhập khẩu hóa chất nông nghiệp

· Các đại lý, bán buôn và bán lẻ

Người dùng chuyên nghiệp:

· Nông dân và các hiệp hội của họ

· Các đơn vị sản xuất nông nghiệp lớn

	Da và may mặc
	Các nhà sản xuất lớn và các nhà cung cấp da và các hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất lớn trong ngành công nghiệp ngâm tẩm da và các hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất lớn hàng da và may mặc, trang trí nội thất và nội thất và các hiệp hội của họ

Các nhà bán lẻ lớn hàng da, may mặc, trang trí nội thất và nội thất

	Sơn và các chất phụ gia sơn

- Sáp và chất đánh bóng

- Sơn
	Các nhà sản xuất và nhà cung cấp các chế phẩm hóa học và các hiệp hội của họ

	Sản phẩm xử lý công nghiệp và gia dụng

- Phun chống nước

- Chất tẩy rửa răng giả

- Dầu gội đầu

- Chất tẩy rửa

- Mỹ phẩm và kem tay

- Máy in và mực in

- Chất đệm và keo dính
	Các nhà sản xuất và nhà cung cấp các chế phẩm hóa học và các hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất lớn và các nhà cung cấp các sản phẩm làm sạch, xử lý bề mặt, sơn, mực in, keo dính và chất đệm và các hiệp hội của họ

Các nhà bán lẻ lớn các sản phẩm làm sạch, xử lý bề mặt, sơn, mực in, keo dính và chất đệm.

	Cao su và nhựa


	Các nhà sản xuất, các hiệp hội và các chuyên gia về chất hoạt động bề mặt fluorocarbon và sản xuất các sản phẩm nhựa

Các nhà sản xuất các chất liên quan đến PFOS và những nhà cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất PFOS lớn

Các hiệp hội hóa học và polyme, đặc biệt là các hiệp hội của các ngành công nghiệp hợp chất flo hữu cơ nếu có

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp chế phẩm hóa học có thể chứa các chất liên quan đến PFOS như trong sản xuất các sản phẩm nhựa

Các bộ quản lý về hóa chất hoặc công nghiệp hóa chất, quản lý cơ sở dữ liệu hoặc kiểm kê hóa chất hiện được sản xuất, nhập khẩu, phân phối

	Tái chế thảm tổng hợp
	Các nhà sản xuất thảm tổng hợp

Nhà phân phối các loại thảm tổng hợp, các nhà bán lẻ thảm

Các công ty xây dựng và phá dỡ 

Các điểm trung chuyển chất thải

Các nhà tái chế

	Công nghiệp nhiếp ảnh

• Rửa ảnh
	Công nghiệp ảnh và các hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất các chất liên quan đến PFOS và những nhà cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất PFOS lớn

Các hiệp hội hóa học và polyme, đặc biệt là các hiệp hội của các ngành công nghiệp hợp chất flo hữu cơ nếu có

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp chế phẩm hóa học có thể chứa các chất liên quan đến PFOS bao gồm các sử dụng PFOS chủ yếu trong trong ngành công nghiệp nhiếp ảnh

Các bộ quản lý về hóa chất hoặc công nghiệp hóa chất, quản lý cơ sở dữ liệu hoặc kiểm kê hóa chất hiện được sản xuất, nhập khẩu, phân phối

	Công nghiệp bán dẫn

• Lớp phủ cản quang và chống phản xạ

• Chất khắc cho hợp chất bán dẫn và các bộ lọc gốm

• Mặt nạ quang

• Chất tẩy rìa hạt

• Chất chống dính

• Thuốc tráng phim
	Công nghiệp bán dẫn và các hiệp hội của họ

Các nhà sản xuất các chất liên quan đến PFOS và những nhà cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất PFOS nổi tiếng

Các hiệp hội hóa học và polyme, đặc biệt là các hiệp hội của các ngành công nghiệp hợp chất flo hữu cơ nếu có

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp chế phẩm hóa học có thể chứa các chất liên quan đến PFOS bao gồm các sử dụng PFOS chủ yếu trong trong công nghiệp bán dẫn

Các bộ quản lý về hóa chất hoặc công nghiệp hóa chất, quản lý cơ sở dữ liệu hoặc kiểm kê hóa chất hiện được sản xuất, nhập khẩu, phân phối

	Công nghiệp điện tử

• Lớp phủ cản quang và chống phản xạ

• Chất khắc cho hợp chất bán dẫn và các bộ lọc gốm

• Mạ kim loại trong hệ thống khép kín

• Mặt nạ quang

• Mạ kim loại cứng

• Mạ kim loại trang trí

• Chất tẩy

• Phân tán

• Xử lý bề mặt

• Hàn

• Sơn

• Keo
	Ngành công nghiệp điện tử và các hiệp hội của họ

Các hiệp hội hóa học và polyme, đặc biệt là các hiệp hội của các ngành công nghiệp hợp chất flo hữu cơ nếu có

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp chế phẩm hóa học có thể chứa các chất liên quan đến PFOS bao gồm các sử dụng PFOS chủ yếu trong sản xuất các thiết bị điện và điện tử 

Các bộ quản lý về hóa chất hoặc công nghiệp hóa chất, quản lý cơ sở dữ liệu hoặc kiểm kê hóa chất hiện được sản xuất, nhập khẩu, phân phối

Bộ Công thương quản lý các hóa chất/ công nghiệp hóa chất, quản lý cơ sở dữ liệu hoặc kiểm kê hóa chất hiện có sản xuất, nhập khẩu, phân phối

	Công nghiệp mạ kim loại

• Mạ kim loại hệ thống khép kín

• Mạ kim loại cứng

• Mạ kim loại trang trí
	Nhà máy mạ kim loại và các hiệp hội

Các nhà sản xuất và các đại lý các chế phẩm cho các ứng dụng mạ có chứa các chất liên quan đến PFOS

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyên về công nghệ mạ công nghiệp, những người nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật về hóa hữu cơ, công nghiệp hóa chất hoặc các quá trình hóa học.

Các cơ quan bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (đặc biệt là ở cấp địa phương)

Cơ quan hải quan

Bộ công thương

Hội bảo vệ người tiêu dùng

	Sản xuất dầu khí
	Tổng cục/ hiệp hội quốc gia về công nghiệp dầu khí

Các công ty dầu khí 

Các công ty dịch vụ dầu khí 

Cơ quan hải quan

Bộ tài nguyên Môi trường, các sở địa phương

Các nhà nhập khẩu và nhà cung cấp chế phẩm hóa học cho công nghiệp dầu khí

	Công nghiệp khai thác mỏ
	Cơ quan hải quan

Công nghiệp khai thác mỏ và thuốc nổ

Hội địa chất 

Bộ tài nguyên và Môi trường

Bộ Công thương

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các viện nghiên cứu đặc biệt là viện nghiên cứu khai thác mỏ


Phụ lục 3: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP MẠ KIM LOẠI

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung:

· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Thông tin chung về sản xuất, kinh doanh của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Sản phẩm chính của đơn vị

	STT
	Tên sản phẩm
	Công nghệ chính được áp dụng
	Sản lượng trung bình hàng năm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Loại xử lý mạ

	(a) Crôm
	 FORMCHECKBOX 

	(b) Nickel
	 FORMCHECKBOX 

	(c) Nhựa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
Loại khác (Đề nghị ghi rõ)

	

	

	


3. Hóa chất sử dụng trong quá trình này (Liệt kê danh sách hỗn hợp hóa chất/ đính kèm danh sách các hỗn hợp hóa chất được sử dụng trong quá trình này)

	Tên của hỗn hợp hóa chất
	Số CAS
	Khoảng thời gian sử dụng
	Số lượng (hàng năm)
	Chứa PFOS hoặc các chất liên quan PFOS (không biết, có hoặc không)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Nếu bạn biết bất kỳ hóa chất nào được sử dụng chứa PFOS, muối PFOS hoặc tiền chất PFOS, liệt kê danh sách các hỗn hợp hóa chất và lượng sử dụng vào bảng. 
	Tên của hỗn hợp hóa chất
	Tên của PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Chức năng (chất ức chế tạo bọt, chất làm ướt, v.v.)
	Lượng PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS (%)
	Lượng PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS được sử dụng (số lượng hàng năm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Các kho trữ các hỗn hợp hóa học

	Tên sản phẩm/ Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)
	Địa điểm



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6. Chất thải từ quá trình mạ kim loại được quản lý như thế nào? (Điền vào theo các lựa chọn sau đây: A. Cho lắng  tại khu vực nhà máy, B. Tiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải, C. Chuyển đến bãi rác, D. Sử dụng cho khu vực nông nghiệp, E. Tái sử dụng bồn mạ, F. Loại khác, đề nghị ghi rõ)
	Loại chất thải
	Xử lý chất thải

	Hóa chất trở thành chất thải
	

	Bồn mạ khi trở thành chất thải
	

	Bùn thải từ xử lý nước thải
	

	

	

	

	


7. Bạn có biết các địa điểm bị ô nhiễm PFOS hoặc các chất liên quan?

	Địa điểm
	Loại ô nhiễm
	Loại hoạt động
	Địa điểm này đã được điều tra chưa? (không biết, có hoặc không)
	Mức độ ô nhiễm PFOS và các chất liên quan đến PFOS (nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Vui lòng liệt kê tên các nhà cung cấp / nhà sản xuất các hỗn hợp hóa chất được sử dụng trong quá trình mạ kim loại

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 4: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT DỆT MAY VÀ BÁN LẺ

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung:

· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Thông tin chung về sản xuất, kinh doanh của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Sản phẩm chính của đơn vị

	STT
	Tên sản phẩm
	Công nghệ chính được áp dụng
	Sản lượng trung bình hàng năm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp dệt may của bạn

	Ngâm tẩm hoặc hồ hàng dệt may
	 FORMCHECKBOX 

	Bán buôn quần áo, đồ may mặc, vải bọc, đồ nội thất làm bằng vật liệu dệt đã ngâm tẩm
	 FORMCHECKBOX 


	Nhập hàng dệt ngâm tẩm hoặc hồ
	 FORMCHECKBOX 

	Bán lẻ quần áo, đồ may mặc, vải bọc, đồ nội thất làm bằng vật liệu dệt đã ngâm tẩm
	 FORMCHECKBOX 


	Sản xuất quần áo, đồ may mặc, vải bọc, đồ nội thất làm bằng vật liệu dệt đã ngâm tẩm
	 FORMCHECKBOX 

	Làm sạch hoặc sửa quần áo, đồ may mặc, vải bọc, đồ nội thất làm bằng vật liệu dệt đã ngâm tẩm
	 FORMCHECKBOX 


	Nhập quần áo, đồ may mặc, vải bọc, đồ nội thất làm bằng vật liệu dệt đã ngâm tẩm
	 FORMCHECKBOX 

	Tái chế quần áo, đồ may mặc, vải bọc, đồ nội thất làm bằng vật liệu dệt đã ngâm tẩm
	 FORMCHECKBOX 


	Xử lý thải quần áo, đồ may mặc, vải bọc, đồ nội thất làm bằng vật liệu dệt đã ngâm tẩm
	 FORMCHECKBOX 

	Loại hình khác (Xin ghi rõ):
	 FORMCHECKBOX 



	

	

	


3. Chọn các loại hàng dệt may bạn sản xuất/ kinh doanh

	Quần áo
	 FORMCHECKBOX 

	May mặc
	 FORMCHECKBOX 


	Vải bọc
	 FORMCHECKBOX 

	Nội thất
	 FORMCHECKBOX 


	Làm sạch hoặc sửa chữa?
	 FORMCHECKBOX 

	Tái chế để sản xuất các sản phẩm khác
	 FORMCHECKBOX 


	Xử lý thải
	 FORMCHECKBOX 

	Loại khác (Xin ghi rõ):
	 FORMCHECKBOX 



4. Chọn các thuộc tính của hàng dệt may bạn sản xuất/ kinh doanh:
	Khả năng chịu nước / chống thấm
	 FORMCHECKBOX 

	Chống phai màu
	 FORMCHECKBOX 


	Tổng hợp
	 FORMCHECKBOX 

	Chống bẩn/ chống thấm
	 FORMCHECKBOX 


	Kháng dầu và mỡ
	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 


	Loại khác
	 FORMCHECKBOX 

	Xin ghi rõ


5. Số lượng hàng dệt may bạn sản xuất/ kinh doanh. (Lượng sản xuất / nhập khẩu / bán / xử lý / tái chế hàng năm)

	Loại hàng dệt may được xác định trong phần 3 của bảng câu hỏi
	Số lượng ước tính mỗi năm [kg]

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	

	
	


Nếu sản phẩm tiêu dùng khác đã được sản xuất bằng cách tái chế hàng dệt may sản xuất trước năm 2003, xin vui lòng ghi rõ sản phẩm và lượng sản xuất hàng năm. Năm 2003 là năm đánh dấu việc ngưng sử dụng PFOS trong hóa chất thương mại chống thấm.

	Loại sản phẩm tiêu dùng được sản xuất từ ​​vật liệu dệt cũ
	Số lượng ước tính mỗi năm [kg]

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]


6. Những loại hóa chất đã được sử dụng để ngâm tẩm hoặc hồ hàng dệt may / sản phẩm bạn sản xuất – kinh doanh? 

	Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Loại hàng dệt/ sản phẩm
	Tỉ lệ trọng lượng

[%]
	ChứaPFOS hoặc các chất liên quan PFOS (không biết, có hoặc không)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7.  Nếu bạn biết bất kỳ hóa chất nào được sử dụng chứa PFOS, muối PFOS hoặc tiền chất PFOS, liệt kê danh sách các hỗn hợp hóa chất và lượng sử dụng vào bảng. 
	Tên của hỗn hợp hóa chất
	Tên của PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS (%)
	Lượng PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS được sử dụng (số lượng hàng năm)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Chất thải từ quá trình sản xuất dệt may được quản lý như thế nào? (Điền vào theo các lựa chọn sau đây: A. Cho lắng  tại khu vực nhà máy, B. Tiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải, C. Chuyển đến bãi rác, D. Sử dụng cho khu vực nông nghiệp, E. Loại khác, đề nghị ghi rõ)
	Loại chất thải
	Xử lý chất thải 

	Hóa chất trở thành chất thải
	

	Vật liệu trở thành chất thải
	

	Bùn thải từ xử lý nước thải
	


	

	


9. Các kho trữ hóa chất chứa PFOS và chất thải

	Tên sản phẩm/ Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)
	Địa điểm



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


10. Bạn có biết các địa điểm bị ô nhiễm PFOS hoặc các chất liên quan?

	Địa điểm
	Loại ô nhiễm
	Loại hoạt động
	Địa điểm này đã được điều tra chưa? (không biết, có hoặc không)
	Mức độ ô nhiễm PFOS và các chất liên quan đến PFOS (nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11. Nếu bạn là một nhà cung cấp/ nhà sản xuất hoặc người sử dụng sản phẩm dệt may, vải bọc, quần áo, xin vui lòng cho biết tên công ty bạn bán hoặc mua hàng:

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


12. Xin cho biết nhà cung cấp/ nhà sản xuất các hỗn hợp hóa chất/ vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 5: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO LĨNH VỰC THẢM TỔNG HỢP

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung:

· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Thông tin chung về sản xuất, kinh doanh của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Sản phẩm chính của đơn vị

	STT
	Tên sản phẩm
	Công nghệ chính được áp dụng
	Sản lượng trung bình hàng năm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Chọn loại hình hoạt động kinh doanh của bạn

	Sản xuất thảm tổng hợp
	 FORMCHECKBOX 

	Các nhà bán lẻ thảm tổng hợp
	 FORMCHECKBOX 


	Nhập khẩu thảm tổng hợp
	 FORMCHECKBOX 

	Xuất khẩu thảm tổng hợp
	 FORMCHECKBOX 


	Làm sạch và ngâm tẩm lại thảm tổng hợp
	 FORMCHECKBOX 

	Xử lý chất thải thảm tổng hợp
	 FORMCHECKBOX 


	Tái chế thảm tổng hợp để sản xuất nguyên liệu cho các sản phẩm tiêu dùng khác
	 FORMCHECKBOX 

	Loại khác (Xin ghi rõ):
	


3. Chọn loại thảm tổng hợp bạn sản xuất/ kinh doanh

	Thảm tổng hợp cho các hộ gia đình
	 FORMCHECKBOX 

	Thảm tổng hợp cho các sử dụng trong nhà khác
	 FORMCHECKBOX 


	Thảm tổng hợp cho các khách sạn
	 FORMCHECKBOX 

	Thảm tổng hợp cho sử dụng ngoài trời
	 FORMCHECKBOX 


	Thảm tổng hợp cho xe ôtô
	 FORMCHECKBOX 

	Thảm tổng hợp cũ được tái sử dụng hoặc tái chế
	 FORMCHECKBOX 


	Thảm tổng hợp cho tàu hỏa
	 FORMCHECKBOX 

	Loại khác (Xin ghi rõ):
	 FORMCHECKBOX 



4. Chọn các thuộc tính của thảm tổng hợp bạn sản xuất/ kinh doanh:
	Khả năng chịu nước / chống thấm
	 FORMCHECKBOX 

	Chống phai màu
	 FORMCHECKBOX 


	Tổng hợp
	 FORMCHECKBOX 

	Chống bẩn/ chống thấm
	 FORMCHECKBOX 


	Kháng dầu và mỡ
	 FORMCHECKBOX 

	Chứa chất chống cháy
	 FORMCHECKBOX 


	Loại khác
	 FORMCHECKBOX 

	Xin ghi rõ


5. Số lượng thảm tổng hợp bạn sản xuất/ kinh doanh. (Lượng sản xuất / nhập khẩu / bán / xử lý / tái chế hàng năm)

	Loại thảm tổng hợp được xác định trong phần 3 của bảng câu hỏi
	Lượng thảm tổng hợp trung bình mỗi năm

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]


Nếu sản phẩm tiêu dùng khác đã được sản xuất bằng cách tái chế thảm tổng hợp được sản xuất trước năm 2003, xin vui lòng ghi rõ sản phẩm và số lượng sản xuất hàng năm.Năm 2003 là năm đánh dấu việc ngưng sử dụng PFOS trong hóa chất thương mại chống thấm.
	Loại sản phẩm tiêu dùng được sản xuất từ ​​thảm tổng hợp sản xuất trước năm 2003
	Lượng sản phẩm trung bình mỗi năm [kg]

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]


6. Những loại hóa chất đã được sử dụng để ngâm tẩm hoặc phủ thảm tổng hợp bạn sản xuất – kinh doanh?
	Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Loại hàng dệt/ sản phẩm
	Tỉ lệ trọng lượng [%]
	ChứaPFOS hoặc các chất liên quan PFOS (không biết, có hoặc không)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7.  Nếu bạn biết bất kỳ hóa chất nào được sử dụng chứa PFOS, muối PFOS hoặc tiền chất PFOS, liệt kê danh sách các hỗn hợp hóa chất và lượng sử dụng vào bảng. Điền vào các thông tin từ bảng dữ liệu về an toàn hoặc các nhà cung cấp / sản xuất.
	Tên của hỗn hợp hóa chất
	Tên của PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS (%)
	Lượng PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS được sử dụng (số lượng hàng năm)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Chất thải trong nhà máy được quản lý như thế nào? (Điền vào theo các lựa chọn sau đây: A. Cho lắng  tại khu vực nhà máy, B. Tiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải, C. Chuyển đến bãi rác, D. Sử dụng cho khu vực nông nghiệp, E. Loại khác, đề nghị ghi rõ)
	Loại chất thải
	Xử lý chất thải

	Hóa chất trở thành chất thải
	

	Vật liệu trở thành chất thải
	

	Bùn thải từ xử lý nước thải (nước rửa)
	


	

	

	


9. Các kho trữ hóa chất chứa PFOS và chất thải

	Tên sản phẩm/ Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)
	Địa điểm



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


10. Bạn có biết các địa điểm bị ô nhiễm PFOS hoặc các chất liên quan?

	Địa điểm
	Loại ô nhiễm
	Loại hoạt động
	Địa điểm này đã được điều tra chưa? (không biết, có hoặc không)
	Mức độ ô nhiễm PFOS và các chất liên quan đến PFOS (nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11. Nếu bạn là một nhà cung cấp/ nhà sản xuất hoặc người sử dụng thảm tổng hợp, xin vui lòng cho biết tên công ty bạn bán hoặc mua hàng:

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


12. Xin cho biết nhà cung cấp/ nhà sản xuất các hỗn hợp hóa chất/ vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 6: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO NGÀNH GIẤY VÀ BỘT GIẤY 

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung:

· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Thông tin chung về sản xuất, kinh doanh của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Sản phẩm chính của đơn vị

	STT
	Tên sản phẩm
	Công nghệ chính được áp dụng
	Sản lượng trung bình hàng năm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Nêu loại công nghệ bạn sử dụng trong sản xuất

	

	

	


3. Bạn sản xuất loại giấy nào?

	(a) Giấy in và giấy viết không màu không chứa gỗ


	 FORMCHECKBOX 

	(b) Giấy lụa
	 FORMCHECKBOX 


	 (c) Giấy in và giấy viết màu không chứa gỗ


	 FORMCHECKBOX 

	(d) Giấy tái chế
	 FORMCHECKBOX 


	(e) Giấy màu chống thấm nước và chống dầu/ mỡ
	 FORMCHECKBOX 

	(f) Giấy chuyên dụng


	 FORMCHECKBOX 


	(g) Loại khác (Xin ghi rõ):___________________
	 FORMCHECKBOX 

	
	


4.  Những loại hóa chất đã được sử dụng để ngâm tẩm hoặc phủ giấy và bảng giấy trong các sản phẩm bạn sản xuất hoặc tái chế? 
	Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Loại hàng dệt/ sản phẩm
	Tỉ lệ trọng lượng

[%]
	ChứaPFOS hoặc các chất liên quan PFOS (không biết, có hoặc không)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.  Nếu bạn biết bất kỳ hóa chất nào được sử dụng chứa PFOS, muối PFOS hoặc tiền chất PFOS, liệt kê danh sách các hỗn hợp hóa chất và lượng sử dụng vào bảng. Điền vào các thông tin từ bảng dữ liệu về an toàn hoặc các nhà cung cấp / sản xuất.
	Tên của hỗn hợp hóa chất
	Tên của PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS (%)
	Lượng PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS được sử dụng (số lượng hàng năm)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Những hóa chất đó có chứa các chất chứa flo khác không?

	(a) Có
	 FORMCHECKBOX 

	(b) Không
	 FORMCHECKBOX 

	(c) Không biết
	 FORMCHECKBOX 



7. Đó là những hóa chất gì và số lượng là bao nhiêu?

	Tên chất
	Mã hoặc số sản phẩm
	Tỉ trọng khối lượng mỗi năm [%]

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. Chất thải được quản lý như thế nào? (Điền vào theo các lựa chọn sau đây: A. Cho lắng  tại khu vực nhà máy, B. Tiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải, C. Chuyển đến bãi rác, D. Sử dụng cho khu vực nông nghiệp, E. Loại khác, đề nghị ghi rõ)

	Loại chất thải
	Xử lý chất thải 

	Hóa chất trở thành chất thải
	

	Vật liệu trở thành chất thải
	

	Bùn thải từ xử lý nước thải
	


	

	

	

	


9. Các kho trữ hóa chất chứa PFOS và chất thải

	Tên sản phẩm/ Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)
	Địa điểm



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


10. Bạn có biết các địa điểm bị ô nhiễm PFOS hoặc các chất liên quan?

	Địa điểm
	Loại ô nhiễm
	Loại hoạt động
	Địa điểm này đã được điều tra chưa? (không biết, có hoặc không)
	Mức độ ô nhiễm PFOS và các chất liên quan đến PFOS (nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11. Nếu bạn là một nhà cung cấp/ nhà sản xuất hoặc người sử dụng giấy và bao bì, xin vui lòng cho biết tên công ty bạn bán hoặc mua hàng:

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


12. Xin cho biết nhà cung cấp/ nhà sản xuất các hỗn hợp hóa chất/ vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 7: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN, CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHIỆP NHIẾP ẢNH

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung:

· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Thông tin chung về sản xuất, kinh doanh của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Sản phẩm chính của đơn vị

	STT
	Tên sản phẩm
	Công nghệ chính được áp dụng
	Sản lượng trung bình hàng năm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.  Đánh dấu các giai đoạn xử lý áp dụng cho công ty của bạn

	Lớp phủ cản quang và chống phản xạ
	 FORMCHECKBOX 

	Mặt nạ ảnh
	 FORMCHECKBOX 


	Tác nhân khắc cho hợp chất bán dẫn và các bộ lọc gốm
	 FORMCHECKBOX 

	Chất tẩy rìa hạt
	 FORMCHECKBOX 


	Chất chống dính
	 FORMCHECKBOX 

	Thuốc tráng phim
	 FORMCHECKBOX 


	Mạ kim loại trong hệ thống khép kín
	 FORMCHECKBOX 

	Mạ kim loại cứng
	 FORMCHECKBOX 


	Mạ kim loại trang trí
	 FORMCHECKBOX 

	Chất tẩy
	 FORMCHECKBOX 


	Chất làm phân tán
	 FORMCHECKBOX 

	Xử lý bề mặt
	 FORMCHECKBOX 


	Hàn
	 FORMCHECKBOX 

	Sơn
	 FORMCHECKBOX 


	Keo dính
	 FORMCHECKBOX 

	Rửa ảnh
	 FORMCHECKBOX 


	Loại hình khác (Xin ghi rõ):


3.Vui lòng hoàn thiện bảng sau

	Lĩnh vực
	Mức sản xuất trung bình các thiết bị điện tử mỗi năm

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]

	
	[kg]


Có sử dụng hóa chất chứa PFOS hay không?  Không  FORMCHECKBOX 
   Có  FORMCHECKBOX 

Nếu câu trả lời là có, xin ghi rõ lượng PFOS sử dụng hàng năm

	Tác nhân hóa học
	Tên của tác nhân hoặc hỗn hợp hóa chất
	Tên của PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS
	LượngPFOS hoặc chất liên quan đến PFOS  [% khối lượng]
	Lượng tác nhân hoặc hỗn hợp hóa chất được sử dụng trong quá khứ và dự kiến sử dụng trong tương tai [kg]

	
	
	
	
	Năm
	
	
	
	
	

	Chất khắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất cản quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tạo ảnh axit
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất phủ chống phản xạ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keo dính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuốc tráng phim
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mạ kim loại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mặt nạ ảnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tẩy rìa hạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tác nhân rửa ảnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mạ kim loại cứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất  tẩy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xử lý bề mặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Các kho lưu trữ cũ
	Tên sản phẩm/ Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)
	Địa điểm



	Chất khắc
	
	
	
	
	
	
	

	Chất cản quang
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tạo ảnh axit
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt
	
	
	
	
	
	
	

	Chất phủ chống phản xạ
	
	
	
	
	
	
	

	Hàn
	
	
	
	
	
	
	

	Keo dính
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	Thuốc tráng phim
	
	
	
	
	
	
	

	Mạ kim loại
	
	
	
	
	
	
	

	Mặt nạ ảnh
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tẩy rìa hạt
	
	
	
	
	
	
	

	Tác nhân rửa ảnh
	
	
	
	
	
	
	

	Mạ kim loại cứng
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tẩy
	
	
	
	
	
	
	

	Xử lý bề mặt
	
	
	
	
	
	
	

	Chất ức chế dạng sương
	
	
	
	
	
	
	

	Bồn mạ
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5. Chất thải được quản lý như thế nào?
	(a) Cho lắng  gần khu vực nhà máy
	 FORMCHECKBOX 

	(b) Tiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải

	 FORMCHECKBOX 


	c) Chuyển đến bãi rác (tên/địa chỉ)
	 FORMCHECKBOX 

	(d) Loại khác (đề nghị ghi rõ) ______________


	 FORMCHECKBOX 



6. Bạn có biết các địa điểm bị ô nhiễm PFOS hoặc các chất liên quan?

	Địa điểm
	Loại ô nhiễm
	Loại hoạt động
	Địa điểm này đã được điều tra chưa? (không biết, có hoặc không)
	Mức độ ô nhiễm PFOS và các chất liên quan đến PFOS (nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Nếu bạn là một nhà cung cấp hoặc người sử dụng hàng hóa được sản xuất hoặc bán sản xuất, xin vui lòng cho biết tên công ty bạn bán hoặc mua hàng:

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. Xin cho biết nhà cung cấp/ nhà sản xuất các hỗn hợp hóa chất/ vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 8: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung:

· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Thông tin chung về sản xuất, kinh doanh của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Sản phẩm chính của đơn vị

	STT
	Tên sản phẩm
	Công nghệ chính được áp dụng
	Sản lượng trung bình hàng năm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Bạn là:

Nhà sản xuất hóa chất hoặc các sản phẩm

 FORMCHECKBOX 

Nhà cung cấp hóa chất hoặc các sản phẩm

 FORMCHECKBOX 

Người sử dụng hóa chất hoặc các sản phẩm

 FORMCHECKBOX 

Vui lòng đánh dấu vào loại hóa chất hoặc sản phẩm bạn sản xuất hoặc cung cấp:

	PFOS hoặc các chất có liên quan
	 FORMCHECKBOX 

	Công thức ngâm tẩm hoặc phủ sử dụng trong ngành dệt may
	 FORMCHECKBOX 


	Bọt chữa cháy
	 FORMCHECKBOX 

	Công thức ngâm tẩm hoặc phủ sử dụng cho thảm
	 FORMCHECKBOX 


	Chất lỏng thủy lực hàng không
	 FORMCHECKBOX 

	Công thức ngâm tẩm hoặc phủ sử dụng cho da
	 FORMCHECKBOX 


	Thuốc diệt côn trung
	 FORMCHECKBOX 

	Công thức ngâm tẩm hoặc phủ sử dụng cho giấy và bao bì
	 FORMCHECKBOX 


	Dung dịch khoan
	
	
	

	Hóa chất sử dụng trong mạ kim loại
	 FORMCHECKBOX 

	Hóa chất sử dụng trong công nghiệp điện tử
	 FORMCHECKBOX 


	Hóa chất sử dụng trong bán dẫn
	 FORMCHECKBOX 

	Hóa chất sử dụng trong công nghiệp nhiếp ảnh
	

	Hỗn hợp hóa chất. Xin ghi rõ


	 FORMCHECKBOX 

	Các sản phẩm như sáp, dầu gội đầu, chất đệm, sơn, phủ, chất hoạt động bề mặt công nghiệp hoặc gia dụng, v.v. Vui lòng ghi rõ
	 FORMCHECKBOX 


	Loại khác (Xin ghi rõ):


3. Loại PFOS hoặc chất liên quan đến PFOS, hóa chất hoặc sản phẩm chứa những chất này mà công ty bạn sản xuất, cung cấp hoặc sử dụng?

	Tên của hóa chất hoặc sản phẩm
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Lượng sản xuất, tiêu thụ hoặc cung cấp hàng năm (kg)
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Chất thải chứa PFOS được quản lý như thế nào?

	(a) Cho lắng  gần khu vực nhà máy
	 FORMCHECKBOX 

	(b) Tiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải

	 FORMCHECKBOX 


	c) Chuyển đến bãi rác (tên/địa chỉ)
	 FORMCHECKBOX 

	(d) Loại khác (đề nghị ghi rõ) ______________


	 FORMCHECKBOX 



5. Các kho trữ hóa chất chứa PFOS và chất thải

	Tên sản phẩm/ Tên của hỗn hợp hóa chất
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)
	Địa điểm



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6. Bạn có biết các địa điểm bị ô nhiễm PFOS hoặc các chất liên quan?

	Địa điểm
	Loại ô nhiễm
	Loại hoạt động
	Địa điểm này đã được điều tra chưa? (không biết, có hoặc không)
	Mức độ ô nhiễm PFOS và các chất liên quan đến PFOS (nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7.  Xin vui lòng cho biết tên công ty bạn bán hoặc mua hóa chất và các sản phẩm:

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 9: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO CÁC NHÀ BÁN LẺ SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung:

· Tên đơn vị/cửa hàng:  …………………………………………………………………………………………………………………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Thông tin chung về kinh doanh của đơn vị/cửa hàng:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Cửa hàng của bạn có bán những sản phẩm sau đây không? 

a) Nội thất





Có  (

Không (
b) Giày dép





Có  (

Không (
c) Da






Có  (

Không (
d) Dệt may 





Có  (

Không (
e) Quần áo và hàng may mặc



Có  (

Không (
f) Thảm tổng hợp




Có  (

Không (
g) Sản phẩm tẩy rửa công nghiệp và gia dụng
Có  (

Không (
h) Sản phẩm vệ sinh và mỹ phẩm,


Có  (

Không (
i) Loại khác





Có  (

Không (
2. Các sản phẩm/ vật liệu bạn bán hoặc cung cấp có những đặc tính sau đây không:  
	Chống thấm
	 FORMCHECKBOX 

	Chống phai màu
	 FORMCHECKBOX 


	Chống dầu và mỡ
	 FORMCHECKBOX 

	Chống bẩn
	 FORMCHECKBOX 


	Khác
	 FORMCHECKBOX 

	Xin ghi rõ


3. Theo hiểu biết của bạn, có sản phẩm/ vật liệu nào bạn bán có chứa hoặc đã được xử lý bề mặt với PFOS và các chất có liên quan?

Có  (

Không (

Không (
Nếu câu trả lời là có:

	Loại sản phẩm
	Tên hóa chất 
	Số CAS (nếu có)
	Nhãn hiệu
	Số lượng (% trọng lượng) (nếu có)
	Lượng bán ra mỗi năm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Chất thải được quản lý như thế nào? (chôn tại bãi chôn lấp rác/ chôn trong khu vực công ty/ đốt, v.v.)

	Loại chất thải
	Xử lý chất thải 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	

	

	

	


5. Công ty/cửa hàng có các kho trữ các sản phẩm/vật liệu được xử lý hoặc chứa PFOS hoặc các chất có liên quan?

	Tên sản phẩm/ vật liệu
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên hóa chất
	Số CAS (nếu có)
	Lượng PFOS hoặc các chất có liên quan (% trọng lượng) (nếu có)
	Địa điểm



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	

	

	

	


6. Xin cho biết tên của nhà cung cấp các sản phẩm thương mại mà bạn bán

	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 10a: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO LĨNH VỰC BỌT CHỮA CHÁY

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung (cơ quan phòng cháy chữa cháy hoặc nhà máy / đơn vị sử dụng hoặc đã sử dụng bọt chữa cháy, đặc biệt là những loại trong danh mục bọt chữa cháy):
· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Các thông tin cụ thể 

1. Tên và nhà sản xuất (người bán) của loại bọt chữa cháy đang được sử dụng (Xin đính kèm bảng dữ liệu an toàn nếu có)

	Tên của loại bọt chữa cháy đang được sử dụng
	Nhà sản xuất bọt chữa cháy
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Lượng lưu trữ (wt)
	Năm mua

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Lượng hóa chất 
	Tên của loại bọt chữa cháy đang được sử dụng
	Lượng hóa chất
	Số CAS


	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (có (wt%), không biết, hoặc không)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	

	

	


3. Tần suất sử dụng, địa điểm và lượng bọt chữa cháy dùng cho việc huấn luyện

	Số lần sử dụng / năm
	Tổng lượng sử dụng / năm
	Địa điểm đào tạo (địa chỉ chi tiết)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Địa điểm và lượng bọt chữa cháy dùng cho những đám cháy thực (trong 20 năm qua)

	S/N
	Địa điểm xảy ra cháy lớn
	Ngày 
	Loại bọt chữa cháy được sử dụng
	Lượng bọt được sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 (sử dụng thêm phiếu nếu cần thiết)

5. Chất thải từ việc sử dụng bọt chữa cháy được quản lý như thế nào tại tổ chức của bạn?

	(a) Lắng đọng tại khu vực
	 FORMCHECKBOX 

	(b) Tiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải
	 FORMCHECKBOX 


	(c) Chuyển đến bãi rác (tên/địa chỉ)
	 FORMCHECKBOX 

	(d) Cách khác (xin ghi rõ)
	 FORMCHECKBOX 



	

	

	


6. Các kho trữ hóa chất chứa PFOS và chất thải

	Tên của loại bọt chữa cháy
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)
	Địa điểm


	Năm mua

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Địa điểm diễn tập và những địa điểm xảy ra hỏa hoạn có được điều tra không 

Có  (

Không (

Không biết (
Nếu có:

	Địa điểm
	Loại bọt chữa cháy được sử dụng
	Mức PFOS và các chất liên quan trong bọt chữa cháy được sử dụng (nếu có)
	Mức PFOS và các chất liên quan tại điểm cháy (nếu có: nồng độ trong đất/ nước/ trầm tích)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Cho biết tên nhà cung cấp bọt chữa cháy mà bạn sử dụng
	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 10b: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO LĨNH VỰC CHẤT LỎNG THỦY LỰC HÀNG KHÔNG

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung (cơ quan hàng không, sân bay dân dụng, sân bay quân sự):
· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
III. Các thông tin cụ thể 

2. Tên và nhà sản xuất (người bán) của loại chất lỏng thủy lực hàng không đang được sử dụng (Xin đính kèm bảng dữ liệu an toàn nếu có)

	Tên của loại chất lỏng thủy lực hàng không đang được sử dụng
	Nhà sản xuất chất lỏng thủy lực hàng không
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Lượng lưu trữ (wt)
	Năm mua

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Lượng hóa chất 
	Tên của loại chất lỏng thủy lực hàng không đang được sử dụng
	Lượng hóa chất
	Số CAS


	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (có (wt%), không biết, hoặc không)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	

	

	


5. Chất lỏng thủy lực hàng không thải được quản lý như thế nào tại?

	(a) Tiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải
	 FORMCHECKBOX 

	(b) Tái sử dụng/tái chế
	 FORMCHECKBOX 


	(c) Chuyển đến bãi rác (tên/địa chỉ)
	 FORMCHECKBOX 

	(d) Cách khác (xin ghi rõ)
	 FORMCHECKBOX 



	

	

	


6. Các kho trữ hóa chất chứa PFOS và chất thải

	Tên của loại chất lỏng thủy lực hàng không
	Mã hoặc số sản phẩm/ số CAS
	Điều kiện lưu trữ
	Số lượng
	Tên của PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS
	Số CAS
	Lượng PFOS hoặc các chất liên quan đến PFOS (%)
	Địa điểm


	Năm mua

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Cho biết tên nhà cung cấp chất lỏng thủy lực hàng không mà bạn sử dụng
	Tên công ty
	Sản phẩm
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9. Ghi chú

	

	

	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 11: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN SỬ DỤNG CHO CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI

 (PFOS và các chất liên quan: Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride)
I. Thông tin chung:

· Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
· Điện thoại: ………………………………………………………………Fax:….…………………………………...….………………………………

· Người đại diện:……………………………………………………………………………………………..……………...…..……………………….

· Chức vụ:……………….....…………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
II. Thông tin chung về sản xuất, kinh doanh của đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Xin cho biết loại cơ sở quản lý chất thải bạn thực hiện:

i. a) Bãi rác





(
ii. b) Lò đốt





(
iii. c) Cơ sở xử lý nước thải



(
2a. Nếu bạn quản lý một nhà máy xử lý nước thải, xin cho biết loại nước thải bạn tiếp nhận:

i. Nước thải công nghiệp

Có  (

Không (
ii. Nước thải từ các hộ gia đình

Có  (

Không (
2b. Bạn xử lý bùn thải như thế nào?

	(a) Cho lắng tại các khu đất nông nghiệp
	 FORMCHECKBOX 

	(b) Tiêu hủy tại cơ sở xử lý nước thải


	 FORMCHECKBOX 


	c) Chuyển đến bãi rác (tên/địa chỉ)
	 FORMCHECKBOX 

	(d) Cách khác (xin ghi rõ) ______________


	 FORMCHECKBOX 



2 c. Theo hiểu biết của bạn, bùn thải có chứa PFOS hoặc các chất có liên quan đến PFOS không?

Có  (

Không (

Không biết (
Nếu có, xin ghi rõ nếu có thể

	Tên chất 
	Lượng (% trọng lượng)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3 a. Nếu bạn quản lý các bãi rác hoặc lò đốt, xin vui lòng cho biết loại sản phẩm thải nào bạn chấp nhận / nhận:

a) Đồ nội thất





Có  (

Không (
b) Giày dép





Có  (

Không (
c) Da






Có  (

Không (
d) Dệt may 





Có  (

Không (
e) Quần áo và hàng may mặc



Có  (

Không (
f) Thảm tổng hợp




Có  (

Không (
g) Các sản phẩm tẩy rửa công nghiệp và gia dụng 
Có  (

Không (
h) Sản phẩm vệ sinh và mỹ phẩm


Có  (

Không (
i) Kho chứa hóa chất




Có  (

Không (
J) Chất thải công nghiệp



Có  (

Không (
i) Loại khác





Có  (

Không (
3b. Theo hiểu biết của bạn, có loại sản phẩm nào bạn trữ hoặc đốt có chứa hoặc đã được xử lý bề mặt với PFOS hoặc các chất có liên quan đến PFOS?

Có  (

Không (

Không biết (
Nếu có, xin ghi rõ nếu có thể:

	Loại sản phẩm
	Tên chất 
	Lượng (% trọng lượng)
	Số lượng mỗi năm (wt)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3c. Xin cho biết tên của đơn vị cung cấp chất thải cho cơ sở của bạn
	Tên công ty
	Chất thải
	Thông tin liên lạc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Ghi chú

	

	

	


	

	


....................., ngày...... tháng........năm 2013

           Đại diện đoàn điều tra                                               Đại diện cơ quan     

                       (Ký tên)                                                                   (Ký tên)  
Phụ lục 12: PHƯƠNG PHÁP XÁC MINH SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC HỢP CHẤT PERFLO HÓA (PFC)

Khi một chất perflo hóa được phủ lên bề mặt vật liệu dệt may và tiếp xúc với nước với sức căng bề mặt là 72 mN / m hoặc tiếp xúc với dầu với sức căng bề mặt là 20 mN / m, các chất lỏng sẽ không lan ra trên bề mặt dệt (Posner, 2011). Người tiêu dùng có thể quan sát hiện tượng này là "chống thấm nước và dầu". Sự lan của một chất lỏng trên bề mặt được đo thông qua góc tiếp xúc và được minh chứng khi một miếng vải có bị thấm ướt hay không.
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Góc tiếp xúc, θ, là thước đo định lượng về độ thấm ướt của một chất rắn bởi một chất lỏng. Nó được định nghĩa hình học là góc hình thành bởi một chất lỏng ở ranh giới ba pha nơi pha lỏng, khí và rắn giao nhau.
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(S = rắn, L = chất lỏng, A = khí. Trong đó, γSA = năng lượng bề mặt của chất nền (ví dụ, bề mặt polymer), γLA = sức căng bề mặt của chất lỏng và γSL = sức căng của bề mặt giao nhau).

Nếu chuỗi perflo hóa có chiều dài chuỗi đủ lớn để có được một mật độ đủ lớn liên kết cacbon - flo trên bề mặt thì  năng lượng bề mặt được giảm xuống tối ưu. Mối liên hệ này đã được chứng minh trong các tài liệu (Colbert et al. 1983, Corpart et al. 1997) về các chất dẫn xuất flo, kết luận cho thấy có một mối liên hệ giữa chiều dài chuỗi của chuỗi flo hóa với năng lượng bề mặt tới hạn của bề mặt.

 


Hầu hết các các trường hợp thay thế không thể đạt được một năng lượng bề mặt thấp hơn 22 mN/m hoặc thấp hơn năng lượng bề mặt dầu (Posner, 2011).    Do đó các vật liệu có góc tiếp xúc cao và năng lượng bề mặt thấp phần lớn đã được xử lý bằng chất PFC. Theo biểu đồ PFOS trên với 8 cacbon được flo hóa đạt được một năng lượng bề mặt thấp hơn 12 mN/m. Các chất liên quan đến PFOS có ít nhất một nhóm PFOS hoặc có nhiều hơn 8 cacbon perflo hóa.Với một chuỗi cacbon perflo dài hơn, năng lượng bề mặt đạt được thậm chí còn thấp hơn. Để đo góc tiếp xúc và năng lượng bề mặt (sức căng) của các vật liệu sử dụng máy đo góc Rame-hart.

[image: image8.jpg]



Phụ lục 13: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PFOS VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN VÀ GIỚI HẠN CỦA CHÚNG

Các phương pháp phân tích để định lượng các chất perfluorinated alkyl đang được phát triển và rất ít tiêu chuẩn kỹ thuật đã được xác định. Do tính chất bay hơi tương đối thấp, khả năng hòa tan tốt trong nước và thiếu các nhóm mang màu nên việc phân tích các chất per fluorinated alkyl là một nhiệm vụ đầy thách thức. Các vấn đề phân tích liên quan đến việc xác định PFAS trung tính và dạng anion khá phức tạp và bao gồm các khía cạnh khác nhau như tính chất hóa lý độc đáo, thiếu các tiêu chuẩn đáng tin cậy, các tạp chất, hỗn hợp phức tạp của các chất đồng phân và chất đồng loại, ức chế ion và nhiễm bẩn trong tất cả các giai đoạn của quy trình phân tích, kể cả từ nguồn dụng cụ. Khi sử dụng phương pháp phân tích hiện có khác nhau cho PFOS và các chất liên quan, cần thận trọng thực hiện theo các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng chúng cung cấp kết quả đáng tin cậy. Những thách thức trong các phương pháp định lượng PFOS và các chất liên quan được mô tả trong tài liệu (Martin et al. 2004).

Phương pháp phân tích có thể lựa chọn cho PFAS hiện nay là LC-MS hoặc LC-MS/MS cho các hợp chất dạng anion (bao gồm cả PFOS và PFOA), trong khi cả LC-MS (MS) và GC-MS có thể được sử dụng để xác định các chất per- và poly-fluorinated alkylated trung tính bao gồm một số tiền chất của PFOS. Phương pháp khối phổ tứ cực sử dụng giao diện ion hóa phun điện từ (ESI) cực âm (HPLC/ESI-MS/MS) có vẻ là phương pháp phân tích công cụ được khuyến khích cho việc xác định ion PFAS. Trong phân tích LC-MS anion PFAS, thường là ion [M-H] - được quan sát và có thể được sử dụng để định lượng trong LC- đơn tứ cực MS hoặc như là ion mẹ cho việc giám sát phản ứng nhiều ion trong LC -MS/MS. Giới hạn phát hiện của phương pháp LC-MS (MS) và GC-MS đủ thấp để cho phép về nguyên tắc xác định mức PFAS trong các mẫu nước uống và thực phẩm. Berger et al., 2004 so sánh với ba loại máy khối phổ dùng cho PFAS, cụ thể là MS bẫy ion (MS), MS thời gian bay (TOF) - độ phân giải cao (HR) và MS tứ cực (/MS). TOF-HRMS là phương pháp ưu việt, kết hợp độ chọn lọc cao với độ nhạy tối ưu. Tuy nhiên, do loại công cụ này ít có trong các phòng thí nghiệm phân tích, MS/MS tứ cực được sử dụng thường xuyên nhất (Berger et al. 2004). Các biện pháp đảm bảo chất lượng được áp dụng để đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể của dữ liệu. Mẫu chất lỏng được pha loãng và chiết tách, làm sạch. Mẫu rắn được đồng nhất trước khi chiết và sau đó xử lý tương tự như các mẫu chất lỏng. Tóm tắt các phương pháp được thảo luận trong hướng dẫn kiểm kê này cũng được đưa ra trong một bản tóm tắt dưới đây, trong cuốn Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (2008) và Tăng cường hướng dẫn khung quy định về POP (2012).

Việc phân tích PFOS và các chất liên quan được khuyến khích thực hiện tại các phòng thí nghiệm có tay nghề và chuyên sâu, nơi được kiểm định thường xuyên để đánh giá kỹ năng. Danh sách các phòng thí nghiệm đã được kiểm định về phân tích POP và sử dụng GLP (Phòng thí nghiệm thực hành tốt) có thể được tìm thấy tại (http://www.chem.unep.ch/gmn/gmnlabs/default.htm).

Bảng tóm tắt các kết quả của một cuộc khảo sát các phương pháp phân tích tiêu chuẩn và phương pháp đã được công bố trong các tài liệu về phân tích PFOS (Ủy ban châu Âu 2011, Liu et al. 2009).

 

	Phương pháp
	Nền mẫu
	Chiết
	Làm sạch
	Phát hiện
	Chất đồng loại/ chất chuẩn
	Hạn chế của phương pháp
	Tài liệu tham khảo

	Các phương pháp tiêu chuẩn để xác định các chất polyfluorinated trong nước

	E DIN 38407-42:2010-05 (D)
	Nước
	SPE
	Không có thông tin chi tiết
	LC-MS/MS
	Polyfluorinated
	Không có thông tin chi tiết
	[DIN 2010]

	EPA 537
	Nước uống
	SPE
	-
	LC-MS/MS
	Perfluorinated alkyl acid (bao gồm PFOS)
	1,4µg/L (DL)
6,5 µg/L (nồng độ thấp nhất, mức báo cáo nhỏ nhất)
	[EPA 2009]

	ISO 25101:2009
	Nước
	SPE
	-
	LC-MS/MS
	PFOA và PFOS
	2,0ng/l tới 10.000 ng/l
	[ISO 25101]

	Phương pháp tiêu chuẩn để xác định PFOS đã được phát triển

	FprCEN/TS-15968
	Các vật liệu rắn được ngâm tẩm và sơn phủ, chất lỏng, bọt chữa cháy

	Phụ thuộc vào chất nền – không có thông tin chi tiết
	Phụ thuộc vào chất nền – không có thông tin chi tiết
	LC-MS/MS; LC-MS
	PFOS
	0,5ng/ml tới 50ng/ml trong dịch chiết
	[CEN 15968]

	Các phương pháp xác định PFOS, các muối của nó và PFOA trong các chất nền khác nhau đã được báo cáo trong tài liệu khoa học

	Tài liệu
	Nước
	Chiết on-line (sắc ký dòng chảy hỗn loạn)
	Rửa cột
	LC-APP/MS
	PFOS
	18ng/L (LOQ)
	[Takino et al., 2003]

	Tài liệu
	Nước thải, bùn thải của nhà máy xử lý
	Lắng, chiết dung dịch dung môi sau khi làm khô và nghiền (axit axetic dạng dung dịch và MeOH)
	SPE (OASIS HLB)
	LC-APP/MS
	PFOS
	2,5ng/L (LOQ)
10-25 ng/g (LOQ)
	[Sinclair và Kannan., 2006]

	Tài liệu
	Nước, nước thải
	Lọc
	SPE mixed hemimicelle-based
	HPLC-ESI-MS/MS
	PFAs bao gồm PFOS
	0,2 ng/L (LOD)
	[Zhao et al., 2007]

	Tài liệu
	Trầm tích, bùn thải
	Chiết dung dịch dung môi (axit axetic dạng dung dịch và MeOH)
	SPE
	HPLC-ESI-MS/MS
	PFAs bao gồm PFOS
	0,1µg/kg (trầm tích LOD) và 0,9µg/kg (bùn thải LOD)
	[Higgins et al., 2005]

	Tài liệu
	Nước thải, bùn thải
	Đông khô, chiết soxhlet, chiết bay hơi nóng, PLE
	-
	HPLC-ESI-MS/MS
GC-NCI-MS
	PFAs bao gồm PFOS
	6.000 – 10.000ng/g (LOD)
10.000 – 20.000ng/g (LOQ)
	[Schroder 2003]

	Tài liệu
	Bụi
	Chiết dung dịch dung môi (MeOH) nghiền bằng sóng âm
	Li tâm, lọc
	HPLC-ESI-MS/MS
	PFAs bao gồm PFOS
	10 - 50ng/g (LOQ)
	[Moriwaki et al., 2003]

	Tài liệu
	Bụi
	Chiết dung dịch dung môi (AcN)
	Li tâm, SPE (C18)
	HPLC-ESI-MS/MS
	PFAs bao gồm PFOS
	0,99 – 4,56ng/g (MDL)
	[Kubwabo et al., 2005]

	Tài liệu
	Vải và da
	Nghiền bằng sóng âm với 0,1M HCl và MeOH
	Cột Zorbax SB-C18
	LC-MS/MS
	PFOS
	1,5mg/kg (LOD)
	[Huang et al., 2007]

	Tài liệu
	Vật liệu bọc và dệt may
	Chiết chất lỏng bằng áp suất
	-
	GC-MS sau khi silytation
	PFOA và PFOS
	13,9ng/mL (LOD)
	[Wang et al., 2009]

	Tài liệu
	Sản phẩm giấy
	Methanol bằng chiết dung môi tăng tốc
	Làm sạch, lọc film
	LC-MS/MS
	PFOS
	0,10mg/kg (LOD)
	[Ma et al., 2009]

	Tài liệu
	Dệt may/ thảm
	SLE (nước, MeOH) lắc PLE (MeOH)
	Kết tủa/li tâm protein
	LE-ESI-MS/MS
	PFCAS
	1-3ng/g (LOQ)
	[Mawn et al., 2005]

	Tài liệu
	Giấy/ dệt may
	SLE (MeOH)
	Li tâm
	LE-ESI-MS/MS
	PFCAS
	1-2ng/g (LOD)
	[Stadillus et al., 2006]

	Tài liệu
	Vật liệu thương mại
	Methanol
	Lọc
	LC-MS/MS
	PFCAS
	0,9-6,8ng/g
	[Liu et al., 2009]


Phụ lục 14: MẪU BÁO CÁO

	Danh mục hóa chất sử dụng trong quy trình công nghiệp/ vật liệu hoặc sản phẩm hóa học
	Năm kiểm kê
	Quy trình được xác định – các bước/ hóa chất được sử dụng
(tên/ số CAS)
	Hàm lượng PFOS và các chất có liên quan (% trọng lượng)
	Lượng PFOS trong các sản phẩm hóa học hàng năm (dẫn xuất hoặc chất) và/hoặc các vật liệu hoặc được sử dụng trong các quy trình công nghiệp (kg/năm)

	
	
	
	
	Nhập khẩu
	Sản xuất
	Sử dụng trong các quy trình công nghiệp
	Trong các vật liệu và sản phẩm hóa học trên thị trường
	Xuất khẩu
	Trữ trong kho
	Chất thải

	Các mục đích được chấp nhận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa chất sử dụng trong rửa ảnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp phủ cản quang và chống phản xạ cho bán dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất khắc cho hợp chất bán dẫn và bộ lọc gốm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất lỏng thủy lực hàng không
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt/ chất làm ướt/ chất ức chế dạng dương sử dụng trong mạ kim loại (mạ kim loại cứng) chỉ trong các hệ thống khép kín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các thiết bị y tế nhất định (VD. Lớp ethylene tetrafluoroethylene copolymer (ETPE) và sản xuất radio-opaque ETPE, thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm và bộ lọc màu CCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bọt chữa cháy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mồi nhử côn trùng để kiểm soát loài kiến cắt lá từ Atta spp. Và Acromyrmex spp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Những ngoại lệ cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất mặt nạ quang trong công nghiệp bán dẫn và màn hình tinh thể lỏng (LCD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt/ chất làm ướt/ chất ức chế dạng dương sử dụng trong mạ kim loại (mạ kim loại cứng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt/ chất làm ướt/ chất ức chế dạng dương sử dụng trong mạ kim loại (mạ trang trí)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các chi tiết điện, điện tử cho một số máy in màu và máy photocopy màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuốc diệt côn trùng để kiểm soát loài kiến lửa đỏ và mối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa chất cho sản xuất dầu khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thảm tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Da và may mặc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dệt may và vải bọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giấy và bao bì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất phủ và chất phụ gia trong sáp, chất đánh bóng và sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao su và nhựa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các mục đích được chấp nhận và những ngoại lệ cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản xuất PFOSF, PFOS và các chất liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản xuất các hóa chất khác, công thức ngâm tẩm và hỗn hợp sử dụng để sản xuất vật liệu và sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ví dụ về các danh mục bị cấm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tẩy rửa công nghiệp và gia dụng như
- Phun chống nước
- Chất tẩy rửa răng giả
- Dầu gội đầu
- Chất tẩy rửa
- Mỹ phẩm và kem tay
- Mực và mực in
- Chất đệm và keo dính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tẩy rìa hạt, chất chống dính, thuốc tráng phim sử dụng trong công nghiệp bán dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất deasmear, chất phân tán, chất xử lý bề mặt, chất hàn, sơn và keo dính sử dụng trong công nghiệp điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt trong công nghiệp khai mỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Chỉ được phép sử dụng cho các mục đích sử dụng được chấp nhận theo liệt kê trong Phụ lục B trong quy ước Stockholm. Sản xuất để sử dụng cho những ngoại lệ cụ thể được liệt kê trong Phụ lục B chỉ cho phép đối với các bên đã đăng ký cho những ngoại lệ cụ thể theo Công ước.

 

Phụ lục 15: MẪU BẢNG TỔNG HỢP

	Danh mục hóa chất sử dụng trong quy trình công nghiệp
	Năm kiểm kê
	Quy trình được xác định – các bước/ hóa chất được sử dụng
	Nhập khẩu
	Sản xuất
	Sử dụng trong sản xuất các vật liệu
	Xuất khẩu
	Chất thải

	
	
	
	Yi
	L
	Ti
	P
	L
	Tp
	C
	L
	Tc
	Ye
	L
	Te
	Yw
	L
	Tw

	
	
	
	Hóa chất (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Sản xuất hóa chất (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Tiêu thụ hóa chất (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Hóa chất (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Hóa chất (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)

	Các mục đích được chấp nhận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa chất sử dụng trong rửa ảnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp phủ cản quang và chống phản xạ cho bán dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất khắc cho hợp chất bán dẫn và bộ lọc gốm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt/ chất làm ướt/ chất ức chế dạng dương sử dụng trong mạ kim loại (mạ kim loại cứng) chỉ trong các hệ thống khép kín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Những ngoại lệ cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất mặt nạ quang trong công nghiệp bán dẫn và màn hình tinh thể lỏng (LCD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt/ chất làm ướt/ chất ức chế dạng dương sử dụng trong mạ kim loại (mạ kim loại cứng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt/ chất làm ướt/ chất ức chế dạng dương sử dụng trong mạ kim loại (mạ trang trí)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa chất cho sản xuất dầu khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các mục đích được chấp nhận và những ngoại lệ cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản xuất PFOSF, PFOS và các chất liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản xuất các hóa chất khác, công thức ngâm tẩm và hỗn hợp sử dụng để sản xuất vật liệu và sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ví dụ về các danh mục bị cấm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tẩy rìa hạt, chất chống dính, thuốc tráng phim sử dụng trong công nghiệp bán dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất deasmear, chất phân tán, chất xử lý bề mặt, chất hàn, sơn và keo dính sử dụng trong công nghiệp điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất hoạt động bề mặt trong công nghiệp khai mỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

* Chỉ được phép sử dụng cho các mục đích sử dụng được chấp nhận theo liệt kê trong Phụ lục B trong quy ước Stockholm. Sản xuất để sử dụng cho những ngoại lệ cụ thể được liệt kê trong Phụ lục B chỉ cho phép đối với các bên đã đăng ký cho những ngoại lệ cụ thể theo Công ước.

	Danh mục hóa chất sử dụng trong quy trình công nghiệp
	Năm kiểm kê
	Tên hóa chất (Số CAS)
	Nhập khẩu
	Sản xuất
	Trên thị trường
	Xuất khẩu
	Trong kho
	Chất thải

	
	
	
	Yi
	L hoặc AW
	Ti
	P hoặc M
	L hoặc AW
	Tp hoặc Tm
	S
	AW
	Ts
	Ye
	L hoặc AW
	Te
	Ys
	L hoặc AW
	Ts
	Yw
	L hoặc AW
	Tw

	
	
	
	Vật liệu hoặc sản phẩm hóa học (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Vật liệu hoặc sản phẩm hóa học (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Vật liệu hoặc sản phẩm hóa học (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Vật liệu hoặc sản phẩm hóa học (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Vật liệu hoặc sản phẩm hóa học (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)
	Vật liệu hoặc sản phẩm hóa học (kg/năm)
	Hàm lượng PFOS (% trọng lượng)
	Lượng PFOS hàng năm (kg/năm)

	Các mục đích được chấp nhận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các thiết bị y tế nhất định (VD. Lớp ethylene tetrafluoroethylene copolymer (ETPE) và sản xuất radio-opaque ETPE, thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm và bộ lọc màu CCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bọt chữa cháy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất lỏng thủy lực hàng không
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mồi nhử côn trùng để kiểm soát loài kiến cắt lá từ Atta spp. Và Acromyrmex spp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Những ngoại lệ cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các chi tiết điện, điện tử cho một số máy in màu và máy photocopy màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuốc diệt côn trùng để kiểm soát loài kiến lửa đỏ và mối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Da và may mặc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dệt may và vải bọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giấy và bao bì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất phủ và chất phụ gia trong sáp, chất đánh bóng và sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ví dụ về các danh mục bị cấm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật liệu từ thảm tổng hợp tái chế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dầu tái chế từ chất lỏng thủy lực hàng không
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật liệu từ giấy và bao bì tái chế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chất tẩy rửa công nghiệp và gia dụng như
- Phun chống nước
- Chất tẩy rửa răng giả
- Dầu gội đầu
- Chất tẩy rửa
- Mỹ phẩm và kem tay
- Mực và mực in
- Chất đệm và keo dính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thành lập một đội kiểm kê quốc gia





Xác định phạm vi kiểm kê








Xây dựng kế hoạch làm việc








Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm kê





Giai đoạn 3: Quản lý và đánh giá dữ liệu 





Xác định các bên liên quan chính





Giai đoạn 4: Chuẩn bị báo cáo kiểm kê





Giai đoạn 2: Thu thập và tổng hợp dữ liệu trong các lĩnh vực








Lĩnh vực  công nghiệp





Sản phẩm thông thường trên thị trường tiêu dùng





Sản phẩm chuyên dụng trên thị trường:Bọt chữa cháy, thuốc diệt côn trùng, chất lỏng thủy lực hàng không





Chất thải, kho bãi và các địa điểm bị ô nhiễm





Nội dung 1: kê khai, kiểm soát, lập chế độ báo cáo định kỳ danh mục thông tin về nguyên liệu đầu vào, sản phẩm, chất thải sản xuất có chứa PFOS





Chất thải sản xuất





Sản phẩm đầu ra





Nguyên liệu đầu vào





Nội dung 2: Xây dựng cách thức quản lý hiệu quả PFOS trong nội bộ cơ sở





Lưu trữ thông tin, báo cáo định kỳ tại cơ sở





Cất giữ, lưu chứa, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm, chất thải





Bố trí nhân sự





Quản lý thông tin nguyên liệu, sản phẩm và chất thải





Nội dung 3: Thiết lập hệ thống nhân sự quản lý an toàn PFOS





Nội dung 4: Định kỳ kiểm tra, đánh giá về tình trạng an toàn trong sử dụng và phát thải PFOS tại cơ  sở





Nội dung 5: Cải tiến cách thức quản lý PFOS hoặc công nghệ sản xuất nhằm giảm sử dụng và phát thải PFOS





Nội dung 1: Nhận diện và phân loại mối nguy do hoạt động sản xuất có sử dụng hoặc phát thải PFOS tại cơ sở





Xác định mối nguy





Phân loại mối nguy





Đánh giá mối nguy





Nội dung 2: Xây dựng phương án loại trừ mối nguy





Xác định phương án





Đánh giá, lựa chọn phương án





Lập kế hoạch thực hiện phương án





Triển khai thực hiện phương án





Nội dung 3: Xây dựng hệ thống nhân sự quản lý rủi ro đối với phát thải PFOS tại cơ sở





Nội dung 4: Xây dựng phương án kỹ thuật quản lý rủi ro





Nội dung 5: Giám sát hoạt động kiểm soát rủi ro tại cơ sở





Nội dung 6: Thực hiện cải tiến phương án kỹ thuật quản lý rủi ro





Ghi nhận phát hiện sự không phù hợp/sự đổi mới





Xem xét





Khắc phục tại chỗ





Đề xuất phương án





Xem xét lãnh đạo





Phù hợp





Không 


phù hợp





Thực hiện





Báo cáo





Kiểm tra





Báo cáo kiểm tra





Tổng hợp và báo cáo





Lưu hồ sơ





Nguồn (Source) (1)





Môi trường (Media) (2)





Tuyến phơi nhiễm


(exposure route) (4)





Điểm phơi nhiễm (exposure point )(3) 





Người tiếp nhận 


(4)





Nguồn





Môi trường





Điểm tiếp xúc





Tuyến tiếp xúc





Người tiếp nhận

















Yếu tố 2


Sự ô nhiễm có đi qua môi trường không?





Thu thập thông tin 


của khu vực





Yếu tố 4


Có một tuyến đường nào có thể phơi nhiễm với con người không?





Yếu tố 1


Đây là một nguồn ô nhiễm hoặc nguồn phát sinh?





Yếu tố 5


Có quần thể nào có khả năng phơi nhiễm không?

















Đường dẫn hoàn chỉnh





Yếu tố 3


Sự ô nhiễm đi đến một điểm tiếp xúc nào không?





Đường dẫn tìm năng





Con đường bị loại trừ





Có





Có





Có





Có





Có





Không





Không





Không





Không





Chưa biết





Không





Chưa biết





Chưa biết





Chưa biết





Chưa biết





Hành động để khắc phục các điểm bị nhiễm PFOS





Có thể làm ô nhiễm đất, sông, hồ ở gần bãi rác – quan trắc nước và sinh vật (cá)





Tiêu hủy thay vì sử dụng:


-BAT/BEP


- An toàn lưu trữ khi chờ tiêu hủy





Có thể lưu thông trở lại nếu được sử dụng trong các sản phẩm mới, ví dụ như sử dụng cho đất


-ngưng việc tái chế





Nước thải:


Phát thải trực tiếp vào nước mặt và nước ngầm - cần xử lý loại bỏ





Bùn ô nhiễm 


sử dụng làm phân bón - phải dừng lại





Đất bị ô nhiễm từ việc sử dụng: Bọt chữa cháy (diễn tập cứu hỏa), khai thác mỏ, sử dụng thuốc diệt côn trùng, - tràn, rò rỉ từ các kho dự trữ





Đất


-xác định các vùng ô nhiễm





Ô nhiễm nước giếng khoan từ ngành công nghiệp dầu khí





Các bãi chôn lấp quần áo/giày, thảm, sơn, rác thải sinh hoạt, vv





Tái chế thảm, giấy, chất lỏng thủy lực hàng không





Bùn bị ô nhiễm và nước thải





Nước thải / nước





Các kho dự trữ bọt chữa cháy, bồn mạ, chất lỏng thủy lực hàng không, các hợp chất, hỗn hợp hóa học





QUẢN LÝ CHẤT THẢI


Xác định các lĩnh vực






























































� �HYPERLINK "http://www.epa.gov/reg3hwmd/npl/PASFN0305521/fs/NEHC_Exposure-Pathways.pdf"�http://www.epa.gov/reg3hwmd/npl/PASFN0305521/fs/NEHC_Exposure-Pathways.pdf�


��HYPERLINK "http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_21571361_44787844_45162486_1_1_1_1,00.html"�http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_21571361_44787844_45162486_1_1_1_1,00.html�
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